
PHẨM NHƯ LAI TÁNH

Thứ m ười hai

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Hai m ươi 
lăm  cõi có ngã cùng chăng ?"ề

Phật dạy : "Này Thiện nam  tử  ! Ngã tức là nghĩa 
N hir Lai tạngẾ Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh  
tức là nghĩa của ngã. N ghĩa của ngã như- vậy tử  nào 
t(H giò* thường  bị vô lượng ph iền  não che đậy, vì 
thê' nên  chúng sanh chẳng nhận  thây đưực.

N h ư  cô gái nghèo, trong nhà có nh iều  kho tàng 
vàng ròng, tất cả người nhà không ai b iế t  M ột hôm  
có người khách lạ khéo b iế t phưưng tiện bảo cô gái 
nghèo : "Nay tôi thuê cô dọn cỏ rác cho tôi".

Cô gái liền đáp : "Nêu ông có thể chỉ kho vàng 
cho tôi, rồi tôi sẽ dọn cỏ rác cho ông".

N gười khách nói : "Tôi b iết cách thức, c 5  thể chỉ 
kho vàng cho cô".

XII
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CÔ gái nó i : "Tất cả người nhà của tôi còn chẳng 
b iế t đưực, huống là ông mà có thể b iế t !".

Khách lại nói : "Nay tôi có thể  b iết chắc chắn".
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3 gái nói : Tôi gâp m uôn thây, ông nên  chí 
cho tôi".

N gười khách liền ở  trong nhà cô, đào đirợ-c kho 
vàng ròng. Cô gái thấy kho vàng lòng râìt vui m ừng 
ngạc nh iên  lạ lùng, k ính  trọng người khách.

Này Thiện nam  tứ  ! Phật tánh của chúng sanh cũng 
n h ir vậy, tấít cả chúng sanh chẳng nhận  thây được. Khác 
nào cô gái nghèo có kho vàng mà chẳng biết. Hộm nay 
ta chỉ bày Phật tánh sẵn có của tâlt cả chúng sanh h iện  
b ị các ph iền  não che đậy. N hư  cô gái nghèo kia trong 
nhà sẵn có kho vàng nhưng không thây được. Hôm 
nay đức N hir Lai chỉ bày kho báu giác tánh cho chúng 
sanh, đây chính là Phật tánh. C húng sanh thấy được 
tánh  này lòng râ't vui m ừng quy ngưỡng đức N h ư  Lai.

N gười khách khéo b iết phuxmg tiện dụ  cho N hir 
Lai. Cô gái nghèo dụ cho vô lượng chúng sanh. Kho 
vàng ròng dụ cho Phật tánh.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  cô gái sanh m ột 
trai. Trẻ này mắc b ịnh , cô gái buồn  rầu  tìm  y slề
Y sĩ đến xem bịnh , dùng  ba th ứ  bơv sữa, đường 
p h èn  h iêp  lai bảo cho đứa trẻ uông. Y sĩ dặn cô 
gái, đứa trẻ sau kh i uôiig thuôc chớ cho nó bú, 
p hải chờ thuôc tiêu  hóa, rồi m ới được cho bú.
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CÔ gái liền  lây chất đắng thoa trên  vú rồi bảo 
đứa bé : "Vú của mẹ đã thoa thuốc độc, con chớ 
chạm  đến".

Đ ứa bé đói kh á t muốín bú, như ng  nghe m ùi đắng 
trên  vú bèn  chẳng dám  gần. Thời gian sau thuôc 
uống đã tiêu  hóa, nguxri mẹ lây nước rửa sạch vú 
m ình, gọi con đến bú.

Lúc đó đứa trẻ mặc dầu đói khát như ng  nhớ* m ùi 
đắng nên chẳng dám  đến bú.

NguxH mẹ bảo : "Vì con uông thuôc nên  mẹ lây 
chất đắng thoa trên  vú. Thuôc con uông đã tiêu  hóa, 
vú của mẹ cũng đã rửa sạch, giờ đây con có thể đến 
bú  kÃông hại gì".

Đ ứa trẻ nghe mẹ bảo lần lần đến bú.

Này Thiện nam  tử  ! Đức N h ư  Lai cũng vậy. Vì 
độ tất cả chúng sanh nên dạy tu pháp vô ngã. N hờ 
tu pháp  đó dứ t hẳn tâm chấp ngã, đưxrc nhập N iết 
BànẾ Vì trứ  nhữ ng  vọng kiên  trong đời nên  th ị h iện  
pháp  xuât thê gian. Lại chỉ rõ quan niệm  chấp ngã 
của người đời là h ư  vọng chẳng phải chcm thật, nên  
dạy tu pháp vồ ngã để đưực thân thanh  tịnh.

N hư  cô gái kia chữa b ịnh cho con, nên lây chất đắng 
thoa trên vú. Cũng vậy, Đức N hư  Lai vì dạy tu pháp 
không nên nói các pháp đều không có ngãẳ

Như* cô gái k ia rửa sạch vú rồi kêu  con đến bú. 
C ũng vậy, đức Phật hôm  nay nói N hư  Lai tạngễ
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Vì thê" nên  các Tỳ Kheo chớ có sanh lòng k inh
sợ.

N h ư  đứa trẻ k ia nghe mẹ kêu  lần  lần  đến  bú. 
C ũng vậy, các Tỳ Kheo nên  tir phân  b iệ t N hir Lai 
tạng, chẳng đirợc, chẳng có.

Ca Diếp Bồ Tát bạch P h ậ t : "Thế Tôn ! Thiệt không 
có ngã. Vì lúc đứa trẻ m ới sanh không hiểu biết. Nêu 
là có ngã thời ngày m ới sanh lẽ ra liền có hiểu biết. Do 
nghĩa này nên đ ịnh biết là không ngã.

N êu quyết đ inh  có ngã, sau khi đã thọ sanh, lẽ ra 
không chết mất. Nêu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
là thưừng trụ, lẽ ra không h ư  hoại. Nê'u là không h ư  
hoại, sao lại có Sát đê" lại, Bà la môn, Tỳ xá, Thủ đà, 
Chiên đà la, súc sanh, v.v... sai biệt nhau. H iện nay thây 
eác th ứ  nghiệp duyên chẳng đồng, các loài đều riêng 
khác. Nếu quyết đinh có ngã, thời tất cả chúng sanh lẽ 
ra không hơn kém.

Do nhữ ng  nghĩa trên đây nên  quyết đ ịnh  b iế t 
Phật tánh  chẳng phải là Pháp thường trụ.

N êu cho rằng Phật tánh  quyết đ ịnh  là thirờng trụ, 
thờ i do duyên gì lại nói có sát sanh, trộm  cướp, tà 
dâm, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, tham  
lam, sân  khuể, tà kiến.

N ếu ngã tánh  là thường trụ, cớ gì sau kh i uông 
rircru lại say mê.



XII - PHẨM NHƯ LAI TÁNH 243

N ếu ngã tánh là thướng trụ, thờ i kẻ m ủ lẽ ra thây 
sắc, kẻ điếc lẽ ra nghe tiêng, kẻ câm lẽ ra nói được, 
người què lẽ ra có thể đ iỀ

N ếu ngã tánh  là thường  trụ , lẽ ra chẳng còn 
tránh  hầm , lửa, nưtýc lụt, thuốc độc, dao guxrm, kẻ 
ác, thú  dữ.

N êu ngã là thường trụ, thời nhữ ng  việc đã từ ng  
nghe thây lẽ ra chẳng quên. N êu chẳng quên  có* gì 
lại nói, tôi đã từng  thây-người này ở  chỗ đó.

Nêii ngã là thircrng, thờ i lẽ ra chẳng nên  có n iên  
th iêu, tráng niên, lão thành  v.v... Lẽ ra chẳng nên  có 
thạnh, suy, m ạnh, yêu cùng nhớ  đên việc đã qua.

Nê'u ngã là thường, thò i nó ả  chỗ nàọ ? Nó ở  
trong nước m ũi, nước miếng, hay ở  trong các m àu 
sắc xanh, vàng, đỏ, trắng ir !

N êu ngã là thường, lẽ ra nó phải khắp  trong thân, 
nh ir dầu mè không chỗ h ở  trông. N êu n h ư  vậy lúc 
chặt đứ t thân  thể, thời ngã đó lẽ ra cũng b ị đứ t !".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Thiện nam  h r ! Ví 
n h ir nhà vua có đại lực sĩ. Trên trán  lirc sĩ gắn hột 
châu kim  cuxrng. Lực sĩ này cùng người đánh vật. 
H ột châu k im  cưxmg bị đầu kẻ địch đụng lún  khuất 
trong da. Nơi đó thành  vết thưxmg. Liền n h ờ  y sĩ 
cứu chữa. Y sĩ tài giỏi xem vết thương b iế t là do hột 
châu lún  vào ở  khuất dưtH da. Y sĩ hỏi lực sĩ : "Châu 
kim  cưtrng trên trán  của ông đâu rồi ?".
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Lực sĩ k inh  hãi đáp : "Hột châu trên  trán  eủa tôi 
đã m ât rồi U' ? Nó rơi rớ t ở  đâu ?". Nói xong lo rầu 
khóc lóc.

Y sĩ an ủ i : "Nay ông chẳng nên  buồn  khổ. Vì 
lúc ông đánh  vật, hộ t châu lún  vào ở  ẩn  dướ i da, 
bóng nó h iện  ra nơi ngoài. Lúc các ông vật đánh  
nhau, lòng quá giận tức, nên hột châu lú n  vào trán 
mà chẳng hay biết".

Lực sĩ chẳng tin  lờ i của y sĩ. N ghĩ rằng : N êu 
hộ t châu ỏ* dưtxi da, m áu m ủ chảy tuôn cớ sao hột 
châu chẳng trồi lên. Còn nêu hộ t châu ở  trong gân, 
lẽ ra không thể thây. Hoặc giả y sĩ gạt gẫm ta chăng ?

Bây giò' y sĩ cầm gưtmg soi trên  m ặt lực sĩ. Hột 
châu kim  circrng h iện  ánh sáng trong guxmg. Lực sĩ 
n h ìn  thây, ngạc nh iên  m ứng rỡ-.

Này Thiện nam  tứ  ! Tất cả chúng sanh cũng vậy. Vì 
không được gần gũi bực Thiện tri thirc, dầu có Phật 
tánh mà đều không nhận thấy. Bị tham, sân, si che đậy. 
Vì th ê 'n ê n  đọa Đ ịa ngục, Súc sanh Ngạ quỷ, A tu  la, 
Chiên đà la, Sát đê" lợi, Bà la môn, Tỳ xá, Thủ đà. Sanh 
vào trong các dòng đó, nhơn tâm tưởng mà gây ra các 
th ứ  nghiệp duyên. Dầu đưtJ-c thân người, nhưng phải 
điếc, đui, câm, ngọng, què, thọt. Thọ các quả báo trong 
hai mirơi lăm  cõi. Vì tham, sân, si, che lấp bổn tâm, 
nên  chẳng biết Phật tánh. N hir lực sĩ kia hộ t châu vẫn 
ở  trong thân mà hô đã mâ'tẳ
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Cũng vậy, chúng sanh chẳng b iế t gần gũi Thiện 
tri thức, chẳng b iế t bảo tạng Như* Lai, nên  tu  học vô 
ngã. N hir hạng chẳng phải birc Thánh, dầu  nói là có 
ngã, nhưng  lại chẳng b iết chon tánh  của ngã.

H àng đệ tử  của ta cũng giông n h ư  vậy, vì chẳng 
b iế t gần gũi bực Thiện tri thức, nên  tu học vô ngã 
mà chẳng b iế t chỗ thật của vô ngã. Còn chẳng h r  
b iế t chon tánh  của vô ngã, huống lại có thể  b iế t chcm 
tánh  của ngã.

Này T hiện  nam  tử  ! Đức Như* Lai nói các chúng 
sanh đều có Phật tánh, v í n h ư  y sĩ chỉ hộ t châu kim  
cuxmg cho lirc sĩ, các chúng sanh này bị vô lircrng 
ph iền  não che đậy chẳng b iế t Phật tánh. N êu dứ t 
hế t ph iền  não, bây giờ m ới đặng chứng b iế t rõ ràng. 
Như* lirc sĩ thây hạt châu trong guxmg sáng.

Tạng N h ư  Lai vô lượng chẳng thể nghĩ bàn  n h ư  
vậy.

Này T hiện  nam  h r  ! Ví nh ir n ú i Tuyết có m ột vi 
thuôc tên  ỉà "Dược vi". Thuôc đó rấ t ngọt, ở  dưới 
lùm  bụ i rậm , ngưtM không thây đưực. Có người nghe 
m ùi thuôc liền  b iế t chỗ đó chắc có thuốc ây. Thuở* 
trước có vua Chuyển Luân ở  nơi n ú i Tuyết này đặt 
nhữ n g  bông cây để tiếp lây thuôc. Lúc thuôc đó chín 
th à i tử  âầít chảy ra chứa vào trong bộng cây, m ùi vị 
thuôc ngọt ngon. Sau khi Vua đã băng, thờ i thuốc 
đó hoặc chua, hoặc m ặn, hoặc ngọt, hoặc đẳng, hoặc
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cay, hoặc lạt, tùy đia phuxmg của thuốc sanh ra m ùi 
vị đều khác nhau. N hưng vị thật của thuôc đọng & 
ncri nú i n h ư  m ặt trăng tròn. N gười phàm  ít phước 
dầu có đào xái chỉ luông khôn khổ mà khồng thể 
được. Lúc có T hánh Vuxrng ra đò-i, vì phước lớn của 
Vua, liền đặng vị thật của thuốc.

Này Thiện nam  tử  ! M ùi vị tạng N hir Lai cũng 
nh ir vậy, b ị các rừng  bụ i ph iền  não che đậy, chúng 
sanh mê mô* chẳng thây được.

"Dươc vi" trên  k ia du cho Phât tánh. Bởi các ph iền• • •  •  X

não nên  sanh ra các th ứ  m ùi vị sai khác n h ư  là địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ, Trời, người, nam, nữ , Sát 
Đê' Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đ à v.v...

Phật tánh  hùng  m ãnh không thể h ư  hoại, vì thê' 
nên  không ai có thể sát hại đirạc. N êu sát hại đirực 
thờ i Phật tánh  dứt, nh im g Phật tánh  trọn không thể 
dứt, vì không bao giờ tánh có thể dứ t được.

N h ư  tánh  của ngã tức là tạng N hư  Lai không 
có gì phá hoại, đôìt cháy được tánh ây. D ầu skhông  
có thể  phá hoại, nh im g chẳng thây đirợc. N êu chứng 
đặng Vô thirợng C hánh đẳng C hánh giác m ới thây 
đưtrc tánh. Do cớ đó nên  không ai có thể sát hại 
đirạc".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thế Tôn ! 
N êu không ai sát hại đirạc, thờ i lẽ ra không có 
nghiệp bấ t th iện  ?".
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Phật nói : "Này Ca D iếp ! Thiệt có sát sanh. Vì 
Phật tánh  của chúng sanh ở  trong thân  ngũ ấm, nêu  
sát hại ngũ âm, gọi là sát sanh, đã có sát sanh, thờ i 
đọa ác thú.

Do nhơn  duyên của nghiệp mà có Sát Đ ế  Lcri, Bà 
La M ôn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Chiên Đ à La, nam, nữ , v.v... 
hai mưcri lăm  cõi sai khác lưu chuyển trong dòng 
sanh tử.

N gười chẳng phải birc Thánh vọng châp tuứ ng  
của ngã là lớn  hay nhỏ, bằng  hột cỏ, hoặc bằng  hột 
gạo, hộ t đậu, nhẫn  đến bằng ngón tay cái. Họ vọng 
sanh các th ứ  tưởng tượng n h ư  vậy. Tướng của vọng 
tưởng không  có chơn thật.

Tướng ngã xuất thê' gian, gọi là Phật tánh. N hận 
lây ngã này, gọi là rất lành.

Này Thiện nam  tứ  ! V í n h ư  có ngưừi giỏi b iế t 
kho báu  dư m  đâ't, liền lây cuốc bén  đào âầít, ihẳng 
đến đá bàn, cát, sỏi, có thê đào qua không khó, chỉ 
đếín lớp k im  cưtmg thời không thê xoi thâu.

Luận về chất kim  cưtmg, tấ t cả dao b ú a  không 
thể  làm  h ư  bể. Phật tánh  của chúng sanh cũng lại 
n h ư  vậy, tâìt cả nhà b iện  ỉuận, Thiên ma Ba tuần, 
cho đến các hàng Trời, ngưtH, không thể  phá hoại.

Tiró-ng ngũ âm là h ữ u  vi, tướng h ữ u  vi dụ n h ư  
đá, cát, sỏi, có thể  'đào, có thể xoi. Phật tánh  dụ nh ir 
kim  cương, khôrìg thể phá hoại được.
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Do nghĩa này, nên  phá hoại thân  ngũ âm  thời 
gọi đó là sát sanh.

Này Thiện nam  tử  ! Nên b iế t quyết đ ịnh  rằng 
Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn  n h ư  vậy.

í ) Này Thiện nam  tử  ! K inh Đ ại thừ a Phương 
Đ ẳng n h ư  châìt cam lồ, cũng có lúc n h ư  thuốc độc.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Do nhơn  duyên gì 
mà Đức N hir Lai nói k inh  Đ ại thử a Phương Đ ẳng 
n h ư  chất cam lồ, cũng có lúc n h ư  thuốc độc."

- Này Thiện nam  h r ! Nay ồng m uôn b iế t nghĩa 
chcm thật của tạng N hư  Lai chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Tôi nay th iệ t muôri 
b iế t nghĩa của tạng Như* Lai".

Bây giờ  đức Thê" Tôn nói kệ rằng :

Hoặc có người uôiig cam lồ 
H ại thân  m ạng mà chết sám .
Hoặc có người uôltig cam lồ.
Thêm  tuổi thọ sông đircrc lâu.
Hoặc uông thuôc độc được sông.
Có người uôítig độc mà chết.
T rí vô ngại như* cam lồ,
Đó chính là k inh  Đại thừa.
K inh điển Đại thửa n h ir vậy

(*) Hán bộ quyển th ứ  8
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Cũng gọi là chất thuôc độc 
N hir bcr, đề hồ, vân vân,
N hẫn đến các th ứ  đường phèn  
Uốhg vào tiêu hóa là thuôc 
Chẳng tiêu  hóa thờ i thành  độc. 
K inh Đ ại thừa cũng n h ư  vậy,
Nơi người trí, là cam lồ,
Kẻ ngu chẳng b iế t Phật tánh 
Nghe Đ ại thửa thành  thuôc độcỆ 
Với bực Thanh Văn, D uyên Giác 
Pháp Đ ại thừa là cam lồ.
Cũng n h ir trong các m ùi vị 
C hất sữa là hơn tất cả.
N hững người siêng năng tinh  tân 
N hờ  nircrng nơi pháp Đ ại thửa 
Đ ặng đến ncri Đ ại N iết Bàn 
T hành bực vua trong loài người. 
C húng sanh chứng b iết Phật tánh 
Được châìt cam lồ vô thượng 
Thời không sanh, cũng không tử  
N hư  Ca D iếp Bồ Tát thảy.
Này Ca D iếp ông nên phải 
Khéo phân  b iệt pháp tam quy, 
T hật tánh  của pháp tam quy
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Thời là chơtt tánh của ngã.
N êu có thể gẫm xét kỹ 
Tánh của ngã có tánh  Phật.
N ên b iế t nhữ ng  ngiròi nh ir vậy 
Đ ặng chứng nhập tạng N hir Lai. 
Biết ngã cùng b iết ngấ sỏ*
Ngiròi này đã được xuất thế. 
Tánh, Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo 
Là bực đệ n h ứ t vô thuxrng.
Kệ trên đây của ta nói 
Phật tánh đó nghĩa n h ư  vậy.

Ca D iếp Bồ Tát nói kệ bạch Phật :

Tôi nay đều chẳng b iết 
Quy y nơi Tam Bảo 
Thê' nào sẽ về đếh 
Vô thượng vô sở  úy ?
C hẳng b iết chỗ Tam Bảo 
Thê" nào là vô ngã ?
Quy y Phật thê' nào 
Mà đặng ncri an ổn ?
Quy y Pháp thê' nào 
Xin Phật vì tôi nói.
Thê" nào đặng tự  tại ?
Thê" nào chẳng tự  tại ?
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Q uy y Tăng thê' nào 
Lại đặng lạ i vô thượng ?
Thê' nào thuyết chơn thật 
Đ ời sau thành  Phât đao ?

•  •

Đ ời sau nêu  chẳng thành 
Thê' nào quy Tam Bảo ?
Nay tôi khồng d ự  b iết 
N ên tuần  tự  quy y.
Thê" nào chưa thai nghén 
Mà tưởng sẽ sanh con ?
N êu b iết ở  trong thai 
Thời gọi là có con,
Con nê'u ở  trong thai 
Chắc sẽ sanh chẳng lâu 
Đ ây gọi là nghĩa con,
Nghiệp chúng sanh cũng vậy. 
Như* lời Phật đã nói 
NgưtH ngu chẳng b iết đưxrc. 
Do vì họ chẳng biết 
Luân hồi ngục sanh tử  
Giả danh Ưu Bà Tắc 
Chẳng b iế t nghĩa chcm thật. 
Xin Phật rộng phân  biệt 
D ứ t trừ  lưứi nghi cho.
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Đức Phât trí huê lớn•  V

Xin thircmg vì phân  b iệt 
Xin nói nơi Như- Lai 
Tạng báu  rất b í mật.

- Ca D iếp ông nên  b iế t :
Ta nay sẽ vì ông
Khéo mở- tạng b í m ật 
Cho ông đặng dứ í nghi,
Nay phải hế t lòng nghe : 
Ô ng trong hàng Bồ Tát 
Thời đồng m ột danh h iệu  
Với đức Phật th ứ  bảy. 
N gười quy y nơi Phật 
T hiệt là ư u  Bà Tắc 
Trọn chẳng lại quy y 
N hững th iên  thần  nào khác. 
N gười quy y no i Pháp 
Thời lìa SÍT sát hại.
N gười quy y Thánh Tăng 
C hẳng cầu các ngoại đạo, 
Quy Tam Bảo n h ư  vậy 
Thời đặng vô s ả  úy.

- Cà D iếp bạch Phật rằng :
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Tôi cũng quy Tam Bảo 
Đ ây gọi là đường chánh 
C ảnh giới của chư  Phật.
Tưứng Tam Bảo b ình  đẳng 
T hường có tánh trí huệ 
T ánh ngã và tánh  Phật 
K hông hai không sai khácệ 
Đạo này Phật khen ngại 
T hẳng đên chỗ ở  an 
C ũng gọi chánh b iên  tri 
N ên được Phật tán  thán.
Tôi cũng đên Phật đạo 
Của đức Phật ngợi khen 
Là cam lồ tôi thưtrng 
Các cõi chỗ không có.

Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này T hiện  nam  
tử  ! Nay ông chẳng nên nh ir hàng Thanh Văn, cùng 
hàng  phàm  phu  phân  b iệt ngôi Tam Bảo. Nơi Đ ại 
thử a đây không có tưứng Tam quy sai khác, vì trong 
Phật tánh  bèn  có Pháp và Tăng. N hơn m uôn hóa độ 
hàng  Thanh Văn và phàm  phu, nên  phân  b iệt nói 
tướng  tam quy sai khác.

Này Thiện nam  tử  ! N êu m uôn tùy thuận  pháp  
the gian, thờ i nên  phân  b iêt có ba pháp quy y.
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Này Thiện nam  tứ  ! Bồ Tát nên  suy nghĩ n h ư  thê' 
này, nay thân  của ta đây quy y nơi Phật, nêu  chính 
nơ i thân  này đặng thành  Phật đạo, đã thành  Phật 
rồi, chẳng nên  cung k ính  lễ bái cúng dường các đức 
T h ế  Tôn. Vì chư  Phật đều b ình  đẳng. Khắp vì chúng 
sanh m à làm  chỗ quy y. N êu m uôn tôn trọng pháp  
thân  Xá lạ i, thờ i nên  lễ k ính  tháp m iêu của chư  
rhật, vì m uôn hóa đô chúng sanh, cũng làm  cho 
chúng sanh đối với thân  của ta tưởng là tháp m iêu 
mà lễ bái cúng dường. N hững chúng sanh đó, lây 
pháp  thân  của ta làm  chỗ quy y.

Tất cả chúng sanh đều nirơ-ng theo pháp  tà ngụy 
chẳng chcm thật, ta sẽ tuần  h r vì chúng sanh nói 
pháp  chcm thật.

Nê'u lại có’ chúng sanh nirơng theo phái chẳng 
p hải chớn Tăng, ta sẽ vì chúng sanh làm  chỗ chcm 
Tăng đê chúng quy y.

N êu có ngưửi phân biệt ba pháp quy y, ta sẽ vì họ 
mà làm  chỗ quy y duy nhứt, không ba pháp sai khác.

Đôi với hạng sanh manht49) ta vì họ làm  nhãn  mục.

Ta lại sẽ vì hàng Thanh Văn, D uyên Giác mà làm  
chỗ chon quy.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  vậy, Bồ Tát vì vô lượng 
chúng sanh ác và nhữ ng  ngircri trí mà làm  Phật sự.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  người lúc ra trận  
chiến đâu, tự  nghĩ rằng trong đội ngũ đây, ta là
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ngưtH th ứ  nhứ t, tâít cả b inh  sĩ đều nưtxng cậy nơi 
ta.

C ũng nh ir vircmg tử  suy nghĩ thê' này, ta sẽ điều 
phục các vuxmg tử- khác, nôi ngôi đại vưtm g g iữ  gìn 
nghiệp bá chủ, để đặng tự* tại, kh iên  các vương tử  
đều phải quy y. Vì th ế  nên  chẳng được sanh tâm  hạ 
liệt. Như* vương tử, vua và các quan cũng n h ư  vậy. 
N ày Thiện nam  tử  ! Bồ Tát cũng suy nghĩ n h ư  vầy : 
Thê' nào ba sự  cùng ta đồng m ột thể  ?

Này Thiện nam  h r  ! Đức Phật nói ba sự  tức là 
N iêt Bàn. N hir Lai đó gọi là Vô T hượng Sĩ. Ví n h ư  
thân  người, đầu là trên tất cả, chẳng đồng với tay 
chơn lóng đô't. Phật cũng n h ư  vậy, là bực tôn thượng, 
chăng phải Pháp cùng Tăng. Vì m uôn hóa độ các thê' 
gian, nên  thị h iện  nhữ ng  tưứng sai khác, v í như* bực 
thang kia.

Vì thê' nay ông chẳng nên  n h ư  hàng phàm  ngu, 
n hận  b iế t hrớng ba pháp  quy y sai khác. ĐÔI V Ớ I 

Đ ại thừa, ông phải n h ư  dao bén m ạnh mẽ quyết 
đoán.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Tôi vẫn 
biết, như ng  c ô 'ý  hỏi, chẳng phải là không b iế t  tôi 
vì các vị Bồ Tát đại dõng m ãnh, mà bạch hỏi chỗ 
thậ t hành  thanh tịnh  không nhơ, m uôn đức N hư  
Lai vì các Bồ Tát tuyên nói nhữ ng  việc kỳ đặc, 
tuyên dưưng k inh  điển Đ ại thừa Phinm g đẳng. ĐỈTC
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Đ ại Bi Thê' Tôn hôm  nay đã khéo giải thuyết. Tôi 
cũng đã an trụ  trong pháp đó. Chỗ thật hành  thanh 
tịn h  của Bồ Tát mà Phật đã nói đó, tức là tuyên 
thuyết k inh  Đ ại N iết Bàn.

T h ế  Tôn ! Nay tôi cũng sẽ rộng vì chúng sanh 
d iễn  duxmg tạng N hir Lai b í m ật n h ư  vậy, cũng sẽ 
chứng b iế t chỗ tam  quy chơn thật.

N êu có chúng sanh nào có thể tin  k ính  Đ ại Niêìt 
Bàn này, ngưtH đó thời có thể tir nh iên  rõ thâu  chỗ 
ba pháp quy y. Vì tạng N hir Lai có Phật tánh  vậy.

Có người tuyên nói k inh  điển này, thờ i đều nói 
rằng trong thân vẫn có Phật tánh. NgưtH này bèn  
chẳng cầu ba pháp quy y nơi đâu xa. Vì đời vị lai 
đây, thân  ta bèn  sẽ thành  tự u  ngôi Tam Bảo. Vì 
th ế  nên  hàng Thanh Văn, D uyên Giác và nhữ ng  
chúng sanh khác đều nương nơi ta mà cung k ính  
lễ bái. Do nghĩa đó nên  phải khéo học k inh  điển 
Đ ại thửa.

Phật tánh  n h ư  vậy chẳng thể nghĩ bàn, ba mưcri 
hai tướng, tám  miroi th ứ  tồ't cũng chẳng thể nghĩ 
bàn".

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Này Thiện nam  tử  ! Ô ng đã thành  tự u  trí 
huệ rất sâu .

Nay ta s ẽ  lại V I ông nói pháp chứng nhập tạng 
N h ư  Lai.



XII - PHẨM NHƯ LAI TÁNH 257

N êu ngã là có, thờ i là pháp  thường chẳng rời nơi 
khổ. N êu không có ngã, thờ i tu hạnh  thanh  tịnh  
không được lợ i ích.

N êu cho rằng các pháp đều không có ngã, đó 
là đoạn kiên, nêu  cho rằng có ngã thơ i là thường 
kiên.

N êu cho rằng tấ t cả hành  pháp là vổ thường, thờ i 
là đoạn kiên, cho rằng các hành  pháp  là thường, thờ i 
lại là thư ờng  kiên.

N êu nói là khổ, thời là đoạn kiên, nêu  nói là lạc, 
thờ i lại là thường kiên.

Tu tất cả pháp thường đó, thời sa nơi đoạn kiên, 
tu  tat ca pháp  đoạn đó, thờ i sa nơi thường  kiên. 
N h ư  bưức đi, cần phải do chân trước, m ới dời đặng 
chân sau. Ngirời tu pháp thưứng, pháp  đoạn, cung 
Ịại n h ư  vậy, cân phải do noi đoạn và thường

Do nghĩ này, nên  người tu các pháp  khổ  đều 
gọi là chẳng lành, ngutxi tu các pháp  lạc, thời gọi 
là lành. NgưtH tu các pháp vô ngã, thờ i thuộc về 
ph iên  não, người tu các pháp thường, thờ i gỆ()i là 
tạng N hư  Lai

N iết Bàn, không có nơi chôn. Tu nhữ ng  pháp  vô 
thuxrng, thơ i là tài vật, tu nhữ ng  pháp  thường, gọi 
là Phật, Pháp, Tăng, và chánh giai thoát.

N ên b iê t Phật pháp trung đạo n h ư  vậy, xa lìa hai 
bên  mà nói pháp  chơn thật. Ngiròi pham  phu  ngu
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mê đôì trong pháp đó khôụg nghi, n h ư  người gầy 
yêu, đirọt: uông thuôc bổ, thờ i k h í lực khỏe khoăn.

N hững pháp hữu, vô, thể tánh  chẳng n h ứ t định. 
Ví n h ư  tứ  đại tánh  nó chẳng đồng, đều  trái phản  
n hauế Lircmg y khéo b iế t tùy m ón đại nào phát b ịn h  
mà điều chỉnh đó.

Này Thiện nam  tử  ! Cũng vậy, đức N hư  Lai đôi 
với các chúng sanh, cũng n h ư  vị lưtm g y, rõ b iế t thể 
tưứng sai khác của các ph iền  não mà dứ t trứ , khai 
th ị tạng N h ư  Lai b í m ậ t Phật tánh  thanh tịnh  thường  
trụ  chẳng b ỉên  đổi. N êu cho rằng có, thờ i lẽ ra trí 
chẳng nhiễm . N ếu nói là không, bèn  thành  vọng ngữ. 
N êu nói là có, lẽ ra chẳng nên n ín  lặng. Lại cũng 
chẳng nên  hý luận  cãi cọ, chỉ nên  cầu đưực rõ b iế t 
chơn tánh  của các pháp.

N gười phàm  phu  hý luận  cãi cọ vì chẳng h iểu  
tạng N h ư  Lai. N ếu nói pháp khổ, người ngu bèn  
cho thân  là vô thường, chẳng có thể b iế t nơi thân  
có tánh  lạc.

N êu nói vô thường, người phàm  phu  chấp tất cả 
thân  đều  là vô thường, n h ư  ngói chưa hầm  chín.

N êu là người trí nên  phải quan sát, chẳng nên  
nói tâ't cả đều vô thường vì nơ i thân  của ta có chủng 
h r  Phật tánh.

N êu nói vô ngã, người phàm  phu  sẽ cho là tât 
cả Phật, Pháp đều không có ngã. N gười trí nên  phải
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quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật, rõ b iế t nh ir 
vậy chẳng nên  sanh nghi.

N êu nói tạng N hư  Lai là không tịch, người phàm  
p h u  nghe n h ư  thê" sanh k iến  châ'p đoạn diệt. N gười 
trí nên  phải quan sát N hir Lai là thường, không  có
1 • m ạ’ *b iên  đôi.

N êu nói giải thoát dụ nh ir huyễn hóa, người 
phàm  phu  sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát, tóc 
là d ứ t m ấtắ N gười trí nên  phải quan sát đức N hư  
Lai giải thoát, dầu có đến đi, như ng  vẫn thưừng 
trụ  không b iên  đổi.

N êu nói vô m inh làm  nhơn  duyên m à có các 
h àn h  pháp , người phàm  phu  liền phân  b iệ t tưởng 
rằng có hai pháp : "Minh" đến "Vô minh". Người 
trí rõ b iế t tánh  đó vôn không có hai. T ánh không 
hai đó tức là thật tánh.

N êu nói các hành làm nhơn duyên có ra thức, người 
phàm  phu  cho rằng có hai "Hành" cùng "Thức"ẳ

N gười trí rõ b iế t tánh  đó không hai. Tánh không 
hai đó tức là thật tánh.

N êu nói Thập thiện, Thập ác, có thể  tạo tác, 
không  thể  tạo tác, đường lành, đircrng dữ , pháp  
lành, pháp  dữ, ngư d i phàm  phu  nghe đó cho là có 
hai, người trí rõ b iế t tánh đó không hai. T ánh không 
hai đó tức là thật tánh.
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N êu nói nên  tu  tất cả pháp khổ, phàm  p h u  cho 
rằng có hai, ngưừi trí rõ b iế t tánh  kia không hai, 
tánh  khổng hai đó tức Ịà thật ỉánh.

N êu nói tất cả hành  pháp là vô thường, thờ i tạng 
Như* Lai cũng là vô thường, phàm  phu  cho rằng có 
hai, ngirời trí rõ b iết tánh đó không hai, tánh  không 
hai đó tức ỉà thât tánh.

N êu nói tất cả pháp vô ngã, tạng N hư  Lai cũng 
không có ngã, phàm  phu  cho rằng có hai, người trí 
rõ b iế t tánh  đó không hai. Tánh không hai đó tức 
là thât tánh.

Ngã với vô ngã nơi tánh  không có hai thứ .

Tạng Như* Lai, nghĩa tánh vô lưựng vô b iên  n h ư  
vậy, là chỗ m à chir Phật đều tán  thán, hôm  nay ta 
ở  nờ i trong k inh  thành  hru  tất cả công đức này đều 
đã nói rồi.

Này Thiện nam  tử  ! Ngã cùng vô ngã tánh  và 
tướng  không có hai thứ , ông phải thận  trọng thọ trì 
n h ư  vậy, ông cũng phải ghi nhớ* g iữ  gìn k inh  điển 
nàyẽ N hư  ta ngày trưức trong k inh  Đ ại Bát Nhã cũng 
nói ngã và vô ngã không có hai thứ.

Này T hiện  nam  tử  ! Như- do sữa thành  lạc, do 
lạc thành  sanh tô, do sanh tô thành  thục tô, do thục 
tô đặng chất đề hồ. C hất lạc đó là tứ  sữa sanh ra, 
hay là nó tự  sanh, hoặc do cái khác sanh ư> nhẫn  
đến đề hồ cũng lại n h ư  vậy. Nêu từ  cái khác sanh,
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thờ i là lẽ ra chẳng phải do sữa mà thành. N êu chẳng 
phải tứ  nơi sữa sanh, thời sữa thành  vô dụng  đôi 
với lạc, bở i sữa vôn không có lạc. N êu lạc, h r  nó 
sanh lây nó, lẽ ra chẳng tữ  sữa lần lần  b iến  thành  
lạc. N êu lần  lần b iến  thành, thời là chẳng sanh chung. 
N êu chẳng sanh chung, thờ i cả năm  th ứ  khổng đồng 
m ọt thời. D âu chăng đông m ôt thời, như ng  quyết 
đ ịnh  chẳng phải từ  nơi chỗ khác mà có.

Phải b iế t trong chất sữa đã có hrớng của chất lạc. 
Vì nh iều  vị ngọt nên  chẳng thể tự  biên. N hẫn đen 
châìt đề hồ cũng lại n h ư  vậy.

Do con bò cái ăn cỏ, uốhg nước, huyêìt mạch chuyển 
b iên  mà đặng có sữa. Nêu nó ăn cỏ ngọt, thời sữa nó 
nhieu  V Ị  ngọt. Neu nó ăn co đăng, thời sữa nó có lân 
vị đắng. N úi Tuyết có th ứ  cỏ tên là Phì Nhị. Bò cái ăn 
co Phi Nhi, thơi đạng thuân chât đê hô, không có những 
m àu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.

Do cỏ lúa làm nhơn duyên mà sữa bò có m àu vi 
khác nhau. Cũng vậy, các chúng sanh do m inh cùng 
vô m inh, vì nghiệp làm  nhơn duyên mà sanh có hai 
tướng. N êu vô m inh chuyển thời b iên  làm  m inh. Tât 
cả nhữ ng  pháp thiện, bất thiện, vân vân, cũng lại 
n h ư  vậy, không có hai thứ".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : ' Thê' Tôn ! N hir lời 
Phật nói, trong sữa có tướng lạc, nghĩa đó n h ư  thê' 
nào ? Thê' Tôn ! N êu nói rằng trong sữa quyết đ ịnh
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CÓ tướng lạc, do vì yi tê' chẳng thây được, thê' sao 
lại nói từ* ncri sữa mà thành  lạc. Phàm  trước vốn 
không m à nay có thò i gọi đó là sanh. N hư  lạc đã 
vốh có, sao lại nói là sanh. N ếu nói trong sữa quyết 
đ ịnh  có tướng lạc, th à i trong cỏ lúa lẽ ra cũng có 
sữa, và trong sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa.

N êu nói trong sữa quyết đ ịnh  không có lạc, thê' 
sao nhơn sữa mà đặng thành lạc. N êu tnrcrc VÔII 
không, sau m ái sanh ra có, thò i có* gì trong sữa chẳng 
sanh ra cỏ lúa ?

- Thiện nam  tử  ! Chẳng nên  nói quyết đ ịnh  trong 
sữa có lạc hay trong sữa không có lạc, cũng chẳng 
nên  nói tử  no i khác mà sanh.

N êu nói trong sữa quyết đ inh  có lạc, thờ i chât và 
vị của hai th ứ  sao lại khác nhau. Vì thê' nên  chẳng 
nên  nói trong sữa quyết đ ịnh  có chất lạc.

N êu nói trong sữa quyêt đ inh  không có lạc, cớ" 
sao trong sữa chẳng sanh vật khác. Đ em  chât độc 
pha vào trong sữa, lúc sữa đó thành  lạc, thờ i chât 
lạc đó giết chết người, vì th ế  nên  chẳng nên  nói rằng 
trong sữa quyết đ inh  không có chât lạc.

N êu nói chất lạc tử  nơi khác mà sanh, thời có gì 
trong nirớc lã chẳng sanh chât lac, mà phai tir nơi sira, 
vì thê nên chảng nên nói chât la.c tir nơi )wlia.c D12 sanh.

Này Thiện nam  tứ  ! Bò cái k ia ăn cỏ tiêu  hóa 
b iên  thành  bạch huyết, do phưức lực của chúng sanh.
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Cỏ huyết b iên  thành  sữa. Sữa này dầu từ  nơ i cỏ 
huyết mà ra, như ng  chẳng đặng nói là hai thứ , chi 
đặng gọi là tứ  nhơn  duyên mà sarih. Chất lạc, nhẫn  
đến đề hồ cũng lại nh ir vậy.

Do nhơ n  duyên nên  sau khi sữa m ất b iên  thành  
chất lạc, ủ  đông, hâm  nóng, đó là nhơn duyên. N hẫn 
đên đề hồ cũng lại như- vậy. Vì thê' nên  chẳng đặng 
nói quyết đ ịnh  rằng trong sữa không có tưứng lạc.

N êu nói tử  nơ i khác mà sanh, thờ i ngoài sữa 
không do đâu để có chất lạc.

Này Thiện nam  tử  ! "Minh" cùng "Vô minh" cũng 
lại như- vậy. Nêu chung với phiền não thời gọi là Vô 
m inh, nêu  chung với tất cả pháp lành thời gọi là M inhể 
Do đó nên  ta nói không có hai tướng. Vì thê" nên trưức 
kia ta nói bò cái ăn cỏ Phì Nhị ở  nú i Tuyết, thời sanh 
thuần  chất đề hồ. Phật tánh cũng vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Do vì ph iền  não che đậy nên  
chúng sanh chẳng thây Phật tánh, n h ư  người phước 
bạc chẳng thây được cỏ Phì Nhị.

Như- trong b iển  lớn, dầu đồng m ột vị m ặn, như ng  
trong đó cũng có nước ngọt ngon, vị đồng như* sữa. 
Như* nơi n ú i Tuyết, dầu sanh nh iều  cỏ thuôc, nhưng  
cũng có cỏ độc.

Thân của các chúng sanh cũng lại n h ư  vậy, dầu 
có giông rắn độc tứ  đại, nhưng  trong đó cũng có 
d iệu  dược, tức là Phật tánh. Phật tánh  chẳng phải là
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pháp  tạo tác làm  ra, chỉ vì ph iền  não khách trần  che 
khuât, nêu  chúng sanh nào dứ t trứ  được ph iền  não, 
th à i liền  thẩy được Phật tánh, thành  đạo Vô thượng.

Ví n h ư  giữa h ư  không, giăng mây nổi sấm, trên  
ngà của tất cả voi đều  sanh bông. N êu không  có sâm  
nổ, thờ i bông không sanh.

Phật tánh  của chúng sanh cũng lại n h ư  vậy, 
thường  bị tất cả ph iền  não che khuất nên  chẳng thây 
đưtỵc. Vì th ế  nên  ta nói chúng sanh không có ngã.

N êu được nghe k inh  điển Đ ại N iết Bàn vi diệu 
này, thờ i đirợ-c thây Phật tánh nh ir bông h iện  trên  
ngà voi.

D ầu nghe tâ't cả tam  m uội trong khê' k inh, mà 
chẳng nghe k inh  Đ ại N iết Bàn này, thời chẳng b iết 
được tướng N h ư  Lai vi diệu. N h ư  lúc không có tiêng 
sâm, thờ i chẳng thây được bông trên  ngà voiệ

N êu đưực nghe k inh  này rồi, liền b iế t tạng Phật 
tánh  của tấ t cả N hư  Lai nói. N hư  trờ i sâm  thây bông 
trên  ngà voi. Được nghe k inh  này liền b iế t tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánhẵ

Do nghĩa trên  đây, nên  nói Đ ại N iết Bàn là tạng 
N h ư  Lai thêm  lớn pháp thân, n h ư  lúc trờ i sấín, bông 
trên  ngà voi nhờ* đó mà được sanh thêm.

N êu có Thiện nam, Tín nữ , có thể tập học k inh  
đ iển  vi d iệu Đ ại N iết Bàn này, nên  b iết nhữ n g  người 
đây có thể báo đưực ân Phật, thật là đệ tử  của Phật.
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thê' Tôn ! Phật 
tánh  nh ir đã nói rất sâu, khó thây, khó vào, hàng  
Thanh Văn, Duyên Giác khổng thể đến  đuxrc".

Phật nói : "Này Thiện nam  tứ  ! Đ ung  n h ư  lờ i 
ông vừa khen, chẳng trái lờ i nói của ta".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Phật tánh 
ây rât sâu, khó thây, khó vào nhir th ế  nào ?".

Phật nói : "Này Thiện nam  h r ! N hir trăm  người 
m ù đến luxmg y để trị b ịnh  mắt. Lúc đó lư tm g y 
dùng  kim  vàng lột m àng m ắt của họ, lột xong, gio* 
m ột ngón tay hỏi rằng : Thây không ? N gười m ù 
đáp rằng : Tôi vẫn chưa thây. Luxmg y lại gicr hai 
ngón, ba ngón; người mù m ái nói rằng thây m ờ mờ.

Này Thiện nam  tử  ! Kinh điển Đ ại N iết Bàn vi 
d iệu  này, lúc đức Nhxr Lai chưa nói cũng lại như 1 

vậy. Vô lượng Bồ Tát dầu đầy đủ thật hành  các Ba 
la mật, nhẫn  đên bậc Thập trụ  vẫn còn chưa thây 
được Phật tánh. Lúc N h ư  Lai đã nói, m ới thây đvtợc 
chut ít. Luc Bô Tát này đã đuxrc thây, đều nói rằng : 
"Thê' Tôn ! Lạ lùng  thay, chúng tôi lưu chuyển thọ 
vô lượng sanh tứ, thưừng bị vo ngã làm  mê lam.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát này lên bực Thập địa 
còn chưa thây được Phật tánh rõ ràng, huong là hàiig 
T hanh Văn, D uyên Giác, mà có thể thây đặng.

Này Thiện nam  tứ  ! Ví n h ư  có người ngước m ặt 
nh ìn  đoàn chim nhạn  trên hư- không, nh ìn  ky phư th ig
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phâ't thây dạng bầy  nhạn. Bực Thập trụ  Bồ Tát đôi 
nơ i Phật tánh, thây b iế t đưực chút ít cũng lại n h ự  
vậy, huôĩig là hàng  Thanh Văn, D uyên Giác mà thây 
b iế t đưcrc !

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  ngưtri say, đi trên  
đường xa, ngó thây m ập mờ. Bực Thập trụ  Bồ Tát 
đôi với Phật tánh  thây b iế t được ít phần  cũng n h ư  
vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Như- người kh á t nưức, đi 
trong đồng trông, khắp  ncri tìm  nirớc, thây có lùm  
cây, trong lùm  có chim bạch hạc, người đó b ị cơn 
kh á t bức ngặt, mê m uội chẳng phân  b iệ t đircrc là 
cây hay là nước. Đ ến lúc nh ìn  kỹ m ới b iế t là chim 
bạch hạc cùng với lùm  câyẳ Bực Thập trụ  Bồ Tát, 
đôi với Phật tánh, thây b iế t phần  ít cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! Ví như- có người ở  trong biển 
lớn, nhẫn đến trăm  ngàn do tuần, trông thây chiếc 
thuyền lấ n  ở  ngoài khơi xa, liền nghĩ rằng : Đó là chiếc 
thuyền hay là khoảng khôngỆ N hìn lâu, trong tâm  quyết 
đ inh  biết là thuyền lớn. Birc Thập trụ Bồ Tát, ở- trong 
h r  thân, thây Phật tánh cũng n h ư  vậy.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví n h ư  vị Vircrng tứ, thân  
râ t yếu  đuôi, dạo chơi suôt đêm, đến sáng ngày sau, 
m ắt mồ' thây không đưực rõ. Bực Thập trụ  Bồ Tát 
dầu & ncri thân  m ình thây được Phật tánh  nhưng  
chưa được rõ ràng cũng n h ư  vậy.
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Này Thiện nam  tử  ! V í n h ư  quan lại, vì cổng sự* 
suôìt đêm  trở  về nhà chớp nhoáng thây bầy trâu, liền  
nghĩ rằng : Đó là trâu  ư> hay là dãy nhà, n h ìn  lâu, 
dầu  nhận  ỉà trâu  m à còn chưa đ ịnh  chắcề Bực Thập 
trụ  Bồ Tát, dầu  ở  nơi thân  m ình thây Phật tánh, chưa 
có thể  đ ịnh  chắc cũng n h ư  vậy.

Này T hiện  nam  tứ  ! N hư  Tỳ Kheo trì giới, nh ìn  
trong bá t nưức không có trùng, mà thây hrớng  trùng, 
liền  nghĩ rằng : Trong nưức đây là trùng  hay là b ụ i 
đất, nh ìn  lâu, dầu  b iế t là bụ i như ng  chẳng rõ ràng. 
Bực Thập trụ  Bồ Tát, ở  trong thân m ình thây Phật 
tánh  chẳng đirợc rõ ràng lắm  cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! V í n h ư  có ngườị, xa thây 
đứ a trẻ đứng  trong bóng tôi, liền nghĩ rằng : Đó là 
con vật, là chim, hay là ngiròi ? N hìn lâu, dầu  nhận  
thây là đứa trẻ, như ng  vẫn chẳng rõ ràng. Bực Thập 
trụ  Bồ Tát ở  nơi thân  m inh thây Phật tánh  chẳng rõ 
ràng lắm  cũng nh ir vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  có người ở  trong đêm  
tôì, thây bức họa tượng Bồ Tát liền nghĩ rằng : Đây 
là tượng  Bồ Tát hay là tirợ-ng Thiên thần, nh ìn  lâu, 
dầu  nhận  là tượng Bồ Tát, như ng  chẳng rõ ràng. Bực 
Thập trụ  Bồ Tát ở  nơi thân  m ình thây Phật tánh  
chẳng rõ ràng lắm  cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Phật tánh  ây rất sâu nh ir 
vậy, khó b iế t khó thây, chỉ Phật b iế t rõ, chẳng phải
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hàng  T hanh Văn, D uyên Giác đến đượcẳ N gười tr í  
phải quan sát n h ư  vậy để rõ b iế t Phật tánh.

Ca Diêp Bồ Tát bạch P h ậ t: "Phật tánh vi tế k h ó  thây 
nh ir vậy, thê' sao nhục nhãn  mà có thể thây được".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Này Thiện nam  tử  ! 
N hir trờ i Phi Tưởng Phi Phi Tưởng kia, cũng chẳng 
phải hàng  N hị thừ a b iế t được, chỉ tin  theo k h ế  k inh  
mà biết.

Này Thiện nam  tử  ! H àng Thanh Văn, D uyên Giác 
tin  thuận  theo k inh  Đ ại N iết Bàn này, tự  b iế t thân  
m ình có Phât tánh.

•

Này Thiện nam  tứ  ! Vì th ế  nên phải tinh tân tu  tập 
k inh  Đ ại N iết Bàn. Phật tánh đó chỉ Phật b iết rõ, chẳng 
phải hàng Thanh Văn, Duyên Giác đến được".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! H àng chúng 
sanh phàm  phu chẳng phải Thánh đều nói có ngã".

Phật nói : "Ví như- hai người làm  bạn  thân  nhau  : 
M ột ngưtM là vương tứ, m ột người là dân hèn, hai 
người đó thưtỳng qua lại nhau, lúc đó người nghèo 
thây vuxmg tử  có m ột con dao tôìt, trong lòng thích 
m uôn, thờ i gian sau, vương tứ  m ang dao trôn  qua 
nước khác. M ột hôm, người dân hèn  ngủ n h ờ  nhà 
nguxH khác, giữa giấc ngủ mcr nói con dao ! Con 
dao ! NgưtH nhà nghe được bắ t nộp cho vua. Vua 
gạn hỏi : N hà ngưtri nói con dao, nay ở  đâu ? N gưừi 
dân  hèn  thuật rõ việc trước. Nay nhà vua dầu giết
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thần, banh  xẻ tay chân cũng không thể tìm  được dao. 
T hần cùng vircmg tử  vôn là bạn  thân, trirớc kia, dầu 
m ắt được thây con dao, nhưng  còn không dám  chạm 
đến, huổíng lại cô" ý lây.

Vua lại hỏi : "Lúc nhà ngircri thây dao, h ình  dạng 
giông th ứ  gì ?".

N gười dân hèn  thưa : "Tâu Đại Vưtmg, thần  thây 
con dao ây giông n h ư  sừng dê đen".

Vua nghe xong, vui m ừng cả. cười, bảo rằng : 
"Nhà ngưtri chớ sợv ta tha cho ngưxri, trong kho tàng 
của ta, đều  không có th ứ  dao âỹ, huông  là ngưoi 
thây con dao ncri vuxmg txr"ệ

Lúc đó nhà vua lại hỏi các quan : "Các khanh  
từ ng  thây con dao đó chăng ?"ễ N ói xong vua liền 
băng. T riều thần  liền lập vưtirng tử  khác lên làm  vua.

Tân virơng lại hỏi các quan : "Các khanh  từng thây 
con dao đó chăng ? H ình dáng nó n h ư  thê' nào ?".

Các quan đồng tâu  : "Chúng thần từ ng  thây h ình  
nó n h ư  sừng dê đen".

Vua nói : "Trong kho tàng của ta, chỗ nào mà có 
th ứ  dao h ình  dạng n h ư  vậy ?".

Lân lưtỵt bôn vị Tân vưtm g tra tìm  con dao ây 
đều chẳng đặng.

Sau đó, vị vxnmg tử  đào vong ngày trưức, trở  về 
rnrcrc, được tôn ỉàm vua. Khi lên ngôi xong, Tân
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vuxmg này  lại hỏ i các quan : "Các khanh  có thây con 
dao đó chăng ? H ình dạng nó thê nào ?".

Các quan tâu : "Chúng tôi đều thấy". Rồi đua nhau 
trình  bày h ình  dáng của con dao. Người thì nói sắc dao 
thanh tịnh  n h ư  hoa sen xanh. N gười lại nói h ình  như* 
sừng dê. N gười thì nói dao m àu hồng đỏ như* lửa. 
N gười lại nói dao đen tuyền nh ir rắn đen.

N hà vua cả cười bảo : "Các khanh  đều chăng thây 
b iế t h ình  dảng thật của con dao của ta".

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát xuất h iện  no i đời nói 
tướng chơn thiệt của ngã cũng n h ư  vậy. Nói xong bỏ 
đi. Như* vưtm g tử  mang con dao tôt trôn qua nước khác.

N gười phàm  phu  ngu mê cho rằng tất cả đều có 
ngã, có ngã. N h ư  ngưtH dân hèn  ngủ n h ờ  nhà người 
khác, mơ- nói con dao ! Con dao !

H àng T hanh Văn, D uyên Giác hỏi các chúng sanh, 
tướng của ngã n h ư  thê nào ? Đ áp răng : "Tôi thây 
hrứng của ngã lớn  bằng ngón tay cái. Có kẻ nói, n h ư  
hộ t gạo. Có kẻ nói như- hôt cỏ. Cũng có kẻ nói tướng 
của ngã ở  trong tâm, sáng rõr n h ư  m ặt trời".

N hững chúng sanh đó đều chẳng b iết tưứng của 
ngã. N hư  các quan chẳng b iết h ình  dáng của con dao.

Bồ Tát nó i tưứng trạng của ngã, hàng phàm  p h u  
chẳng rõ biết, vọng tư ở ng  ra các h ình  tưứng của ngã, 
n h ư  nhữ ng  ngựxH nói h ình  dáng của con dao, giông 
n h ir sửng dê đen v.v...
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Các hạng  phàm  phu  đó, tuần  hr- nôi nhau  mà 
sanh nhữ ng  tà kiên.

Vì d ứ t nhữ ng  tà k iên  đó, nên  đức Như- Lai h iện  
ra đời, nó i pháp vô ngã. Vưtm g tử  bảo các quan : 
Trong kho tàng của ta không có th ứ  dao như- vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Hôm  nay đức N h ư  Lai nói 
ngã chcm thật gọi là Phật tánhể Phật tánh  n h ư  vậy 
ỏ* trong Phật pháp của ta, n h ư  con dao tốt k iaỄ

Thiện nam  tử  ! Nêu có kẻ phàm  phu, có thể nói 
đúng, đó chính là do vì tùy thuận Phật pháp vô thượng. 
N êu có người khéo phân b iệt tùy thuận tuyên nói nh ir 
đây, nên  b iết người đó chính là Bồ Tát.



T H ÍC H  N G H ĨA

(47)- PHƯƠNG ĐẲNG : Rộng lớn củng khắp

(48)- THANH VĂN : Nghe thanh âm; hàng Tiểu thửa nghe thanh âm 
thuyết pháp của Phật rổi y theo đó tu tập mà đoạn hoặc nghiệp, 
chứng chơn quả. Không phải như Đại Thửa Bổ Tát tự ngộ bổn 
tâm, tự chúng bổn tánhễ

(49)- SANH MANH : Kẻ mù tử khi sanh ra. Nơi đây chỉ cho hạng 
phàm phu không trí huệ chơn chánh.
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PHẨM VĂN Tự
■

T h ữ  m irừ i b a

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Bao nh iêu  nhữ n g  dị 
luận, chú thuật, ngôn ngữ, văn hr, đều là của Phật 
nói, chẳng phải của ngoại đạo n ó i”.

Ga D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tồn ! Đ ức N hư  
Lai nói văn tự  căn bổn ra thê' nào ?".

Phật nói : Này Thiện nam  tử  ! Ban đầu nói bán  
tự  để làm  căn bển , để ghi nhận  nhữ ng  thậ t pháp, 
n h ir ky luạn, chu thuật, văn chtrcrng, các ârnẵ H ang 
phàm  p h u  học bán  tự  căn bổn này m ới b iế t đưtrc 
nhữ n g  pháp  đó là chẳng phải pháp"ẻ

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "T hế Tôn ! Bán tự  
của Phật nói nghĩa như- thê' nào ?".

Này Thiện nam  tử  ! Có m ười bôn âm gọi là nghĩa 
của bán  tự.
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Tir ở  đây nói gọi là N iết Bàn. Vì là thường, nên  
chẳng lưu  chuyển. Nê'u chẳng lưu  chuyển, thờ i là vô 
tận. Vô tận  chính là thân  Kim cang của N h ư  Lai.

M ười bôn  âm là căn bổn  của tir.

A (giọng ngắn), là chẳng phá hoại, chẳng phá hoại 
gọi là Tam Bảo, dụ n h ư  châìt kim  cang. Lại A là 
chẳng liru dật, chẳng lưu dật tức là Như* Lai. Vì cửu 
kh iêu  của N hư  Lai không có chảy ra, nên  là chẳng 
lưu  d ậ t  Lại không có cửu khiêu, nên  chẳng lưu  dậtệ 
Chẳng lưu  dật thờ i là thirờng, thirờng chính là N h ư  
Lai. Vì th ế  N h ư  Lai không tạo tác, nên  chẳng lưu  
dật. Lại A gọi là công đức, công đức tức là Tam Bảo, 
nên  gọi là A.

A (giọng dài), gọi là A Xà Lê, A Xà Lê nghĩa là 
gì ? C hính là người được trong đời gọi là bậc Thánh. 
T hánh là không chấp trước, th iểu dục, tri túc, thanh  
tịnh , có thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi b iển  lớn 
sanh tử  trong ba cõi.

Lại A là chê' độ. Tu trì giới thanh  tịnh, tùy thuận  
oai nghi. Lại A là nirơ-ng nơi Thánh nhơn để học oai 
nghi, đứng, đi, hành  động, cúng dường, cung k ính, 
lễ bái Tam Bảo, thảo nuôi cha mẹ. Và hàng  th iện  
nam, cùng th iên  nữ* học tập Đ ại thừa, thọ trì đủ câm 
giới, và các vị đại Bồ Tát, đây gọi là T hánh nhơn.

Lại A là giáo hôi. N hư  nói các ngưtrí phải làm  
n h ư  thê' này, chẳng nên  làm  n h ư  thê' này. N êu có
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thể ngăn dứ t nhữ ng  điều chẳng phải oai nghi, thời, 
gọi là T hánh nhơn. Vì th ế  nên  gọi là A.

Y (giọng ngắn), là Phật pháp. H ạnh thanh  tịnh  
rộng lớn, trong sạch không nhơ* nh ir m ặt trăng tròn. 
Các ngươi nên  làm  n h ư  vậy, chẳng đưxrc làm  nhu* 
vậy, nghĩa này phải, nghĩa này chẳng phải, đây là 
lờ i Phật nói, đây là lời ma nói. Vì thê' nên  gọi là Y.

Y (giọng dài), là Phật pháp vi diệu rất sâu khó đặng. 
N hir Đại Tự* Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương gọi 
rằng T ự  tại. Nêu có thể thọ trì Phật pháp, thời gọi là 
hộ pháp.

Lại T ự  tại chỉ cho bôn  bực hộ thê' bôn  bực T ự  
tại này thờ i có thể  nhiếp hộ kinh  Đ ại N iết Bàn, cũng 
có thể tự  tại tuyên dircrng giảng thuyết.

Lại Y là có thể vì chúng sanh thuyết pháp  tự  tạ iế

nên tuyên thuyết pháp, 
tức là tu  tập k inh  điển Đ ại thừa Phuxmg Đẳng.

Lại Y là dứ t tật đố, n h ư  dọn sạch cỏ rác, đều có 
thể  làm  cho trở  thành  tốt lành. Vì thê' nên  gọi là Y.

ƯU (giọng ngắn), là tôì thưựng, tôi thắng, tăng 
trưởng thượng  thirợng trong các kinh, tứ* là Đ ại N iêí 
Bàn.

Lại ƯU la Như* Lai tánh, hàng Thanh Văn, D uyên 
Giác chưa từng  nghe biết. N hư  Bắc Câu Lô Châu 
hơn hết các châu. Bồ Tát nêu nghe thọ được k inh
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này, thờ i là tôi thắng, tôi thirợng đôi với tâìt cả đại 
chúng. Vì thê' nên  gọi là ưu.

ƯU ƯU (giọng dài), v í n h ư  sữa bò hơn  hết trong 
các thức ăn. N h ư  Lai tánh  cũng n h ư  vậy, là tôì tôn, 
tôl thượng  & trong các kinh. N êu có kẻ chê bai hủy  
báng  N hir Lai tánh  phải b iết người này không khác 
với bò.

Lại u u  ƯU là nói người trên đây là kẻ không  có 
trí huệ chánh niệm , chê bai tạng N hư  Lai tạng N hir 
Lai b í  m ật. N gười này rất đáng thương xót, ngoài 
tạng N h ư  Lai b í  m ật mà nói không ngã, không pháp. 
Vì th ế  nên  gọi là ƯU ƯU.

YÊN, là Phật tánh  N iết bàn.
DÃ là nghĩa N h ư  Lai. Lại Dã là N hir Lai đứng, 

đi, cử  đông không gì chẳng lợ i ích tất cả chúng sanh, 
vì th ế  nên  gọi là DÃ.

Ô là nghĩa ph iền  não. Phiền não gọi là nhữ ng  
h ữ u  lậuễ Đ ức N hư  Lai dứ t hẳn  tâ't cả ph iền  não, vì 
thê' nên  gọi là Ô.

PHÁO, là nghĩa Đ ại thừa, nghĩa rô't ráo trong 
m ười bôn  âm. K inh điển Đ ại thừ a cũng vậy, là rôt 
ráo trong các k inh  luận. Vì thê' nên  gọi là PHÁO.

AM, có thể ngăn tầít cả nhữ ng  vật bất tịnh, nơi 
trong Phật pháp có thể bỏ tất cả vàng bạc, châu báu, 
vì thê' nên  gọi là AM.
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Ă, là nghĩa thắng thứa. K ỉnh điển Đ ại thứ a Đ ại 
N iết Bàn đây hon  hế t trong các k ỉnh  vì thê" nên  gọi 
là Ă.

CA, đôi với các chúng sanh k h ả i lòng từ  b i tưởng 
như* con ruột n h ir La H ầu La, làm  nhữ ng  việc nghĩa, 
lành  tố i đẹp, vì th ế  nên  gọi là CA.

k h u ;  gọi là bạn chẳng lành. Bạn chẳng lành gọi là 
do- dáy, chẳng tin tạng N hir Lai b í mật. Vì thê' nên  gọi 
là KHƯ.

DÀ, gọi là tạng. Tức là tạng N hư  Lai b í mật. Tấít cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, vì th ế  nên  gọi là DÀ.

RĂNG, là âm vận thường hằng của N hir Lai, tót: 
là N hir Lai thư ờng  trụ chẳng b iên  đổi. Vì th ế  nên  
gọi là RĂNG.

NGA, là tưứng phá hoại của tẩỉ cả các hành  pháp.

GIA, là nghĩa tu. Đ iều phục tẩít cả chúng sanh 
gọi đó là tu. Vì thê' nên  gọi là GIÁ.

XA, N hir Lai che ch ả  tầít cả chúng sanh, dụ như* 
cây lọng lớn. Vì th ế  nên  gọi là XA.

XÀ, là chánh giải thoát, không có tướng già, vì th ế  
nên  gọi là XÀ

THÀ, là ph iền  não rậm  rợp nh ir lùm  rử ng  vì th ế  
nên  gọi là THÀ.

NHÃ, là nghĩa trí huệ, b iế t pháp  tánh  chan th ậ t  
Vì thê" nên  gọi là NHÃ.
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TRA, là & nơi cõi Diêm  Phù Đề th i h iên  bán  thân• • • 
mà thuyết pháp , v í n h ư  bán  nguyệt, vì th ế  nên  gọi 
là TRA.

TRẠCH, là Pháp thân  đầy đủ, v í n h ư  m ãn nguyệt, 
vì th ế  nên  gọi là TRACH.

TRÀ, là ngu si Tăng, chẳng b iế t thường, cùng 
với vô thường, v í nh ir trẻ nít, vì thê nên  gọi là 
TRÀ.

T ổ , là chẳng b iế t ơn thầy, v í như* con dê đực, vì 
thê" nên  gọi là TÔ.

NOA, là nghĩa chẳng phải Thánh, dụ n h ư  ngoại 
đạo, vì th ế  nên  gọi là NOA.

ĐA, đứt: N h ư  Lai m ột lúc kia bảo các Tỳ Kheo, 
các ông nên  lìa sự  k inh  sợv sẽ vì các ông nói pháp 
vi diệu, vì thê" nên  gọi là ĐA.

THA, là nghĩa ngu si, chúng sanh lưu chuyển 
trong dòng sanh tử, n h ư  tằm  làm  kén, n h ư  bọ ngựa 
làin ổ. Vì thê' nên  gọi là THA.

ĐÀ, là bô" th í lớn, tức là Đ ại thừa, vì thê' nên  
gọi là ĐÀ.

ĐẠN, là khen  ngợi công đức, tức là Tam Bảo, 
n h ir n ú i Tu Di cao vọi rộng lớn, không có nghiêng 
ngã cho nên  gọi là ĐAN.

NA, là Tam Bảo an trụ  không có nghiêng động, 
v í n h ư  ngạch cứa, nên  gọi là NA.



BA, là nghĩa đ iên đảo, n h ư  nói Tam Bảo thảy đều 
d ứ t mất, nên  b iế t người này là tự  nghi hoặc điên 
đảo, vì th ế  nên  gọi là BA.

PHẢ, ỉà tai họa thê' gian, nêu  nói rằng lúc tai họa 
th ế  gian khở i lên thờ i Tam Bảo cũng d ứ t mâìt, nên  
b iế t người này là kẻ ngu si vô trí, trái v á i ý nghĩa 
của T hánh nhơn. Vì thê' nên  gọi là PHẢ.

BÀ, là m ười trí lirc của Phât.' • t

PHAM, là gánh nặng, có thể kham  nhiệm  gánh 
m ang chánh pháp vô thượng, nên  biêít người này là 
đại Bồ Tát. Vì thê' nên  gọi là PHAM.

MA, là chê' độ nghiêm  tuân của Bồ Tát, tức là 
Đ ại thửa, Đ ại N iết Bàn. Vì thê" nên  gọi là MA.

GIA, là các vi Bồ Tát ở  mọi no i chỗ, vì các chúng 
sanh nói pháp  Đ ại thửa. Vì thê" nên  gọi là GIA.

RA, là có thể  phá hoại tham  dục, sân khuể, ngu 
si, mà nói pháp  chan  thật. Vì thê' nên  gọi là RA.

LÀ, là Thanh Văn thửa động chuyển chẳng dừng, 
Đ ại thừ a bền  vững không có lay động. Bỏ Thanh 
Văn thừa, siêng năng tu  tập vô thưựng Đ ại thừa. Vì 
thê' nên  gọi là LÀ.

HÒA, đức N h ư  Lai Thê" Tôn vì các chúng sanh 
rưới m ưa pháp  lớn, n h ư  nhữ ng  chú thuật, k inh  sách 
thê' gian. Vì thê' nên  gọi là HÒA.

SA, xa lìa ba m ũi tên độc, vì thê" nên  gọi là SA.
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SÁ, là nghĩa đầy đủ, nêu  nghe được k inh  Đ ại 
N iêt Bàn này, th à i là đã đặng nghe và thọ trì tất 
cả k inh  điển Đ ại thửa, vì thê' nên  gọi là SÁ.

TA, vì các chúng sanh diễn nói chánh pháp  làm  
cho lòng họ vui m ừng, nên  gọi là TA.

HA, là tâm  hoan hỷ, lạ lùng  thay đức T h ế  Tôn 
rời tâìt cả hành  vi. Lạ thay đức Như- Lai nhập  N iết 
Bàn. Vì thê' nên  gọi là HA.

LA, là nghĩa ma, vô lirạng  loài ma không thể 
hủy  hoại tạng b í m ật của N hư  Lai, cho nên  gọi là 
LA. Lại LA nhẫn  đến th ị h iện  tùy thuận  thê' gian, 
mà có cha mẹ, vợ* con. Vì thê' nên  gọi là LA.

LÔ, LƯU, Lư, LÂU, bôn chữ  n h ư  vậy riói có 
bôn  nghĩa, tức là Phật, Pháp, Tăng và đôi pháp. 
ĐÔI pháp  là tùy thuận  th ế  gian, n h ư  Đề Bà Đ ạt Đ a 
thị h iện  phá Tăng, hóa làm  các th ứ  h ình  dáng, sắc 
tircrng để làm  duyên cho Phật ch ế  giới. N gười trí 
rõ thâu  chẳng nên  đôì với việc này mà sanh lòng 
sợ* sệt. Đ ây gọi là nhữ ng  hành  vi tùy thuận  th ế  
gian vì thê nen  gọi là LO, LƯU, Lư, LÂU.

H ít k h í trời, cuông lirỡi theo tiêng lỗ m ũi, tiêng 
dài, ngắn, cao, thấp, theo giọng nói để giải bày  ý 
nghĩa, đều do lirỡi, răng mà có sai khác. N hữ ng  chữ  
nghĩa n h ư  vậy có thể làm  cho chúng sanh k h ẩu  
nghiệp thanh  tịnh.
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Phật tánh  của chúng sanh th à i không phải nhờ  
nơi văn tự  rồi sau m ới đưực thanh tịnh , vì Phật 
tánh  vân ỉhanh  tinh , nên  dầu ỏ* trong ngũ ẵm, lục 
nhập, thập bá t giới, nhưng  chẳng đồng với ngũ âm, 
lục nhập, thập bát giới. Vì thê nên  chúng sanh đều 
phải quy y.

Các vị Bô Tát do nơi Phât tánh m à đều coi chúng 
sanh b ình  đẳng n h ư  nhau không có sai khác.

Vì th ế  nên  bán  tự  làm  căn bổn của nhữ n g  k inh  
sách, ký luận, văn chưxmg.

Lại nghĩa của bán  tự  đều là căn bổn của ph iền  
não ngôn thuyết.

Nghĩa của m ãn tự  thời là căn bổn của tấ t cả th iện  
pháp  ngôn thuyết.

Ví n h ư  trong đời, ngưửi làm ác gọi là bán  nhem, 
người tu hành  gọi là m ãn nhơn. C ũng vậy, tâì: cả 
k inh  sách ký luận đều do bán  tự* làm  căn bôn

N eu noi N hir Lai ỉà chánh gỉảỉ thoát, vào trong 
phạm  vi bán  tự, lờ i nói này  không đúng. Vì N hư  
Lai và chánh giải thoát rời danh tự. Do đó nên  đức 
N hir Lai đoi VƠI tât ca pháp, không cliirớng ngai, 
không đắm  trước mà đặng chơn thật giải thoat.

T hế’ nào gọi là h iểu  rõ chữ  nghĩa ? Có người bipt 
đức N hir Lai h iện  ra nơi đời có thể  d ứ t được bán 
tựv nên  gọi là h iểu  rõ chữ  nghĩa.
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N êu có kẻ chạy theo nghĩa bán  tự, thờ i người 
này chẳng b iế t được tánh  N h ư  Lai.

T h ế  nào gọi là nghĩa vô tự  ? N gười gần gũi tu  
tập pháp  b ấ t thiện, đây gọi là vô tụ\ Lại người vô 
h r  dầu có thể  gần gũi tu tập pháp lành, nhirng chẳng 
b iế t N h ư  Lai là thường cùng vô thường, hằng  cùng 
chẳng phải hằng, chẳng b iết Pháp và Tăng, luật cùng 
ph i luật, k inh  cùng chẳng phải k inh , chẳng b iê t lờ i 
ma, lờ i Phật. N êu người không thể phân  b iệ t rõ b iê t 
n h ư  vậy, thờ i gọi là chạy theo nghĩa vô tự.

Nay ta đã nói, chạy theo nghĩa vô tự  n h ư  vậy, 
cùng nghĩa bán  tự  và m ãn tự, nên  các ông phải rời 
bán  tự  khéo h iểu  m ãn tự.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! C húng 
tôi phải nên  khéo học tự* sô'. Nay tôi được gặp ngay 
đức Thầy vô thượng, đã lãnh thọ nhữ ng  lời dạy bảo 
ân cần của N h ư  Lai".

Đức Phật khen  ng ạ i Ca D iếp Bồ Tát Ể.
"Lành thay ! Lành thay ! N gười ưa thích chảnh 

pháp  phải học n h ư  vậy".

o
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T h ứ  m ư ờ i b ô n

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này Thiện nam  tử  ! 
Có hai giông chim ! M ột tên là Ca lân đề, hai tên  
là Oan ưxmg. Hai giông chim đó lúc bay, lúc ở  đều 
cùng chung chẳng xa rời nhau. Các pháp  khổ, vô 
thường, vô ngã, chẳng rò i nhau cũng n h ư  vậy".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Thê' nào 
là các pháp khổ, vô thường, vô ngã, n h ư  chim  Oan 
uxmg và Ca lân đề kia".

Phật nói : "Này Thiện nam  tử  ! Pháp k h ổ  khác, 
pháp  lạc khác, pháp  thường khác, pháp  vô thường 
khác, pháp  ngã khác, pháp vô ngã khác. Ví n h ư  lúa 
gạo khác với mè bắp. Mè bắp lại khác với đậu  mía. 
Các th ứ  ây tứ  m ầm m ộng của nó, nhẫn  đến trổ  lá, 
đơm  bông đều là vô thường. Đ ến lúc thành  trái thành  
hộ t khô chín, mọi người thọ dụng m ới gọi là thường 
vì tánh  chất chơn thật".
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N hữ ng  
vật n h ư  vậy nêu  là thường thờ i có đồng với N h ư  
Lai chăng ?".

Phật nói : "Này Thiện nam  tử  ! Nay ông chẳng 
nên  nói n h ư  vậy, vì nói cho rằng N hư  Lai n h ư  n ú i 
Tu Di, lúc kiếp hoại n ú i Tu Di lở  sụp, thờ i đức N h ư  
Lai há lại cũng đồng h ư  hoại ir !

Này Thiện nam  tử  ! Ô ng chẳng nên  g iữ  lây nhữ ng  
nghĩa ây.

Tât cả các pháp chỉ trứ  Phật tánh  và N iết Bàn, 
không có m ột pháp  nào là thường cả. Nói trái và 
hộ t là thường, đó là nói theo th ế  gian thôi".

Ca D iếp bồ Tát bạch Phật ệ. "Thế Tôn ! Lành thay ! 
Lành thay ! Đ úng  n h ư  lời Phật nói".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Đúng n h ư  vậy. Này 
Thiện nam  tử  ! D ầu tu tâìt cả khê k inh , các m ôn 
th iền  định, nhẫn  đến chưa nghe pháp Đ ại N iết Bàn 
thờ i đều nói tất cả là vô thướng. Nghe k inh  này rồi 
dầu  có ph iền  não mà n h ư  không ph iền  não, bèn  có 
thể  lợ i ích tất cả cõi trời, cõi người, vì h iểu  rõ thân  
m ình có Phật tánh, đây gọi là thuxrng.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví n h ư  cây Am la bông nó 
m ới trổ  gọi là vô thường, đến lúc thành  trái có thể 
ăn dùng  m ới gọi là thưừng.

Cĩlng thế) này Thiện nam  tử  ! D ầu tu  tấít cả khê 
k inh , các m ôn th iền  đ ịnh  lúc chưa nghe k inh  Đại
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NiêV Bàn này, đều  cho rằng tất cả pháp đều là vô 
thirờng. Lúc nghe k ỉnh  này rồi, dầu  có ph iền  não 
m à nh tr không ph iền  não, bèn  có thể  lợ i ích cõi trời, 
cõi người. Vì h iểu  :õ thân  m ình có Phật tánh, đây 
gọi là thirờng.

Này T hiện  nam  tử  tẳ V í n h ư  lúc nâu, lọc, quặng 
vàng, là tuứ ng  vô thường, lọc xong thành  vàng ròng, 
có nh iêu  lợ i ích bèn  gọi rằng thirờng.

C ũng vậy, này Thiện nam  tứ  ! D ầu tu  tấ t cả k h ế  
k inh  các m ôn th iền  định, lúc chưa nghe k inh  Đ ại 
N iết Bàn này, đều cho rằng tất cả pháp đều  là vô 
thường. Lúc nghe k inh  này rồi, dầu có ph iền  não 
n h ư  không ph iền  não, bèn có thể  lợ i ích tâ't cả cõi 
trời, cõi người, vì h iểu  rõ thân m ình có Phật tánh, 
áây  gọi là thư ờngẵ

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir hộ t mè lúc chira b ị 
ép, gọi là vô thường. Lúc ép thành  dầu có nh iều  lợ i 
ích bèn  gọi rằng thường.

Này Thiện nam  h r  ! Dầu tu tất cả k h ế  k inh , các 
m ôn th iền  đ ịnh  mà chưa nghe k inh  Đ ại N iết Bàn 
nay, đcu cho rang ta.t ca. ỉà vô thirờng. Lúc nghe k ỉnh  
này rồi dầu có ph iền  não, n h ư  không ph iền  não, đều 
có thể  lợ i ích cõi người, cõi trời, vì h iểu  rõ thân  
m inh co Phật tánh, đây goi rằng thirờng.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  các dòng nước đều 
chảy về biển. Cũng vậy, tâí cả k h ế  k inh , các m ôn
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th iền  đ ịnh  tam m uội đều quy về k inh  Đ ại thừ a Đ ại 
N iết Bàn, vì khéo nói có Phật tánh.

Này Thiện nam  tử  ! Vì th ế  nên  ta nói, pháp  
thường  khác, pháp  vô thirờng khác, nhẫn  đến  vô ngã 
cũng lại n h ư  vậy.

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : T h ế  Tôn ! Đức N hư  
Lai đã lìa tên  độc IPu bi, luận về có ưu b i gọi là 
Trời. Đức Như- Lai chẳng phải trời. Có iru b i gọi là 
người, N hư  Lai chẳng phải ngirời. Có ư u  b i gọi là 
hai m ươi lăm  cõi hữ u  lậu, đứt: Nhvr Lai chăng phải 
hai lăm  cõi h ữ u  lâu. Vì thê nên đức N hư  Lai không 
có ưu bi, cớ sao nói rằng đứt: N h ư  Lai ư u  b i ?".

Này Thiện nam  tử  ! Vô tưởng th iên gọi là không 
tư ảng . N êu không tưởng thời không thọ mạng, nêu 
không thọ mạng, sao lại có ấm, nhập, các giới. Do 
vì nghĩa đó, nên  thân thọ m ạng của Vô tưởng thiên, 
không thể nói là có chỗ ở.

Này Thiện nam  tứ  ! Ví n h ư  Thọ thần nirxmg theo 
cây mà ở, chẳng thể quyết đ ịnh  nói nưưng nhánh , 
m rơng lóng, nircmg thân, nưxmg lá.

Cũng vậy, dầu không chỗ quyêt định, nhim g không 
thể nói là không có thân thọ mạng của Vô tưởng thiên.

Này Thiện nam  tử  ! Phật pháp cũng vậy, rất sâu 
khó hiểu. Đức N hư  Lai th iệt không ư u  b i khổ  não, 
mà ở  no i hàng chúng sanh khở i lòng đại tứ  bi, thị 
h iện  có iru bi, coi hàng chúng sanh nh ir La H âu La.
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Này Thiện nam  tử  ! Trong Vô tưởng th iên  có bao 
nh iêu  thọ m ạng, chỉ Phật b iết được, chẳng phải người 
khác có thể  biết. N hẫn đên trời Phi tưởng, Phi Phi 
tưởng  cũng n h ư  vậy.

Này Ca Diếp, N hư  Lai ỉảnh thanh  tịnh  không ô 
nhiễm , dường n h ư  hóa thân, chỗ nào mà có ưu  b i 
khô não.

N êu nói đức N h ư  Lai không ưu  b i đó, thê' nào 
có thể  lợi ích chúng sanh, rộng hoằng Phật pháp. Và 
nêu  nói là không ư u  b i /s a o  lại nói b ình  đẳng xem 
chúng sanh n h ư  La H ầu La, nêu chẳng b ình  đẳng 
xem chúng sanh như \L a H ầu La, thời lơi nói trên  la 
hư- vọngễ

Này Thiện nam  tử  ! Do vì nghĩa đó, Phật chẳng 
thể  nghĩ bàn, Pháp chẳng thể  nghĩ bàn, chúng sanh 
Phật tánh  chẳng thể nghĩ bàn, thọ m ạng Vô hrửng 
th iên  chẳng thể nghĩ bàn. Đứt: N hư  Lai có ư u  bi 
cùng không  ư u  bi, là cảnh giới của Phật, chẳng phải 
hàng  Thanh Văn, D uyên Giác b iết được.

Này Thiện nam  tử  ! T hí n h ư  nhà, cửa, bụi, đâ't, 
không thể  trụ  giữa h ư  không, như ng  nêu  nói nhà 
cửa chẳng cần h ir không mà có thể trụ , thờ i không 
đúng. Do vì nghĩa đó nên chẳng thể nói nhà trụ  no i 
h ư  không, hay chẳng trụ  nơi h ir không. Kẻ phàm  
phu  dầu nói rằng nhà trụ  ở  h ư  không, mà h ir không 
th iệ t không chỗ trụ , vì tánh  h ir không vôn là vô trụ.
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Này Thiện nam  tử  ! Cũng vậy, không thể  nói rằng 
tâm  trụ  nơ i âm, giới, nhập cùng chẳng trụ . Thọ m ạng 
Vô tưởng th iên  cũng n h ư  vậy. Đức N hư  Lai ư u  b i 
cũng n h ư  vậy. N êu không ưu  bi, th ế  nào nói rằng 
b ình  đẳng xem chúng sanh n h ư  La H ầu La. N êu cho 
là có ư u  bi, thờ i sao lại nói N hir Lai tánh  đồng với 
hư- không.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  nhà ảo thuât, dầu 
hóa làm  các th ứ  cung điện sát sanh, nuôi dưỡng, bắt 
trói, m ở thả, nhẫn  đên hóa làm  các vật báu  vàng, 
bạc, lưu ly, lùm  rửng, cây côi v.v... đều  không  có 
tánh  chấit chcm thật.

C ũng vậy, đức N hư  Lai tùy thuận  theo th ế  gian, 
th ị h iện  ư u  bi, mà không có chcrn thật. Đức N h ư  Lai 
đã chứng nhập  nơi Đại N iết Bàn th ế  nào lại có ư u  
b i khổ  não.

N êu có kẻ cho rằng đức N h ư  Lai chứng nhập 
N iết Bàn là vô thường, nên  b iế t người này thờ i có 
ư u  bi. N êu nói đứt: N hir Lai chẳng nhập  N iết Bàn 
thường  trụ  chẳng b iên  đổi, nên b iế t người này không 
có ư u  bi.

Đức N h ư  Lai có ưu bi, cùng không ư u  b i không 
ai có thể b iế t đưtỵc.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví nh ir ngưtri bực hạ b iế t 
đirợc pháp bực hạ, mà chẳng b iế t bực trung và bực 
thượng. N gười bực trung, thờ i b iết pháp bực trung
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m à chẳng b iế t nơ i bực thượng. N gười birc thượng, 
thô-i biết bực thượng và b iế t cả bực trung, birx: hạ.

Cũng thê' hàng  Thanh Văn, D uyên Giác chỉ b iế t 
ngang chứng bực của m ình. Đức N h ư  Lai thờ i không 
phải n h ir vậy, đều b iế t rõ bực của m ình và cả nhữ ng  
bực khác. Vì thê nên  đức Như" Lai gọi là đâng Vô 
ngại trí, tùy  thuận  theo thê' gian m à hóa h iện ẳ Kẻ 
phàm  phu  nhục nhãn  cho là qhcm thật, m à m uôn 
b iế t hết tr í vô thượng vô ngại của N h ư  Lai, quan 
niệm  này không đúng.

Đức Như- Lai có ưu  b i cùng không ưu  b i chỉ Phât 
b iế t được. Do nhơn  duyên này, phap có ngã khác, 
pháp  vô ngã khác. Đây gọi là đ iều dụ chim Oan 
ưxmg, chim Ca lân đề.

Này Thiện nam  tử  ! Phật pháp dường n h ư  chim 
Oan ương đồng nhau bay đi. Chim Ca lân  đe va 
chim Oan ưtm g này, m ùa thạnh hạ nước d im g lên 
lựa chọn gò cao làm  ở  cho con chúng ở, rồi sau 
chúng nó m ới trở  về chôíti cũ iru du an ổn

C ũng vậy, đức N hư  Lai xuất th ế  giáo hóa vô 
lượng chúng sanh, làm  cho đều đirợc trụ  ncri chánh 
phap. N hir chim kia lira gò cao lót ô cho con chúng 
nó ả .

Đức N hir Lai làm  cho các chúng sanh đều được 
giải thoát, chỗ làm  đã xong, bèn nhạp Đ ại N iết Bàn.
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Này T hiện  nam  tử  ! Đ ây gọi là pháp khổ  khác, 
pháp  vui khác. N hững hành  pháp  là khổ. N iết Bàn 
là vui vi d iệu th ứ  nhất, vì đã phá hoại các hành  
pháp".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Thê' nào 
chúng sanh chứng đặng N iết Bàn gọi là An lạc đệ 
n h ứ t ?"ể

- Này T hiện  nam  tử  ! N h ư  lời ta đã nói các hành  
pháp  hòa h iệp  gọi đó là lão tử.

Cẩn thận  chẳng phóng dật,
Đây gọi là cam lộ.
Phóng dật chẳng cẩn thận,
Đ ây gọi là tử  cú.
N êu ngưtH chẳng phóng dật 
Thời đặng chỗ bất tử ,
N h ư  kẻ phóng dật kia 
T hường đến nơi tử  lô.

N êu phóng dật gọi là Pháp hữ u  vi. Pháp h ữ u  vi 
này là k h ổ  đệ nhứ t. N êu chẳng phóng dật thờ i gọi 
là N iết Bàn. N iết Bàn đó gọi là cam lộ an vui đệ 
nhứ t. N êu xu hư ớng  các hành  pháp , thờ i gọi là chô 
chết thọ khổ  đệ nhứt. N êu đến N iết Bàn thờ i gọi là 
bâ't tử  thọ vui vi diệu. N êu chẳng phóng dật, dầu 
nhóm  họp các hành  phấp, cũng gọi là thường lạc bât 
tử , thân  chẳng phá hoại.
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Thê nào là phóng dật, th ế  nào ỉà chẳng phóng 
dật ? H àng phàm  phu  chẳng phải T hánh thờ i gọi là 
phóng dật, là Pháp thường tử. Bực T hánh xuất th ế  
là chăng phộng dật không có lão tử, vì chứng nhập  
nơi N iết Bàn thường  lạc đệ nhứt.

Do nghĩa này nên  pháp  khổ  khác, pháp  lạc khác, 
pháp  ngã khác, pháp  vô ngã khác.

N h ư  ngirời đứng  dưttt đất, ngước m ặt nh ìn  lên 
h ir không  chẳng thây dâu chim bay.

Này Thiện nam  tử  ! C húng sanh không có th iên  
nhãn, ở  trong ph iền  não mà chẳng h r  thây có N h ư  
Lai tánh. Cho nên  ta nói giáo pháp vô ngã b í mật, 
vì người không có th iên  nhãn  chẳng b iế t được íứicm 
ngã, mà vọng châp nơi ngã.

Do các ph iền  não tạo nghiệp hữ u  vi, chính đó là 
vô thường. Cho nên  ta nói phap thư ờng  khác, pháp  
vô thư ừng  khác.

N gười tinh  tân dõng m ãnh 
Hoặc ở* ncri đảnh nú i 
Đ ât băng cùng đồng trông 
Thưứng thây nhữ ng  phàm  phu,
Lên điên đai trí huê

•  •  *

Đ ài Vô thưtrng vi diệu 
Đ ã tự  trứ  ưu khổ  
C ũng thây khổ  chúng sanh



292 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Đức N h ư  Lai dứ t hết vô lưựng phiền  não ở  nú i trí 
huệ, thẵy hàng chúng sanh thường ở  trong vô lượng 
ph iền  não."

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Ý nghĩa 
n h ư  bài kệ vừa nói không đúng.

Vì người nhập N iết Bàn không ưu không  hỷ, thê 
nào đặng lên  điện đài trí huệ, và thê nào ở  nơi đảnh 
n ú i m à thây chúng sanh ?".

- Này Thiện nam  tử  ! Đ iện trí huệ đó chính là 
nó i N iết Bàn, người không UT1 khổ là nói đức N h ư  
Lai vậy. Ngirời có ưu sầu gọi là phàm  phu. Bởi phàm  
phu  ư u  khổ, nên  N hir Lai không ư u  khổ.

Đ ảnh  n ú i Tu Di là nói chánh giải thoát. N gười 
tinh  tẩn  dõng m ãnh nh ir nú i Tu Di không  động 
chuyển. Đ ất là nói công hạnh  h ữ u  vi. H àng phàm  
p h u  này, đứng  trển  đấi đây tạo tác nhữ ng  hành  
nghiêp. N gười trí hup k ia thời gọi là chánh giác, lìa 
h ữ u  lậu, thường trụ , nên  gọi là N h ư  Lai.

Đức N h ư  Lai thưxmg xót vô lircrng chúng sanh 
thư ờng  b i trúng  tên  độc các cõi, nên  nói rằng đức 
N h ư  Lai có ưu  bi".

- Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Giả sử  
nêu  N h ư  Lai có ư u  bi, thờ i chẳng đặng gọi là bực 
Đ ẳng chánh giác".

- Này Thiện nam  tử  ! Đ ều có nhân  duyên cả. Tùy 
chỗ nào có chúng sanh đáng được hóa độ, thờ i đức
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1 3̂.1 ỈỈT1 ỈH6 XI ỈỈIỌ s3 nh ở  trong dó. D ầu thị h iện  
thọ sanh, như ng  th iệ t không có sanh, nên  đúx N hư  
Lai gọi là Pháp thường trụ. N h ư  chim O an Ubng, 
chim Ca Lân Đề vậy.
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Thữ m ười lăm

() Phật bảo Ca Diêíp Bồ T á t : "Ví nh ir có người thây 
m ặt trăng lặn, cho rằng m ặt trăng đã mấé, như ng  thiệt 
ra m ặt trăng không mất, đang hiện ra ở  phưxmg khác. 
C húng sanh xứ kia lại nói là m ặt trăng mọc, nhưng thật 
ra m ặt trăng không có mọc, vì bi che chướng không 
thây, nên cho rằng m ặt trăng có mọc, có lặn, nhưng thật 
ra m ặt trăng không mọc không lặn.

C ũng vậy, đức N hư  Lai C hánh Biên Tri h iện  ra 
nơi Đ ại Thiên th ế  giới, hoặc sanh tại D iêm  Phu Đề, 
có cha có mẹ, chúng sanh đều cho rằng đức N h ư  Lai 
giáng sanh trong Diêm  Phù Đề. Hoặc thị h iện  N iết 
Bàn, chúng sanh cho rằng đức N h ư  Lai nhập N iết 
Bàn. N hưng thật ra, N hư  Lai tánh  không sanh không 
diệt. Vì giáo hóa chúng sanh nên  thị h iện  sanh d iệ t

• Ệ •

(*) Hán bộ quyển thứ  9.
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Này Thiện nam  tử  ! N hư  xứ này thây m ặt trăng 
tròn, phưtm g khác thây m ặt trăng khuyết, phưtm g 
này thây m ặt trăng khuyết, phircmg khác thây m ặt 
trăng tròn. N gười Diêm  Phù Đề nếii thấy bắt đầu  có 
m ặt trăng nói là ngày m ùng một, hrở-ng là đầu tháng. 
Lúc thấy trăng tròn, nói là ngày rằm. N hưng m ặt 
trăng th iệt không có khuyết với tròn, vì bị che chướng 
mà có thêm  bớt.

Cũng vậy, ở  trong Diêm  Phù Đề, đức N hir Lai 
hoặc h iện  giáng sanh, hoặc h iện  N iết Bàn. Lúc m ới 
giáng sanh nh ir m ặt trăng đầu tháng. Đ i bảy bước, 
n h ư  m ặt trăng ngày m ùng hai. Vào học đirờng, nh ir 
m ặt trăng ngày m ùng ba. Lúc xuất gia n h ư  m ặt trăng 
ngày m ùng tám. Phóng ánh sáng trí huệ vi diệu, phá 
vô lirợng chúng ma n h ư  trăng tròn ngày rằm. Thị 
h iện  ba mircri hai tưứng, tám mirơi th ứ  tô't đê tự  
trang nghiêm . Rồi thị h iện  nhập N iết Bàn, n h ư  cuôì 
tháng m ặt trăng ân.

Chỗ thây của chúng sanh chẳng đồng : hoặc thâý 
trăng nửa, hoặc thây trăng tròn, hoặc thấy trăng ẩn, 
nh im g thật ra m ặt trăng không có thêm  bớt, vẫn luồn 
là m ặt trăng đầy đủ.

C ũng vậy, thân  của đức N hir Lai vẫn luôn là 
thưtỳng trụ  chẳng b iến  đôi.

Này Thiện nam  tử  ! Như- m ặt trăng tròn chiêu 
sáng, tâít cả thành  â'p, xóm làng, trong nước suôi,
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nước đầm, trong g iêng / trong ao, trong nirớ-c bồn 
nước chậu, tầít cả đều có m ặt trăng hiện. Có nguxri 
đi trăm  do tuần, ngàn do tuần  vẫn thây m ặt trăng 
luôn  đi theo m ình. Phàm  phu  ngu mê tưởng  rằng ta 
trước kia ở  trong thành  âp nhà cửa thây m ặt trăng 
như* vậy, giô* đây ở  nơi đầm  trông này thây m ặt 
trăng. Đ ây là m ặt trăng trước kia hay là m ặt trăng 
khác. Mỗi ngircri tir nghĩ tưởng h ình  dáng m ặt trăng 
lớn  nhỏ, hoặc nói nh ir m iệng chậu, hoặc cho rằng 
lớn  n h ư  bánh  xe v.v... M ặt trăng này vôn có một, 
m à chúng sanh nhận  thây h ình  dáng khác nhau.

Cũng vậy, đức N hư  Lai xuất hiện ra đời, có người 
hay trời nghĩ rằng nay đây đức N hư  Lai ở  trước m ặt 
chúng tôi. Cũng có những  chúng sanh khác cho rằng 
h iện  nay đức N hư  Lai ở  trưức m ặt họ. Hoặc có kẻ điêc 
câm cũng thây đức N hư  Lai có hrớng điêc câm. M uôn 
loài chúng sanh nói tiêng khác nhau, đều cho rằng đức 
N hư  Lai đồng tiêng với m ình. Cũng đều nghĩ rằng đức 
N hir Lai đang thọ cúng dircrng tại nhà tôi.

Có chúng sanh thây thân  N h ư  Lai rộng lớn vô 
lượng, có loài thây thân  Phật nhỏ bé. Có kẻ thây 
Phật là h ình  dáng Thanh Văn, hoặc là h ình  dáng 
D uyên Giác.

C ũng có hàng ngoại đạo lại cho rằng h iện  nay 
Đức N h ư  Lai xuất gia học đạo ở  trong giáo phái 
chúng ta.
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Hoặc có chúng sanh nghĩ rằng, nay đức N h ư  Lai 
riêng vì chúng ta mạ xuất h iện  nơi đời.

Thiệt tánh  của N hư  Lai hrc là Pháp thân, là thân  
vô sanh, là thân  phuxmg tiện, tùy thuận  nơ i thê" gian 
th ị h iện  vô lưựng nghiệp dụng, thị h iện  sanh ra ncri 
này  nơi khác. N h ư  m ặt trăng k ia h iện  ra trong tâlt 
cả chỗ có nưtrc.

Do nghĩa này nên  Như* Lai là thư ờng  trụ  không 
CÓ b iên  đối.

Này Thiện nam  tứ  ! N hư  La H ầu A Tu La Vưxmg 
lây tay che m ặt trăng, người đời cho rằng m ặt trăng 
b ị nuô't. N him g m ặt trăng vẫn luôn đầy đủ không 
có sứ t mẻ, vì tay A Tu La che nên  ánh sáng chẳng 
hiện. Lúc A Tu La thâu tay, ngưtH đời cho rằng m ặt 
trăng sanh trở- lại, và cho rằng m ặt trăng chịu nh iều  
sự  khổ  não. N him g m ặt trăng vẫn không có nhữ ng  
sir ây, giả sử  trăm  ngàn A Tu La Vuxmg cũng chẳng 
làm  khổ  não được m ặt trăng.

C ũng vậy, đức N hir Lai thi h iện  có chúng sanh 
đôi v á i đức N hư  Lai sanh tâm  hung ác, hại thân  
Phật chảy m áu thành  tội ngũ nghich, hoặc hủy  báng 
chánh pháp thành  hạng n h ứ t xiển đề. Vì các chúng 
sanh mà thị h iện  nhữ ng  sự  phá hoại Tăng đoàn dứ t 
d iệt chánh pháp , làm  nhữ ng  điều chướng nạn. N hưng 
thật ra, giả sử  trăm  ngàn vô lượng loài ma cũng 
không thể làm  thân N hir Lai chảy m áuẻ Vì thân  N h ư
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Lai không có huyết, nhục, gân mạch, xuxmg tủy, N hư  
Lai chcm thật, th iệt không có sir não hoại. Chứng 
sanh đều cho rằng Pháp và Tăng b ị hủy  hoại N hư  
Lai d ứ t diệt. N hưng N hư  Lai tánh chơn thật không 
b iên  đổi, không có phá hoại. Vì tùy  thuận  th ế  gian 
mà th ị h iện  n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  hai ngvrò-i đâu  võ, hoặc 
dùng  dao gậy chém đập tuôn m áu, dầu  đánh  nhau  
đên chết m à chẳng nghĩ tưửng là giết nhau, thờ i 
nghiệp tưứng ây nhẹ mà chẳng nặngệ ĐÔI với đức 
N h ư  Lai vôn không có tâm  giết hại, dầu làm  cho 
thân  Phật ra m áu, thời nghiệp này cũng nhẹ m à 
chẳng nặng. Vì giáo hóa chúng sanh đời vị lai, nên  
đức Phật thi h iện  nghiệp báo.

Này Thiện nam  tử  ! Như- luxrng y đem  nhữ ng  
phuxmg thuốc căn bản  ân cần truyền dạy cho người 
con, người con k ính  vâng lời của cha, chuyên cần 
học tập, h iểu  rành các phuxmg thuốc. Thời gian sau, 
lircmg y chết. N gười con kêu  khóc m à nói thê' này  : 
Cha tôi dạy cho tôi nhữ ng  phưxmg thuốc n h ư  vậy 
như* vậy.

Cũng vậy, đức N hư  Lai vì giáo hóa chúng sanh 
mà th ị h iện  chê" giới luật : Phải thọ trì n h ư  vậy, chó' 
phạm  tội ngũ nghịch chê bai chánh pháp  và n h ứ t 
xiển đề. Vì đời vị lai chúng sanh khở i các tội ây 
nên  th ị h iện  n h ư  vậy, đê cho các Tỳ Kheo sau khi 
Phật d iệt độ, rõ b iế t nhữ ng  điều n h ir vầy : © ây là
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nghĩa rất sâu của khê ' kinh, đây là hrớng nhẹ nặng  
của giới luật, đây là luận  phân  b iệ t nhữ ng  pháp  cú. 
Như* người con của luxrng y.

Loài người hoặc sáu tháng m ột lần thây m ặt trăng 
b ị nuôìt, mà chư  Thiên trong khoảng giây lát đã nh iều  
lần  thây m ặt trăng bị nuôi:. Vì thờ i gian của nhơn  
loại ngắn, còn ngày giô' của chư  Thiên dài.

Này Thiện nam  tử  ! Trời và ngưdi đều cho rằng 
đức N hư  Lai thọ m ạng ngắn ngủi. N hư  chư  Thiên 
trên  trà i trong khoảng giây lát thây m ặt trăng b ị nuôìt 
nh iều  lần. Trong khoảng giây lát, đức N h ư  Lai thị 
h iện  trăm  ngàn m uôn ức lần nhập  N iết Bàn, d ứ t ma 
ph iền  não, m a ngũ âm, ma chết. Vì vậy nên  trăm  
ngàn m uôn ức th iên  ma đều b iết đức N h ư  Lai nhập  
N iêt Bàn. Đức N h ư  Lai lại thi h iện  vô luxỵng trăm  
ngàn nhơn  duyên nghiệp báo tiền  thân.

Vì tùy  thuận  theo chủng tánh của thê" gian m à thị 
h iện  vô lượng vô b iên  chẳng thể nghĩ bàn  như- vậy, 
nên  N hir Lai là thircrng trụ  không biêii đổi.

Này Thiện nam  tử  ! Như- m ặt trăng tròn sáng 
chúng sanh ira thây, nên  gọi m ặt trăng là lạc kiên.

C húng sanh nêu  có tham, sân, si th à i chẳng đặng 
gọi là lạc kiến.

Tánh Như- Lai thuần thiện thanh tịnh  không câu 
nhiễm , thò i rất đáng gọi là lạc kiên. N hững chúng sanh 
ưa thích chánh pháp nhìn  ngó đứt: N h ư  Lai không
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nhàm . N hững ngiròi tâm ác chẳng ira nh ìn  ngó. Vì thê' 
nên đức Như- Lai dụ nh ir m ặt trăng tròn sáng.

Này Thiện nam  tử* ! Ví nh ir m ặt trờ i mọc có ba 
thờ i kỳ khác nhau, tức là xuân, hạ, và đông. Ngày 
m ùa đông thờ i ngắn, ngày m ùa xuân thờ i vữa, ngày 
m ùa hạ thờ i rất dài.

C ũng vậy, ở* nơi đại th iên  thê' giới này, đôì với 
người thọ m ạng ngắn ngủi và hàng T hanh Văn, đức 
Như* Lai thị h iện  tuổi thọ ngắn. N hững hạng  người 
trên  đây thây n h ư  vậy đều cho rằng đức N hir Lai 
thọ m ạng ngắn ngủi, dụ n h ư  ngày m ùa đông.

ĐÔI với hàng Bồ Tát, đức N hir Lai thị h iện  tuổi 
thọ bực trung, hoặc m ột kiếp, hoặc dưới m ột kiếp, 
dụ nh ir ngày m ùa xuân.

Chỉ Phật thấy Phật thọ m ạng vô lượng, dụ  như* 
ngày m ùa hạ.

Này Thiện nam  tử  ! Giáo pháp Phưtm g Đ ẳng Đại 
thừ a vi m ật của N hir Lai nói là đức Như* Lai thị h iện  
ruxri m ưa đại pháp nơi thê' gian.

Đ ời vị lai nêu  có người nào có thể thọ trì k inh  
điên  này, giảng nói khai th i lợ i ích cho chúng sanh, 
nên  b iế t nhữ ng  ngưtH này th iệt là Bồ Tát. D ụ n h ư  
ngày thạnh  hạ rưới m ưa cam lồ.

N êu có hàng Thanh Văn, D uyên Giác nghe giáo 
pháp  vi m ật của N hir Lai thời dụ  n h ir ngày m ùa 
đông gặp nh iều  lạnh  lẽo.
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H àng Bồ Tát nêu  nghe giáo pháp  vi m ật : Như* 
Lai tánh  thường  trụ  không biên  đổi n h ư  vậy, thờ i 
dụ n h ư  ngày m ùa xuân nẩy mầm, nở  hoa.

T hiệt ra N h ư  Lai tánh  khổng có dài ngắn, vì thuận  
theo thê" gian mà thị h iện  n h ư  vậy. Đó chính là Pháp 
tánh  chơn thật của chư  Phật.

Này Thiện nam  tử  ỉ V í như- ban ngày các ngôi 
sao chẳng h iện  ra, mà mọi người cho rằng ban ngày 
các ngôi sao lặn mâìt, kỳ th iệt chẳng phải lặn  mâ't, 
vì ánh sáng m ặt trờ i chói sáng nên  sao chẳng hiện.

Cũng vậy, hàng Thanh Văn, Duyên Giác chẳng thây 
được N hư  Lai, n h ư  người đời ban ngày chẳng thây sao.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  lúc tôi tăm, m ặt trờ i 
m ặt trăng chẳng h iện  ra, kẻ ngu cho rằng m ặt trờ i 
m ặt trăng lặn mất, như ng  th iệt ra m ặt trờ i m ặt trăng 
chẳng phải lặn  mâìt.

Lúc chánh pháp  của N h ư  Lai diệt hết. Tam Bảo 
chẳng còn, cũng chẳng phải là d ứ t hẳn, lệ n h ư  m ặt 
trờ i m ặt trăng lúc lặii mâìt kia. Vì th ế  nên  b iế t N h ư  
Lai là thường  trụ  không có b iên  đổi. Vì chơn tánh  
của Tam Bảo chẳng b ị nhữ ng  câu nhcr làm  ô nhiễm .

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  đêm  không trăng, sao 
chổi h iện  ra, chiêu sáng giây lá t rồi lặn  mất, chúng 
sanh ngó thây cho đó là điềm  chẳng lành.

C ũng vậy, hàng Bích Chi Phật h iện  ra đời trong 
thờ i kỳ không Phật, chúng sanh ngó thây đều cho
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rằng đức N h ư  Lai th iệt diệt độ, nên  sanh lòng buồn  
khổ. N hưng thân  N hư  Lai th iệt chẳng d iệt m ất n h ư  
m ặt trò-i m ặt trăng kia không có diệt mất.

Này Thiện nam t ử ! N hir lúc mặt trời mọc lên, sương 
m ù đều tan. Kinh Đ ại Niết Bàn vi diệu này cũng như* 
vậy. Lúc k inh  này xuâì h iện ra đời, nêu có chúng sanh 
nào m ột lần đưực nghe, đều có thể d ú i trử  tất cả tội 
nghiệp vô gián, tất cả những  điều ác. Kinh Đ ại N iết 
Bàn này cảnh giới râ't sâu chẳng thể nghĩ bàn, khéo nói 
lên được tánh Như* Lai vi mật.

Do nghĩa này nên  Thiện nam  tử, Thiện n ữ  nhem 
đôl với Như* Lai phải có tâm  tin nhận  là thư ờng  trụ  
không b iên  đổi, chánh pháp chẳng dứt, Tăng bảo 
chăng diệt. N ên phải dủng  nh iều  phưtm g tiên  siêng 
năng  học tập k inh  điển này. N gười này chẳng bao 
lâu sẽ đặng thành  Vô thưtrng C hánh đẳng C hánh 
giác. Vì thê' nên  k inh  này gọi là do vô lượng công 
đức kêt thành, cũng gọi là C hánh giác chẳng cùng 
tận, do vì chẳng cùng tận, nên  đặng gọi là Đ ại N iố  
Bàn.
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Thứ m ười sáu

Này Thiện nam  tử  ! N hư  ánh sáng m ặt trờ i m ặt 
trăng hơn h ế t trong các ánh sángỂ Á nh sáng Đ ại N iết 
Ban rat là thù  thăng đôi với ánh sáng của các k h ế  
k inh . A nh sáng của các k h ê 'k in h  không  thể  k ịp  đưm:. 
Vì ánh sáng Đ ại N iết Bàn có thể chiêu vào các lỗ 
chcrn lông của chúng sanh. C húng sanh dầu không 
co tam  Bo Đe, nh im g có thê làm  nhơn  duyên cho 
Bồ Đề, vì thê' nên  gọi là Đ ại N iết Bàn.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! N h ư  là i 
Phật vứa nói "Ánh sáng Đ ại N iết Bàn chiêu vào các 
lô chcrn lông của chúng sanh, chúng sanh dầu không 
tâm  Bô Đề, nhưng  có thể làm  nhơn cho Bồ Đề". Xét 
ra, nghĩa trên  đây chẳng đúng.

Bạch The Ton ! NguxH phạm  bôn giới trong, ngirời 
tạo tội ngũ nghịch và hạng n h ứ t xien đề, ánh sáng
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chiêu vào thân  họ làm nhơn  Bồ Đề, thời nhữ ng  hạng 
này có khác gì người trì giới thanh tịnh , tu tập các 
hạnh  lành, nêu  không khác, cớ sao đức N h ư  Lai nói 
nghĩa tứ  y.

Bạch Thê' Tôn ! Lại n h ư  lời Phật nói, nêu  có 
chúng sanh m ột lần đirợc nghe k inh  Đ ại N iết Bàn, 
thờ i dứ t trừ  đặng các ph iền  não. Trirức k ia  đức N h ư  
Lai lại nói có người ở* nơi hằng hà sa chư  Phật mà 
p hát tâm, nghe k inh  Đ ại N iết Bàn chẳng h iểu  đưực 
nghĩa, sao lại có thể dứ t tất cả ph iền  não ?

Này Thiện nam  tử  ! T rử  hạng n h ứ t xiển đề, nhữ ng  
chúng sanh khác được nghe k inh  này, thảy đều có 
thể  làm  nhem duyên cho Bồ Đề. Á nh sáng của tiêng 
pháp chiêu vào lỗ chcm lông quyêt đ ịnh  sẽ đặng Vô 
thượng  C hánh đẳng C hánh giác. Vì người đã có thê 
cúng dường cung k ính  vô lượng chư  Phật m ới đặng 
nghe k inh  Đ ại N iết Bàn. N gười phước bạc thờ i chăng 
được nghe. Việc lớn  n h ư  đây người đại phưức m ới 
có thể đưtrc nghe, kẻ tiểu  n h an  thời chẳng được 
nghe. N hững gì là việc lớn ? C hính là chỉ cho tạng 
b í m ật rầít sâu của chư  p h ậ t  tức là Phật tánh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch phật : "Thê' Tôn ! N hững 
gì làm  nhem Bồ Đề cho người chưa pháp  tâm  Bô 
Đề ?".

Này Thiện nam  h r  ! N êu có người nghe k inh  Đ ại 
N iết Bàn này, không tin nói rằng tôi chẳng cần phát
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BỒ Đề tâm. Nguxri đó liền ở  trong chiêm  bao thây 
h ình  La sát, lòng rất k inh  sợ. La sát bảo rằng : Nêu 
ngutri chẳng phát Bồ Đề tâm, ta sẽ giết ngưxri. Vì sợ  
sệt nên  khi thức giấc ngưtH này liền p há t tâm  Bồ 
Đe. Sau kh i chết, nếu  người này hoặc đọa trong ba 
đirờng ác, cùng sanh trong loài trời, loài ngưừi tiếp 
tục n h ớ  lại tâm  Bồ Đề đã phát. Nên b iết người này 
là bực Bồ Tát.

Do nghĩa trên đây, nên  oai thần  của k inh  Đ ại 
N iet Bàn này có thê làm nhơn Bồ Đề cho người chưa 
phát tâm.

Đ ây gọi là Bồ Tát có nhơn duyên mà phát tâm, 
chang phai không nhơn duyên. Do vì nghĩa này nên 
k inh  điển Đ ại thửa vi diệu th iệt là của Phật nói.

Này Thiện nam  tử  ! N hir trên h ir không kéo mây 
mira xuong, nơi cây khô, nú i đá, gò nông, cao nguyên 
nước không đọng lại. Ruộng thâ'p hồ cao đều đầy, 
chúng sanh nơi đó đưxrc lợi ích. Cũng vậy, k inh  Đại 
N iết Bàn vi diệu này khắp nhuần  chúng sanh, làm 
cho nẩy n ở  tâm  Bồ Đề. Còn hàng n h ứ t xien đề chẳng 
ph á t tâm  Bồ Đề không được lợi ích.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir hột giông đã cháy 
dầu có gặp mưa, trọn chẳng mọc mầm. Cũng vây 
hàng n h ứ t xiên đề dầu nghe kinh  Đại N iết Bàn vi 
d iệu  này, trọn không phát tâm Bồ Đề. Vì hạng này 

0 3 .H d.xẹỉ cả căn lành như 1 hột giông đã cháy.
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Này Thiện nam  t ử ! Ví nhir ngọc m inh châu để trong 
nước đục, th ế  lực của m inh châu làm  cho nước liền 
trong. N hưng để m inh châu trong bùn  lầy không thê 
làm  cho trong. Kinh Đại N iết Bàn vi diệu này cũng n h ư  
vậy, có thể làm cho chúng sanh phạm  tội vô gián, tứ  
trọng, tiêu tội được thanh tinh  phát tâm Bồ Đề. Không 
thể làm  cho nhứ t xiển đề phát Bồ Đề tâm, vì nhứ t xiển 
đề dứ t hết căn lành, không phải pháp khí.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir cây thuôc Dược Vương 
là vua trong nhữ ng  th ứ  thuôc. N êu đem Dược Vircmg 
hòa với lạc, hoặc tô, hoặc mật, hoặc nưức, sữa, hoặc 
thuốc bột, thuốc hườn, hoặc dùng thoa ghẻ, thoa mắt, 
hoặc uông, hoặc xông, hoặc nhìn, hoặc ngửi, đều có thể 
làm cho chúng sanh đưực lành tất cả bệnh. Dược Vương 
ây chẳng nghĩ rằng chúng sanh nêu lây rễ của ta, thời 
chẳng nên  lây hết, cũng chẳng nghĩ rằng, nêu  lây lá 
chẳng nên  lây rễ, nêu lây thân chẳng nên lây vỏ, nêu 
lây vo chẳng nên  lây thân. Dưực Vưong âyv dầu chẳng 
tưởng niệm  m à có thể trừ  tất cả bệnh khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Kinh Đ ại N iết Bàn vi d iệu 
này co thể diệt trứ  tâ't cả các ác nghiệp, bôn  tội 
trọng, năm  tội vô gián của chúng sanh. N gười chưa 
p hát Bồ Đề tâm  nhơn k inh  này thờ i đặng phát Bô 
Đề tâm. Vì k inh  này là vua trong các th ứ  k inh , n h ư  
cây thuốc Dược Vuxmg là vua trong các th ứ  thuôcỆ 
N êu có người tu  tập cùng chẳng tu  tập k inh  Đ ại 
N iết Bàn này, nêu  nghe được danh tự  của k inh  này,
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nghe rồi sanh lòng k ính  tin, thờ i đều trừ  diệt được 
tấ t cả ph iền  não. N hưng chỉ chẳng thể làm  cho hạng 
nh irt xiển đề an trụ  nơi Vô thượng C hánh đẳng 
C hánh giác. Như- Dược Vưtm g kia, dầu  có thể chữa 
lành  tất cả bệnh  nặng, nhưng  không thể  cứu chữa 
ngưới quyết đ inh  chết.

Này Thiện nam  tử  ! Nhu* người tay có ghẻ lỏv 
bóc nắm  thuôc độc, thờ i châìt độc thâin  vào thit. 
NgưxH tay khồng ghẻ lở, dầu có cầm nắm  châ't đọc 
cũng chẳng thâm  vào được. H ạng n h ứ t xiển đề 
không có nhem Bồ Đề, n h ir người tay không  ghẻ 
không thể thâm  chất độc. Chất độc dụ cho diệu 
nghĩa đệ nhứt.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir kim  cương không gì 
phá vỡ- được, mà kim  cuxmg có thể phá vỡ  tấ t cả 
vật khác, chỉ trữ  m u rùa và sừng bạch duxmg. K inh 
Đ ại N iết Bàn vi d iệu này có thể làm  cho vô lượng 
chúng sanh trụ  ncri đạo Bồ Đề, chỉ không thể  kh iên  
hạng  n h ứ t xiển đề thành  lập nhơn Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  cỏ Mã xỉ, cây Ta la xí, 
cây Ni ca la, dầu chặt nhánh, đôn cây, như ng  rồi 
đâm  chồi mọc lên như- cũ, chẳng phải n h ư  cây Đa 
la đôn rồi không thể mọc lại.

C ũng vậy, nhữ ng  chúng sanh đặng nghe k inh  Đại 
N iếí Bàn này, dầu phạm  bôn tội nặng  và năm  tội vô 
gián, vẫn có thể sanh nhon  Bồ Đe. H ạng n h ứ t xiển
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đề th à i chẳng n h ư  vậy, dầu đặng nghe k in h  điển vi 
diệu, như ng  không thể sanh nhem Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  cây K hư đà la, cây Trân 
đầu ca b ị đôn th à i chẳng mọc lại, và nhữ ng  hột 
giông b ị cháy thờ i chẳng mọc mầm, cũng vậy, hàng  
n h ứ t xiển đề, dầu đặng nghe k inh  Đ ại N iết Bàn này, 
nhưng  không thể  phát tâm  Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví như* m ưa to, nirớc m ưa 
chẳng dứng ỏ* h ir không. K inh Đ ại N iết Bàn này 
cũng chẳng dửng ở  nơi hạng n h ứ t xiên đề.

H ạng n h ứ t xiển đề này khắp  m ình k ín  dày n h ư  
chất kim  cương, vật ngoài không thể  lọ t vào được.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N h ư  đức 
Phật tửng  nói kệ rằng :

Chẳng thây, lành, chẳng làm,
Chỉ thây, ác, nên  làm.
Đ iều đó đáng k inh  sợ 
D ường n h ư  đường nguy hiểm.

Bạch Thê' Tôn ! Bài kệ đó có nhữ ng  nghĩa gì ?".

Phật nói : "Này Thiện nam  tử  ! Chẳng thây là 
chẳng thây Phật tánh. Lành là Vô thượng C hánh đẳng 
C hánh giác. Chẳng làm  là chẳng gần gũi th iện  tri 
thức. Chỉ thây là thây không n h an  quả. Ác là hủy  
báng  k inh  điển Đ ại thừa Phương Đẳng. N ên làm  là 
hang  n h ứ t xiển đề nói không có Đ ại thửa. H ạng p h ấ t
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xiên đề không có tâm  xu hướng pháp lành  thanh 
tinh. Pháp ỉành là Đ ại N iết Bàn. Xu hướng  Đ ại N iết 
Bàn là nói có tlv tu tập hạnh  H iền thiện. H ạng n h ứ t 
xiên đề không hạnh  H iền thiện, nên không thê xu 
hư ớng  Đ ại N iết Bàn. Đ iều đó đáng k inh  sợ  là nói 
hủy  báng chánh pháp; người trí phải k inh  sợv vì 
ngirời hủy  báng chánh pháp khồng có tâm  lành, 
không có phuxrng tiện tu tập, con đường nguy hiểm  
là nói các hành  pháp.

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch : "Như- Phật từ ng  nói : 

Thấy chỗ làm thê" nào ?
Đ ặng pháp lành thê' nào ?
Chỗ nào chẳng k inh  sợ ?
N hir đường bằng vua đi.

Thê' Tôn ! Bài kệ này nghĩa n h ư  thê' nào ?"Ệ

Này Thiện nam  tứ  ! Thây chỗ làm  là phát lồ các 
tội ác : T ừ  vô lưựng đời gây tạo các nghiệp ác thảy 
đêu phát lồ, đến nơi rôìt ráo thanh tịnh. Đó là chỗ 
không k inh  sợ. N hir đường bằng thẳng của vua đi, 
trộm  cưứp đều chạy trôiiế Cũng vậy, phát lồ n h ư  trên 
thờ i tất cả tội ác đều dứ t trử.

Lại chẳng thây chỗ làm  là nói hàng n h ứ t xiển đề 
làm  nhữ ng  việc ác mà chẳng tự  thây. H àng n h ứ t xiển 
đề do lòng k iêu  m ạn nên dầu làm ác nh im g không 
k inh  sợ. Vì thê' nên hạng này chẳng đặng N iết Bàn. 
Dụ n lụ r khỉ vượn mò nắm  m ặt trăng trong nước.
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Này Thiện nam  tử  ! Giả sử  vô lượng chứng sanh 
đồng thờ i chứng đặng Vô thưtỵng C hánh đẳng C hánh 
giác, các đức N h ư  Lai này cũng chẳng thây hạng 
n h ứ t xiển đề kia đặng thành  Bồ Đề. Vì nghĩa này 
nên  gọi là chẳng thây chỗ làm.

Và lại chẳng thấy chỗ làm  của ai ? Đ ây là chẳng 
thây chỗ làm  của Phật. Phật vì chúng sanh nói có 
Phật tánhễ H ạng n h ứ t xiển đề trôi lăn  trong sanh tử, 
không thể  thây b iế t Phật tánh. Vì nghĩa này nên  gọi 
là chẳng thây chỗ làm  của N hư  Lai.

Lại hàng  n h ứ t xiển đề thấy đức Như- Lai rôlt ráo 
nhập  N iết Bàn, họ cho rằng thật vô thư ờng  n h ư  đèn 
tắt, dầu mỡ* đều hết. Vì hạng  này nghiệp ác của họ 
chẳng giảm  bớt.

N êu có Bồ Tát lúc làm  nhữ ng  nghiệp lành  hồi 
hư ớng  Vô thư ợng  C hánh đẳng C hánh giác, dầu hàng 
n h ứ t xiển đề chẳng tin chê bai phá hoại, như ng  các 
vị Bồ Tát vẫn đem  công đức th í cho, m uôn cùng họ 
đồng thành  đạo vô thưtỵng. Vì pháp của chư  Phật và 
Bồ Tát tự  nh iên  n h ư  vậy.

Làm ác chẳng liền thọ,
N hư  sữa liền thành  lạc,
Như* tro che trên  lửa 
Ngưtxi ngu kh inh  đạp đó.

H àng n h ứ t xiển đề gọi là kẻ không  con mắt, 
nên  chẳng thây đạo A La Hán, vì không con mắt,
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nên  chê bai Đ ại thừa chẳng m uôn tu  tập. N hir A 
La H án siêng tu  tâm  từ.

N êu người nói rằng : Nay tôi chẳng tin  k inh  điển 
T hanh Văn, chỉ tin thọ Đại thừa đọc tụng  giải thuyết. 
Vì thê nên  nay tôi là Bồ Tát. Tâít cả chúng sanh đều 
có Phật tánh. Do có Phật ỉánh  nên  trong thân  chúng 
sanh bèn có muxH trí lực, ba muxri hai tướng, tám  
mircri th ứ  tô tệ Lời nó i của tôi không khác lò i nói của 
Phật. Nay anh cùng tôi đều phá vô lượng ph iền  não 
ác, nh ir phá vố- b ình  nước. Vì phá k iế t sử  nên  liền 
đặng thây Vô thượng Chánh đẳng C hánh giác.

N gười đó dầu diễn nói n h ư  vậy, như ng  tâm  nó 
th iệ t chẳng tin  có Phật tánh, chỉ vì lợ i dirỡ-ng nên 
nói theo văn kinh, đây gọi là người ác. N gưừi ác 
như* vậy chẳng liền thọ quả báo, như- sữa thành  lạc.

Ví nh ir Vưtmg sứ  biện luận giỏi, nhiều  chước khéo, 
phụng  m ạng qua nước khác, thà chết chớ trọn chẳng 
ẩn giấu lòi truyền của vua. Cũng vậy, người trí ở  trong 
hàng phàm  phu, chẳng tiếc thân mạng, quyết phải tuyên 
nói N hư  Lai tạng k inh  điển Đại thừa Phircmg đẳng, tất 
cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam  tử  ! Có kẻ nhứ t xiển đề làm dạng 
A La Hán, chê bai k inh  điển Đại thừa. NgưtH phàm  
phu  thây đó đều cho là thiệt A La Hán, là đại Bo Tát. 
Bọn ác Tỳ Kheo n h ứ t xiển đề này, ở  nơi A Lan Nhã 
phá hoại pháp A Lan Nhã, thây người khác đặng lợi
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sanh lòng ganh ghét, nói rằng nhữ ng  k inh  điển Đại 
thửa đều là lời của Thiên ma Ba Tuần nói. Họ cũng nói 
N hư  Lai là Pháp vô thường. Họ hủy diệt chánh pháp, 
phá hoại chúng Tăng. Họ lại nói lời của Thiên ma Ba 
Tuần chẳng phải là lời lành, lời thuậnế

Bọn trên  đây tuyên nói lời tà ác n h ư  vậy. Bọn 
này làm  ác chẳng liền thọ báo. N hir sữa thành  lạc. 
NgưtH nh ir vậy gọi là n h ứ t xiển đề. N hir tro trùm  
trên  lứa, người ngu kh inh  đạp đó.

Vì thê" nên  b iế t k inh  điển Đ ại thử a vi d iệu quyêt 
đ ịnh  thanh  tịnh. N h ư  châu Ma ni ném  vào nirức đục, 
nưtrc liền  trong.

Này Thiện nam  tứ  ! Ví n h ư  hoa sen đưực m ặt 
trờ i rọi đến đều nở. Tất cả chúng sanh nêu  đặng 
thây nghe k inh  Đ ại N iết Bàn, thờ i đều phát Bồ Đề 
tâm. Vì thê' nên  ta nói ánh sáng Đ ại N iết Bàn chiêu 
vào lỗ chcm lông, quyết đ ịnh  làm  nhơ-n vi diệu.

N hứ t xiển đề kia dầu có Phật tánh, nh im g b ị vô 
lưtrng tôi chướng ràng buộc, nên  chẳng thể h iện  ra, 
n h ir con tằm  ở  trong kén, do nghiệp chướng đó chăng 
thể  sanh nhơn  Bồ Đề, lưu chuyển m ãi trong sanh tứ.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  hoa sen mọc nơi b ù n  
lầy, m à trọn chẳng b ị bùn  lầy làm  nhơ. Nê'u có chúng 
sanh tu  tập k inh  điển Đ ại N iết Bàn vi d iệu này, dầu 
có ph iền  não, mà trọn chẳng b ị ph iền  não làm  nhơy 
vì n h ờ  năng lực rõ b iêt N hir Lai tánh.
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Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  có nước k ia  nh iều  
gió m át mẻ, nêu  gió ây thổi vào lỗ chơn lông nơi 
thân  của chúng sanh, thời có thể trừ  tất cả sir nóng 
bức bực bội.

K inh điển Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn này cũng lại 
n h ư  vậy, vào khắp lỗ chơn lông của tấ t cả chúng 
sanh, mà làm  nhơn  Bồ Đề, trử  hạng  n h ứ t xiển đề vì 
hạng  này chẳng phải pháp  khí.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  lircmg y, h iểu  rõ tám 
th ứ  thuốc trị lành tất cả bệnh, chỉ trữ  người quyết đ ịnh  
chết. Cũng vậy, tất cả K hê'kinh, Thiền định, Tam muội, 
có thể trị tất cả ph iền  não tham, sân, si, mà không thể 
trị kẻ phạm  bôn tội trọng, năm  tội vô gián.

Này Thiện nam  tử  ! Lại có lưxmg y giỏi hơn, có 
thê chữa lành  tât cả b inh  khổ  của người, chỉ trừ  
b ịn h  quyết đ ịnh  chết. Cũng vậy, k inh  điển Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn này, có thể trừ  tất cả ph iền  não, làm  
cho chúng sanh an trụ nơi nhơn  N hư  Lai thanh  tịnh, 
người chira phát tâm  làm  cho phát tâm, chỉ trứ  hạng 
n h ứ t xiển đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  lưtm g y có thể dùng 
thuốc hay chữa trị cho các người mù, kh iên  m ắt họ 
đưực sáng, thây tất cả cảnh vật, chỉ chẳng thể trị lành 
con m ắt của người sanh manh. Cũng vậy, Kinh Đại N iết 
Bàn này có thể làm cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác 
khai phát huệ nhãn, khiến  cho họ an trụ nơi vô lượng
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VÔ biên k ỉnh  điển Đại thửa. N hững người chưa phát 
tâm, hoặc phạm  bôn tội nặng, năm  tội vô gián, k inh  
này đều có thể làm  cho họ phát tâm  Bồ Đề, chỉ trứ  bọn 
nh ứ í xiển đề, nh ir kẻ sanh manh.

Này Thiện nam  tử  ! Ví như* hrơng y h iểu  rõ tám  
khoa trị b ịn h  vì trị tấ t cả b ịnh  khổ  cho người, dùng 
các phuxmg thuốc, theo b ịnh  mà trị, mà ngiròi b ịn h  
ngu chẳng m uôn uốiìg đó. Lương y xót thuxmg, dắt 
người này về nhà m ình, ép uông thuốc, b ịn h  liền  
được lành. Phụ n ữ  sanh sản, lá nhau  chẳng ra, nêu  
uông thuôc này lá nhau liền ra, cũng làm  cho hài 
nh i được an lành.

Cũng vậy, k inh  điển Đ ại thửa Đ ại N iết Bàn này 
có thể trữ  vô lưựng ph iền  não cho chúng sanh, trừ  
bôn  tội trọng, năm  tội vô gián, người chưa phát 
tâm  đều làm  cho phát tâm, trự  hạng  n h ứ t xiển đề.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Phạm  
bô'n tội trọng và năm  tội vô gián gọi là râìt nặng, 
rất ác. Ví nh ir cây Đ a la đã bị đôn chẳng còn mọc 
lại đưtrc. N hững ngiròi phạm  tội này chưa phát tâm  
Bồ Đề thê" nào có thể làm  nhơn  Bồ Đề cho họ 
đưtỵc ?".

Này Thiện nam  tử  ! N hững ngưtH phạm  tội này, 
hoặc ở  trong chiêm  bao thây b ị đọa địa ngục, thọ 
nhữ ng  sự  khổ  não, liền sanh lòng ăn năn, sau kh i 
thức dậy, tin  có quả báo lớn, bèn  phát tâm  Bồ Đề.



XVI - PHẨM BỔ TÁT 317

N h ư  hài nh i kia, lần lần khôn lớn, thư ờng  nghĩ 
nhó* rằng : Luxrng y đó rất giỏi, nhò* ông cho thuốc, 
mẹ m ình đặng an lành, do đó nên  m ạng của m ình 
cũng đặng toàn, c ả m  thircmg mẹ m ình chịu nh iều  
sự  khổ  não, m ang thai cả m ười tháng, sau kh i sanh 
nở, như ờng  khô nằm  ưứt, hôìt rửa phân  dãi, bú  m ớm  
nuôi nâng. Vì nhữ ng  công ơn ây, ta phải báo đền, 
săn sóc hầu  hạ, tùy  thuận  cúng dường mẹ ta.

N gười phạm  bôn tội nặng  và năm  tội vô gián, 
lúc sắp chết nhó* đên  k inh  Đ ại N iết Bàn này, dầu 
đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay sanh trên  trời, 
trong loài ngưửi, k inh  điển này cũng làm  n h ơ n  Bồ 
Đề cho người này, trứ  hạng n hứ t xiển đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir lircmg y và con trai 
của lương y h iểu  biêìt sâu rộng hơ-n các y sĩ khác, 
b iế t rành phương trừ  độc : độc rắn, độc rồng, độc 
rít, đôc bò cạp, lại đem phircrng thuôc này thoa nơi 
giày dép, các độc trùng  chạm đến chất độc liền tiêu, 
chỉ không thể tiêu được độc của đại long.

C ũng vậy, nê"u có chúng sanh phạm  bôii tội nặng, 
năm  tội vô gián, k inh  Đ ại N iết Bàn này có thể  làm  
cho tội tiêu  diệt, an trụ nơi đạo Bồ Đề. Oai thần  của 
k inh  làm  cho chúng sanh được an lạc, chỉ trứ  hạng 
n h ứ t xiển đề.

Này Thiện nam  tử" ! Ví nh ir có ngưtH lây chấỉ 
thucc độc thoa trên m ặt trông, nhữ ng  ngưtH nghe
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tiêng trông này, dầu là vô tâm  đều trúng  độc mà 
chết, chỉ trứ  m ột người.

C ũng vậy, nhữ ng  người nghe tiêng k inh  Đ ại N iết 
Bàn này, bao nh iêu  tham  dục, sân khuể, ngu si thảy 
đều  dứ t hết. Oai lực của k inh  này có thể diệt trừ  
ph iền  não, dầu  là người không lòng nghĩ nhớ. N gười 
phạm  bôn tội nặng, năm  tội vô gián được nghe k inh  
này cũng thành  nhơn  Vô Thượng Bồ Đề, lần  dứ t 
ph iền  não, chỉ trừ  hạng n h ứ t xiên đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  đêm  tôi, tẫít cả công việc 
làm  đều ngưng nghỉ. Nêu việc chira làm  xong phải chờ 
đến sáng ngày sau. Cũng vậy, người học Đ ại thửa dầu 
tu tập theo khê" k inh  tất cả các môn thiền định, cần phải 
chờ nghe lời dạy vi mật của N hư  Lai, no i hội Đại thửa 
Đ ại N iết Bàn rồi sau m ới có thể tu tạo nghiệp nhơn Bồ 
Đề an trụ  no i chánh pháp.

Như* trờ i m ưa nhuần  thâm  làm  cho tấ t cả hộ t 
giông nẩy m ầm  lên  cây, đơm  bồng kết trái, mọi người 
n h ờ  đó được no đủ, khỏi đói khát. C ũng vậy, pháp  
tạng của N h ư  Lai có thể diệt trứ  tám  th ứ  thông khổ. 
K inh này ra đời, n h ư  nhữ ng  trái, hột, đem  sir no đủ 
an vui đếh cho mọi người, tức là làm  cho chúng sanh 
thây Phật tánh. N hư  trong hội Pháp Hoa tám  ngàn 
Thanh Văn đặng thọ ký thành  Phật.

H ạng n h ứ t xiển đề không tu  tập pháp lành như- 
m ùa thạnh  đồngề
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Này T hiện  nam  tử  ! Ví n h ư  lưtm g y nghe con 
ngircri khác b ị quỷ thần bắt, liền sai m ột người đem 
thuốc đến cứu, dặn rằng ngươi đem thuốc này m au 
trao cho người đó, xức thuốc sẽ làm  cho quỷ thần  
tránh  xa. N êu ngưxri chậm trễ thờ i ta phải tự  đi, 
quyết chẳng để ngưxH đó b i hại. N ếu người b in h  đó 
đặng thuốc, và oai đức của lưtm g y, b ịn h  khổ  liền  
hết. C ũng vậy, nêu  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, LTu Bà 
Tắc, Ư11 Bà Di, và hàng ngoại đạo có thể  thọ trì, đọc 
tụng, k inh  điển này, lại phân  b iệ t giảng nói cho 
ngirởi khác, hoặc tir b iên  chép, kh iến  người b iên  
chép, tất cả đều là nhơn  Bồ Đề.

N êu người phạm  bôíi tội nặng, năm  tội nghịch, 
hoặc b ị quỷ tà ác độc làm  hại, nghe k inh  điển này 
tất cả ác độc đều tiêu  diệt, nên  b iết người này thật 
là Bồ Tát. Vì tạm  đặng nghe k inh  Đ ại N iết Bàn này, 
cũng do vì sanh lòng tưởng niệm  N hir Lai thường 
trụ . Tạm  đặng nghe còn đặng công đức nh ir vậy, 
huông  là b iên  chép thọ trì đọc tụng, tất cả đều !à 
Bồ Tát, chỉ trừ  hạng n h ứ t xiên đề.

Này Thiện nam  h r ! Ví như* người điếc chẳng nghe 
được tiêng. Cũng vậy, hàng nhứ t xiển đề, dầu m uôn 
nghe k inh  điển vi diệu này, cũng chẳng đặng nghe.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  lưtm g y thông suôi: tất 
cả phưxmg thuôc và rộng biết vô lượng chú th u ậ t Lưtmg 
y này thây nhà vua bèn tâu rằng : "Nay Đại vưtm g có 
b ịnh  nguy đến tánh mạng". Vua nói : "Khanh chẳng
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thây việc trong bụng ta, sao lại nói rằng có b ịnh  nguy 
đên tánh mạng". Lưtmg y tâu : "Nêu chẳng tin  lời của 
thần, xin đại vuxrng uông thuốc xổ, sau khi xổ đại vuxmg 
h r  nghiệm  lây". Vua không bằng lòng uông.

Bây giò' luxmg y dùng chú thuật làm  cho hậu  m ôn 
của vua sưng phồng lên và thòng xuông, trùn  m áu 
tuôn  ra. Vua nh ìn  thây k inh  sợy hế t lời khen  ngợi 
lưtxng y : Ta rất tiếc trước chẳng dủng  lời của khanh, 
g iờ  đây m ới b iế t khanh  thật lương y, nhô* khanh  mà 
thân  ta đặng an lạc. Vua bèn  cung k ính  lương y xem 
như- cha mẹ.

Kinh Đại N iết Bàn này cũng lại như- vậy. Tâ't cả 
chúng sanh không luận hàng hữu dục hay vô dục, đều 
có thể làm  phiền  não của kia tiêu dứt. N hững chúng 
sanh này nhẫn  đến trong chiêm bao, cung k ính  cúng 
dường k inh  này, nh ir nhà vua cung k ính  luxrng y.

N êu vị luxrng y đó b iết ngirdi quyết đ ịnh  chết 
thờ i không chữa tri. Cũng vậy, k inh  Đ ại N iêt Bàn 
này chẳng thể chữa trị hạng n h ứ t xiên đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví như- lircrng y b iê t rành 
tám  khoa tri b inh  có thể tri lành tâ t cả các b ịnh , 
chỉ chẳng thể chữa trị người quyết đ inh  chết. C ũng 
vây, chư  Phật, Bồ Tát, có thể cứu đô tâìt cả chúng 
sanh có tội, chỉ không thê độ hạng n h ứ t xiển đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir lương y b iế t rành 
tám  khoa trị b ịnh , lại thông h iểu  nhiều  khoa cao siêu
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khác, đem chỗ h iểu  b iết của m ình truyền dạy cho 
con. Lần lần truyền dạy cả tám  khoa, lại thêm  nhữ ng  
khoa cao siêu  khác. Cũng vậy, đức N h ư  Lai trước 
dạy các Tỳ Kheo nhữ ng  phưxmg tiện  diệt trứ  tấ t cả 
ph iền  não, dạy quán  thân chẳng bền  chắc, quán  thân  
thọ khổ, quán vô ngã, kh iên  các đệ tử  học thông 
ỉỉlliọc CỈIXXI ldl\ỉly rồi sau m ới dạy học tạng N hư  
Lai b í m ật, nó i N hir Lai thường  trụ . Đức Như* Lai 
nói k inh  Đ ại thừa Đại N iết Bàn để làm  nhơn  Bồ Đề 
cho nhữ ng  chúng sanh đã phát tâm  và người chưa 
p hát tâm, chỉ trừ  hạng n h ứ t xiển đề.

Này Thiện nam  tử  ! K inh Đ ại N iết Bàn này là 
giáo pháp vô lượng vô sô' chẳng thể  nghĩ bàn  chưa 
từ ng  có. N ên b iết k inh  này là lircmg y vô thượng 
tôn qu í n h ứ t hơn tất cả, là vua trong các kinh.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  thuyền lớn  từ  b à  
b iển  này đi đến b ờ  kia, lại từ  b ờ  b iển  k ia  trở  về 
bô- này. C ũng vậy, Đức N hư  Lai ngồi thuyền báu  
Đ ại thửa Đ ại N iết Bàn qua lại t ế  độ chúng sanh. 
Nơi nào chôn nào có kẻ đáng được đô thờ i đều  làm  
cho đặng thây thân  N hir Lai. Vì thê' nên  Đức N hư  
Lai có h iệu  là Vô thưxỵng Thuyền sư.

Ví n h ir có thuyền, thời có thuyền sư> do có 
thuyên sư  thời có người đi qua b iển  lớn. Đức N hir 
Lai thưừng trụ hóa độ chúng sanh cũng lại n h ư  
vậy.
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Này Thiện nam  tứ  ! Ví n h ư  có người ở  trong 
b iển  lớn, ngồi thuyền m uôn đi qua, nêu  đặng thuận  
gió, thờ i trong khoảnh khắc có thể đi đặng trăm  ngàn 
do tuần. N êu chẳng đặng thuận  gió, dầu ngồi thuyền 
trải qua nh iều  năm  chẳng rời khỏi chỗ cũ, có lúc 
thuyền h ư  lũng, đắm  chìm mà chết.

C ũng vậy, chúng sanh ở  nơ i b iển  lớn  sanh tử  
ngu si, ngồi trên  thuyền các công hạnh, nêu  gặp 
được gió m ạnh Đ ại N iêt Bàn, thờ i có thể  m au đến 
bò* vô thượng  đạo. N êu chẳng gặp k inh  này, sẽ phải 
liru chuyển m ãi trong sanh tứ*. Hoặc có lúc phá hư* 
công hạnh , phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  có người chẳng gặp 
gió thuận  lớn, ở  lâu trong b iển  nghĩ rằng : Nay 
chúng ta ắt chết tại đây. Lúc nghi n h ư  vậy bỗng 
gặp gió lớn, thuận  theo gió qua khỏi b iển, vui m ừng 
noi rằng ngọn gió tô't này thật chưa từng  có, làm  
cho chúng ta đặng an ổn qua khỏi nạn  b iển  lớn. 
C ũng vậy, chúng sanh từ  lâu  ở  trong b iển  lớn  ngu 
si sanh tư, nghèo cùng tiều  tụy khôn  khố, lúc chưa 
gặp k inh  Đ ại N iết Bàn thờ i nên  nghĩ rằng : C húng 
ta quyết đ ịnh  phải đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ. Lúc chúng sanh này suy nghĩ n h ư  vậy, bỗng 
gặp k inh  Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn, tùy thuận  tu  hành  
vào nơi Vô thượng C hánh đẳng C hanh gnc , khen  
rằng : C húng ta từ  trưức đến nay chưa tử ng  đưq-c 
nghe tạng N hư  Lai vi m ật nh ir vậy. Lúc bây giờ
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m ới sanh lòng tin  thanh tinh  đôl với k ỉnh  Đ ại N iết 
Bàn.

- Này Thiện nam  tứ  ! N hư  rắn lột da, nó có chết 
đặng chăng ?.

- Bạch Thê" Tôn ! Rắn không chết.

- Này Thiện nam  h r ! Cũng vậy, đức Như- Lai 
; ^uxrng tiện  thị h iện  dứ t bỏ thân  độc này, có thể 
nói rằng đức N hư  Lai là vô thường diệt m ất irế

- Bạch Thê Tôn ! "Không phải vậy.

Đức N h ư  Lai ở  trong Diêm  Phù Đề ph inm g  tiện 
bỏ thân, nhur rắn kia lột bỏ lớp da cũ, vì thê' nên  
đức N hir Lai gọi là thường trụ.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  thợ  kim  hoàn đặng 
vàng thật tốt làm thành  các m ón đồ tùy theo ý m ình. 
C ũng vậy đức N hư  Lai ở  trong hai m ươi lăm  cõi, vì 
hóa độ chúng sanh khỏi dòng sanh tử, nên  thị h iện  
các th ứ  sắc thân  tùy  ỷ tự  tại, nên  đức N h ư  Lai có 
h iệu  là Vô biên  thân. D ầu lại thị h iện  các th ứ  sắc 
thân, nhưng  cũng gọi là thường trụ  không b iên  đổi.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  cây Am la và cây Diêm 
phù. Trong m ột năm  ba lần biên đổi; có lúc sanh 
bông m àu săc sáng rỡ, có lúc mọc lá sum  sê râm 
rợp, có lúc điêu tàn  n h ư  khô chêít.

Này Thiện nam  tử  ! Cây ây có thiệt là khô chết 
chăng ?.
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- Bạch Thê' Tôn ! Cây ây không phải ch ế t

Này T hiện  nam  tử  ! Đức N hư  Lai ở  trong ba cõi, 
thị h iện  ba th ứ  sắc thân  cũng lại nh ir vậy : Có lúc 
m ới giáng sanh, có thời kỳ lớn khôn, có thờ i kỳ 
nhập  N iết Bàn. D ầu vậy, như ng  thân  đức Như* Lai 
th iệ t chẳng phải vô thường.

Cả D iếp Bồ Tát tán  thán  rằng : "Lành thay ! Lành 
thay ! T hiệt đúng  như* lời Phật dạy : Đức N h ư  Lai 
thường  trụ  không có b iên  đổi".

(*).- Này Thiện nam  tử  ! M ật ng ữ  của N hir Lai 
râìt sâu khó hiểu, v í nh ir nhà vua bảo các quan đem  
T iên Đà Bà đến. D anh tứ  T iên Đà Bà chỉ cho bôn  
th ứ  : m ột là muôi, hai là chén, ba là nưức, bôn  là 
ngtra. c ả  bôn th ứ  ây đêu đông m ột danh tir T iên Đ à 
Bà. Q uan hầu  có trí b iế t rành danh từ  này. Lúc vua 
m uôn rửa ráy đòi Tiên Đ à Bà liên dung  nước. Lúc 
vua ăn đòi T iên Đ à Bà liền dim g m uôìỆ Lúc vua ăn  
xong m uôĩi uôĩig nirớc ngọt, đòi T iên Đ à Bà liền 
dưng chén. Lúc vua m uôn du hành  đồi T iên Đ à Bà 
liền  đem  ngựa chmg. Q uan hầu  có trí h iêu  rành  m ật 
n g ữ  của nhà vua.

K inh Đ ại thử a này có bôn  nghĩa vô thư ờng  cũng 
n h ư  vậy. H àng Phật tử  Đ ại thừa phải nên  b iế t rành. 
N êu đức Phật ra đời vì chúng sanh nói N h ư  Lai 
N iết Bàn, người trí nên  b iế t đây là đức N hư  Lai vì

(*) H án bộ quyển th ứ  10
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người chấp thư ờng  mà nói pháp quán vô thưừng, 
m uôn cho các Tỳ Kheo tu  pháp  quán  vô thường. 
Hoặc đức Phật ỉặi nói chánh pháp  sẽ diệt, ngưừi 
trí nên  b iế t đây là đức N hir Lai vì ngưtM chấp lạc 
nói pháp  quán về khổ, m uôn cho các Tỳ Kheo tu 
pháp  quán khổ. Hoặc đức Như* Lai nói, nay ta b in h  
khổ, chúng Tăng phá hoại. Người trí nên  b iế t đây 
là đức Như- Lai vì người chấp ngã nói pháp  quán 
vô ngã, m uôn cho các Tỳ Kheo tu  pháp  quán vô 
ngã. Hoặc đức Phật lại nói, pháp  quán không là 
chánh giải thoát. NgưxH trí nên  b iế t đây là đức N hir 
Lai nói chánh giải thoát, không hai nuroi lăm  cõi, 
m uôn cho các Tỳ Kheo tu học pháp  quán  khổng. 
Vì nghĩa này nên  chánh giải thoát gọi là không, 
cũng gọi là bất động. Bất động là vì trong giải thoát 
không có k h ổ ẻ Cho nên  bất động là chánh giải thoát, 
Ãà không có tưứng. Nói rằng không tưứng đõ là 
khổng cớ sắc, thanh, hưrnig, vị, xúc v.v... nên  gọi 
là không  hrứng. C hánh giải thoát này thư ừng  chang 
b ien  đoi. Trong giai thoát này không có vô thường 
khổ  não b iên  đổi. Vì thê' nên giải thoát h iệu  là 
thường  trụ, m át mẻ chẳng b iên  đổi.

nói rằng tất cả chúng sanh đều có 
Như- Lai tánhẵ N gưòi trí nên  b iết đây là đức N hư  
Lai nqi pháp thường, m uôn cho các Tỳ Kheo tu tập 
pháp  thướng. Các Tỳ Kheo này nêu  có thể  tùy thuận  
học tập như- vậy, nên  b iế t ngưtH này thật là đệ tứ
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của Phật, b iế t rành  tạng N hư  Lai vi mật, n h ư  quan 
hầu  có trí, b iế t rành  ý của nhà vua.

Này Thiện nam  tứ  ! Nhà vua kia cũng có m ật ngữ  
nh ir vậy, huốhg là đức N hư  Lai mà lại không có.

Này T hiện  nam  tử  ! Vì thê nên  giáo pháp vi 
m ật của N hư  Lai khó có thể b iế t đưtrc. Chỉ ngưừi 
trí m ới có thể h iểu  được Phật pháp rất sâu  vi d iệu 
của N h ư  Lai, chẳng phải hạng phàm  p h u  trong đời 
mà có thê tin  được.

Này Thiện nam  tứ  ! N hư  cây Ba la xa, cây Ca 
ni ca, cây A thúc ca gặp lúc nắng  liạn thờ i chẳng 
sanh hoa trái. N hẫn đến các sanh vật dưới nước 
trên  đất thảy đều khô héo, không thể tăng trưởng, 
tấ t cả các phircmg thuôc không còn công hiệu.

Kinh Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn này cũng lại n h ư  
vậy. Sau kh i ta diệt độ, có các chúng sanh chẳng thể 
cung k ính  thờ i chẳng có oai đức. Vì các chúng sanh 
này chẳng b iê t tang N h ư  Lai vi mật, bcri chúng sanh 
này phước đirc m ỏng kém.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc chánh pháp của N hư  Lai 
sắp diẹt, bâỳ giò* có sô' đông ác hạnh ' Tỳ Kheo chẳng 
b iet tạng N hư  Lai vi m ậ t chểnh m ảng biêng nhác, chẳng 
thể đọc tụng tuyên dưxmg chánh pháp của Như* Lai.

Ví như* kẻ cirứp ngu si, vất bỏ châu báu  mà mang 
gánh cỏ trâu. Vì chẳng hiểu tạng N hư  Lai vi m ật nên 
biêng nhác đôi với k inh  này.
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Thircrng thay đời vị lai rất nguy hiểm , rất đáng 
sơ' sêt.

• •

Khổ thay chúng sanh chẳng siêng năng  thọ trì 
k ỉnh  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn này.

Chỉ các vị đại Bồ Tát có thể  ở  nơ i k ỉnh  này chẳng 
chấp văn tựv tùy ỉhuận  nghĩa chơn thật mà vì chúng 
sanh giảng nói.

Này Thiện nam  tử  ! N h ư  đứa gái chăn bò vì 
m uôn bán  sữa, tham  lợi nh iều  nên  thêm  hai phần  
nưức rồi bán  cho đứa gái chăn bò khác. Đ ứa gái kia 
lại thêm  hai phần  nước rồi bán lại cho đứa gái ở  
gần thành. Đ ứa gái này lại thêm  hai phần  nước rồi 
bán  lại cho đứa gái ỏ* trong thành. Đ ứ a gái này lại 
thêm  hai phần  nước rồi đem ra chợ bán. Bây giò* có 
m ột ngiròi cần sữa tô't để đãi tân  khách, nên  đến 
chợ m uôn m ua sữa. Đ ứa gái bán  sữa đòi giá mắc. 
N gưm  m ua nói sữa này pha nh iều  nước, không đến 
giá đó, nay nhằm  lúc tôi phải đãi đằng tân  khách 
nên  đành  m ua mắc. M ua xong đem về nha, nâu  thành  
cháo trọn không có m ùi sữa, Dầu không m ùi sữa, 
như ng  cũng ngàn lần hơn vị chát đắng, vì vị sữa 
hơn  hết trong các vị.

Này Thiện nam  tử  ! Sau kh i ta nhập  N iết Bàn, 
lúc chánh pháp chưa dứt, còn tám  mươi năm , k inh  
này sẽ lư u  hành  rộng nơi Diêm Phù Đề. Lúc bây 
giờ  sẽ có các ác Tỳ Kheo sao lưtỵc k inh  này chia
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làm  nh iều  phần, có thể làm m ất m ùi vị tôít đẹp của 
chánh pháp. N hững ngirời này dầu đọc tụng  k inh  
đ iển  đây, như ng  lại d iệt trừ  yêu nghĩa thâm  m ật 
của N h ư  Lai, đem lời thê' gián vô nghĩa văn sức 
lẫn  lộn, sao phần  trước để ở  sau, sao phần  sau đê 
ở  tnrcrc, phần  trưức phần  sau đê ở  giữa, phần  giữa 
để ở  ph ía  sau phía  trước. N ên b iế t các Tỳ Kheo 
này là bạn  bè của ma. Họ nhận  chứa tâìt cả vật bât 
tin h  m à nói rằng đức N hir Lai đều cho chúng tôi 
nh ận  chứa. N hir đứa gái chăn bò pha nh iều  nước 
vào trong sữa. Cũng vậy, các ác Tỳ Kheo này đem  
lờ i thê" tục xen tạp vào k inh  này. Làm cho đa sô' 
chúng sanh chẳng đặng lờ i nói chcrn chánh, b iên  
chép chơ-n chánh, nhận  lây chcrn chánh, để tôn trọng 
tán thán  cúng dường cung kính. Ac Tỳ Kheo đây 
vì lợ i dưững nên  chẳng thể lưu  truyền rộng k inh  
này. D ầu có lưu truyền cũng là chút ít phần  chẳng 
đáng kể. N htr các đứa gái xoay vần bán  sữa. N hân 
đến  nâu  thành  cháo mà không có vị sữa. Cũng vậy, 
K inh Đ ại thử a Đ ại N iết Bàn này lần lư ợ t lạt lẽo 
không có k h í vị. Dầu không k h í vị vẫn  còn hơn 
nhữ ng  k inh  khác cả ngàn lần. N hư  cháo không m ùi 
sữa k ia vẫn ngàn lần hơn  các vị đắng. Vì k inh  Đ ại 
thừ a Đ ại N iết Bàn này là thượng thủ  n h ứ t đôi vó-i 
k inh  điển Thanh Văn. N hư  sữa bò hơn  hế t trong 
các vị. Vì nghĩa này nên  gọi là Đ ại thử a Đ ại N iết 
Bàn,



XVI - PHẨM BỔ TÁT 329

Này Thiện nam  tử  ! N hư  loài người không  ai 
chẳng m ong mỏi đưực thân nam  tứ. Vì thân  người 
n ữ  đều là chỗ nhóm  ở  của các sự  nhcr xâu.

Này Thiện nam  tử  ! Như* nước tiểu  của con m uỗi 
không thể  làm  cho m ặt đất được nhuần  ướt. Ngirôi 
n ữ  lòng dục khó đầy cũng như* vậy. Ví như* cả quả 
địa cầu, đem  vò viên n h ư  hôt đ ình  lịch. Nam tử  
đông như- sô" hộ t ây, cùng dâm  với m ột người nữ , 
vẫn không thể đủ.

Giả sử  sô nam  tử  nh ir H ằng sa cùng dâm  với 
m ột người nữ , cũng không thể đủ.

V í như- trò-i mưa, trăm  sông các dòng đều chảy 
vào b iển  cả, mà b iển  cả vẫn chira từng  đầy.

C ũng vậy, giả sứ  tất cả đều là nam  tứ, cùng dâm  
với m ột người n ữ  cũng không đủ.

Này Thiện nam  tứ  ! Như* cây A thúc ca, cây Ba tra 
la, cây Ca ni ca, m ùa xuân hoa nở, có con ong h ú t m ật 
lây hưtm g nhị của hoa chẳng chán chẳng đủ.

C ũng vậy, người n ữ  m uôn ngưxM nam  chẳng nhàm , 
chẳng đủ.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này nên mọi người 
kh i nghe k inh  Đại thửa Đại Niết Bàn này, thường phải 
quở  trách thân n ữ  cầu đưực thân nam. Vì k inh  này có 
hrứng trượng phu, tức là Phật tánh. Nêu người chẳng 
biết Phật tánh này, thời không có hrớng nam, ta nói 
nhữ ng  ngirời này gọi là n ữ  nhơ-n. Nêu có thể tự  biết
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Phật tánh, ta nói ĩìgiròi này gọi là hrcrng trương phu. 
Nêu có người n ữ  biết thân m ình quyết có Phật tánh, 
nên  b iết những người này chính là nam  tử.

K inh Đ ại thứ a Đ ại N iết Bàn này chứa nhóm  vô 
lượng vô b iên  công đức chẳng thê nghĩ bàn, vì nói 
tạng N hir Lai vi m ậ t Thê' nên  m ọi người nếu  m uôn 
m au b iế t tạng N hư  Lai, nên  phải phuxmg tiện siêng 
tu  k inh  này.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Phải lắm, 
phải lắm, đúng nh ir lời Phật nói. Nay tôi nhơn  có 
tướng trượng phu  nên đặng vào tạng N h ư  Lai vi 
mật. Hôm nay đức Như* Lai m ới giác ngô cho tôi, 
nhơn  đây tôi liền đircrc quyết đ inh  thông đạt".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam  tử  ! Nay ông tùy thuận thê" gian mà nói."

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tôn ! Tôi chẳng 
tùy thuận  pháp th ế  gian".

Đức Phật khen  ngợi Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Nay chỗ b iết của ông là pháp vị vô 
thirợng, pháp  ấy rất sâu khó b iết mà ông có thể b iế t 
đặng, n h ư  con ong h ú t lây m ật hoa.

Này Thiện nam  tử  ! N h ư  nước tiêu của con m uỗi 
không thê làm  cho m ặt đất được thấim ướt. Đ ời đuxmg 
lai k inh  này lưu  truyền cũng lại nh ir vậy. Lúc chánh 
pháp  sắp diệt, k inh  này sẽ trước ân mẩít nơi cõi đât 
này. N ên b iế t đó là tướng suy của chánh pháp.
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Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  hết m ùa hạ qua đầu 
m ùa thu, m ưa thu  tầm  tã. Cũng vậy, k ỉnh  Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn này vì các vi Bồ Tát ở  phuxmg Nam 
sẽ lưu  truyền rộng, rưới pháp võ đầy khắp  xứ ấy. 
Lúc chánh pháp sắp diệt, k inh  này sẽ truyền đủ 
nơi nước Kê" Tân. Hoặc có ngiròi tin, có ngiròi chẳng 
tin, k inh  này ân mâìt trong đâìt. Khi k inh  nầy ân 
m ất rồi, tâìt cả k inh  điển Đ ại thửa khác, thảy đều 
d ứ t mất. N êu ai gặp đặng k inh  này đầy đủ, thời 
ngưừi đó là đệ n h ứ t trong loài người. Các hàng Bồ 
Tát nên  b iế t chánh pháp vô thirợng của Như- Lai 
sắp diệt chẳng còn lâu".

Lúc bây giỏ* ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng : 
"Thê Tôn ! Nay ông Thuần Đà còn có tâm  nghi, 
ngirỡng m ong đức N hir Lai vì ông giảng giải".

- Này Thiện nam  h r ! Tâm nghi thê" nào, ông cứ 
trình  bày N hư  Lai sẽ dạy nữa cho.

Văn Thù Sir Lại nói : "Ông Thuần Đà nghi rằng : 
Đức N hir Lai là thường trụ, do vì đặng sức tri k iến  
Phật tánh. N êu thây Phật tánh mà là thuxrng trụ, thời 
lúc tnrớc chưa thây lẽ ra là vô thường. N êu lúc trưức 
là vô thường, lúc sau cũng phải n h ư  vậy. N h ư  những  
vật trong đời trước không nay có, có rồi trở  thành  
không. N hững vật như- vậy đều là vô thường. Do 
nghĩa này nên  chư  Phật, Bồ Tát, D uyên Giác, Thanh 
Văn không sai khác nhau".
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T""\ *  _ m l_  m  Ạ 1 • /  • 1 ẠĐ ức Thê Ton liên nói kệ răng :

Trưức có nay không 
Tnrớ-C không nay có,
Trọn không có nghĩa 
Ba đời là cộ.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này mà chir Phật, 
Bồ Tát, D uyên Giác, Thanh Văn, cũng có sai khác, 
cũng không  sai khác".

Văn Thù Sư  Lợi tán thán  rằng : "Lành thay ! Thiệt 
n h ư  là i dạy của N hư  Lai, nay tôi m ới b iế t chư  Phật, 
Bồ Tát, D uyên Giác, Thanh Văn cũng có sai khác, 
cũng không sai khác".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N hir lời 
Phật nói, chir Phật, Bồ Tát, D uyên Giác, Thanh Văn, 
tánh  không sai khác, cúi m ong đức N h ư  Lai giảng 
rông nghĩa ấy, để lợ i ích an lạc tât cả chúng sanh".

Phật nói : "Này Thiện nam  tứ  ! Lóng nghe suy 
xét kỹ, đức N hir Lai sẽ vì ông giảng nói nghĩa ây.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  T rưởng giả nuôi nh iều  
bò sữa, đủ các m àu lông, sai m ột người chăn n uô ỉẵ 
M ột hôm  nguxri chăn vì sự  cúng kiên, vắt sữa tâìt cả 
bò đựng chung trong m ột thùng. N gười ấy thây sữa 
đồng m ột m àu trắng, lây làm  lạ nghĩ rằng : Bầy bò 
m ỗi con đều khác m àu, sao sữa của chúng nó đều 
đồng m àu. N gười ây gẫm  kỹ, xét rằng tâ't cả đều do
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nhơ n  duyên nghiệp báo của chúng sanh làm  cho sữa 
đồng m ột màu.

Này Thiện nam  tử  ! H àng Thanh Văn, D uyên 
Giác, Bồ Tát, đồng m ột Phật tánh, như- sữa của bầy 
bò đồng m ột màu. Vì đồng sạch hế t ph iền  não. N hưng 
các chúng sanh nói chư  P h ậ t Bồ Tát, D uyên Giác, 
T hanh Văn, sai khác nhau. Cũng có hàng Thanh Văn 
và người phàm  p h u  nghi rằng : Ba thừa sao lại không 
sai khác. N hững người này lâu lâu về sau tự  h iểu  
rằng, tầít cả ba thừ a đồng m ột P h ậ t tánh. N h ư  người 
chăn bò h iểu  rằng m àu sữa đồng một, là do nhơn  
duyên nghiệp báo.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví n h ư  quặng vàng, nâu  lọc 
cặn bã, sau kh i tỉêu dung thành  vàng, thờ i giá tri 
vô lượng. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều đăng 
thành  tự u  đồng m ột Phật tánh, vì trứ  hế t ph iền  não, 
nh ir quặng vàng trừ  hết cặn bã thành  vàng. Do nghĩa 
này nên  tất cả chúng sanh đồng m ột Phật tánh  không 
có sai khác. Vì họ trước kia nghe tạng N h ư  Lai vi 
m ật, th à i gian sau thành  Phật h r nh iên  đặng biết, vì 
d ứ t vô lượng ph iền  não. N hir ông T rưởng giả kia 
biêìt sửa đồng m ột màu".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "T hê'T ôn ! N êu 
tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thời Phật cùng 
chúng sanh có gì sai khác. N gười nói như- vậy có 
nh iều  lỗi lầm. N êu các chúng sanh đều có Phật tánh, 
do nhơn  duyên gì Ngài Xá Lợi Phất VẾV... lại nhập
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tiểu  N iết Bàn. K àng Duyên Giác nhập trung N iết 
Bàn, các vị Bồ Tát nhập Đ ại N iết Bàn. Ba hạng ngưừi 
n h ư  vậy nêu  đồng Phật tánh, sao lại chẳng đồng 
nhập  Đ ại N iết Bàn n h ư  đức N h ư  Lai ?".

Này Thiện nam  tử  ! N iết Bàn của chư* Phật T h ế  
Tôn chính là chẳng phải chỗ chứng của Thanh Văn, 
D uyên Giác, do nghĩa này nê"u nhập  Đ ại N iết Bàn 
gọi là thuần  thiện. Thê' gian nê'u không Phật ra đời 
chẳng phải là không có hàng Nhị thừ a chứng đặng 
hai th ư  N iết Bàn "ễ

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : T h ê 'T ô n  ! N ghĩa ây 
nh ir thê' nào ?".

Phật nói : "Vô lượng vô b iên  vô sô' k iếp m ới có 
m ột đức Phật h iện  ra nơi đời khai thị pháp  tam thửa.

Này Thiện nam  tứ  ! N hir lời ông nói, Bồ Tát, 
D uyên Giác và Thanh Văn không sai khác đó, trước 
k ia  trong tạng N hư  Lai Đ ại N iết Bàn này ta đã có 
nói nghĩa đó. Các vị A La Hán không có thuần  thiện, 
vì các vị A La H án đều sẽ đặng Đ ại N iết Bàn này, 
do nghĩa này nên  nhập Đ ại N iết Bàn có lạc rôìt ráo, 
vì có lạc rôt ráo nên  gọi là nhập Đ ại N iêt Bàn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "N hư lời Phật 
nó i tôi nay m ới b iế t nghĩa sai khác, cùng nghĩa không 
sai khác, vì tấ t cả Bồ Tát, Thanh Văn, D uyên Giác 
đều  sẽ đồng qui nơi Đ ại N iêt Bàn đời vị lai, n h ư  
các dòng nước chảy về b iển  cả. Thê' nên  hàng Thanh
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Văn, D uyên Giác đều gọi là thường chẳng phải là 
vô thường. Do nghĩa này nên  cũng có sai khác, cũng 
không sai khácẵ

- Bạch Thê" Tôn ! Thê" nào là tánh sai khác ?
- Này Thiện nam  tử  ! Thanh Văn như- sữa. Duyên 

Giác n h ư  lạc. Bồ Tát như- sanh tô thục tô, chư  Phật 
T h ế  Tôn như- đề hồ. Do nghĩa này nên  trong Đ ại 
Niêìt Bàn nói bôn chủng tánh sai khác nhau.

- Bạch Thê Tôn ! Tánh tướng của tât cả chúng 
sanh như- thê' nào ?

- Này Thiện nam  tử  ! Như* bò m ới sanh, sữa m áu 
chưa sai khác. Tánh phàm  phu  các ph iền  não xen 
tạp cũng lại n h ư  vậy.

Ca D iếp Bồ Tát bạch rằng : "Trong thành  Câu 
Thi La có gã Chiên đà la tên  là Hoan Hỷ. Phật thọ 
ký ngưtH này do m ột lần phát tâm  nên  sẽ m au 
thành  đạo Vô thượng C hánh giác trong sô  ̂ngàn Phật 
ở  th ế  giới này. Cớ sao đức N hư  Lai chẳng thọ ký 
cho Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên 
v.v... m au thành  Phật đạo ?".

- Này Thiện nam  tử  ! Hoặc có Thanh Văn, Duyền 
Giác, Bồ Tát phát nguyện rằng : Tôi sẽ m ãi m ãi hộ 
trì chánh pháp  vậy sau m ới thành  Phật đạo. Vì phát 
nguyện mau, nên  thọ ký cho mau thành  Phật.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  ngưm  buôn  bán, có 
châu báu  vô giá đem ra chợ bán. N gười ngu thây
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báu  chẳng biết, kh inh  cười. N hà buôn  xướng rằng 
châu báu  của tôi giá tri vô sô". Bọn ngu càng nghe 
lại kh inh  cười thêm  bảo nhau rằng : T h ứ  đó không 
phải chơ-n châu hay là châu pha lê. C ũng vậy, hàng  
Thanh Văn, D uyên Giác nếu  nghe thọ ký m au thành  
Phật, thờ i bèn  giải đãi kh inh  cirờ-i coi rẻ. N hir bọn 
người ngu chẳng b iết chơn châu.

Đ ời vị lai có hàng  Tỳ Kheo chẳng thể siêng năng 
tu  tập pháp lành. Do nghèo cùng khôn  khổ, đói khát 
mà xuâì: gia để thân  đirợc no âm, tâm  chí họ kh inh  
tháo, tà m ạn, siểm  khúc. H ạng này nêu  nghe đức 
N h ư  Lai thọ ký hàng Thanh Văn m au thành  Phật, 
họ sẽ cả circri kh inh  m ạn chê bai. N ên b iế t bọn này 
tóc là kẻ phá giới, tự- nói rằng đã chứng đặng hơn  
người. Do nghĩa này nên tùy theo ngưtri ph á t nguyện 
m au thành, thờ i thọ kỷ cho m au thành. Ngư-ời hộ trì 
chánh pháp , thờ i vì thọ ký cho lâu th àn h ệ

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Đ ại B.ồ Tát 
n h ư  th ế  nào sẽ đặng chẳng h ư  hoại quyên thuộc ?".

Phật nói : "Nêu các Bồ Tát siêng năng  tinh  tân  
m uôn hộ trì chánh pháp. Do nhơn  duyên này được 
quyên thuộc chẳng thể hư- hoại".

- Bạch Thê' Tôn ! Do nhơn duyên gì chúng sanh 
m ôi m iệng khô cháy ?

- N êu có người chẳng b iết Tam Bảo là thư ờng  
còn, do nhem duyên này, môi m iệng khô cháy. N hư
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người m iệng b ịnh  chẳng b iết vị ngọt, đắng, cay, chua, 
m ặn, lạt. Tất cả chúng sanh ngu si vô trí chẳng b iết 
Tam Bảo là thư ờng  còn, thê nên  gọi là môi m iệng 
khô cháy.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu có chúng sanh chẳng 
b iê t N h ư  Lai là thường trụ, nên  b iết người này là 
kẻ sanh m anh, nêu  biết N hư  Lai là thường  trụ 
người này dầu là nhục nhãn  như ng  Phật nói là 
th iên  nhãn.

Này Thiện nam  tử  ! N êu ngirò-i có thể b iế t N hir 
Lai là thư ờng  trụ , nên  b iết người này tứ  lâu  đã tụ 
tạp k inh  điên này. Phật nói nhữ ng  ngircri này  cũng 
gọi là th iên  nhãn.

Nêu chẳng thể b iết N hư  Lai là thường trụ , người 
này dầu có th iên nhãn, nhưng  Phật gọi là nhục nhãn. 
N gười này nhẫn  đến chẳng biết tay chcm chi tiết của 
thân  m ình, cũng không thể làm cho người khác b iế t  
do nghĩa này nên  gọi là nhục n h ãn ế

Này Thiện nam  tử  ! Đức N hir Lai thư ờng  vì tất 
cả chúng sanh mà làm cha mẹ. Vì tấé cả chúng sanh 
các th ứ  h ình  loại : hai chơn, bôn chơn, nh iều  chon 
không chcrn, đức Phật dùng m ột âm thanh mà vì 
thuyết pháp. N hững loài chúng sanh khác nhau kia 
đều tự  đặng nhận  hiểu, đều tán thán  rằng : Đứt: 
N hư  Lai ngày nay vì tôi mà thuyết pháp. Do nghĩa 
này nên đức N h ư  Lai gọi là cha m ẹễ
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Này Thiện nam  tử  ! N hư  người sanh con trai mới 
được m ười sáu tháng, đứa trẻ dầu biết nói nhưng chira 
rành rẽ. Mà cha mẹ của đứa trẻ m uôn dạy con nói, nên 
theo đồng tiêng của nó để dạy lần lần. Lời nói của cha 
mẹ đứa trẻ có phải là chẳng đúng giọng ir ?.

- Bạch Thê' Tôn ! Không phải vậy.
- Này Thiện nam  tử  ! C hư  Phật N hir Lai tùy  theo 

các th ứ  tiêng nói của mọi loài chúng sanh mà thuyết 
pháp. Vì làm  cho chúng sanh an trụ nơi chánh pháp. 
Tùy theo chúng sanh đáng được thây mà vì thị h iện  
các th ứ  h ình  tượng. Đức N hư  Lai nói năng  đồng với 
chúng sanh, có thể  cho rằng âm thanh của N h ư  Lai 
là chẳng chánh IT ?.

- Bạch T h ế  Tôn ! Không phải vậy. Vì Đức N hir 
Lai tùy  thuận  theo các th ứ  âm thanh của thê' gian, 
mà vì chúng sanh diễn nói diệu pháp.

o
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T h ữ  m ư ờ i b ả y

Bây giờ  đức Thê' Tôn tử  trên m ặt phóng  các th ứ  
ánh  sáng m àu : N hững ánh  sáng xanh, vàng, đỏ, 
trăng, hồng, tía, chiêu thân  T huần Đà. T huần Đ à 
gặp ánh  sáng này, bèn  cùng quyên thuộc m ang 
nhữ ng  thức ăn đến rừng Ta La để cúng dường đứt: 
Phật lần cuôì cùng và cúng dường chúng Tỳ Kheo.

Lúc đó có trờ i Đ ại Oai Đức đứng  án tnrớc m ặt 
bảo T huần Đ à rằng : Ô ng Thuần Đ à nên  dứng  lai 
chó' dâng cúng.

Đtrc N hư  Lai lại phóng vô lượng vô b iên  ánh 
sáng, đại chúng cõi trời gặp ánh sáng này liền  để 
cho T huân Đ à đem nhữ ng  thức ăn  uôiig dâng lên 
Phật.

Lúc đó chir Thiên cùng các chúng sanh đem  đồ 
cúng dường cũng lần  đến nơi trước Phật, đồng quì
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bạch rằng : Ngvrỡ-ng mong đức N hir Lai cho phép 
các Tỳ Kheo thọ vật thực này.

Các Tỳ Kheo b iế t đã đên giờ ăn, bèn  chấp trì y 
bá t an lành ngồi yên.

T huần Đà vì Phật và chúng sanh mà bô" th í nhữ ng  
tòa báu  sư  tử , treo phan lọng lụa cùng chuỗi ngọc 
hương hoa. Lúc bấy giờ cả tam th iên  đại th iên  giới 
trang nghiêm  tốt đẹp n h ư  cõi Cực Lạc ở  phưtm g Tây.

T huần Đ à quì trước Phật, sầu lo buồn  bã bạch 
rằng : "Ngưỡng mong đức N hir Lai xót thuxmg trụ 
thọ m ột k iếp, hoặc dưới m ột kiêp".

Phật bảo Thuần Đà : "Ông m uôn đức Phật ở  lâu nơi 
đời, phải nên  mau dâng cúng dường lần CUÔ1 cùng".

Lúc đó tấ t cả Đ ại Bồ Tát, chư  Thiên, m ọi người 
khác m iệng đồng lời xướng rằng : "Lạ lùng thay ông 
Thuần Đà, trọn nên phước đức lớn có thể làm  cho 
đức Như- Lai nhận  lây lần cúng dường cuôì cùng. 
C húng ta vô phước uông công trần  th iêt 1".

Đức T h ế  Tôn m uôn làm  cho tâ't cả đại chúng m ãn 
nguyện, m ỗi mỗi lỗ chcrn lông trên  thân  Phật hóa 
thành  vô lượng Phật, mỗi đức Phật đều có vô lượng 
Tỳ Kheo Tăng. Chir Phật và Tỳ Kheo Tăng này thị 
h iện  thọ sự  cúng dirỏ-ng của đại chúng. Thích Ca 
N h ư  Lai h r  thọ phần  của Thuần Đà dâng*

Do thần  lực của Phật tám  hộc cơm của T huần 
Đà đều cung cấp đầy đủ tất cả đại hội. T huần Đà
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thây vậy, vui m ừng hớn hở, tất cả đại chúng cũng 
đều  hoan hỷ.

Toàn thể  đại chúng lúc đó nghĩ rằng : Nay đức 
N h ư  Lai đã nhận  sự  cúng dirờng rồi, không bao lâu 
sẽ vào N iêt Bàn. Lòng đại chúng vừa buồn  vừa m ừng.

Lúc bây giờ  rừng  cây Ta La vôn hẹp nhỏ, do thần  
lực của Phật, khoảng không gian nh ir m ũi kim  đều 
có vô lượng  chư  Phật T h ế  Tôn và quyên thuộc Bồ 
Tát đồng ngồi thọ thực. N hững thức ăn cũng đồng 
không sai khác.

Lúc đó chư  Thiên, mọi người, A Tu La v.v.ẵỀ khóc 
lóc buồn  khổ  than rằng : Nay đức N h ư  Lai đã thọ 
lần  cú n g  d ư ờ n g  CUÔ1 cù n g  của ch ú n g  ta, rồi đây đức 
Phật sẽ nhập  N iết Bàn, chúng ta còn b iế t sẽ cúne 
dường ai. Nay chúng ta m ất hẳn bực Đ iều  n g ự  Vo 
thượng, khác nào người m ù không con mắt.

Đức Thê' Tôn vì m uôn an ủ i tãt cả đại chúng mà 
nói kệ rằng :

Đ ại chúng chó* buổn than 
Pháp chir Phật phảỉ vây.
Phật nhập  nơi N iết Bàn 
Đ ã trải vô lưựng kiếp 
Thường hirỏ-ng vui vô thư ợng  
Vĩnh viễn ở  an ổn.
Mọi ngiròi lóng lòng nghe !
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Phât sẽ nó i N iết Bàn :
Phật đã lìa ăn  ucmg 
Trọn không khổ  đói khát, 
Phật sẽ vì mọi người 
Nói nguyện tùy thuận  kia, 
K hiên tấi cả đại chúng 
Đ ều được vui an ổn,
Nghe xong nên  tu  hành  
Pháp thường trụ  của Phật. 
Giả sử  quạ chim cắt 
C hung m ột cây làm  ổ 
N hư  anh em thân  yêu 
Phật m ới N iết Bàn hẳn.
Như- Lai xem tất cả 
Thircmg n h ư  La H ầu La 
T hường làm  thầy chúng sanh 
Sao lại N iết Bàn hẳn.
Giả sử  rắn, chuột, sói 
Đ ồng & chung m ột hang 
Thương nhau n h ư  anh em 
Phật m ới N iết Bàn hẳn 
N hư  Lai xem tất cả 
Thuxmg nh ir La H ầu La 
T hường làm  cha chúng sanh
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T h ế  nào N iết Bàn hẳn. 
Giả sử  hoa thất diệp 
Thơm  nh ir hoa bàn  sư, 
Trái cây Ca liru ca 
Chuyển làm Trái trân đầu, 
N h ư  Lai xem tất cả 
Thương n h ư  La H ầu La 
Sao lại bỏ T ứ  bi 
Vĩnh viễn nhập  N iết Bàn. 
Giả sử  n h ứ t xiển đề 
H iện thân  thành  Phật đạo 
Thọ hẳn  vui đệ nhứ t 
Phật m ới vào N iết Bàn. 
N hư  Lai xem tất cả 
Đ ều n h ư  La H ầu La 
Sao lại bỏ T ừ  bi 
V ĩnh viễn nhập N iết Bàn. 
Giả sử  tầít cả chúng 
Đ ồng th à i thành  Phật đạo 
Xa lìa các lỗi lầm 
Phật m ái nhập  N iết Bàn 
N hư  Lai xem tâ't cả 
Đ ều n h ư  La H ầu La 
Sao lại bỏ Tủ* bi
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Vĩnh viễn nhập N iết Bàn.
Giả sử  nuxrc đái m uỗi 
Ngập lụ t cả đại địa 
Ngập n ú i và trăm  sông 
Biển cả đều đầy tràn 
N ếu có việc n h ir vậy 
Phât m á i vào N iết Bàn,
Lòng b i xem tâìt cả 
Đ ều n h ư  La H ầu La 
Thường làm  thầy chúng sanh 
Sao lại N iết Bàn hẳn.
Vì th ế  nên  mọi người 
Phải ưa thích chánh pháp 
Chẳng nên sanh bụồn  rầu 
Than thở* mà khóc lóc.
Muôri có hạnh  chcrn chánh 
Phải tu  Phật thường trụ  
N ên xét pháp n h ư  vậy 
Còn m ãi chẳng b iên  đổi.
Lại nên  suy nghĩ rằng :
Tam Bảo đều thường trụ  
Thời đặng lạ i ích lớn 
N hư  cây khô sanh trái.
Đ ây gọi là Tam Bảo
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T ứ  chúng phải khéo nghe 
Nghe rồi thêm  vui m ừng 
Liền phát tâm  Bồ Đề.
N êu b iết đirợc Tam Bảo 
Thường trụ  đồng chcm đ ế  
Đ ây thờ i là thệ nguyện 
TÔI thượng của chư- Phật.

N êu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Uii Bà Tắc, Ư11 Bà 
Di, có thể  y cứ  theo thệ nguyện tôi thirợng của N hư  
Lai m à tự  phát nguyện, nên  b iết ngưtH này không 
có ngu si, kham  lãnh thọ sự  cúng dirờng. Bởi nguyện 
lirc này có công đức quả báo rất thù thắng ncri th ế  
gian, như* A La Hán. Nếu ai chẳng thể  quan sát Tam 
Bảo thư ờng  trụ  n h ir vậy, kẻ này là Chiên đà la.

N êu có người b iế t được Tam Bảo là thường  trụ , 
là nhem duyên pháp  chcm thật, thờ i lìa khổ  đặng an 
vui, không có gì nh iễu  hại liru nạn  được người này.

Lúc đó cả đại chúng trời, người, A Tu La v.v... 
nghe lời Phật dạy, đều vui m ừng hớn  hở* tâm  tưởng 
điều  nhu, dung nhan vui vẻ oai đức thanh  tịnh , khéo 
d ứ t ngũ cái, tâm  không phân  b iệt cao hạ, b iế t Phật 
là thườiíg  trụ. Do đó đại chúng sắp đặt các th ứ  cúng 
dường cõi trời, rải các th ứ  hoa trời, hương bột, huxmg 
thoa, đánh  trông trời, trổi kỹ nhạc trờ i để cúng dường 
Phật.
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Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng : "Ông thây việc 
hy h ữ u  của đại chúng đây chăng ?".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Tôi đã 
thẩy. Tôi thấy các đức N hir Lai đông vô lượng vô 
b iên  không thể  tính  đếín, lãnh thọ nhữ ng  thức uông 
ăn của đại chúng cúng dường. Lại thây chư  Phật 
thân  rất cao lớn, mà chỗ ngồi chỉ choáng khoảng 
bằng  m ũi kim . C húng đòì*g vi nh iễu  không chướng 
ngại nh au ẽ Lại thây đại chúng đều phát nguyện nói 
m ười ba bài kệ. Tôi cũng b iết đại chúng đều h r  nghĩ 
rằng : Nay đức Như- Lai riêng thọ tôi cúng dường. 
Giả sử  tâìt cả vật thực của T huần Đà dâng cúng, 
nghiền  nhỏ n h ư  vi trần, đem .một vi trần  dâng m ột 
đức Phật, vẫn không khắp đủ, nhirng n h ờ  thần  lực 
của Phật, mà đều cung cấp đủ tất cả đại chúng, chỉ 
có các vị đại Bồ Tát n h ư  Văn Thù Sư  Lợi Pháp 
Vircmg T ử  v.v... m ới b iết được sự  hy hữ u  này. Đây 
đều là đức N hir Lai phưxmg tiện th ị hiện, chúng 
Thanh Văn và A Tu La vân vân đều b iế t đức Như- 
Lai là Pháp thường  trụ".

Đức T h ế  Tôn bảo Thuần Đà rằng : "Nay ông có 
thây việc hy h ữ u  lạ lùng này chăng ?".

- Bạch T hê 'T ôn  ! Tôi th iệt có thây. Tôi truxrc thây 
vô lượng chư  Phật, ba mirơi hai tướng, tám  mirơi 
th ứ  tôV trang nghiêm  nơi thân. Chvr đại Bồ Tát cung 
k ính  vi nhiễu".
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Phật bảo T huần Đ à : "Vô lưựng chư  Phật mà 
ông đã thây, đó là ta hóa h iện  ra để đem  sự  lợ i 
ích vui m ừng đên cho tâìt cả chúng sanh. H àng đại 
Bồ Tát n h ư  vậy công hạnh  tu  hành  chẳng thể  nghĩ 
bàn, có thể làm  vô lượng Phật sir. Này T huần  Đà, 
nay ông đã thành  h ru  hạnh  đại Bồ Tát, đặng trụ  

Thập địa, đã làm  xong đầy đủ công hạnh  của Bồ 
Tát".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Đ úng  n h ư  
ỉờ i Phật dạy. Chỗ tu  tập của T huần Đ à trọn  nên  
hạn h  Bồ Tát, tôi cũng tùy hỷ.

Hôm  nay đức N hư  Lai vì m uôn đem  sự  sáng suốt 
lớn  cho chúng sanh đời vị lai, mà nói k inh  Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn này.

Bạch Thê' Tôn ! Tất cả khê' k inh  có còn nghĩa du' 
thừ a  hay không nghĩa d ư  thửa ?".

Này Thiện nam  tử  ! K inh của Phật đã nó i cũng 
có nghĩa d ir thửa, cũng không nghĩa d ư  thừa.

Thuần Đ à bach P h â t : "Thê'Tôn ! N hư  lời Phât n ó i : 

Tất cả vật của m ình có 
Đ em  bô' th í cho tâít cả,
Chỉ phải nên  đều tán thán  
Trọn không được có khuy tổn.

Bạch T h ế  Tôn ! Nghĩa đó thê' nào. Trì giới, hủy  
giới có sai khác gì ?".
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Phật nói : "Chỉ trừ  m ột nguxri, ngoài ra tất cả bô' 
th í đều nên  tán  thán".

T huần Đ à bạch Phật : "Thê" nào gọi là chỉ trừ  m ột 
người ?"ế

Phật nó i : "Người phá giới n h ư  trong k inh  này 
đã nói".

T huần Đ à lại bạch : "Nay tôi chưa được rõ, cúi 
m ong đức Phật nói rõ cho".

Phât bảo T huần Đà : "Trong k inh  đây nói người 
phá giới là n h ứ t xiển (Jề. Ngoài ra tâìt cả chỗ bô" th í 
đều  nên  tán thán, đặng quả báo rất lớn".

T huần Đà bạch Phật : "Thế Tôn ! N ghĩa n h ứ t xiển 
đề n h ư  thê' nào ?".

Phật bảo T huần Đà : "Nêu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nói lời thô ác, chê bai 
chánh pháp, tạo tội nặng nề, trọn chẳng ăn  năn, tâm  
không hô thẹn, người n h ư  vậy gọi là xu hưứng con 
đường n h ứ t xiển đề.

N êu người phạm  bôn tội trọng, năm  tội nghịch, 
tự  quyết đ ịnh  b iế t phạm  tội trọng n h ư  vậy, mà 
tâm  chẳng b iế t sợ  sệt hổ  thẹn, chẳng bằng  lòng 
p h á t lồ, ở  ncri chánh pháp  trọn không lòng hộ trì 
k iên  lập, chê bai kh inh  tiện, nh iều  lờ i lỗi lầm, 
ngườ i n h ư  vậy cũng gọi là hướng  đên đường  n h ứ t 
xiển đề.
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N êu lại có người nói rằng : Không Phật, không 
Pháp, không Tăng, người n h ư  vậy cũng gọi là hưứng 
đếh đường n h ứ t xiển đề.

Chỉ trữ  bọn  n h ứ t xiển đề này, ngoài ra tất cả chỗ 
bô" th í đều nên  tán  thán".

T huần Đ à lại bạch Phật rằng : "Thê' Tôn ! Như* 
Phật nói phá giới, nghĩa đó thê" nào ?".

- Này T huần Đ à ! N êu phạm  bôn tội nặng  và 
năm  tội nghich, cùng hủy  báng chánh pháp , người 
n h ư  vậy gọi là phá giới.

T huần Đ à bạch Phật : "Thế Tôn ! NgưtH phá giới 
nh ir vậy có thê cứu vớt được chăng ?".

- Này T huần Đ à ! Có nhcrn duyên thờ i cứu vó t 
được. N êu người đó còn mặc pháp phục chưa bỏ, 
trong tâm  luôn hổ  thẹn  sợ* sệt, tự  trách cứ lây m ình, 
trong lòng ăn năn, sanh tâm  hộ trì chánh pháp , m uôn 
k iên  lập chánh pháp và nguyện sẽ cũng dường ngiròi 
hộ pháp. N ếu có người đọc tụng k inh  điển Đ ại thữa, 
tôi sẽ đến hỏi han để được thọ trì đọc tụng. Khi đã 
thông thuộc rồi, tôi sẽ vì ngirỏi khác giảng nói.

Này T huần Đà, người n h ư  trên đây, Phật gọi là 
chẳng phá giới. V í n h ư  m ặt trò i mọc lên có thể  phá 
trừ  tâìt cả tôl tăm  sưxmg mù. Cũng vậy, k in h  Đ ại 
thử a Đ ại N iết Bàn vi diệu này; kh i h iện  ra nơ i đời, 
có thể  phá trữ  nhữ ng  nghiệp tội trong vô lượng  kiếp 
của chúng sanh. Thê" nên  k inh  này nói rằng hộ trì
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chánh pháp  đặng quả báo lớn, có thể  cứu vớ t kẻ 
phá giới.

N êu có người hủy  báng chánh pháp này, mà có 
thể  h r  ăn  năn  chừa cải, trở  về nơi chánh pháp, tự  
nghĩ tấ t cả điều ác đã làm, như* người tự  hại lây 
m ình, sanh lòng k inh  sợ  hổ th ẹn ẵ T rữ  chánh pháp  
này ra không có gì cứu hộ đuxrc. Vì th ế  nên  phải 
trở  về nơ i chánh pháp.

N gười này nêu  có thể  quy y chánh pháp  n h ư  
trên, bô th í cho người này sẽ đặng vô lưtrng phước. 
N gười này cũng gọi là bậc đáng lãnh thọ sự  cúng 
dường của thê' gian.

N êu người phạm  nhữ ng  tội nghiệp ác n h ir trên, 
trải qua m ột tháng, hoặc m ười lăm  ngày, chẳng có 
lòng p há t lồ quy y chánh pháp, nêu  b ô 'th í cho người 
này được quả báo Tãt ít.

Người phạm  tội ngũ nghịch, nêu  có thể sanh lòng 
ăn năn  hổ thẹn quy y hộ trì chánh pháp nh ir trên, người 
này chẳng gọi là phạm  tội ngũ nghịch. Nêu bô' th í cho 
người này, đặng vô lượng phưức. Nêu phạm  tội ngũ 
nghịch, m à chẳng sanh tâm quy y hộ pháp. Nêu bô" th í 
cho người này, đặng phưức không đáng kể.

Này Thiện nam  tử  ! N gười phạm  tội trọng nên  
có tâm  này : C hánh pháp tức là tạng N hư  Lai vi mật, 
tôi phải hộ trì k iến  lập. N ếu ai bcT th í cho người 
này, thờ i đặng quả báo rất tốít.
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Này Thiện nam  tử  ! V í n h ư  th iêu  phụ  kia m ang 
thai gần ngày sanh nỏv nhằm  lúc trong nước ỉoạn 
lạc, lánh nạn  trôn đến xứ  khác, giữa đưửng sanh nở. 
Sau đó nghe nước nhà đã an ổn, đem con trở  về, 
giữa đường phải lội qua con sông, nirớc đầy chảy 
xiết, đến giữa giòng đuôi sức, tự  nghĩ rằng : Tôi thà 
cùng con tôi đồng chết, quyết khổng bỏ con để đưực 
sông m ột m ình. Do đó mẹ con đều b ị nưức cuôn 
chìm. Phụ n ữ  ây, sau khi chết đưxrc sanh lên cõi trời. 
Phụ n ữ  này tánh  vôn tệ ác n h ờ  lòng thưrnig con mà 
đặng sanh lên cõi trời.

C ũng vậy, ngirừi phạm  bôn tội nặng, năm  tội 
nghịch, nêu  sanh tâm  quy y hộ trì chánh pháp thờ i 
là phưức điền vô thượng của thê" gian. N gưdi hộ 
pháp  này được vô lirợ-ng quả báo tốt nh ir vậy.

T huần Đà bạch Phật : Thê" Tôn ! Nê"u hạng  n h ứ t 
xiên đề có thể tự  ăn năn chừa cải, cung k ính  cúng 
dường tán  thán  Tam Bảo. Bô' th í cho ngưtH này, có 
đặng quả báo lớn chăng ?

Này Thiện nam  tử  ! Nay ông chẳng nên  nói n h ư  
vậy. Ví như* có ngưùi ăn trái Am la, nghĩ rằng : 
Trong hột trái này có lẽ ngọt, liền đập b ể  hộ t ra để 
nêm , thây vị râì: chát đắng, lòng sanh hôi hận, sợ  
m ất giông trái tôít, m ới gom góp m ảnh hột vụn  đem 
ưxmg nơ i đâV .siêng năng săn sóc, đến dùng  sữa, tô, 
dầu để hrứ i bón. Ý ông nghĩ thê' nào, hộ t đó có thể 
mọc lên  cây đircrc chăng ?



352 KINH ĐẠI BẤT.NIẾT BẢN

- Bạch T h ế  Tôn ! Không thể  mọc lên đirợc, dầu 
cho trờ i niẬTa châìt cam lồ, hộ t ná t bể  ây cũng mọc 
không được.

- Này Thiện nam  tử  ! H ạng n h ứ t xiển đề đã đối 
cháy căn lành, sẽ cqri.nơi chỗ nào mà trứ  tội đặng.

N êu sanh tâm  lành, thờ i kẻ đó chẳng gọi là n h ứ t 
xiên đê.

Do nghĩa này tẩt cả chỗ bô' th í đặng quả báo 
chẳng phải không sai khác. Vì th í cho hàng Thanh 
Văn đặng quả báo khác, th í hàng Bích Chi Phật đặng 
quả báo cũng khác. Duy cúng th í đức N h ư  Lai đặng 
quả báo vô thượng. Thê" nên nói rằng : Tất cả chỗ 
bô' th í chẳng phải không sai khác.

T huần Đ à lại bạch : "Thê" Tôn ! Do cớ* chi đức 
N h ư  Lai nói bài kệ ấy ?".

- Này T huần Đ à ! Vì có nhơn  duyên nên ta có
X • I V *  1 A a Snói bài kệ ây.

Trong thành  Vircrng Xá, có nhà cư  sĩ không lòng 
tin  Tam Bảo, phụng  th ờ  phái Ni Kiền T ử  đếh hỏi 
Phật nghĩa bô' thí, nên  ta nói bài kệ ây. Cũng vì các 
vi đại Bồ Tát mà nói nghĩa tạng b í mật, bài kệ ây 
nghĩa như- vầy :

Tất cả đó là ít phần  tâít cả. Phải b iế t đại Bồ Tát 
là birc tôn quí trong loài người, nhiếp  thủ  hạng  trì 
giới cung cấp cho đồ cần dùng, dứ t bỏ hạng phá 
giới, n h ư  bỏ cỏ rác.
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Này Thiện nam  tử- ! N hir xưa kia ta nói kệ rằng :
HP ^>1 _ 2 A V •Tat cá sông ngòi 
Q uyết có xoáy cong,
Tất cả rừng  rậm 
Ăt có cây CÔI,
Tâìt cả ngirời n ữ  
Q uyết lòng dua vạy,
Tâìt cả tir tại 
Q uyết hư ởng  an vui.

Lúc đó Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát đến lạy chân Phật 
m à nói kệ rằng :

Chẳng phải tất cả sông 
Đ ều quyết có xoáy cong,
Chẳng phải tất cả rừng 
Q uyết gọi là cây côì,
Chăng phải mọi ngiròi n ữ  
Q uyết có lòng dua vạy,
Tấl cả hàng tự  tại 
Chăng quyết đều hirởng vui

Văn Thù Sư* Lợi lại bạch : "Kệ của đức Phật nói 
con co nghĩa dir thừa, cúi m ong đức N hư  Lai nói rõ 
nhơn  duyên kia.

The Ton ! Vì ncri thê giới này, có bô* Câu da. n i 
nơi ấy có con sông Ta bà da ngay thẳng  chẳng cong,
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n h ư  sợi dây, chạy thẳng vào b iển  Tâyẳ Con sổng ây 
nơ i trong nhữ ng  k inh  khác Phật chưa từ ng  nói, xin 
đức N h ư  Lai nhơn  hội Phương Đ ẳng này, nói nghĩa 
còn dir thừ a  trong k inh  A Hàm, kh iên  các vị Bồ Tát 
h iểu  rõ nghĩa ây.

Thê' Tôn ! Ví như* có người, lúc trước thờ i b iế t 
quặng vàng, lúc sau lại chẳng b iê t vàng. C ũng vậy, 
đức N h ư  Lai b iế t rõ tất cả pháp m à lờ i nói ra còn 
có nghĩa dir thử a chẳng trọn. D ầu đức N h ư  Lai nói 
nghĩa thừ a n h ư  vậy, như ng  cũng nên  phưxmg tiện  
giải rõ ý nghĩa kia.

Tâ't cả rừng rậm  quyết là cây CÔI. Đây cũng chira 
được trọn, vì các th ứ  cây vàng, bạc, lư u  ly, nhữ ng  
cây bằng  chất báu, cũng gọi là rừng.

Tất cả người n ữ  quyết có lòng dua vạy. Đây cũng 
chưa trọn, vì cũng có người n ữ  khéo g iữ  giới cấm 
trọn  nên  công đức, có lòng đại tữ  bi.

Tâ't cả tự  tại quyết hưởng an vui. Đây cũng chưa 
trọn, v í n h ư  Thích Ca N hir Lai là đâng Pháp Vương tự  
tại, chẳng ở  trong phạm  vi vô thường, chẳng thể diệt 
dứt, là rot ráo an vui. Hàng Phạm  Vưtmg, Đê' Thích, 
các Trời, dầu đặng tự  tại, nhưng đều là vô thường r.hira 
phải an vui. N eu đặng thưừng trụ không b iên  đổi mới 
đẳng goi là txr tai/ chính là Đai thiTẳ Đạ.1 N iet Ban •

Phật bảo Văn T hù Sư  Lợi : "Nay ông khéo đặng 
b iện  tài vô ngại.
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Này Thiện nam  tử  ! Vả thôi, nên  lóng nghe. Ví 
n h ư  T rưởng giả m ang b ịnh  khổ, y sĩ h iệp  thuôc cao 
để đ iều  trị. Vì tham, người b inh  m uôn uốhg nhiều. 
Y sĩ bảo, nêu  có thể  tiêu hóa đircrc thờ i nên  uống 
nhiều , nay thân  Trưửng giả gầy yê"u chẳng nên  uông 
nhiều. Phải b iế t thuốc cao này gọi là cam lồ, cũng 
gọi là độc dược, nêu  uông nh iều  chẳng tiêu  hóa được 
thờ i thành  châí độc.

Này Thiện nam  tử  ! Nay ông chó* cho rằng lờ i 
nói của y sĩ là trái nghĩa m ật lý, làm  h ư  công h iệu  
của thuốc cao.

Này Thiện nam  tử  ! Cũng vậy, đứt: Như* Lai nhơn 
vua Ba T ư  Nặc, vưtm g tứ, và hậu phi có lòng k iêu  mạn, 
vì m uôn điều phục họ nên thị hiện nói lời ây cho họ 
sợ  sệt, n h ư  y sĩ kia. Do đó mà ta nói kệ rằng :

np 2 - A  \ «l a t  cá sống ngòi 
Q uyết có xoáy cong,
Tât cả rừng  rậm 
Q uyết là cây côi,
Tâìt cả ngưtH nữ,
Q uyết lòng dua vạy,
Tâ't cả tự  tại 
Q uyêt hưởng  an vui.

Này Văn Thù S ư  Lợi ! Ô ng nên  b iết rằng lờ i nói 
cua đirc N hir La.1 khong có sai sót. N hư  cõi đất này,
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CÓ thể  làm  cho lật úp, lờ i nói của N hư  Lai trọn  không 
sai sót. Do nghĩa này nên  lờ i nói của đức Như* Lai 
tấ t cả có d ư  thửa.

Lúc đó đức Phật khen Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát : 
"Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện nam  tử  ỉ T ứ  lâu 
ông đã b iế t nghĩa n h ư  vậy. Vì thưưng xót tâ't cả, 
m uôn làm  cho chúng sanh đặng trí huệ, nên  ông cô' 
ý hỏ i đức N htr Lai nghĩa của bài kệ n h ư  vậy".

Văn Thù Str Lại Bồ Tát lại ở  ncri trước Phật mà 
nói bài kệ rằng :

V ái lờ i nói của người 
Tùy thuận  chẳng chông trái,
Cũng chẳng xem người khác 
Làm hay là chẳng làm,
Chỉ tự  xem thân m ình 
Làm lành  hay chẳng lành.

Thê' Tôn ! Pháp dược n h ư  vậy chẳng phải là 
chánh thuyết, chỉ là đôi với lời nói của người khác 
m à tùy  thuận  chẳng trái. Cúi m ong đức N h ư  Lai 
xót thirơng chánh thuyết cho. Vì Thê Tôn thường  
nói, tất cả ngoại giáo cả chín mirơ-i lăm  phái, đều 
đi đến ác đạo. H àng Thanh Văn đệ tử  đều hư ớng  
đến chánh lộ. Khéo g iữ  gìn câm giới, nh iếp  trì oai 
nghi, gìn g iữ  sáu căn, những  người n h ư  vậy, rất 
ưa thích Đ ại thừa, thẳng đến th iện  đạo. c& sao đức 
N hư  Lai ở  trong chín loại k inh  thây có ai hủy  báng
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người khác, thời bèn  quỏ* trách. Bài kệ trên  đây ý 
nghĩa n h ư  thê' nào ?

- Này Thiện nam  tử  ! Ta nói kệ ây cũng chẳng 
phải vì tấ t cả chúng sanh. Lúc đó chỉ vì vua A Xà 
Thê. C hữ  Phật nêu  không nhơn duyên trọn  chẳng 
nghịch thuyết.

Này Thiện nam  tử  ! Vua A Xà Thê' kh i hại cha 
rồi, đến Giáo hội m uôn chiết phục ta, hỏi rằng : Thê' 
Tôn có n h ứ t th iết trí hay chẳng có n h ứ t th iết trí. 
Đ iều  Đ ạt trong vô lượng đời đã qua, thư ờng  ôm 
lòng ác, theo dõi m uôn làm  hại N hư  Lai. N êu là bực 
n h ứ t th iế t trí, sao N h ư  Lai cho Đ iều Đ ạt xuất giaẺ

Do nhơn  duyên vua A Xà Thê' hỏi mà ta nói bài 
kệ :

Với lời nói của người 
Tùy thuận  chẳng trái nghich,
Cũng chẳng xem người khác 
Làm hay là chẳng làm.
Chỉ tự  xem thân m ình 
Làm lành hay chẳng lành.

Rồi Phật bảo nhà vua, nay nhà vua hại cha đã 
tạo tội nghịch, nay phải phát lồ để đưực tiêu  tội, cớ 
sao lại xem lỗi lầm  của ngưtH khác.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa đó nên ta vì vua 
A Xà Thê' m à nói bài kệ ây.
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Này Thiện nam  tử  ! Ta cũng vì ngiròi hộ trì cẩín 
giới thành  tự u  oai nghi, lại xem lỗi của người khác 
m à nói bài kệ ây.

Nê^u lại có ngưtH/ nhận  lãnh  là i  dạy của người 
khác, xa lìa nhữ ng  tôi ác, rồi dạy lại ngirời khác, 
làm  cho lìa nhữ ng  tội ác. NgưtH như- vậy thờ i là đệ 
tứ  của Phật. Đức T h ế  Tôn vì Văn Thù S ư  L ại Bồ 
Tát mà nó i kệ rằng :

Tâít cả đều sợ  dao gậy,
K hông ai chẳng m ên thân  mạng,
T ự  tha th ứ  đáng làm  lệ,
Chớ giết cũng chớ đánh  đậpẽ

Văn Thù Sư- Lợi Bồ Tát lại ở  trưức Phật mà nói 
kệ rằng :

Chẳng phải tất cả đều sợ  gậy,
C hẳng phải tâìt cả m ến thân  mạng,
T ự  tha th ứ  đáng lây làm  lệ,
Siêng thực hành  nhữ ng  phircmg tiện lành.

Pháp cú của đức N h ư  Lai nói cũng chira trọn 
nghĩa. Vì nh ir A La Hán, Chuyển Luân T hánh Ỵircmg, 
ngọc nữ , tượng bảo, mã bảo, chủ tạng đại thần, chư  
Thiên và A Tu La, không có ai cầm gircrm bén  có 
thể  làm  hại đưựcễ

D ũng sĩ, liệt nữ , mã vưxrng, thú  vircmg, Tỳ Kheo 
trì giới, dầu  có oan đôi đến làm  hại, như ng  họ chẳng
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SỢ* sệt. Do nghĩa này bài kệ của N h ư  Lai nói cũng 
chưa trọn nghĩa.

N êu nói tự  tha th ứ  đáng lây làm  lệ đó, cũng 
không trọn nghĩa. Vì nêu  giả sứ  A La Hán, lây m ình 
làm  lệ cho người, thờ i có ngã tưởng và thọ m ạng 
tưởng. N êu có ngã tirởng và thọ m ạng tưởng thờ i 
phải g iữ  gìn. N hư  thê" thời phàm  phu  lẽ ra cũng thây 
A La H án đều là hạng  người còn tu hành. N êu thây 
n h ir vậy, thờ i thành  tà kiên, sẽ phải đọa địa ngục 
A Tỳ.

Lại A La H án trọn không m ông tâm  sát hại chúng 
sanh. Vô lượng chúng sanh cũng không thể làm  hại 
A La Hán.

- Này Thiện nam  tử  ! Nói rằng ngã tưởng là 
đôl với chúng sanh có lòng đại bi, không có hrơng 
giết hại là nói tâm  b ình  đẳng của A La Hán. C hơ 
cho răng đức Thê Tôn không nhem duyên mà nghich 
thuyết.

Ngày xưa trong thành  Vircmg Xá, có người th ợ  
săn giết nh iều  nai, m ời ta ăn thịt. Lúc đó dầu ta 
nhận  lời mời, nh im g đôi với các chúng sanh sanh 
lòng tữ  b i xem n h ư  La H ầu La mà nói kệ rằng :

Sẽ kh iến  ngiròi được trường thọ 
M ãi m ãi sôiig ở  ncri đời 
Thọ trì pháp chẳng giết hại 
D ường n h ư  thọ m ạng của Phật.
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Do cớ* đó nên  ta nói bài kê :

Tất cả đều sợ  dao gậy 
Không ai chẳng m ến thân  m ạng 
T ự  tha thứ , đáng làm  lệ 
C hớ giết, cũng chó' đánh đập.

Lành thay ! Lành thay ! Văn Thù S ư  Lợi vì các 
vị đại Bồ Tát mà gạn hỏi đức Nhxr Lai giáo pháp 
n h ư  vậy.

Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát lại nói kệ rằng :

T h ế  nào là k ính  cha mẹ
Tùy thuận  tôn trọng song thân  ?
Thê' nào thật hành  pháp này 
Bị đọa nơi ngục vô gián ?

Đức N hir Lai nói kệ đáp :

Nê'u dùng tham  ái làm  mẹ 
D ùng vô m inh, đê làm cha 
Rồi tùy thuận  tôn trọng đó 
Thời phải đọa ngục vô giánế

Đức Như* Lai vì Văn Thù Sir Lại Bồ Tát nói kệ 
rằng :

Tãít cả thuộc kẻ khác 
Thời gọi đó là khổ,
Tâìt cả do noi m ình
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Tir tai đuxrc an vui,
•  •  •  f

rr-1 ^ Ệ _  7 1 _ 1 1  • ATat cá ké k iêu  m ạn
Thê" lirc rấít bao ác,• • /

N hững người h iền  người lành
Tất cả đều m ến tircrng.

Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát bạch Phât rằng : "Thê^ 
Tôn ! Lòi nói của N hư  Lai cũng chẳng trọn nghĩa. 
N gưỡng m ong đức N hư  Lai thương xót nói nhơn  
duyên đó. Ví nh ir con trai của Trưởng giả, lúc theo 
thầy học tập, là thuộc nơi thầy chăng ? N êu thuộc 
nơi thây, thời cHăng phải. Nêu chẳng thuộc n a i thầy, 
thờ i cũng chẳng phải. Nêu đặng tự  tại, theo nghĩa 
cũng chẳng phải.

V í như* vương tử  không có học tập, làm  việc gì 
cũng chẳng thành, ngu tôi thiròng khổ. Vưtm g tử  
ây nêu  cho là tự  tại, th à i chẳng đúng nghĩa, nêu  
nói thuộc người khác, nghĩa cũng chẳng phải.

Do lẽ trên  đây lờ i nói của Phật gọi là có thửa. 
Vì the nên  tât cả thuộc ngirời khác chẳng ắt thọ 
khổ. Tất cả tự  tại chẳng ắt hư ởng  vui. T at cả ke 
k iêu  m ạn, thê' lực rất bạo ác, lờ i này cũng có thừa. 
T h ế  Tôn ! N hir các liệt nữ , vì tâm  k iêu  m ạn mà 
xuât gia học đạo, g iữ  gìn cấm giới, thành  tiru oai 
nghi, kêm  g iữ  sáu căn chẳng cho buông lung. Thê' 
nên  tấé cả ph iền  não k iêu  m ạn chẳng ắt là bạo ác.
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N gười hiền, người lành, tất cả đều  m ên tưởng là i 
này cũng có thửa. N hir người phạm  bôn tội nặng  rồi 
chẳng bỏ pháp phục, g iữ  gìn oai nghi, hộ trì chánh 
pháp , ngirờ-i khác thấy chẳng m ến, người này sau 
kh i chết ắt đọa địa ngục. Nê'u có người h iền  phạm  
tôi trọng, người hộ pháp thây đó, liền đuổi ra bảo 
hoàn  tục. Do nghĩa này tâ't cả người h iền  người lành 
chẳng ắt đều được m ên tưởng.

<*) Phật bảo Văn Thù Sư  Lại Bồ Tát : Vì có duyên 
do nên  đức N hư  Lai ở  trong trưtxng hợp này nói 
pháp  có nghĩa thừa. Lúc đó trong thành  Vuxmg Xá 
có người nữ* tên  Thiện H iền trỏ* về nhà cha mẹ. N hơn 
đó nàng đến chỗ ta quy y Phật, Pháp, và chúng Tănjr 
m à bạch rằng : Tất cả ngưtxi n ữ  chẳng được tự  do, 
tất cả người nam  h r tại vô ngại.

Ta b iế t rõ tâm  nàng bèn  vì nàng mà nói bài kệ 
tụng  n h ư  trên.

Này Văn Thù Sư  Lợi ! Lành thay ! Lành thay ! 
Nay ông có thể vì tất cả chúng sanh hỏi nơ i đức 
N h ư  Lai m ật n g ữ  n h ư  vậy".

Văn Thù Sư- Lọi Bồ Tát lại nói kệ rằng :

Tâ't cả loài chúng sanh 
Nhò* ăn uông đirợc sông,
Tâ't cả người đại lực

(*) Hán bộ quyển th ứ  11
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Tâm  họ không tật đô',
Tâìt cả nhơn uông ăn 
Mà mắc nh iều  b ịnh  khổ,
Tất cả tu  tinh  hanh

• •

Mà đặng hư ởng  an vui.

Nay đứt: Thê Tôn thọ vật thực của ông T huần Đ à 
cúng dường, phải chăng đức N hir Lai có sợ  sệt ir  ?

Đức Phật vì Văn Thù S ư  Lợi Bồ Tát mà nói kê 
rằng :

C hẳng phải tất cả chúng saph 
Đ ều n h ờ  uôiig ăn mà sông,
C hẳng phải tất cả đại lực 
Tâm  họ đều không tật đô',
Chẳng phải tất cả do ăn 
Mà chác lây b ịnh  hoạn 
C hẳng phải tất cả tịnh  hạnh 
Đ ều đặng hưởng  quả an vui.

Này Văn Thù Sư Lại ! Nêu ông m ang bịnh , thờ i 
đức Phật cũng m ang bịnh. Vì hàng A La H án và 
Bích Chi Phật, các vị Bồ Tát, cùng chư- Phật N h ư  
Lai đều th iệ t không có ăn uông. Chỉ vì m uôn giáo 
hóa chúng sanh nên  thị h iện  thọ dụng vật thực của 
chúng sanh cúng thí. Làm cho chúng sanh đầy đủ 
Đ àn  Ba la mật, cứu vớt cho ngạ quỉ, súc sanh, địa 
ngục.
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N êu cho rằng đức Nhvr Lai khổ  hạnh  sáu năm , 
thân  thể  ọín gầy, thờ i là không đứng. C hư  Phật Thê' 
Tôn giải thoát ba cõi chẳng đồng với phàm  phu. Lẽ 
nào thân  thê lại ốín gầy. C hư Phật siêng năng tu  tập 
đặng thân  kim  cưcmg, chẳng đồng với thân  nguy 
hiểm  vô thư ờng  của người đời. H àng đệ tử  của ta 
cũng chẳng thể nghĩ bàn, đều chẳng nuxmg nơi ăn 
uốíng m à sông.

Nói rằng tấ t ck ngvrời đại lực tâm  không tật đô", 
đây cũng là không trọn nghĩa. N hư  trong thê' gian 
có người cả đời không có lòng tật đô^ m à họ cũng 
không có đại lực.

Nói rằng tất cả b ịnh  khô do ăn uốhg sanh ra, 
đây cũng chưa trọn nghĩa. Vì thây có người m ang 
phải b inh  ở* ngoài đưa đến, nh ir b i chém đâm  v.v.ễ.

Nói rằng tâ't cả ngưtM tu  tịnh  hạnh  hvrởng quả 
an vui, đây cũng chưa trọn nghĩa, vì trong đời cũng 
có hàng ngoại đạo tu tịnh  hạnh, mà vẫn thọ lây quả 
khổ  não.

Lời thuyết pháp của đúx: Như- Lai còn có nghĩa 
thừa, đó là đức N hư  Lai vì có duyên do m à nói 
nhữ ng  kệ n h ư  vậy : Xưa kia, nơi nước Ưu Thiền Ni, 
có nhà Bà La M ôn tên c ổ  Đê Đức đến n a i Phật thọ 
pháp  bát quan trại. Lúc đó ta vì nhà Bà La M ôn â'y 
mà nói kệ nh ir vậy".
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Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N hững 
gì gọi là không nghĩa thửa ? Thê' nào lại gọi là n h ứ t 
th iế t nghĩa ?".

- Này Thiện nam  tử  ! Chỉ trứ  pháp lành trợ  đạo, 
thường, lạc, gọi là n h ứ t thiết, cũng gọi là không 
thừa, ngoài ra các pháp khác cũng gọi là có thừa, 
cũng gọi là không thứa. Vì muôlti làm  cho m ọi ngutH 
ưa thích chánh pháp, b iêt nghĩa có thừ a và nghĩa 
không thừ a này.

Ca Diếp Bồ Tát vui m ừng hớn h ở  bạch Phật rằng : 
"Rất lạ lùng  ! Rất lạ lùng ! Đức T h ế  Tôn b ình  đẳng 
xem chúng sanh nh ir La Hầu La".

Đức PJiật tán  thán  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Chỗ kiên  giải của ông rất sâu vi diệu"

Ca D iep Bồ Tát bạch Phật : "Cúi xin đứt: N hư  
Lai nói về sự  đưực công đức ở  nơi k inh  Đ ại thira 
Đ ại Niêìt Bàn này".

- Này Thiện nam  tử  ! N êu có ngưtH đặng nghe
danh h iệu  của k inh  này, công đức của người đó
đặng chăng phải hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật
có thể  tuyên thuyết, duy đứt: Phật b iết rõ thôi. Vì
chẳng thể  nghĩ bàn là cảnh giới Phật. H uông la
người thọ trì, đọc tụng thông thuộc, b ien  chép k inh  
này.

Lúc đó chir Thiên, mọi ngiròi và A Tu La ở  
trirớc Phật khác m iệng đồng lời mà nói kệ rằng :



366 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Chir Phật khó nghĩ bàn  
Pháp, Tăng cũng nh ir vậy,
Vì th ế  nay k ính  th ỉnh  
Xin Phật nán  (ỷ lại.
Đ ại Ca Diếp Tôn giả 
Cùng với A Nan Đà 
Q uyên thuộc của hai Ngài 
Xin chờ giây lát đến.
Và chúa nước Ma Già 
Đ ại Vuxmg A Xà Thê'
C hí tâm  k ính  tin  Phật 
v ẫ n  còn chira đến đây.
Cúi xin đức N h ư  Lai 
Xót thương & giây lát 
Nơi trong đại chúng này 
Q uyết lưứi nghi chúng tô iể

Đ ức N h ư  Lai vì đại chúng mà nói kệ rằng : 

T rưởng tử  trong giáo pháp ta 
Tức là ông Đ ại Ca D iếp,
Ô ng A Nan siêng tinh  tân 
D ứ t đirợc tất cả lưới nghi.
Đ ại chúng nên  quan sát kỹ 
A N an là birc đa văn,
T ự  nh iên  có thể h iểu  rõ
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Pháp thường  và pháp vô thường.
Vì thê đại chúng chẳng nên  
Sanh lòng lo buồn  sầu khổ.

Bẩy giờ  đại chúng đem các đồ vật cúng dường 
N h ư  Lai. C úng Phật xong tất cả đều ph á t tâm  Vô 
thư ợng  Bồ Đề. Vô lượng vô b iên  hằng hà sa Bồ Tát 
đặng trụ  bực Sor địa.

Đức T h ế  Tôn thọ ký cho Văn Thù Sư  Lợi Bồ Tát, 
Ca D iếp Bồ Tát và T huần Đà. Thọ ký xong, đức Phật 
nó i rằng : Này các Thiện nam  tử, phải tự  tu  tập tâm  
m ình, chớ nên  phóng dật. Nay lưng ta có b ịnh , cả 
m ình đều đau nhức, ta m uôn nằm  n h ư  đứa trẻ n ít 
và người thường b ịnh  hoạn. Các ông Văn Thù Sir 
Lợi nên  vì bôn bộ chúng mà giảng nói đại pháp. 
Nay ta đem  pháp này, giao phó cho các ông. Đ en 
kh i Đ ại Ca Diếp và A Nan đên, các ông sẽ phó chúc 
chánh pháp nh ir vậy.

D ạn dò xong, vì m uôii điều phục chúng sanh, nên  
đức Phật h iện  thân có b ịnh , nằm  nghiêng bên  mặt.
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Thứ m ười tám

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn đứt: N hư  Lai 
đã khỏi tấé cả tật bịnh, không còn đau khổ, không sợ  
sệt. T hê'T ôn ! Tất cả chúng sanh có bôn m ũi tên độc : 
tham  dục, sân khuể, ngu si và kiêu mạn. Bôn th ứ  độc 
này là nhân  sanh ra bịnh. Nếu có b ịn h  nhơn, thời có 
b ịnh  sanh ra tức là những th ứ  b ịnh  hàn, n h iệ t  b inh  
phoi, OI mưa, da th ịt ngứa xót, buôn nôn ngăn nghẹn, 
đi chay, kiêt, tiêu dãi ỉâm. dich, nh.irc tai, xôn mắt, 
đau lưng, bụng  đầy, điên cuồng, ôm gầy, quỉ mị dựa, 
các th ứ  thân b ịnh  tâm b ịnh  n h ư  vậy. Chu* Phật dầu 
không còn có nhữ ng  th ứ  b ịnh  âyỆ Hôm nay đức N hư  
Lai cơ* sao bảo Văn Thù Sir Lợi Bồ Tát rằng Phât đau 
lưng, các ông nên vì đại chúng mà thuyết pháp ?

Bạch Thê Tôn ! Có hai nhcrn duyên thờ i không 
b ịn h  khô ! M ột là thuxmg xót tâí cả chúng sanh, hai
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là cung cấp thuốc m en cho ngưòi bịnh. T ừ  xưa đức 
N h ư  Lai đã tu  đạo Bồ Tát trong vô lượng m uôn ức 
k iếp  : T hưừng thật hành  lời nói d ịu  dàng, thân  yêu, 
lạ i  ích cho chúng sanh chẳng để họ phải khổ  não, 
bô' th í các th ứ  thuôc m en cho người b ịnh . Cớ sao 
hôm  nay lại tự  nói là có b inh  ?

T h ế  Tôn ! Trong đời, người có b ịn h  hoặc ngồi, 
hoặc nằm  chẳng yên, hoặc đòi uông đòi ăn, dặn bảo 
ngưtH nhà coi sóc sản nghiệp. Cớ sao đức N hir Lai 
nằm  yên lặng, chẳng dạy bảo h àn g 'T h an h  Văn đệ 
h r  nhữ ng  giới luật, th iền đ inh  giải thoát tam  m uội, 
tu  hạnh  chánh cần. Cớ sao chẳng giảng nói k inh  điển 
Đ ại thử a rấ t sâu vi diệu. Cớ sao đức N h ư  Lai chẳng 
dùng  vô lượng phuxrng tiện dạy Ngài Đ ại Ca D iếp 
cùng các hàng đại nhơn  cho họ đặng bực bâì: thôi 
Vô thượng Bồ Đề. C á  sao chẳng trị phạt các ác Tỳ 
Kheo nhận  chứa tâìt cả vật bâìt tịnh. Đức Thê' Tôn 
th iệ t không có b ịnh  tật, sao lại yên lặng nằm  nghiêng 
bên  mặt.

Các vị Bồ Tát phàm  cung cấp thuôc m en cho 
người b ịnh , đem căn lành ây ban cho chúng sanh, 
đong hồi hưứng  n h ứ t thê' chủng trí. Vì trừ  câc th ứ  
ph iền  não chướng, nghiệp chircrng, và báo chưứng 
cho chúng sanh. Phiền não chướng là tham  dục, sân 
khuể, ngu si, phẫn  nộ, triền  cái, tập não, tậ t đô', xan 
lẫn, gian trá, siểm  khúc, vô tàm, vô quí, m ạn, m ạn 
m ạn, đại m ạn, bấ t n h ư  m ạn, tăng thưựng m ạn, ngã
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m ạn, tà m ạn, k iêu  m ạn, phóng dật, công cao, phẫn  
hận, tránh  tụng, tà m ạn, siểm  mị, dôì bày tưứng lạ, 
dừng lợi cầu lợi, cầu quây cầu nhiều , không  cung 
k ính , chẳng tùy  thuận  lờ i dạy bảo, gần gũi ác hữ u , 
tham  lợ i không nhàm , ràng buộc khó mỏv m ong mỏi 

ã.Cỵ tll3.nl I3.nl ác chấp thân  chấp có, chấp
không, vircrn vai ưa ngủ, ngáp dài chẳng vui, tham  
uôiig tham  ăn, tâm  trí mò* tôl, tâm  hrởng sai lầm, 
chẳng khéo suy nghĩ, thân  và m iệng nh ieu  lỗi ác, 
hay m ững, nói nhiều, cẫn tánh  ám độn, lời nói phần  
nh iều  rỗng tuếch, thường bị các giác quán  : dục giác, 
k h u ể  giác, hai giác che đậy. Tâ't cả trên  đây gọi là 
ph iền  não chướng.

N ghiệp chướng là năm  tội vô gián, nhữ ng  b ịnh  
nặng  dữ.

Báo chướng là sanh vào địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sanh, hủy  báng chánh pháp và n h ứ t xiển đề.

Ba chưứng n h ư  vậy gọi là căn b ịnh  lớn.

Các vị Bô Tát lúc tu hạnh  Bồ Đề trong vô lirợng 
kiếp, cung câp thuôc men cho tất cả ngươi tật b ịnh , 
thưửng nguyện rằng làm cho tất cả chúng sanh dứ t 
hẳn  ba chướngế

Bo Tat lúc tu hạnh  Bô Đê cung câp thuôc m en 
cho tất cả ngưừi b ịn h  thirò-ng nguyện rang : N guyện 
cho chúng sanh dứ t hẳn  tật b ịnh  đặng thân  kim  
cương của Như* Lai. Lại nguyện vì tât cả chúng sanh



372 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BẦN

làm  diệu dưực dứ t trử  tất cả nhữ ng  b ịnh  nặng, b ịnh  
dữ. N guyện các chúng sanh đặng thuồc A Dà Đà, 
thuốc này có công h iệu  trử  vô lưtrng độc d ữ Ể Nguyện 
chúng sanh không thôi chuyển nơi Vô thượng C hánh 
đẳng C hánh giác, m au đặng thành  hru  vô thượng 
Phật đạo, tiêu  trứ  tất cả m ũi tên  độc ph iền  não. 
N guyện chúng sanh tinh  tân  tu  hành, thành  tự u  thân  
k im  cuxmg của N hir Lai, làm  thucĩc hay vi d iệu  tri 
lành  các th ứ  b ịnh , chẳng để có người sanh lòng tranh 
tụng. C ũng nguyện chúng sanh làm  dược thọ lớn, 
trị lành  tâít cả nhữ ng  b ịnh  d ữ  b ịnh  nặng. Lại nguyện 
chúng sanh nhổ  m ũi tên độc đặng thành  quang m inh 
vô lưựng của N h ư  Lai. Lại nguyện chúng sanh đặng 
vào trí huệ của N hư  Lai, thông đạt pháp tạng vi mật.

Thê' Tôn ! Bồ Tát đã phát nguyện này trong vô 
lượng trăm  ngàn m uôn ức na do tha kiếp làm  cho 
chúng sanh không còn b ịnh  tật. Cớ sao hôm  nay đức 
N h ư  Lai lại xướng rằng có bịnh.

T h ế  Tôn, trong đời có người b ịnh  không ngồi dậy 
được, không  thể cúi ngưức cựa động, ăn uông không 
đặng, đổ nưức chẳng xuống, cũng không thể dặn bảo 
con cái xem sóc gia nghiệp. Cha mẹ, vợ* con, anh em, 
thân  thuộc đều nghĩ rằng : người này quyết đ ịnh  
chết. C ũng vậy, hôm  nay đức N hư  Lai nằm  nghiêng 
bên  hữ u , không nói năng đàm  luận  nơi D iêm  Phủ 
Đề này, có nhữ ng  ngưtM ngu sẽ nghĩ rằng : Đức 
N h ư  Lai chánh giác quyết sẽ diệt tận  nhập N iết Bàn.
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N hưng th iệ t ra ỉánh như> N hư  Lai chẳng rốt ráo nhập 
N iết Bàn. Vi N htr Lai thirờng trụ không b iên  đôiắ 
Do cớ này đức N hir Lai chẳng nên  nói rằng : Nay 
ta đau lưng.

Thê Tôn ! Trong đ à i có người b ịnh , thân  thể  ốín 
gầy, hoặc nằm  nghiêng nằm  ngữa trên  g iường nệm , 
gia quyên người đó sanh lòng ghét bỏ, cho rằng 
người đó ắt ,chết. Cũng 'vậy, nay đức N hư  Lai sẽ b ị 
chín miroi lăm  phái ngoại đạo kh inh  m ạn, cho là vô 
thường. Các ngoại đạo đó sẽ nói rằng : C hẳng bằng 
chúng ta do ngã tánh  thưừng còn, thờ i tiết tự  tại, 
các pháp  vi trần  v.v..., mà làm thường  trụ  không  có 
b ien  đoi. Sa M on Cù Đ àm  bi vô thuờ ng  thuyên 
chuyên, đó là b iển đôi. Do nghĩa này, hôm  nay đức 
Thê' Tôn chẳng nên yên lặng nằm  nghiêng bên  m ặtẻ

Thê' Tồn ! Trong đời người có b ịnh  tứ  đại tăng 
tổn không điều thích, ôm gầy, mất sức. Vì thê' nên  
không thể  ngồi đứng tùy ý, phải nằm  trên  giiràng 
nệm . T ứ  đại của N h ư  Lai điều hòa thích, sức lực 
đầy đủ, cũng không ô'm gầy.

Thê Tôn ! N hư  sức của mưtH con Trâu nhỏ, chẳng 
bằng sức của m ột con Trâu lớn. Sức của m iròi con 
Trâu lớn  không bằng sức của m ột con Thanh ngưu. 
Sức của mưtỳi con Thanh ngưu không bằng sức của 
m ột con Voi thường. Sứt: của m ười con Voi thưừng 
không bằng sức của m ột con Voi rừng. Sức của m ười 
con Voi rừ ng  chẳng bằng sứt: của m ột con Voi hai
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ngà. Sức của m ười con Voi hai ngà chẳng bằng  sức 
của m ột con Voi bốn  ngà. Sức của m ười con Voi bôn 
ngà chẳng bằng  sức của Bạch hrcrng ở  nú i Tuyết Sơn. 
Sức của m ười Bạch tượng ỏ* Tuyêt Sơn chẳng bằng 
sức của m ột Hircmg tượng. Sức của mưtH H ưtm g 
tưtrng không  bằng sức m ột Thanh tirợngẻ Sức của 
m ười Thanh tưtỵng không bằng sức của m ột H uỳnh 
tưựng. Sức của m ười H uỳnh hrợng chẳng bằng sức 
của m ột Xích tượng. Sức của m irời Xích tượng không 
bằng sức của m ột Bạch hrợng vương. Sứ-C của mirò-i 
Bạch tượng vircmg không bằng sức của m ột Sơn 
tượng. Sức của m ười Son tirợng không bằng  sức của 
m ột LTu bá t la hrợng. Sức của m ười ITu bá t la hrợng 
không bằng  sức của Ba đầu ma tinỵng. Sức của m ười 
Ba đầu m a tượng không bằng sức của m ột Câu vật 
đầu  tuxrng. Sức của m ười Câu vật đầu tượng  không 
bằng sức của m ột Phân đà lợi tưựng. Sức của m ười 
Phân đà lợ i tượng  không bằng sức của m ột đại lực 
sĩ trong loài ngưtxi. Sức của nuròi đại lực sĩ không 
bằng  sức của m ột Bát k iền  đề. Sức của m ười Bát 
k iền  đề chẳng bằng sức của m ột Bát tý na la diên. 
Sức của m ười Na la diên không bằng sức m ột lóng 
tay của vị Thập trụ Bồ Tát.

Các lóng xưtmg trong thân của ngưừi thirờng, đầu 
xưxmg chẳng đến nhau. Đ ại lực sĩ trong loài ngưtỳi 
đầu xương đến nhau. Thân của Bát k iền  đề các lóng 
xuxmg tiêp nhau. Thân của Na la diện đầu xircmg
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móc nhau. Thân của Thập trụ  Bồ Tát đầu  nhữ ng  lóng 
xuxmg kết liền với nhau. Vì thê' nên  sức m ạnh của 
Bồ Tát rất lớn. Lúc thê" giới thành lập tử  kim  cang 
tê có tòa k im  cang nôi lên đến đạo tràng dưtH cây 
Bồ Đề. Bồ Tát ngồi trên tòa đó, tâm  liền  chứng đặng 
m irời trí lực.

Nay đức Như- Lai chẳng nên  như- trẻ con th ơ  bé. 
Trẻ n ít ngu si không biêìt nói năng, tùy ý nằm  ngữa 
nằm  nghiêng không ai quở  trách. Đức N hir Lai Thê' 
Tôn có trí huệ lớn h iểu  b iế t tất cả, là bực tôi tôn 
trọng loài ngưxM, đầy đủ oai đức lớn, thành  tựu  đại 
thần  thông, dứ t hẳn  lưới nghi, đã nhổ  tên độc đi 
đứng  an lành, đặng tự  tại vô sở úy, g iờ  đây cớ chi 
nằm  nghiêng bên mặt, làm  cho hàng nhơn th iên  lo 
rầu khôn  khổ  ?.

Ca Diêp Bô Tát liên ở  trarớc Phât mà nói kê rằng : 

N hư  Lai đại Thánh đức 
Xin dạy giảng pháp  m ầu 
Chẳng nên  n h ư  trẻ thơ  
NgưtH b ịnh  nằm  giường nệm  
Đ iều N gự  Thiên N hơn Sư 
Nằm  dựa nơi song thọ 
Kẻ phàm  phu ngó thây 
Cho rằng ắt N iết Bàn.
Chẳng b iết k inh  Đ ại thửa
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H anh của Phât rất sâu
• •

C hẳng thây tạng vi m ật 
N hir m ù chẳng thây đường.
Duy các Vị Bồ Tát 
Văn Thù Sư- Lợi thảy 
H iểu được m ật tạng này 
Ví n h ư  nguxri bắn  giỏi.
Chir Phật trong ba đời 
Đ ại b i làm  căn bản 
Đ ại tứ  bi n h ư  vậy 
Nay ở  tại chỗ nào ?
N êu là không đại bi 
T hòi chẳng gọi là Phật 
Phât nêu  ắt N iết Bàn 
T h à i chẳng gọi là thirờng 
N gưỡng mong đâng vô thircrng 
N hận lờ i m ời của tôi 
Lại ích các chúng sanh 
Xô dẹp nhữ ng  ngoại đạo

Lúc bây giờ  đức Thê Tôn, đại b i huân  nơi lòng, 
rõ b iế t tâm  niệm  của đại chúng m uôn tùy  thuận  để 
đai chúng được lợ i ích rô't ráo, liền dậy ngồi k iế t 
già, dung nhan  vui vẻ sáVg rỡ  n h ư  vàng ròng, m ặt 
m ắt xinh đẹp dưừng n h ư  trăng tròn, h ình  dung thanh
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tịn h  không có nhữ ng  câ"u uế, phóng ánh  sáng lớn 
chiêu khắp  h ư  không. Ánh sáng đó hơn  cả trăm  ngàn 
m ặt trờ i chiêu suôt m ưừi phương thê' giới, ban bô' 
trí huệ cho chúng sanh, d iệt trừ  vô m inh hắc ám, 
làm  cho trăm  ngàn ức na do tha chúng sanh Bồ Đề 
tâm  vững chắc.

Đức Thê Tôn lòng không nghi lự , nh ir sir tử  vuxmg, 
dùng  ba m ươi hai tưứng đại nhơn, tám  mircri th ứ  tô't 
trang nghiêm  nơi thân. Mỗi lỗ chân lông trên  thân  
đều h iện  ra m ột hoa sen. Hoa sen ây đủ ngàn cánh 
thuần  m àu vàng ròng, cọng bằng lưu ly, tua bằng  kim  
cang, guxmg bằng ngọc mai khôi, h ình  lớn tròn n h ư  
bánh  xe. N hững hoa sen ây đều phóng ra ánh  sáng 
nh iều  m àu : xanh, vàng, đỏ, trắng, m àu tía, m àu pha 
lê, các ánh sáng ây chiêu suô't đến địa ngục A tỳ cùng 
các đại địa ngục, chúng sanh đang bị khổ  đốẽ, nâu,

f c 6 d.3. v.v.ể., gặp ánh sáng này đều được 
khỏi khổ, an ổn m át mẻ. Trong ánh sang ay lại tuyên 
nói tạng b í m ật của N hư  Lai, nói rằng : Tâ't cả chúng 
sanh đêu có Phật tánh. Chúng sanh trong đia ngục 
nghe pháp  âm rồi, liền bỏ thân sanh lên cõi trờ i háy 
trong loài ngưtMễ C húng sanh trong hàn  băng  đia ngục 
ánh  sáng của Phật chiêu đến cũng được khồi kho 
được nghe pháp  và đưực sanh lên cõi trờ i hay trong 
loài người. Bao nhiêu  địa ngục no i cõi D iêm  Phù Đe 
này và các thê' giới khác thảy đều trông không, không 
người thọ tôi, trứ  kẻ n h ứ t xiển đềẽ
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Loài ngạ quỷ khổ  vì đói khát, tóc vân lây thân, 
cả trăm  ngàn năm  chưa từng được nghe tên  nưức, 
đồ uông, họ gặp ánh sáng của Phật liền hế t đói khát. 
Trong ánh  sáng ẩy cũng nói tạng vi m ật của Như* 
Lai, nói rằng : Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

N hờ  nghe pháp  âm này loài ngạ quỷ được sanh 
lên  trờ i hay loài người, trứ  những  kẻ hủy  báng  k inh  
đ iển  Đ ại thử a Phuxmg Đẳng.

N hững loài súc sanh, giết hại ăn  nuố t lẫn  nhau. 
C húng nó gặp ánh  sáng của Phật trừ  đưực tâm  hung  
ác. Trong ánh  sáng ây cũng nói tạng vi m ật của N h ư  
Lai, nói rằng : Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

N hững loài súc sanh n h ờ  nghe pháp âm  sau khi 
chết sanh lên  cõi trờ i hay trong loài người, trử  nhữ ng  
kẻ hủy  báng  chánh pháp.

Trên m ỗi hoa sen đó đều có m ột đức Phật Viên 
Q uang rộng m ột tầm, m àu vàng chói sáng, ba m ươi 
hai tướng, tám  mircri th ứ  đẹp trang nghiêm  n a i thân. 
Trong các đức Phật đó có vị th ì ngồi, có vị th ì đi, 
có vị th ì đứng, có vị th ì nằm, có vị nổi tiêng sâm, 
có vị rướ i mira, có vị phóng chớp sáng, có vị nổi 
gió, có vị phóng khói lứa, có vị th ị h iện  nhữ ng  nú i 
bảy  báu, suôi, ao, sông, ngòi, nú i rừng, cây côi, có 
vị h iện  ra cõi nưức bảy. báu, thành  âp, xóm, làng, 
cung điện, nhà cửa. Có vị h iện  ra voi, ngựa, sir tủy 
cọp, sói, chim công, phụng  hoàng. Có vị làm  cho bao
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nh iêu  chúng sanh trong Diêm  Phù Đề đều được thây 
địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhẫn  đếín thây sáu cõi 
trờ i Dục giới. Trong các đức Phật đó lại có vị thuyết 
về âm, giới, các nhập, nh iều  sự  tội lỗi. Có vị nói 
pháp  T ứ  đế. Có vị nói pháp Thập nhị nhơn  duyên. 
Có vị nói nhữ ng  ph iền  não, nhữ ng  nghiệp đều do 
nhem duyên sanh. Có vị nói pháp ngã cùng vô ngã. 
Có vị nói hai pháp khổ  và lạc. Có vị nói pháp  thưròig 
và vô thường. Có vị nói pháp tịnh  cùng bất tịnh. 
Lại có đức Phật vì các Bồ Tát .nói sáu pháp  Ba la 
mật. Lại có đức Phật nói công đức của đại Bồ Tát. 
Lại có đức Phật nói công đức của chư  Phật Thê' Tôn. 
Lại có đức Phật nói công đức của hàng T hạnh Văn. 
Lại có đức Phật nói tùy thuận  n h ứ t thửa. Hoặc có 
đức Phật nói tam thừa thành  đạo. Có đức Phật hông 
bên  trái h iện  ra nước, hông bên hữ u  h iện  ra lửa. Có 
đức Phật th ị h iện  giáng sanh, xuất gia ngồi đạo tràng 
dưới cây Bồ Đề chuyển pháp luân vi diệu, nhập  N ieĩ 
Bàn. Lại có đức Phật thuyết pháp làm  cho trong đại 
hội này có người chứng đặng sơ  quả, nh ị quả, nhẫn  
đen tir qua. Hoặc có đức Phât nói vô lirctng nhơn 
duyên thoát ly s.anh tử.

N hững chúng sanh trong Diêm Phù Đề này đuxỵc 
ánh  sáng của Phật chiêu đến người m ù được thây 
người điếc đưtTC nghe, ngưtM câm nói được, ngươi 
què bại đi đutrc, người nghèo đưtỵc của, kẻ bỏn 
xẻn phát tâm  bô' thí, kẻ sân hận sanh lòng từ. N gười
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không chánh tín  bèn  có chánh tín. C húng sanh trong 
th ế  giới không có ai làm  việc ác, trứ  hạng  n h ứ t 
xiên đê.

Tâí: cả trời, rồng, quỉ thần, Càn thát bà, A tu  la, 
Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu  la già, La sát, Kiện 
đà, ƯU ma đà, A bà ma la, nhơn, ph i nhơn, v.v..., 
đều  đồng tiêng xướng rằng : Lành thay ! Lành thay ! 
Đ ấng Vô Thirợng Thiên Tôn, làm  sự  lợ i ích lớn. Tấl 
cả đều vui m ừng hớ n  hỏv hoặc ca, hoặc m úa, đem 
các th ứ  hoa rải trên  Phật và chúng Tăng. Đó là nhữ ng  
hoa cõi trờ i : hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, hoa m ạn 
đà la, hoa ma ha m ạn đà la, hoa m ạn thù  sa, hoa 
ma ha m ạn thù  sa, hoa tán  đà na, hoa m a ha tán  đà 
na, hoa lư  chỉ na, hoa ma ha lư  chỉ na, hoa hưcmg, 
hoa đại hirơng, hoa thích ỷ, hoa đại thích ý, hoa .ái 
kiên, hoa đại ái kiên, hoa đoan nghiêm , hoa đệ n h ứ t 
đoan nghiêm .

Lại rải các th ứ  hướng : huxmg trầm  thủy, hircrng 
đa dà lâu, chiên đàn, uâit kim, hưxmg pha trôn, hương 
hải ngạn.

Lại đem  tràng phan  lọng báu  cõi trời, kỹ nhạc 
cõi trờ i : đờn tranh, đò-n sắt, ông địch, ông sanh, 
không hầu, khảy, thổi, cúng dường lên Phật, đồng 
nói kệ rằng :

Tôi nay đảnh lễ đức đại tính tấn
Đ ấng Lưỡng túc tôn Vô thượng Chảnh giác.
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Đại chúng trò i người chẳng thể biết thâu 
Chỉ có đức Cù Đàm m ói rõ được.
Đứt: Thê Tôn thuở* trước vì chúng tôi 
Trong vô lượng kiếp siêng tu khổ  hạnh,
Tại sao m ột mai bỏ thệ nguyện cũ 
Mà bèn xả m ạng m uôn nhập Niết Bàn ?
Tất cả chúng sanh chẳng thể thây biết 
Tạng b í m ật của chir Phật Thê'Tôn,
Do nhơn  duyên này khó đặng xuâìt ly 
Luân chuyển trong sanh tử  đọa ác đạo.
N h ư  Phật đã từng nói A La Hán 
Tất cả đều sẽ đên nơi Niết Bàn,
Công hạnh rât sâu của Phât nh ir vậy 
H ạng phàm  phu ngu mê ai biết đưực.
Ban pháp cam lồ cho các chúng sanh 
Vì m uôn dứ t trứ  hết những phiền  não,
N êu có người uôítig chất cam lộ này 
Chăng còn lại thọ sanh lão b inh  tử.
Đức N hir Lai Thê Tôn vì chữa, tri 
Trăm ngàn vô lượng tất cả chúng sanh 
Bao nhiêu  những bịnh nặng của chúng sanh 
Đ ều làm tiêu diệt không còn thừa sót.
Đức T hê'T ồn từ  lâu khỏi b ịnh  khổ 
Nên đặng gọi là đirc Phật th ứ  bảy,
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Ngưũ-ng mong ngày nay lại rưới m ưa pháp 
N huần thâm  giông công đức của chúng tôi.
Đ ại chúng trời người trong Phấp hội này 
Thỉnh cầu n h ư  vậy rồi đều yên lặng.

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Này Thiện nam  tử, ông đã đầy đủ trí huệ vi 
d iệu  rấỉt sâu n h ir vậy, chẳng b ị tâìt cả tà m a ngoại 
đạo phá hoại.

Này Thiện nam  tử  ! Nay ông thành  tự u  b iện  tài 
vô ngại. Ô ng đã từng cúng dường vô lưtrng hằng  hà 
sa chư- Phật quá khứ , nên  có thể hỏi đức N h ư  Lai 
nhữ ng  nghĩa n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Ta đã tử  vô lượng vô b iên  
ức na do tha trăm  ngàn m uôn kiếp, trừ  hế t b ịn h  căn, 
lìa hẳn  sự  dựa nằm. Vô lượ-ng A tăng kỳ k iếp  về 
quá khứ , có đức Phật ra đời h iệu  là Vô Thirợng 
Thắng, đầy đủ m ười h iệu ế Đức Phật đó vì hàng 
T hanh Văn nói k inh  Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn này. 
T huở  đó ta cũng làm  Thanh Văn của đức Phật ây. 
Ta thọ trì k inh  điển Đ ại N iết Bàn n h ư  vậy, đọc tụng  
thông thuộc, b iên  chép quyển k inh, rồi ta rộng vì 
người khác phân  b iệt giảng thuyết. Ta đem căn lành  
đo hồi hư ớng  Vô thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! T ữ  đó trở  đi, ta chưa từng  
có nhữ ng  ph iền  não nghiệp ác, chẳng đọa nơi ấc đạo, 
chẳng huy báng chánh pháp  làm  n h ứ t xiển đề, chẳng
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thọ thân  hoàng m ôn, chẳng phạm  năm  tôi nghịch, 
bôn  tội trọng. T ứ  đó đến nay, thân  tâm  ta an ổn, 
không có các sir khổ  não.

N ày Thiện nam  tử  ! Nay ta th iệt không có tấ t cả 
tậ t b ịnh . Vì chư  Phật T h ế  Tôn tứ  lâu đã xa lìa tất 
ca b ịnh  khô. Các chúng sanh chăng b iế t gỉáo pháp  
b í m ật Đ ại thừ a Phương Đẳng, bèn  cho rằng đirc 
Nhu* Lai th iệt có b ịnh .

N ày Thiện nam  tử  ! N h ư  nói đức N h ư  Lai là sir 
tử  trong loài người, như ng  đức N hư  Lai th iệ t chẳng 
phải là sư- tứ. N hir nói đức N hir Lai là rồng lớn 
trong loài người, nhưng  đức N hư  Lai th iệ t chẳng 
phải rồng. Đức Phật từ  vô lượng kiếp đã i a  lìa ác 
nghiệp. N ên b iết nhữ ng  là i như- vậy chính là giáo 
pháp  b í m ật của N hư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  nói đức N h ư  Lai là 
người, là trà i, như ng  th iệt ra đức Phật chẳng phải 
người, chẳng phải trời, cũng chẳng phải quỉ, thần, 
càn thát bà, a tu  la, ca lầu la, khẩn  na la, ma hầu 
la già, chẳng phải ngã, chẳng phải m ạn, chẳng phải 
dirỡng dục, chẳng phải sĩ phu, chẳng phải làm, 
chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải 
không thọ, chẳng phải T h ế  Tôn, chẳng phải Thanh 
Văn, chẳng phải thuyêl, chẳng phải khong  th u y ế t 
N hững là i n h ư  vậy đều là giáo pháp b í m ật của 
N h ư  Lai.
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Này Thiện nam  tử  ! Như* nói đức N hư  Lai dường 
n h ir b iển  cả, n h ư  nú i Tu Di, nh im g đức Như- Lai 
th iệ t chẳng phải vị m ặn, cũng chẳng phải đồng như- 
đá núi. Phải b iế t lờ i nói nh ir vậy là giáo pháp b í 
m ật của N h ư  Lai.

•

Này Thiện nam  tử  ! N h ư  nói đức N hir Lai n h ư  
hoa Phân Đ à Lợi, nhưng  th iệt ra đức Phật chẳng 
phải hoa Phân Đ à Lợiẻ N hir nói đức N hir Lai dường 
n h ư  cha mẹ, nhưng  th iệt ra đức N h ư  Lai chẳng phải 
cha mẹ. N hir nói đức N hir Lai là Đ ại thuyền sư> 
như ng  đức N hir Lai chăng phải Thuyên SÍT. N hir nói 
đức Như- Lai n h ư  Thircmg chủ, nhưng đức N hir Lai 
th iệ t chẳng phải Thirơng chủ. N hững lời n h ư  vậy 
cũng là giáo pháp  b í m ât của N hư  Lai.

Này Thiện nam  h r ! N hư  nói đức N h ư  Lai hay 
trứ  dẹp loài ma, nhưng thật ra đức N h ư  Lai không 
có ác tâm  m uôn khiên  ma bị xô dẹp. N hư  nói đức 
Như* Lai trị đưtrc ung thxr ghẻ độc, như ng  thậ t ra 
đức Phật chẳng phải thầy thuôc trị ung nhọt. N hững 
lờ i n h ư  vậy cũng là giáo pháp b í m ật của Như* Lai.

Này Thiên nam  tử  ! N hir đức Phật trưức k ia  đã 
nói, nêu  có Thiện nam, Tín n ữ  nào có thể  khéo tu 
h àn h  ba nghiệp thân, khẩu, ý, lúc người đó chết, 
dầu  trong thân  tộc hoặc đem thi hài th iêu  đốt, hoặc 
ném xuông sông, hoăc bỏ trong gò mả, chôn SOI cam 
thú  cùng nhau  đến xé ăn, nhữ ng  tâm  ý thức của 
người đó liền sanh nơi cõi lành. Tâm thức nh ir vậy
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th iệ t không đi, không lại, cũng không chỗ đên, chỉ 
là trưức sau giông nhau, nôi nhau, hrứng mạo chẳng 
sai khác. Lời nó i n h ư  vậy là giáo pháp  b í m ật của 
N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Nay ta nói rằng có b ỉnh  cũng 
n h ư  vậy, cũng là giáo pháp b í m ật của N hư  Lai. Đứt: 
N hir Lai Đ ăng Chánh Giác thiệt không có b inh  nằm  
nghiêng bên hữu, cũng không rốt ráo nhập nơi N iết 
Bàn. Này Ca Diếp Bồ Tát ! Đại N iết Bàn đây thiệt là 
th iền đ ịnh  rất sâu của chư Phật. Thiền định này chẳng 
phải cảnh giói của Thanh Văn, Duyên Giác.

Này Thiện nam  tử  tế Vứa rồi ông hỏi cổ* chi đức 
N h ư  Lai dựa nằm  chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uông 
ăn, chẳng dặn bảo quyên thuộc coi sóc san nghiệpr

Nay Thiẹn nam  tir ! Tánh hir không cũng chẳng 
ngoi dạy, chang đoi uông ăn, chăng dăn bảo quyên 
thuộc coi sóc sản nghiệp, cũng không đi, không lại, 
không sanh diệt, không già trẻ, không mọc lặn, h ir 
bê, giải thoát, ràng buộc, cũng khổng nói m ình, nói 
người, cũng không h iểu  m ình h iểu  người, chẳng phải 
ăn, chăng phải b ịnh.

Này Thiện nam  tử  ! C hư  Phật T hê 'T ôn  cũng n h ư
vậy, dường n h ư  hư- không, th ế iià o  sẽ có như ng  b ình  
kh  ô’ ir ?

Này Thiện nam  tử  ! Trong đời có ba hạng  người 
b ịn h  khó trị : m ột là kẻ hủy  báng Đ ại thừa, hai la
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kẻ phạm  tội ngũ nghich, ba là hạng n h ứ t xiên đe, 
ba hạng b ịn h  này là rất nặng ở  trong đời. H àng 
Thanh Văn, D uyên Giác và Bồ Tát đều không thể 
trị đxrcrcề

Này Thiện nam  tử  ! Ví như* có b ịnh  khó trị chắc 
chết, dầu  có săn  sóc, tùy ý thuôc men, hoặc không 
săn sóc, tùy ý thuôc men, ngưừi b ịnh  ây chắc chết 
chẳng nghi. Ba hạng người trên đây cũng n h ư  vậy, 
dầu có Thanh v ẩn , D uyên Giác và Bồ Tát thuyết 
pháp  cho, hay chẳng thuyết pháp, đều không thể làm  
cho họ phát tâm  Vô thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  người b ịn h  có sự* 
săn sóc, tùy  ý thuôc men, thờ i có thể lành b ịnh , nêu  
không ba việc này, thờ i b ịnh  chẳng lành. Cũng vậy, 
hàng  T hanh Văn, D uyên Giác, theo Phật và Bồ Tát 
đặng nghe pháp  rồi liền có thể phát tâm  Vô thượng 
Bồ Đề. Không phải chẳng nghe pháp  mà có thể phát 
Bồ Đề tâm.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir người b ịnh , nêu  được 
săn  sóc, tùy ý thuôc men, hoặc không săn sóc, tùy 
ý thuốc men, đều  được lành b ịnh . Cũng vậy, có m ột 
hạng  người, hoặc gặp Thanh Văn hay chang gạp/ 
hóặc gặp D uyên Giác hay chẳng gặp, hoặc gặp Bồ 
Tát hay chẳng gặp, hoặc gặp N hư  Lai hay chẳng gặp, 
hoặc đặng nghe pháp  hay chẳng đặng nghe, tự  nh iên  
đặng thành  Vô thượng C hánh đẳng ChẬnh giấc. Đây 
là hang  người nào ? Chính là nguxri vì than  m inh
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hay vì người khác, hoặc vì sợ  sệt hoặc vì lợ i dưỡng, 
hoặc vì dua n inh , hoặc vì ph ỉnh  gạt người mà b iên  
chép k inh  Đ ại N iết Bàn này, rồi thọ trì, đọc tụng, 
cúng dirờ-ng cung kính, giải nói cho người khác.

Nầy T hiện  nam  tử  ! Có năm  hạng người đôl với 
k ỉnh  điển Đ ại thửa Đ ại N iết Bàn này có b ịn h  mà tu 
hành, chẳng phải là đức Như* Lai. N hững gì là năm  
hạng  ?

Một là bực dứ t kiên hoẳc trong tam giới đăng quả 
Tu Đà Hoàn, chẳng đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, 
bay lân sanh trong loài ngircH, trên trời, dứ t hẳn  các sư  
khổ nhập Niết Bàn. Đây gọi là hạng người th ứ  n hứ t 
có b ịnh  tu hành. Người này thuở  vị lai, qua khỏi tám 
m uôn kiếp sẽ đặng thành Vô thượng Chánh giác.

Bực th ứ  hai dứ t k iên  hoặc trong tam giới, tham , 
sân, si, m ạn, đặng quả Tư- Đ à Hàm, còn m ột lần  sanh 
trong loài người, trên trời, dứ t hẳn  các khổ  nhập 
N iết Bàn. Đây gọi là bực th ứ  hai có b ịnh  tu  hành. 
N gười này thuở  vị lai qua khỏi sáu m uôn kiếp, sẽ 
đặng thành  Vô thượng C hánh giácễ

Bực th ứ  ba dứ t k iên  hoặc trong tam giới, tir hoặc 
cõi Dục đã dứt, đặng quả A Na Hàm, chẳng còn sanh 
trong loài người, dứ t hẳn  các khổ  nhập  N iết Bàn. 
Đ ây gọi là bực th ứ  ba có b ịnh  tu hành. N gười này 
thuở* vị lai qua khỏi bôn m uôn kiếp, sẽ đặng qua 
Vô thượng C hánh giác.
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Bực th ứ  tư  dứ t hẳn ỉham  dục, sân khuể, ngu si, 
đặng quả A La Hán, không còn ph iền  não nhập N iết 
Bàn, cũng chẳng phải hạnh  kỳ lân độc nhứt. Đây 
gọi là birc th ứ  tir có b inh  tu  hành. N gười này th u ở  
vị lai qua khỏi hai m uôn kiếp, sẽ đặng quả Vô 
thượng  C hánh giác.

Bực thứ* năm  dứ t hẳn  tham  dục, sân khuể, ngu 
si, đặng quả Bích Chi Phật ph iền  não hế t sạch nhập 
N iết Bàn, th iệt là hạnh  kỳ lân độc nhứ t. Đ ây gọi là 
bực th ứ  năm  có b in h  tu  hành. N gười này thuở  vị 
lai qua khỏi nurời ngàn kiêp, sẽ đặng quả Vô thượng 
C hánh giác.

Đ ây gọi là năm  hạng người có b ịn h  tu hành, 
chẳng phải đức N h ư  Lai vậy.

«



XIX

PHAM THANH HẠNH
■

Thứ mưừi chín

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Đại Bồ Tát phải nên  
ở  nơi k inh  Đ ại N iết Bàn này chuyên tâm  h r  duy 
năm  th ứ  hạnh  : M ột là thánh  hạnh , hai là phạm  
hạnh , ba là th iên  hạnh, bôn  là anh nh i hạnh , năm  
là bệnh  hạnh.

Này Thiện Nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát thường  nên  tu  
tập năm  th ứ  hạnh  này. Lại có m ột hạnh, chính là 
N h ư  Lai hạnh, cũng chính là k inh  Đ ại thừ a Đ ại N iết 
Bàn.

Đ ại Bồ Tát tu Thánh hạnh  th ế  nào ? Đ ại Bồ Tát 
hoặc từ  Thanh Văn, hoặc tứ  đức Như* Lai đặng nghe 
k inh  Đ ại N iết Bàn nh ir vậy, nghe xong sanh lòng 
tin, tin  xong nên  suy nghĩ n h ư  vầy : C hư  Phật The 
Tôn có đạo vô thưựng, có chánh pháp lớn, có chánh 
h ạnh  cho đại chúng, lại có k inh  điển Phương Đ ẳng
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Đ ại thừa, nay ta nên  vì ưa thích m ong cầu k inh  Đại 
thừ a mà bỏ lìa vợ  con, quyên thuộc, nhà cửa, vàng 
bạc, châu báu, chuỗi ngọc tô't đẹp, hircrng hoa, kỹ 
nhạc, tôi trai, tớ* gái, voi ngựa, xe cộ, trâu dê, gà chó, 
heo lợn. Lại nghĩ thê' này, ở  nhà ràng buộc n h ư  lao 
ngục, do đó mà sanh tất cả ph iền  não. Xuất gia 
khoảng khoát n h ư  h ư  không, tất cả pháp lành nhem 
đây được tăng trưởng. N êu ở  nhà chẳng đặng trọn 
đời tu  phạm  hạnh , nay ta phải nên  cạo bỏ râu tóc, 
xuât gia học đạo vô thirợng.

Lúc Bồ Tát m uôn xuâ't gia n h ư  vậy, Thiên m a Ba 
T uần rất lo khổ, nói rằng : Bồ Tát này lại sẽ cùng 
ta sanh sự  chiên tranh lớn.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát này ở  nơi chỗ nào lại 
sẽ cùng người chiên tranh ? Bô Tát nay qua đen Tang 
phường neu  thây N hư  Lai và hàng đệ tử  oai nghi đầy 
đủ, thân tâm  tịch tịnh, lòng liền nhu  hòa thanh tịnh  mà 
cầu xuất gia., cao bỏ râu tóc mặc ba phap y. Xuat gia 
xong tuân giữ* giới câm, oai nghi chăng thieu, cư* chi an 
lành không có sai phạm, nhẫn  đến tội nhỏ cũng sanh 
lòng sợ  sệt, tâm  hộ giới n h ư  kim  cưtmg.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  có ngirời đeo trái nổi 
m uôn lội qua b iển  lớn. Trong b iển  có quỉ La Sát 
theo người đó đê xin trái nôi. Ngircri đo nghĩ * 
N êu ta cho nó quyết đ ịnh  phải chìm chêt. N ghĩ rôi 
đáp rằng : Này La Sát, thà ngươi giết ta, chứ ta không 
th)ể cho trái nổi được.
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La Sát lại nói : N êu ông chẳng cho hết, thờ i cho 
ta phân  nửa. Người ấy vẫn khồng cho. La Sát lại xin 
m ột phần  ba, không đirạc, lại xin m ột m ảnh bằng 
bàn  tay, nhẫn  đến xin chừng bằng m ột hộ t b ụ iẵ N gười 
này đáp rằng : N hà ngiroi dầu  xin rất ít, như ng  h iện  
nay ta cần phải lội qua biên, chẳng biếít đirờng còn 
xa hay gân. N êu ta cho ngircri m ôt ít, trái nổ i sẽ xì 
hơi, làm  sao qua đirạc b iển  lớn, có thể sẽ bị chìm 
chết giữa đường.

Này Thiện nam  tử  ếf Bồ Tát hộ trì câm. giới cũng 
như* vậy. Lúc Bồ Tát hộ giới, thircrng có ph iền  não 
bảo Bồ Tát rằng : Ô ng nên  tin  tôi trọn chẳng dôi 
nhau, chỉ phá bôii giới trọng, g iữ  gìn nhữ ng  giới 
khác sẽ đirợ-c an ổn nhập N iết Bàn. Lúc đó Bồ Tát 
nên  nghĩ rằng : Thà ta g iữ  gìn giới câm m à đọa A 
tỳ địa ngục, quyết chẳng hủy phạm  mà sanh trên cõi 
trời. Phiền não lại nói ế- Ô ng nêu  chẳng phá bôn giới 
trọng, thời nên  phá Tăng tàng, sẽ được an ổn nhập  
N iêt Bànề Bô Tát không bằng lòng.

Phiền não lại bảo .ệ Ổ ng nê"u chẳng phạm  Tăng 
tàng, cũng nên  phạm  tội Thâu lan giá, th à i đặng an 
ổn nhập N iết Bànẻ

Bồ Tát cũng chẳng nghe theo.

Phiền não lại bảo : Ô ng nêu chẳng thể  phạm  
T hâu lan giá, đặng phạm  Xả đọa thời nên  an ổn 
nhập  N iết Bàn.
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BỒ Tát cũng chẳng nghe theoệ
Phiền não lại bảo : Ô ng nêu chẳng thể phạm  Xả đọa 

nên phạm  Ba dật đề sẽ đặng an ổn nhập Niêt Bàn,.

Bồ Tát cũng chẳng nghe theo.
Phiền não lại bảo : Ỏ ng nêu  chẳng thể phạm  Ba 

dật đề, thờ i nên  phạm  Đ ột k iết la, do đây đưực an 
ổn nhập  N iết Bàn.

Bồ Tát vẫn không nghe theo, tự  nghĩ rằng : Nay 
nêu  ta phạm  tội Đ ột k iết la, mà chẳng ph á t lồ, thờ i 
không thể qua khỏi b iển  sanh tử  đến b ờ  N iết Bàn 
được. Bồ Tát đôi với tội rất nhỏ trong g iá i luật, g iữ  
gìn bền  chắc, tâm  như- kim  cuxmg. Bô Tát đôì với 
bốh  giới trọng cùng Đ ột k iết la, g iữ  gìn k ính  trọng 
n h ư  nhau không khác.

Bồ Tát nêu  có thể bền g iữ  giới luật nh ir vậy, thời 
là đầy đủ năm  chi giới : Một là đầy đủ giới nghiệp 
thanh tịnh  căn bổn của Bồ Tát, hai là những giới thanh 
tịnh  khác, quyên thuộc của giới trước giới sau, ba là 
giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác ; 
bôn là giới niệm  thanh tịnh  hộ trì chánh niệm  ; năm  
là giói hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng C hánh giác.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát đây lại có hai th ứ  
giới : M ột là giới thọ th ế  giáo ; hai là giới đặng 
chánh pháp. Bồ Tát nêu thọ giới chánh pháp th à i 
trọn  chẳng làm  ác. Nêu thọ giới thê giấo, thờ i bạch 
tứ  Yết Ma, rồi sau m ới đặng.
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Này Thiện nam  tử  ! Lại có hai th ứ  giới : M ột là 
giới tánh  trọng, hai là giới dứ t sự  ccr h iềm  thế" gian. 
G iới tánh  trọng tức là bôn giới trọngế G iới d ứ t cơ 
h iềm  thê" gian là chẳng buôn  bán, cân thiêu, giạ non, 
kh i dốỉ người, cậy th ế  lực người để lây tài vật của kẻ 
khác, ác tâm  trói buộc ngưừi, phá hoại sự  thành  công 
của người, thắp đèn  sáng mà nằm , ruộng nương gieo 
trồng, gia nghiệp buôn  bán. Chẳng chứa voi ngựa, xe 
cộ, trâu, dê, đà, lừa, gà, chó, khỉ, vượn, chim  công, 
chim  két, chim công mạng, cùng chim câu chỉ la, cọp, 
beo, chó sói, mèo, chồn, heo lợn, và nhữ n g  ác thú  
khác. C hăng chứa đồng nam, đồng nữ , đại nam, đại 
nữy tôi tổv vàng bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu, xa cừ> 
mã não, san hô, bích ngọc, kha bôi, các th ứ  châu báu, 
đồng đỏ, thiếc, nhôm , thau, chì, nhữ ng  th ứ  chén bát 
to lấn . C hẳng chứa áo lông, áo cửu, áo da, tấ t cả lúa, 
gạo, nếp, mè, bắp đậu, nhữ ng  đồ đựng  m ón ăn sôítig, 
đồ đựng  m ón ăn chín. Thường ăn m ột bữa, chẳng 
tử ng  ăn hai lần. Thường đi khâ't thực và thọ thin: 
trong chúng Tăng, thường b iết vừa đủ. C hẳng tliọ 
th inh  riêng, chăng ăn thịt, chăng uông rirợu, loại ngũ 
tân  tánh nồng đều chẳng ăn, vì thê' nên  thân  Bồ Tát 
chẳng có hôi hám. Thưửng đirực chư  Thiên tất cả 
người cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán  thán. Ăn 
vứa đủ trọn chẳng lãnh thọ của dir. N hận lây y phục 
vừa đủ che thânẳ Thường dùng ba y, bát, tọa cụ, trọn 
chẳng xa lìa n h ư  hai cánh chim. C hẳng chưa cac th ứ
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củ, cọng, mắt, hột, trái, các loại hột. Chẳng chứa của 
báu  hoặc vàng, hoặc bạc, kho bếp chứa đồ ăn, áo xiêm 
thêu  vẽ, giường rộng cao lớn, giường ngà, giường 
vàng, m ùng m àn nh iều  màu, đều chẳng ngồi nằm. 
Chẳng chứa tấ ì cả th ứ  chiếu m ềm nhuyễn. Chẳng ngồi 
yên  voi, yên ngira. Chẳng dùng áo xiêm m ịn  nhuyễn  
tô t đẹp để trải giường nằm. Trên giường ngủ nghỉ 
chẳng để hai gôl, cũng chẳng nhận  chứa gôl đỏ tô't 
đẹp, gôl cây lộng chạm. Trọn chẳng nh ìn  xem đua voi, 
đua ngựa, đua xe, diễn b inh, cũng chẳng coi xem hoặc 
nam  hoặc nữ , hoặc trâu, dê, gà, chim trĩ, chim két, 
đánh  đá nhau. Cũng chẳng cô ý đi xem b inh  trận. 
C ũng chẳng cô* ý nghe thổi ôc, thổi sừng, tiêng đờn 
cầm, đcrn sắt, đờn tranh, ông địch, không hầu, ca ngâm , 
các th ứ  kỹ nhạc, trừ  kh i cúng dircrng Phật. Trọn chẳng 
xem chẳng làm  tâìt cả nhữ ng  sự  chơi đùa cờ bạc. Chẳng 
coi tướng tay chân m ặt mắt, chẳng bói quẻ, xủ quẻ. 
Chẳng ngước xem h ư  không tinh  tú, trừ  kh i m uôn 
giải sự* buồn  ngủ. Chẳng làm  sứ  m ạng cho nhà vua. 
C ũng chẳng đem lời người này truyền đến người kia, 
lờ i người k ia truyền đên người này. Chẳng dua n ịnh  
tà m ạng để nuôi sông. Chẳng tuyên nói nhữ ng  việc 
của vua, của quan, của kẻ trộm  cướp, việc k iện  cáo, 
viêc uống ăn trong nưức, trong xứ thâ't m ùa đói khát, 
nhữ ng  việc khủng  bô', nhữ ng  việc đặng m ùa an ôn. 
Đ ây gọi là giới dứ t sư* ccr hiêm  trong đời cua đại Bo 
Tát.
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Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát g iữ  gìn nhữ ng  
đ iều  gicri ngăn chê' như- vậy, đồng n h ư  g iữ  gìn nhữ ng  
giới tánh  trọng.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát thọ trì nhữ ng  
giới câm n h ư  vậy rồi lại nguyện rằng : Thà đem  thân 
này nhảy vào trong hầm  lửa, trọn chẳng hủy  phạm  
gió-i câm của chư* Phật ba đời, mà cùng tất cả người 
n ữ  làm  điều  bâìt tịnh. Lại nguyện thà lây sắt nóng 
vân no i thân, trọn chẳng dám  đem thân  phá giới để 
thọ y phục của tín  tâm  đàn việt. Lại nguyện thà nuô i 
hòn  sắt cháy đỏ, trọn chẳng dám  đem thân phá giới 
ăn các thực vật của tín  tâm  đàn việt. Lại nguyện thà 
đem thân này nằm  trên sắt nóng, trọn chẳng đem 
thân  phá giới thọ giường chiêu của tín  tâm  đàn việt. 
Lại nguyện thà đem thân này chịu ba trăm  m ũi m âu 
đâm, trọn chẳng dám  đem thân phá giới thọ thuôc 
m en của tín  tâm  đàn việt. Lại nguyện thà đem thân  
này nhảy vào vạc sắt nóng, chẳng dám  đem thân phá 
giới thọ phòng nhà của tín tâm đàn việt. Lại nguyện 
thà dùng  chùy sắt đập nát thân này tứ  đầu đến chân 
n á t n h ư  tro bụi, chẳng đem thân phá giới thọ sự  
cung k ính  của mọi người. Lại nguyện thà dùng  sắt 
nóng khoét đôi mắt, chẳng dùng nhiễm  tâm  nh ìn  sắc 
đẹp của ngircri. Lại nguyện thà dùng  dù i sắt đâm  
thủng  lô tai, chăng dùng nhiễm  tâm  nghe tiêng hay 
giong tô't. Lại nguyện thà dùng dao bén  cắt bỏ lo 
m ũi, chẳng dùng nhiễm  tâm tham  ngửi nhữ ng  m ùi
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thơm . Lại nguyện thà dùng dao bén  cắt rách lưỡi 
m ình, chẳng dùng nhiễm  tâm  tham  vị ngon ngọt. Lại 
nguyện rằng thà dùng búa bén  chặt chém thân  thể, 
chẳng dùng  nhiễm  tâm  tham  chạm  xúc êm  dịu. Vì 
nhữ ng  sự  trên  đây có thể làm  cho nhà tu  hành  đọa 
địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ. Đ ây gọi là đại Bồ Tát
t  / \  ẽ  V  _  Ạ /  •  /  •hộ trì câm giới.

Đ ại Bồ T át hộ trì nhữ ng  câm giới n h ư  vậy rồi, 
đều  đem  bô' th í cho tất cả chúng sanh, nguyện cho 
chúng sanh hộ trì câm giới, đặng giới thanh  tịnh, 
giới thiện, giới chẳng thiêu, giới chẳng phân  tích, 
giới Đ ại thừa, giới bất thôi, giới tùy thuận, giới rôìt 
ráo, thành  tự u  đầy đủ giới Ba la mật.

Này Thiện nam  tứ  ! Đại Bồ Tát lúc tu trì giới thanh 
tịnh  như- vậy liền đặng trụ bậc scr bâìt động. Thê nào 
gọi là bậc bất động ? Bồ Tát trụ trong bậc bâìt động này 
thời chẳng động, chẳng đọa, chẳng thôi, chẳng tán. ■

Này Thiện nam  tử  ! Ví như- n ú i Tu Di, gió trốt 
gió bão, không  thể làm  lay đông sụp đổ tan n á t được. 
C ũng vậy, đại Bồ Tát trụ  trong bậc này, chẳng b ị 
sắc, th inh , hưtm g, vị, xúc, làm  đông, chẳng đọa địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ, chẳng lui xuồng bậc Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, chẳng b ị dị k iên  tà phong làm  
tan, m à theo tà m ạng để nuôi sông.

Lại bấ t động là chẳng b ị tham  dục. sân khuể, ngu 
si làm  động. Lại bấ t đọa là chẳng đọa bôn  tội trọng.
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Lại bấ t thôi là chẳng lui bỏ giới để hoàn tục. Lại 
b ấ t tán  là chẳng b ị ngwH trái nghịch k inh  Đ ại thửa 
ỉàm  tan hoại.

Đ ại Bồ Tát cũng chẳng b ị các ma ph iền  não làm  
lay động, chẳng b ị ma ngũ ấm làm  đọa. N hẫn đến 
ngồi ncri cội cây Bồ Đề đạo tràng dầu có Thiên ma 
chẳng thể làm  Bồ Tát thôi bỏ Vô thượng  C hánh đẳng 
C hánh giác, cũng chẳng b ị ma chết làm  tan.

Này Thiện nam  tử  ! Đây gọi là Bồ Tát tu tập Thánh 
hạnh. T hê'nào gọi là Thánh hạnh ? Vì là chỗ thật hành  
của Phật và Bô Tát nên gọi là Thánh hạnh. Do c& chi 
Phật và Bô Tát gọi là Thánh, nhơn ? Vì nhữ ng  bâc này 
có Thánh pháp, vì thường quán các pháp  thể tánh 
không tịch, do nghĩa này nên gọi là Thánh nhơn. Lại 
vì có thánh  giới, thánh  định, thánh huệ, nên  gọi là 
T hánh nhơn. Lại vì có bảy thánh tài : tín, giới, tàm, 
quí, đa văn, trí huệ, xả ly, nên  gọi là T hánh nhơn. Lại 
vì có bảy thánh  giác nên gọi là Thánh nhơn. Do nghĩa 
này nên  lại gọi là Thánh hạnh.

N ly  Thiện nam  tứ  ! Đại Bồ Tát thực hành  
T hánh hạnh, quán sát thân  này từ  đầu đến  chân 
trong đó chỉ có tóc, lông, móng, răn^, hôi dcr chẳng 
sạch, da, t h ị t  gân, xương, tỳ, thận, tâm, phê; gan, 
m ật, bao tửv ruột non, ruột già, tiểu tiện, đại tiện, 
nước m ũi, nưức m iêng, nước mắt, óc, tủy, m u, m au, 
m ạch lạc. Lúc Bô Tát chuyên tâm  quán sát n h ir
(*) Hán bộ quyển thứ  12
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vậy : Cái gì là ngã, ngã thuộc về cái gì ? Ngã ở  
chỗ nào ? Cái gì thuộc về ngã ? Lại nghĩ rằng : 
Xuxrng có phải là ngã chăng ? Hay rời xirơng là 
ngã ? Lúc đó Bồ Tát trử  bỏ da th ịt chỉ quán sát 
xưtrng trắng. Lại suy xét sắc tỉróng của xircmg sai 
khác, là xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh đen, xutm g như- 
vậy cũng chẳng phải ngã, vì ngã chẳng phải xanh, 
vàng, đỏ, trắng, và xanh đen. Lúc Bồ Tát chuyên 
tâm  quán  sát như- vậy, liền dứ t trử  đặng tất cả sắc 
dục. Lại nghĩ rằng : N hững xưxrng n h ư  vậy đều từ* 
nhem duyên mà sanh. N hờ xircrng bàn  chân để gắn 
xưtm g m ắt cá, do xuxmg m ắt cá để gắn xirơng ông 
quyển, nhơn  xuxrng ông quyển dùng gắn xircmg đầu 
gôi, nhơn  xưtrng đầu gội để gắn xuxmg đùi, do 
xưtxng đùi kết với xương mông, n h ờ  xirơng m ông 
dựng  xuxrng sông, n h ờ  xirơ-ng sông kêt xưxrng sườn, 
trên  xuxrng sông có xuxmg cổ, nhơn  xưtmg cổ gắn 
xương hàm , nơi xương hàm  cặm răng nanh, trên  đó 
có xuxmg sọ. Lại nhơn  xircrng cổ kết xưtmg vai, 
nhơn  xuxrng vai gắn xircmg cánh tay, đầu  xuxmg 
cánh tay gắn xưcrng bắp tay, do xưtmg bắp tay kết 
xương bàn  tay, nhơn  xương bàn tay có xircrng ngón 
tay. Lúc Bồ Tát quan sát n h ư  vậy, tất cả xm m g 
trống thân  đều chia lìa. Q uán sát n h ư  vậy rồi, liền 
d ứ t đặng ba th ứ  dục nhiễm  : M ột là sự  dục nhiễm  
về h ình  mạo, hai là sự  dục nhiễm  về tư  thái, ba 
là sir dục nhiễm  về chạm xúc m ịn màng.
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Đ ại Bồ Tát lúc quán sát xuxmg m àu xanh, thây 
cõi đất khắp  m ười phưưng Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bôn  hướng  trên, dưới thảy đều m àu xanh cả. Lúc 
quán  xuxmg m àu vàng, m àu đỏ, m àu trắng, m àu xanh 
đen cũng như- vậy.

Lúc Bồ Tát quấn  sát n h ư  trên đây giữa chặng 
m ày liền  chiêu ra ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, 
xanh đen. Trong mỗi ánh sáng này Bồ Tật thây có 
h rợng  Phật, liền hỏ i : Thân này do nhơn  duyên bất 
tin h  hòa hợp  chung lại mà thành, sao lại đặng ngồi, 
nằm , đi, đứng, co, duỗi, cúi, ngước, xem, nháy, thở*, 
buồn, khóc, vui, cười, trong thân này không chủ tể, 
ai sai sử  có nhữ ng  việc n h ư  vậy ? Vứa hỏi xong, 
chư  Phật trong ánh sáng liền ẩn mất.

Bồ Tát lại suy nghĩ : Hoặc thức tâm  là ngã, nên  
chư  Phật chẳng vì tôi mà nói. Lại quán sát thức tâm  
này th ứ  đệ sanh diệt dirò-ng nh ir n irtk  chảy cũng 
chẳng phải là ngã. Lại suy nghĩ nê"u thức tâm  chẳng 
p hải là ngã, thời hơi thở  ra vào hoặc có thể  là ngã 
chăng ? Lại suy nghĩ : Hơi thở  ra vào chỉ là tánh 
gió, mà tánh  gió là tứ  đại, trong tứ  đại, đại nào là 
ngã ? Tánh địa đại chẳng phải ngã, tánh  thủy, tánh 
hỏa, tánh  phong cũng chẳng phải ngã. Lại suy nghĩ : 
Tât cả trong thân này đều không có ngã, chỉ có tâm  
niệm  do nhcrn duyên hòa hiệp mà h iện  có nhữ ng  tác 
dụng. Ví n h ư  sức bùa chú, ảo thuật làm  ra. C ũng 
như* ông không hầu  tùy ý thổi ra tiêng. Thê" nên  thân
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này là bấ t tịnh, n h ờ  nhữ ng  nhơ n  duyên hòa hiệp 
chung lại m à thành, thê' th ì sẽ ở  chỗ nào mà sanh 
tham. dục. Lại ở  chỗ nào mà sanh giận hờn  nêu  b ị 
ngưừi m ắng nhục. Thân này của ta do ba m iroi sáu 
vật hội hiệp, hôi nhcr bất tịnh, chỗ nào m à có người 
lãnh  thọ sự  m ắng nhục. N êu nghe tiêng m ắng, bèn  
suy nghĩ, do tiêng tăm  gì mà thành  m ắng nhiếc ? 
Riêng m ỗi m ỗi tiêng chẳng thể thành  m ắng nhiếc. 
N êu m ột tiêng chẳng thành, thờ i nh iều  tiêng cũng 
chẳng thành. Do nghĩa này nên chẳng nên  sanh lòng 
giận hờn.

N êu có người đến đánh, cũng nên  suy nghĩ, sự  
đánh  đập này tử  đâu mà có. Lại suy nghĩ : N hơn 
tay, dao, gậy, cùng với thân  của ta nên  gọi là đánh. 
Nay ta cớ* sao lại giận hờn  ncri người, bèn  là thân  
ta tir chuôc lây lỗi này, vì ta thọ thân  ngũ ấin. Ví 
n h ư  nhơn  cái đích thời có m ũi tên  bắn  trúng. Cũng 
vậy, do có thân  ta, m ới có sự  đánh. Ta nê"u chẳng 
có nhẫn , th à i tâm  tán loạn, tâm  nêu tán  loạn thờ i 
m ất chánh niệm , nê'u m ất chánh niệm  thờ i chẳng thể 
quán  sát nghĩa lành cùng chẳng lành. N êu chẳng thể 
quán  sát nghĩa lành cùng chẳng lành thờ i phạm  việc 
ác. Đ ã phạm  việc ác tất phải đọa địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỉ.

Lúc Bồ Tát quán sát n h ư  vậy rồi, thờ i đặng T ứ  
n iệm  xứ. Đ ặng T ứ  niệm  xứ rồi thời đặng trụ  nơi 
trong bậc kham  nhẫn. Đ ại Bồ Tát trụ  ncri bậc này
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thờ i có thể kham  nhẫn  nhữ ng  sự  tham  dục, sân 
khuể, ngu si. C ũng có thê kham  nhẫn  nhữ ng  sự  
lạnh, nóng, đói, khát, m uỗi, mòng, rận, rệp, gió dữ, 
đụng  chạm, thô cứng, các th ứ  tật dich, chửi rủa 
m ắng nhiêc, đánh đập khổ  sở  tâìt cả nhữ ng  sự  khổ  
não nơi thân, n a i tâm  đều có thể nhẫn. Vi thê' nên  
gọi là trụ  bậc kham  nhẫn.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Bồ Tát 
chira trụ  đặng bậc bâ t động, lúc trì tinh  giới, có nhơn 
duyên gì đặng phá giới chăng ?".

- Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát chưa đặng trụ  bậc bất 
động, vì có nhem duyên thời có thê đặng phá giới.

- Bạch Thê Tôn ! Nhem duyên nh ir thê" nào ?

- Này Thiện nam  tử- ! Nêu Bồ Tát b iế t rằng do 
nhơn  duyên phá giới, thời có thể làm  cho người vra 
thích thọ trì k inh  điển Đại thừa, lại có thể làm  cho 
người đọc tụng thông thuộc, b iên chép quyển kinh, 
giảng thuyêt rộng ra, chẳng thôi chuyển nơi Vô 
thượng  C hánh giác. Vì cớ nh ir vậy nên  đặng phá 
giới. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng : Ta thà chịu tội 
đọạ nơi A tỳ địa ngục m ột kiếp, hoặc dưtri m ột kiếp, 
cân phải làm  cho người nh ir vậy chẳng thôi chuyển 
nơi Vô thượng C hánh giác. Do nhem duyên này Bồ 
Tát đặng phá tịnh  giới.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! 
N ếu có Bồ Tát nh iếp  thủ hộ trì nh ir vậy, làm  cho
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chẳng thổi chuyển tâm  Bồ Đề, quyết không vì duyên 
cổ* ây phá giới mà bi đọa A tỳ".

Phật khen  Văn Thù S ư  Lợi : "Lành thay ! Lành 
thay ! Đ úng  n h ư  lời ông vừa nói. Ta nhó* th u ở  
xưa, nơi D iêm  Phù Đề này, ta làm  đại quôc vưxmg, 
tên  là T iên Dir. N hà vua m ến ưa k ính  trọng k inh  
đ iển  Đ ại thửa, tâm  vua thuần  thiện, không  có tậ t 
ác, tậ t đô', xan lẫn, m iệng vua thưừng nói lờ i d ịu  
dàng, lò i lành, thân  vua thường  nhiếp  hộ kẻ nghèo 
cùng cô độc. Bô' thí, tinh  tân, không  ngừng nghỉ.

T huở  đó không có Phật ra đời, cũng không  Thanh 
Văn, D uyên Giác. Nhà vua ira thích k inh  đ iển  Đ ại 
thừ a Phương Đẳng, trong m ười hai năm  phụng  th ờ  
Bà La M ôn cung câ'p nhữ ng  đồ cần dùng. Qua khỏi 
mưtH hai năm , nhà vua bảo Bà La M ôn các ngài nay 
phải phát tâm  Vô thirợng Bồ Đề. Bà La M ôn đáp : 
Tâu Đ ại vương tánh  Bồ Đề là không chỗ có, k inh  
đ iển  Đ ại thừ a cũng nh ir vậy. Sao Đại vircrng m uôn 
cho người cùng vật đồng như- h ư  khồng.

N hà vua lúc đó tâm  tôn trọng Đ ại thừ a nghe Bà 
La M ôn hủy  báng Phưtm g Đ ẳng Đại thừa, bèn  giết 
Bà La Môn.

Này Thiện nam  tử  ! Do nhem duyên trên  đây, tứ  
đó trở  đi, ta chẳng b ị đọa địa ngục.

Này Thiện nam  tử  ! ủ n g  hộ nhiếp  trì k inh  điển 
Đ ại thửa, bèn có vô lưtrng thê' lực n h ư  vậy.
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Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Có T hánh hạnh  
là tứ  T hánh đê' : khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là tướng 
bức bách. Tập là tưứng có thể sanh trirỏ-ng. D iệt là 
tướng tịch diệt. Đạo là tưứng Đ ại thừa. Lại khổ  là 
h iện  tưứng. Tập là chuyển tướng. D iệt là trử  tướng. 
Đạo là năng  trử  tướng. Lại khổ  có ba tưứng : tướng 
khổ  khổ, tướng hành  khổ, tướng hoại khổ. Tập là 
hai m ươi lăm  cõi. D iệt là diệt dứ t hai mircri lăm  cõi. 
Đạo là tu  tập giói, định, huệ.

Này Thiện nam  tử  ! Pháp hữ u  lậu có hai th ứ  : 
có nhcrn, có quả. Pháp vô lậu cũng có hai thú* : có 
nhem, có quả.

Q uả hữu. lậu thời gọi là khổ. N hơn h ữ u  lậu th à i 
gọi là tập. Q uả vô lậu  th à i gọi là diệt. N hơn vô lậu 
thờ i gọi là đạo.

Này Thiện nam  tử  ! Có tám  tướng gọi là khổ  : 
sanh khô, lão khô, b ịnh  khổ, tử  khổ, ái b iệt ly khổ, 
oán tắng hôi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm  thạnh 
khô’ễ Có thể sanh ra tám th ứ  khổ  n h ư  vậy gọi đó là 
"Tập". N ai không có tám  th ứ  khổ  n h ư  vậy đây gọi 
là "Diệt". M ười trí lực, bôn vô sở* úy, ba niệm  xứ, 
đại bi, đây gọi là "Đạo".

Sanh là tưứng sanh ra có năm  : M ột là m ới sanh 
ra, hai là đêín rôt sau, ba là tăng trưởng, bốh  là xuẩt 
thai, năm  là chủng loại sanh.
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Lão có hai th ứ  : m ột là niệm  niệm  lão, hai là• • • w 
chung thân  lão. Lại có hai : m ột là tăng trưởng lão, 
hai là d iêt hoai lão.

• •

Bịnh là nói tứ  đại chẳng điều thích lẫn  nhau, 
cũng có hai : Một là thân  b inh , hai là tâm  binh. 
T hân b ịnh  có năm  : M ột là nhcrn nơi nước, hai là 
nhơn nơi gió, ba là nhem nơi nhiệt, bôn là tạp b ịnh , 
năm  là khách bịnh. Khách b ịnh  có bôn : M ột là

• • • 

chẳng phải phận  sự  gắng gỗ làm, hai là vì quên lầm  
mà té ngã, ba là dao, gậy, ngói, đá, bôii là quỉ mị 
dự-a. Tâm b inh  cũng có bốh : m ột là hớn  hở, hai là 
sợ  sệt, ba là lo rầu, bô"n là ngu si.

Này Thiện nam  tử  ! Thân b ịnh , tâm  b ịnh  phàm  
có ba th ứ  : M ột là nghiệp báo, hai là xa lìa chẳng 
đặng ác đôi, ba là thời tiết thay đôi. Sanh ra các th ứ  
nhơn  duyên danh tir thọ bệnh sai khác nh ir vậy. 
N hơn duyên là những  b inh  phong v.v... D anh tự  là 
buồn  nôn, phôi sưng, hơi lên, ho hen, tim  nhảy, chảy 
kiết. Thọ sai khác là : nhức đầu, đau mắt, đau tay, 
đau chân, v.v... Đây gọi là bịnh.

T ử  là bỏ thân  đã thọ. Bỏ thân  cũng có hai : 
M ột là căn m ạng hêt mà chết, hai là do duyên ngoài 
là chất m ạng hết mà chết. M ạng hết mà chết có 
ba : M ột là m ạng hết chẳng phải phirớc hết, hai là 
phước hết chẳng phải m ạng hết, ba là phước m ạng 
đều hết. D uyên ngoài chết cũng có ba : M ột là 
chẳng phải phần  tự  hại mà chêít, hai là b i kẻ khác
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hại chết, ba là do m ình và kẻ khác mà chết. Lại có 
ba th ứ  chết : Một là phóng dật mà chết, hai là phá 
giới mà chết, ba là m ạng căn h ư  hoại m à chết. 
N hững gì gọi là phóng dật mà chết ? N êu có hủy  
báng Đ ại thử a Phưtm g Đ ẳng Bát nhã Ba la mật, 
đây gọi là phóng dật mà chết. N hững gì gọi là phá 
giới mà chết ? H ủy phạm  giới câm của chư  Phật 
ba đời, đây gọi là phá giới mà chết. N hững gì gọi 
là m ạng căn h ư  hoại mà chết ? Bỏ thân ngũ âm, 
đây gọi là m ạng căn h ư  hoại mà chết. Do đây nên 
gọi rằng chết là rất khổ.

N hững gì gọi là Ái b iệ t ly khổ  ? N hững vật 
m ếh yêu b ị h ir hoại lìa tan. Vật m ên yêu h ư  hoại 
lìa tan đó cũng có hai th ứ  : M ột là ngũ â'm trong 
loài người h ư  hoại, hai là ngũ ấm trong cõi trờ i hư- 
hoại. Ngũ âm  m ến yêu trong cõi ngưtH cõi trờ i phân  
b iệ t tính  đêm  có vô lượng thứ. Đây gọi là Ái b iệt 
ly khổ.

N hững gì gọi là O án tắng hội khô ? Tức là chẳng 
yêu thư tm g mà hội họp cùng nhau, chẳng yêu thưxmg 
hôi họp này cũng có ba : địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. 
Ba ác thú  n h ư  vậy phân  b iệt tính  đêm  có vô lượng 
thứ . Đây là gọi là Oán tắng hội khổ.

N hững gì gọi là Cầu bất đắc khô ? C ũng có hai 
th ứ  : M ột là chỗ trông m ong đưực mà cầu chẳng 
được, hai là tốn nh iều  công lực mà chẳng đặng kết 
quảỂ Đây gọi là c ầ u  bấit đắc khô’ệ
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N hững gì gọi là Ngũ âm  thạnh  khổ  ? C hính là 
sanh khổ, lão khổ, b ịnh  khổ, tử  khổ, ái b iệ t ly khổ, 
oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Đây gọi là Ngũ 
âm  thạnh khổ.

Này T hiện  nam  tir ! Sanh làm  cội gốc có ra lão 
khổ  nhẫn  đên ngũ ấín thạnh  khổ, bảy khổ  như* vậyẳ

Này Thiện nam  tử  ! Luận về sự  già suy, chẳng 
phải tấ t cả đều có. Phật cùng chư  Thiên m ột bề quyết 
đ ịnh  không, trong loài người th à i chẳng nhirt đinh, 
hoặc có hoặc không.

Này Thiện nam  tử  ! Thọ thân  trong ba cõi không 
ai chẳng có sanh, cho nên sanh là côi gôc của tấ t cả 
thân. Còn già thời chẳng quyết định.

C húng sanh trong thê" gian, do điên đảo che mò* 
tâm  tánh, nên  tham  đắm  nơi sanh mà nhàm  lo già 
chết. Bồ Tát chẳng n h ư  vậy. Bồ Tát quán  sát thân  
m ới sanh đã thây nỗi khổẵ

Này Thiện nam  tứ  ! N hư  có ngiròi n ữ  vào nhà 
ngưxH khác. N gười n ữ  này xinh đẹp chuỗi ngọc trang 
nghiêm  nơ i thân. Chủ nhà hỏi rằng : N àng tên  là gì, 
thuộc nơi ai ? NgưtM n ữ  đáp rằng : Thân tôi tức là 
Công Đức Đ ại Thiên.

Chủ nhà hỏi : N àng đến để làm  gì ?

NgưtH n ữ  đáp : Chỗ nào tôi đến, tôi có thể  cho 
các th ứ  vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu, san hô, 
hổ  phách, xa cử, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ*.
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Chủ nhà nghe rồi vui m ừng hớn h ả  : Nay ta phước 
đức, nên khiến  nàng này đến nhà ta. Liền bèn  đô't 
hưxmg, rải hoa cúng dường, cung kính, lễ bái.

Lại thây ngoài cửa có m ột ngưtri n ữ  h ình  dạng 
xâu xa, áo xiêm rách nát, da thứa n ứ t nẻ, sắc m ặt 
xám trắng, dơ  dáy hôi hám . Chủ nhà hỏi : N àng tên

\  t 1 . Ạ  ^  • Agi, thuộc vê ai ?.

O A /  •  «  /  n p  Ạ •  I A T  T  s í X3 gái đáp : Tôi tên  Hac ám.
- Tại sao tên Hắc ám ?

- Tôi đi đên chỗ nào có thể làm  cho nhà đó hao 
tài, tôii của.

Chủ nhà nghe xong bèn  cầm dao bén  bảo rằng : 
N àng nê'u chẳng đi, ta sẽ chém chết.

Cô gái nói : Ô ng ngu si lắm, không có trí huệ.

Chủ nhà hỏi : Tại sao nói ta là ngu si không  có 
trí huệ?

•**

Cô gái đáp : NgưtM đẹp đứng trong nhà ông chính 
là chị của tôi. Tôi thường đi chung với chị, nêu  ông 
đuổi đi, cũng phải đuổi chị tôi.

C hủ nhà trở  vô hỏi Công Đức Thiên : Ngoài cửa 
có cô gái nó i là em của nàng có phải vậy chăng ?

Công Đức Thiên nói : Thiệt là em gái tôi, tôi 
cùng đi chung với nó, chira có lúc nào lìa nhau. Tùy 
ở  chỗ nào tôi thường  làm  việc tốt, còn nó thường  
làm  việc xâu. Tôi thuxrng làm  việc lợi ích, còn nó
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luôn làm  sự  suy hao. Nêu ai yêu tôi cũng phải yêu 
nó. N êu cung k ính  tôi, cũng phải cung k ính  nó.

Chủ nhà liền nói : Nêu có cả sự  tốt lẫn sự  xâu n h ư  
vậy, thời ta chẳng cần, hai nàng nên tùy ý đi đ iỄ

Lúc đó hai ngưửi n ữ  cùng dắt nhau trở  về. Chủ nhà 
thây cả hai đi rồi, trong lòng rất vui m ừng hớn hả .

Bây giô* hái người n ữ  lại cùng dắt nhau đến m ột 
nhà nghèo. Ngircri nghèo này lòng rất vui m ừng m ời 
rằng :

"Tử nay trở  đi, xin hai nàng ở  luôn nhà tôi".
Công Đức Thiên nói : "Chúng tôi vừa b i người 

xua đuổi, có* sao ông lại m ời chúng tôi ở  ?".

N gười nghèo nói : "Nay nàng hrửng đên tôi, vì 
nàng  nên  tôi phải k ính  cô kia, vì thê' nên  tôi m ời 
cả hai ở  no i nhà tôi".

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy, 
chẳng nguyện sanh cõi trời, vì sanh thời có già, b ịnh , 
chêìt, th ế  nên  đều bỏễ Không chút tâm  luyến ái. Kẻ 
phàm  p h u  chẳng b iế t lỗi lầm khổ  hoạn của già, b ịnh , 
chêít nên  họ tham  luyên sanh tử.

Này Thiện nam  tử  ! Như- đứa trẻ dòng Bà La 
M ôn đưtm g lúc quá đói thây trong đốhg phạn  có 
trái am la, bèn  lượm  lên. Người trí ngó thây quở  
rằng : Ngưtri là Bà La Môn, giòng giông thanh tịnh, 
cớ sao lại lirựm trái nhcr trong đông phân. Đ ồng tử-
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nghe xong hổ  hẹn  nói : Tôi th iệ t .chẳng ăn, m uôn 
đem  trái ây rửa sạch rồi ném  bỏ". N gười trí nó i : 
í*Ngirò'i ngu si quá, nêu  rồi sẽ ném  bỏ, đáng lẽ 
chẳng nên  lượm  lây".

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy, 
đôl với vấn đề sanh  chẳng lãnh thọ, cũng chẳng dứ t 
bỏ, như- người trí k ia quở  trách đứa trẻ. Kẻ phăm  
phu  thích sanh ghét tủy như* đứa trẻ kia lirợm  trái 
dơ* rồi trở  lại bỏ.

Này T hiện  nam  tử  ! N hư  nơi ngã tir đư ờng  có 
người đirng đầy đồ ăn thơm  ngon trong chậu, trong 
bát, bày ra để bán. Có người khách tử  xa đến  quá 
đói, thây đồ ăn â"y thơm  ngon, liền hỏi đây là vật 
gì ? N gười bán nói : Đây là đồ ăn thơm  ngon, nê"u 
ai ăn th ứ  này, thời đặng sắc iô't, sức m ạnh, có thể 
hế t đói, h ế t khát và đặng thây chư  Thiên. N hưng chỉ 
có m ột tai hại là sẽ chết. NgưxH khách nghe xong 
nghĩ rằng : Nay tôi chẳng dùng sắc đẹp, sức m ạnh, 
thây chư- Thiên, vì tôi chẳng m uôn chết. N ghĩ xong 
hỏi răng : An vật thực này nêu phải chết sao ông 
lại đem  bán  ?

NgutM bán  đáp : "N hững người có trí không ai 
bằng  lòng mua. Chỉ có kẻ ngu, chẳng b iế t việc này, 
họ tham  ăn nên  họ trả giá đắt cho tôi".

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy, 
chẳng nguyện sanh cõi trời, đặng sắc đẹp, đặng sức
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m ạnh, thây chư  Thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi 
nhữ ng  khổ  não. Kẻ phàm  phu ngu si sanh chỗ nào 
cũng đều tham  luyến vì họ chẳng thây già, b ịnh  
chết.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví nh ir cây độc, gốc rễ cũng 
có thể giết người, thân  cây, vỏ, bông, trái, hộ t đều 
cũng có thể giết ngưdi. Tất cả thân  ngũ âm trong 
hai m ươi lăm  cõi đều có thể hại chúng sanh cũng 
n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  phân  nhcr, nh iều  
hay ít đều  hổi cả. Cũng vậy, thọ sanh dầu sông lâu 
tám  m uôn tuổi, hay m ười tuổi cũng đều khô não 
cả.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  hầm  sâu nguy hiểm , 
lây cỏ che trên  m iệng hầm, bồ* bên  kia của hầm  có 
m ạch cam lồ, người nào đircrc ăn châìt cam lồ, sẽ sông 
lâu  ngàn năm  không b ịnh  tật, an ổn, khoan khoái. 
Kẻ ngu si tham  châìt cam lồ, chẳng b iế t dirới đó có 
hầm  sâu, bèn  chạy đến lây, chẳng ngờ- trậ t chon té 
xuông hầm  mà chết. N gười trí b iế t sự  nguy hiểm , 
nên  không đếh lây chất cam lồ.

Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy còn chẳng m uôn nhận  
lây vật thực thượng diệu cõi trò i huông là trong loài 
ngưòi. Kẻ phàm  phu bèn & ncri địa ngục nuôìt hoàn 
sắt, huống là thức ăn thưựng diệu cõi trờ i cõi ngưm  
mà có thể chẳng ăn.
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Này Thiện nam  tử  ! Do nhữ ng  điều th í dụ n h ir 
vậy, ngoài ra còn vô lirợng th í dụ khác, nên  b iế t thọ 
sanh th iệ t là rất khổ.

Đ ây gọi là đại Bồ Tát trụ  ncri k inh  Đ ại thử a Đ ại 
N iết Bàn quán  sát Sanh là khổ.

Này T hiện  nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trụ  nơi k inh  Đ ại 
thử a Đ ại N iết Bàn quán sát Lão là khổ  n h ư  th ế  nào ?

Sir già yếu  hay làm  ho hen, ngăn nghẹn, hcri đira 
lên, có thể làm  m ât sức m ạnh, trí nhớ* kém , sự* tráng 
k iện  không còn, m ẩt sự  an vui thơ  thó-i, khoan khoải. 
Tuổi già hay làm  lưng còm, mỏi nhọc, liròi biêng, 
b ị nguxri kh i dể.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  hoa sen nỏ* tố t đầy 
trong ao nước râlt đáng ưa thích, gặp trận  m ưa đá, 
tất cả đều hư- nát. Cũng vậy, tuổi già có thể phá hoại 
tráng kiện, sắc đẹp.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir quốc vương có m ột 
trí thần  dùng  b inh  giỏi. Có vua nước địch chông cự 
chẳng thuận  hảo. Quốc vircmg sai trí thần  đem  b inh  
qua đánh, b ắ t vua nước nghịch m ang về dưng cho 
quôc vircmg. Cũng vậy, tuổi già bắt được tráng kiện, 
sắc đẹp đem  giao cho tứ  vương.

Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir trục xe đã gãy, xe đó 
không còn dùng đircrc. Cũng vậy, già suy thờ i không 
còn dùng được vào việc gì.
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Này Thiện nam  tử  ! N hư  nhà giàu to có nh iều  
của báu  : vàng, bạc, liru ly, san hô, hổ  phách, xa cữ, 
mã nãoẵ Có bọn  cướp nêu  vào đặng nhà đó thờ i có 
thê cướp giựt hết cả. Cũng vậy, tuổi tráng k iện  và 
sắc đẹp thường  bị giặc già suy cưứp giựt.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  ngưòi nghèo tham  
thức ăn ngon, y phục m ịn màng, dầu có hy vọng 
như ng  không thể đưực. Cũng vậy, tuổi già suy, dầu 
có tâm  tham , m uôn hưởng thọ ngũ dục sung sướng 
m à chẳng thể đặng.

Này Thiện nam  tử  ! Như- con rùa ở  trên  đất cao 
lòng nó thư ờng  nghĩ đên nước. Cũng vậy, người đời 
đã già suy khô héo mà lòng họ thưừng n h ớ  tưởng 
nhữ ng  khoái lạc ngũ dục thuở  tráng kiện.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  m ùa thu ai cũng ưa ngắm  
hoa sen nỏv đên khi hoa tàn héo, mọi người đều không 
thích. Cũng vậy, sự  tráng kiện, sắc đẹp mọi người đều 
ưa thích, đến khi già suy ai cũng nhàm  ghét.

Này Thiện nam  h r ! Ví n h ư  cây mía, sau kh i b ị 
ép, bã xác không còn vị ngọt. Cũng vậy, tráng k iện  
sắc đẹp đã b i già ép, thò i không có ba th ứ  vị : M ọt 
là vị xuâìt gia, hai là vị đọc tụng, ba là vị tọa thiền.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  m ặt trăng tròn ban đêm 
thời tỏ sáng, ban ngày thời không n h ư  vậy. Cũng vậy, 
tráng kiện thò-i h ình  mạo n ở  nang xinh đẹp, già thời 
suy yêu, thân  thể và tinh  thần kém  suy.



XIX - PHẨM THÁNH HẠNH 413

Này T hiện  nam  tử  ! Ví n h ư  có nhà vua thưửng 
dùng  chánh pháp  cai trị nhơn  dân, chcm thật, không 
lứa dôì, từ  b i ưa bô" thí. T huở  đó nhà vua b ị nước 
địch xâm lăng đánh  bại, bèn  lưu vong đến nước 
khác. N hơn dân  trong nirớc kia thây nhà vua đều 
cảm thưxmg nói rằng : Đ ại vuxmg ngày trước dùng 
chánh pháp  trị nước chẳng uổng lạm  bá tánh, thê" 
sao nay lại liru vong đếín đây. Cũng vậy, loài người 
đã b ị già suy làm  bại hoại, thời thư ờng  tán thán  
sự  nghiệp đã làm  th u ở  tráng k iệnể

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  tim  đèn dầu n h ờ  m ỡ 
dầu nhưng m ỡ dầu sẽ hết, thê' chẳng lâu dài. Cũng vậy, 
thân  người dầu nhò* cậy sự  tráng kiện, nhưng tráng 
kiện  phải trải qua già suy, đâu còn được dừng lâu.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  con sông cạn khô 
không có thể lợi ích cho người, cho phi nhơn, chim 
thú. C ũng vậy, thân  người bi già suy khô héo, không 
còn làm  được việc gì, chẳng 'th ê  có lợi ích.

Này Thiện nam  h r ! Ví n h ư  cây cheo leo b ờ  sông, 
nêu  gặp gió to, ắt sẽ đổ ngã. N hư  vậy đến tuổi già 
ắt phải chết, thê" chẳng thê còn được.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  trục xe đã gãy, không 
thê chở chuyên. Cũng vậy, già suy không thê học 
hỏi tấ t cả pháp lành.

Này Thiện nam  tử  ! N hir trẻ thcr bị người kh inh  
khi. Cũng vậy, già suy thường bị người kh inh  hủy.
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Này Thiện nam  tử  ! Do nhữ ng  điều dụ n h ư  vậy 
cùng vô lurựng th í dụ khác nên  b iế t sự  già th iệ t là 
rất khổ.

Đ ây gọi là đại Bồ Tát tu hành  k inh  Đ ại thử a Đ ại 
N iết Bàn quán sát Già là khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát trụ  nơi k inh  Đ ại 
thử a Đ ại N iết Bàn quán sát Bệnh khổ  n h ư  thê' nào ?

Ví n h ư  m ưa đá làm  hại mạ lúa. Cũng vậy, tật 
b ịn h  có thể phá hoại tầít cả nhữ ng  sự  an ổn vui vẻ.

N h ư  người có oán thù, tâm  thướng  lo rầu sợ  sệt. 
C ũng vậy, tất cả chúng sanh thường bị b ịnh  khổ, lo 
rầu  không yên.

Ví n h ư  có ngirò-i h ình  dung xinh đẹp, Virơng Phi 
tâm  dục yêu thưxmg, sai sứ  đòi đến để cùng giao 
thông. Vua bắt đặng, liền truyền lịnh  khoét m ột mắt, 
cắt m ột vành tai, chặt m ột tay, m ột chân, bây giờ 
người đó h ình  dung đổi khác bị ngưừi nhô-m gớm 
kh inh  rẻ. C ũng vậy, thân  ngirò-i trước thờ i dung mạo 
tircri tôìt, tai m ắt đầy đủ, đã b ị b ịnh  khổ  hành  hạ, 
thờ i xâu xa b ị người nhờm  gớm.

N h ư  cây chuôi, cây tre, cây lau, con la, hễ có con, 
có trái th ì chêìtẳ Cũng vậy, người có b ịnh  thờ i chết.

N hir vua Chuyển Luân, đại thần  chủ b inh  thường  
làm  tiền đạo đi tnrớc, nhà vua theo sau, cũng nh ir 
chúa cá, chúa kiên, chúa ô'c, chúa trâu, thircmg chủ, 
lúc ở  trước chúng mà đi, thời toàn chúng thảy đều
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đi theo không rời. Cũng vậy, sự  chêìt thư ờng  theo 
sát b ịn h  khổ  không rời.

Này Thiện nam  tử  ! N hơn duyên của b ịn h  làm  
cho khổ  não, rầu lo, buồn  than, thân  tâm  không  an 
ổn. Hoặc b ị kẻ giặc cướp bức hại, trái nổi b ể  hư> 
phá hoại cầu công, đều cũng có thể cưứp g iự t m ạng 
sông. B ịnh lại có thể phấ hoại sự  tráng kiện, sắc 
đẹp, thê' lực, an vui, m ất lòng tàm  quý, có thể làm  
cho thân  tâm  xót xa bức rức.

Do nhữ ng  điều dụ đó và vô lưtrng th í dụ  khác, 
nên  b iế t b ịnh  rất là khổ  não.

Đây gọi là đại Bồ Tát tu hành  k inh  Đ ại thừ a Đ ại 
N iết Bàn quán  sát Binh khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Thê' nào là đại Bồ Tát tu  
h ành  k inh  Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn quán  sát T ử  khổ  ? 
Sir chết có thể đôít cháy tiêu  diệt. Như- hỏa tai khở i 
lên  có thể  đôlt cháy tất cả, chỉ trử  cõi trà i N hị th iền  
trở  lên, vì thê" lực của hỏa tai chẳng đên được. Cũng 
vậy, sự  chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trử  Bồ Tát 
trụ  nơi Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn, vì thê" lực của sự• • • • • » 
chết không đên được.

N hir lúc thủy tai khở i lên, tất cả đều trôi, đều 
ngập, chỉ trứ  cõi Tam th iền  trở  lên, vì thê" lực của 
thủy  tai chẳng đên được. Cũng vậy, sự- chết làm  
chìm m ất tải cả, chỉ trừ  Bồ Tát trụ  nơi Đ ại thừ a 
Đ ại N iết Bàn.
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N hir lúc phong tai k h ả i lên, có thể thổi tan tấi 
cả, chỉ trừ  cõi T ứ  thiền, vì thê' lực của phong tai 
chẳng đến đưtxc. Cũng vậy, sự  chết có thể  tiêu  d iệt 
tấfc cả, chỉ trứ  Bồ Tát trụ nơi Đ ại thừ a Đ ại N iết 
BànẼ

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Cõi T ứ  
th iền  k ia  do có* gì mà gió không thổi đến, nước chẳng 
ngập đên, lửa chẳng cháy đến ?".

Này Thiện nam  tử  ! Cõi T ứ  th iền  kia không có 
tấ t cả quá hoạn trong thân và ngoạỉ cảnh.

Cõi Scr th iền  có quá hoạn : trong có giác quán, 
ngoài có hỏa taỉể

Cõi N hi th iền  có quá hoạn : trong có vui m ừng, 
ngoài có thủy  tai.

Cõi Tam th iền  có quá hoạn : trong có hơi thỏv 
ngoài có phong tai.

Cõi T ứ  th iền  trong ngoài đều không quá hoạn, 
nên  ba th ứ  tai họa lớn chẳng thể đến được.

Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy, an trụ  nơi Đ ại thừ a 
Đ ại N iết Bàn, trong ngoài đều không tâìt cả quá hoạn, 
nên  sự  chết chẳng đến được.

Lại này  Thiện nam  tử  ! N hir Kim Súy điểu có 
thê nuôi:, có thê tiêu  tất cả loài rồng, cá và châu báu, 
vàng, bạc, v.v..ẻ chỉ trứ  chất kim  cương không tiêu  
được. Cũng vậy, SIT chết có thể nuôi, có thể tiêu tấ t
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cả chúng sanh, chỉ không tiêu đưxỵc đại Bồ Tát trụ  
nơi Đ ại thử a Đại N iết Bàn.

Lại này  Thiện nam  tử  ! Ví như' nhữ ng  cỏ cây ỏ* 
bò* sông, nước lụ t dưng lên đều trôi theo dòng vào 
b iển  ló-n, chỉ trứ  cây dircrng liễu, vì th ứ  cây này 
m ềm  dẽo. Cũng vậy, tất cả chúng sanh đều troi lăn 
vào b iển  chết, chỉ trử  Bồ Tát trụ  nơi Đ ại thử a Đ ại 
N iết Bàn.

Lại này Thiện nam  tử  ! N hư  thần  Na La D iên có 
thể  hàng  phục tất cả lực sĩ, chỉ trứ  gió to, vì gió to 
vô ngại. C ũng vậy, sir chết có thể hàng  phục tấ t cả 
chúng sanh chỉ trứ  Bồ Tát trụ ncri Đại thừa Đ ại N iết 
Bàn, vì bậc này vô ngại.

Lại này Thiện nam  tứ* ! Ví như* có ngưtH đôl với 
kẻ thù  giả làm  thân thiện, theo sát bên  n h ư  bÓỊig 
theo h ình, chờ kh i thuận  tiện mà giết đó, nêu  phòng 
bị chặt chẽ, thời người k ia không hại được. Cũng 
vậy, sự  chết luôn theo rình  chúng sanh chò* dịp  làm  
hại, chỉ không thể hại được bậc đại Bồ Tát trụ  nơi 
Đ ại thử a Đ ại N iết Bàn, vì bậc Bồ Tát này chẳng 
phóng dật.

Lại này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir trờ i bỗng m ưa 
kim  cuxrng xôi xuông tất cả cỏ cây, nú i rửng, đất 
cát, ngói, đá, vàng, bạc, lưu  ly, cùng tất cả vật đều 
bị h ư  nát, chỉ k im  cưtrng chơn bảo không bị hư. 
C ũng vậy, sự  chết đều có thể phá hoại tất' cả chúng
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sanh, chỉ trứ  kim  cưtmg Bồ Tát trụ  nơi Đ ại thừ a 
Đ ại N iết Bàn.

Lại này Thiện nam  tứ  ỉ N h ư  Kim Súy điểu  có 
thể  nuôìt các loài rồng, chỉ không nuô't được rồng thọ 
Tam quy y. C ũng vậy sir chết có thê nuồ't tấ t cả 
chúng sanh, chỉ trừ  Bồ Tát trụ ba m ôn chánh đ ịnh  : 
Không, vô hrứng, vô nguyện.

Lại này  Thiện nam  tử  ! N h ư  độc rắn Ma La, kh i 
rắn  này cắn nhằm  người, nhữ ng  chú hay, thuôc tồi 
đều  không cứu đirợc, chỉ có chú A Kiệt Đ a T inh là 
có thể chữa lành. Cũng vậy, sự  chết tất cả phưtm g 
thuốc đều không cứu được, chỉ trừ  Bồ Tát trụ  nơi 
Đ ai thừ a Đ ai N iết Bànề• •

Lại này Thiện nam  tử  ! N hư  có người b ị nhà vua 
giận, có thể  dùng lời d ịu  dàng khéo léo, dâng của 
cải châu báu  mà đặng khỏi tội. Sự  chết không như- 
vậy, dầu  dùng  lờ i nói d ịu  dàng, tiền của châu báu  
để công dưng cũng chẳng thoát khỏi.

Này T hiện  nam  h r  ! Luận về sự  chết là chỗ hiểm  
nạn, không  gì giúp đỡ, đi đường xa xôi mà không 
bạn  bè, ngày đêm  đi luôn chẳng b iế t bô* mé, sâu 
thẳm  tốỉ tăm, không có đèn đuôc, nó vào không có 
cửa nẻo mà có chỗ nơi, dầu  không chỗ đau đớn 
như ng  chẳng thể  chữa lành, nó qua không  ai ngăn 
được, nó đến không thể thoát được, không phá phách 
gì mà người thấy sầu khổ, nó không phải m àu săc
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Xẩu xa m à làm  cho. ngirồi k inh  sợể Nó ở  bên  thân  
người mà chẳng hay b iết đircrc.

Này Ca Diếp Bồ Tát, do những điều dụ đó cùng vô 
lượng th í dụ khác, nên  biết sự  chết thật là rât khổ.

Đ ây gọi là Đại Bồ Tát tu hành  k inh  Đ ại thử a Đ ại 
N iết Bàn quán  sát T ử  khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Thê' nào là Đ ại Bồ Tát trụ  
nơ i k inh  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn quán  sát Ái b iệ t ly 
k hổ  ? Ái b iệ t ly này có thể  làm  côi gô"c cho tâ t cả 
sự* khổ. Như* nói bài kệ rằng :

Nhem ái sanh lo 
N hơn ái sanh sợ  
N êu lìa sự  ái 
Nào lo nào sợ.

Vì ái nên  sanh sự  lo khổ, vì lo khổ  nên  làm  cho 
chúng sanh có già suy. Ái b iệt ly khổ  là nói sự- 
chết. Vì b iệ t ly hay sanh nhữ ng  sự  khổ  vi tế, nay 
sẽ vì ông mà phân  b iệt rõ ràng.

Này Thiện nam  tử  ! T huở quá k h ứ  ngưửi sông vô 
lưựng tuổ i/có  quốc vircrng tên là Thiện Trụ nhà vua trị 
nước tám m uôn bôn ngàn năm. Trên đ ỉnh  đầu của vua 
mọc lên m ột bướu  th ịt mềm nhuyễn như* bông. Bướu 
ây lần lần to lớn, không làm đau nhứcẳ M ãn m ười tháng, 
bư ớu  ây n ứ t ra, sanh một đồng tử  h ình  dung đẹp lạ. 
N hà vua vui m ừng đặt tên là Đ ảnh Sanh.
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Thời gian sau, vua Thiện Trụ đem việc nước giao 
cho Thái tử  Đ ảnh Sanh, rồi rời bỏ cung điện quyên 
thuộc vào núi tu  hành. Ngày rằm Thái tử  Đ ảnh Sanh 
lên ngôi, đircmg ở  trên lầu cao tắm gội trai giới, phưtm g 
Đ ông liền có báu kim  luân, bánh xe vàng đủ m ột ngàn 
cây căm h r  nhiên  bay đên. Vua Đ ảnh Sanh nghĩ rằng : 
Từng nghe Ngũ Thông tiên nhem nói : N êu dòng vua 
Sát Đê" Lợi ngày rằm ở  trên lầu cao tắm gội trai giới, 
có báu kim  luân đủ ngàn cây căm h r nhiên bay đên, 
thời nhà vua đó sẽ đặng làm Chuyển Luân Thánh 
VirơngẾ Nay ta nên th í nghiệm. Nghĩ xong, vua Đ ảnh 
Sanh tay tả bưng báu kim  luân, tay hữ u  cầm lir hircrng, 
quỳ gối bên m ặt mà phát thệ rằng : Nê'u đây thiệt là 
báu kim  luân, thời nên  bay đi n h ư  vua Chuyên Luân 
Thánh Vưtmg thuở  quá khứ. Nhà vua phát thệ vứa 
xong, thời báu  kim  luân bay lên h ư  không, bay khắp 
m ười phương, rồi trở- về dừng lại trên tay tả vua Đ ảnh 
Sanh. Nhà vua vui m ừng biết chắc m ình sẽ là Chuyên 
Luân Thánh Vưtmg.

Sau đó không bao lâu, có Tượng bảo xuất hiện, 
m ình trắng n h ư  bạch liên hoa, xinh đẹp, m ạnh mẽ đôi 
ngà chấm đất. Vì m uôn th í nghiệm  vua Đ ảnh Sanh 
liền bưng lư- hưtm g quì gốì bên hữ u  mà phát thệ 
rằng : Nêu thật là báu  bạch tượng nên bay đi nh ir 
thuở  vua Chuyển Luân Thánh Vưxmg quá khứ. Phát 
thệ xong, bạch tưựng liền tứ  sáng đến chiều bay đi 
khắp tám  phưtmg, tột đến mé biển, rồi trở  về cung
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vua. K ế  đó lại có Mã bử u  xuất hiện, lông m àu xanh 
biếc m ướt đẹp, lông đuôi cùng gáy m àu vàng ròng. 
Vì m uôn th í nghiệm  vua Đ ảnh Sanh tay bư ng  lư  
hưtrng, quỳ gôi bên  hữ u  phát thệ rằng : N êu th iệt 
là Mã bảo thời phải nh ir của vua Chuyển Luân T hánh 
Virơng thuở- quá khứ . Phát thệ xong, tứ  sáng đếh 
chiều, Mã bảo ấy đi khắp tám  phưtm g, đến mé b iển  
rồi trở  về cung vua.

Kê' đó lại có N ữ  bảo xuất h iện  xinh đẹp đệ nhứ t, 
chơn lông thoảng m ùi chiên đàn, hơi m iệng thơm  
sạch như* hoa sen xanh, m ắt sáng nh ìn  xa m ột do 
tuần, tai nghe, m ũi ngửi cũng xa n h ư  mắt, lưỡ i rộng 
lớn  le ra có thể trùm  cả mặt, da m ịn láng n h ư  lá 
đồng đỏ, râít thông m inh có trí huệ, lời nói đ ịu  dàng 
đôi với tất cả mọi người. Tay người n ữ  ây lúc chạm 
đếh áo của vua, liền biêít thân vua khỏe m ạnh hay 
bệnh  hoạn, cũng b iết nhữ ng  ỷ nghĩ của vua.

Kê' đó trong cung vua tự  nh iên  có Ma ni bảo châu 
lớn  bằng bắp vê của ngirời, m àu thuần  xanh trong 
suôt, trong chỗ tôi có thể chiêu sáng m ột do tuần. 
N êu trời m ưa giọt lá n  n h ư  trục xe, thê' lực của bảo 
châu này có thể che m ột do tuần, giọt mira không 
rơi xuông đirợcẵ

Sau đó, lại có Chủ tạng thần h iện  ra, cặp m ắt 
có thể  thây thâu  nhữ ng  kho châu báu  ở  trong lòng 
đất, tùy ý vua m uôn đều có thể dung  đủ. Vua Đ ảnh 
Sanh m uôn th í nghiệm  bèn cùng Chủ tạng thần
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ngồi thuyền ra biển, vua bảo Chủ tạng thần  nay ta 
m uôn đặng châu báu. Chủ tạng thần liền lây hai 
tay quậy nirớc biển, đầu m ười ngón tay liền  h iện  
ra m ười kho châu báu  lây dưng cho vua tâu  rằng 
: "Tùy ý nhà vua chọn dùng, còn thử a lại nên  ném  
trả xuôíig biển".

K ế  đó lại có Chủ b inh  thần  xuất hiện, thao lược 
đệ nhứ t, đ iều kh iển  bôn b inh  chủng rất giỏi. Lúc 
vua cần b inh  thờ i h iện  quân lính  ra đê dùng. Lúc 
chẳng dùng  binh, thờ i quân lính  ẩn mấít. Xứ nào 
chira hàng phục Chủ b inh  thần  này có th ê . làm  cho 
hàng  phục. Xứ nào đã hàng phục, thời đủ sức g iữ  
gìn.

Lúc đó vua Đ ảnh Sanh tir b iế t là Chuyển Luân 
Vương, bèn  bảo các quan : "Cõi Diêm  Phù Đề này 
an ổn giàu vui, nay bảy báu  đã đủ, cả ngàn virơng 
tử  cũng đủ, giò; đây nên  làm  việc gì ?".

Các quan tâu  : "Châu Phất Bà Đề phuxmg Đ ông 
còn chưa qui thuận, đại vưcrng nên  đem  b inh  qua 
chinh phục".

Vua Đ ảnh  Sanh bèn  cùng thất bảo bay qua châu 
Phất Bà Đề, nhem dân trong châu đó đều vui m ừng 
qui thuận.

Các quan lại tâu  nên chinh phục châu Cù Đ à Ni 
ở  phuxmg Tây- K ế đó lại đến chinh phục châu Uât 
Đ ơn Việt. Sau kh i chinh phục ba châu xong, vua
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Đ ảnh Sanh bảo các quan : "Châu Nam Diêm  Phù Đề 
này cùng ba châu đều an ổn giàu vui, tất cả đều qui 
thuận  ta, nay đây lại nên  làm  việc gì ?".

Các quan tâu : "Cỡi trờ i Đao Lợi tuổi thọ dài lâu, 
an ổn, khoái lạc, thân  chư  Thiên xinh đẹp hơ n  nhơit 
gian, cung điện nhẫn  đên giường ghê" toàn bằng bảy 
báu, cậy phircrc txờ-i chưa chịu đến qui phục, nay nên  
đem  b inh  đên  đánh dẹp".

Vua Đ ảnh  Sanh lại cùng thất bảo bay lên cõi trời 
Đạo Lợi, trông thây m ột cây m àu xanh đậm  bèn  hỏi 
đại thần  : "Đó là cây gì ?".

Đ ại thần  tâu  : "Cây ây tên  là Ba Lợi C hất Đ a La, 
chư  Thiên cõi Đạo Lợi này đến ngày m ùa hạ thường 
tự u  hợp vui chơi dưứi cây đó".

Lại trông thấy m àu trắng n h ư  bạch vân, vua Đ ảnh 
Sanh hỏi đại thần chỗ đó là gì ? Đại thần tâu đó ỉà 
thiện pháp đường, chir Thiên cõi Đạo Lợi thirờng nhóm  
nơi đó đế bàn ỉuận những việc cõi trời cõi người.

Thiên chúa Thích Đề Hoàn N hơn b iế t vua Đ ảnh 
Sanh đã đến, liền ra tiếp rước, cầm tay vào th iện  
pháp  đường lên tòa mà ngồi. Hai vua h ình  dung 
hrớ-ng mạo giông nhau, chỉ có đôi m ắt nh ìn  nháy 
là khác nhau.

Lúc đó vua Đ ảnh Sanh nghĩ rằng : Nay ta có thể 
đuổi Thiên chúa này để ta ở  đây làm Thiên virơng.
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Thiên Đê" Thích VÔ II thọ tri đọc tụng  k inh  điển 
Đ ại thừa, thường vì chư  Thiên giảng thuyết, chỉ chưa 
thông đạt hế t thâm  nghĩa của kinh. Do thọ trì giảng 
thuyết Đ ại thừa nên  Thiên Đ ế  có oai đức thtrn.

Khi vua Đ ảnh Sanh khở i ác tâm  đôi với Thiên 
Đê^ tổn phước liền tự  rớ t xuông Diêm  Phù Đề, n h ớ  
tiếc cõi trờ i lòng rất khổ  não. Không bao lâu vua 
Đ ảnh  Sanh phải b ịnh  chết.

Này Thiện nam  tử  ! Thiên Đ ế  thuở  đó chính là Phật 
Ca Diếp, vua Đ ảnh Sanh thời là tiền thân của ta.

Này Thiện nam  tử  ! Phải b iết Ái b iệt ly như- vậy 
rất là khổ  não.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát còn nhớ* nhữ ng  
trường hợp Ái b iệt ly khô thuở- quá khứ , huông là 
Bồ Tát tru  nơi k inh  Đ ai Thửa Đ ai N iết Bàn mà nên  • • • 
chẳng quán sát sự  Ai b iệt ly khô trong đời h iện  tại !

Này Thiện nam  tứ  ! Thê" nào là đại Bồ Tát tu 
hành  k inh  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn quán sát O án 
tắng hội khổ  ?

Đ ại Bồ Tát này quán sát địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỉ, loài người, trên trời đều có sir O án tắng hôi 
khổ  n h ư  vậy.

Ví nh ir có nguvri quán sá* lao ngục giam nhốìt, 
gông xiềng là râìt khổ. Cũng vậy Đ ại Bồ Tát quán 
sát năm  loài chúng sanh đều là Oán tắng hội h iệp 
râlt khổ  sở.
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Ví n h ir có ngiròi thường sợ* kẻ oán thù , gông 
cùm, xiềng xích, nên  bỏ cha mẹ, vợ  con, quyên 
thuộc, cùng của báu  sản nghiệp m à trôn lánh  đi xa. 
C ũng vậy, đại Bồ Tát sợ  sanh tử, nên  tu  hành  sáu 
m ôn Ba la mật, chứng nhập N iết Bàn. Đ ây gọi ỉà 
Bồ Tát tu  hành  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn quan sát 
O án tắng hội khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Thê" nào là Đ ại Bồ Tát tu  
hàn h  Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn quan sát c ầ u  bấ t đắc 
khổ  ?

Cầu là m ong cầu tất cả, có hai th ứ  : M ột là cầu 
pháp  lành, hai là cầu pháp chẳng ỉành. c ầ u  pháp  
lành  mà chưa đặng thời khổ, pháp ác m uôn rời mà 
chưa rời được thờ i khổ.

Đây là lược nói Ngũ âm  thạnh  khổ. Đ ây gọi là 
Khổ đe.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N h ư  lời 
Phật nói, Ngũ ấín thạnh  khổ  nghĩa đó chẳng phải. 
Vì như- ngày triróc Phật bảo Thích Ma Nam : N êu 
sắc là khổ, tãt cả chúng sanh lẽ ra chẳng nên  cầu 
sắc, nếu  có người cầu thời chẳng gọi là khổ. Lại 

các Tỳ Kheo thọ có ba th ứ  : Khổ thọ, 
lạc thọ, bâ t khổ  bât lạc thọ. Lại nh ir lúc trước đứt: 
Phật nói với các Tỳ Kheo : Nê"u người nào có thể 
tu  hành  pháp  lành thời đặng thọ lạc. Lại như* đức 
Phật nói : Ớ  trong đường lành sáu căn lãnh  thọ
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sáu  cảnh vui : M ắt thây sắc đẹp là vui, tai, m ũi, 
lưỡi, thân  nhẫn  đến ý suy nghĩ pháp  lành cũng 
n h ư  vậy.

N h ư  Phật tử ng  nói kệ :
n p  V _  • ^  ẻ « 1  V •  1 V ______•Tri giới thờ i là vui 
T hân chẳng thọ sự  khổ  
Ngủ nghỉ đặng an ổn 
Thức dậy lòng vui vẻ.
Lúc nhận  lây y thực 
Đọc tụng  và k inh  hành  
Ở  riêng nơi nú i rừng 
N hư  vậy là rất vui.
N êu đôi với chúng sanh 
Ngày đêm  tu  lòng từ  
N hơn đây được thuxrng vui 
Vì chẳng hại người khác, 
í t  m uôn b iết đủ vui 
Học rộng b iết nh iều  vui 
A La H án không châp 
Cũng gọi là thọ vui.
Các vị đại Bồ Tát 
Rô't ráo đến b ờ  kia 
N hững việc làm  đã xong 
Đây gọi là rất vu iễ
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Thê' Tôn ! Trong các bộ k inh  nói về tư ớng  vui ý 
nghĩa n h ư  vậy. T h ế  nào tương ứ ng  với nghĩa của 
Phật nói hôm. nay ?".

w Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Ô ng khéo có thê thưa hỏi đức N h ư  Lai nhữ ng  
nghla n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Tất cả chúng sanh đôi với 
sự  khổ  hạng  hạ tưởng lầm  là vui. Vì th ế  nên  nay ta 
nói tướng khổ  không khác với ngày trước đã nói".

Ca Diêp Bồ Tát bạch Phật : "Nhir lời Phật hỏi : 
ĐÔI v á i sự  khô hại^g hạ tưởng cho là vui, th à i sanh, 
lão, b ịnh , tứ  hạng hạ cùng ái b iệ t ly, cầu bất đắc, 
oán tắng hội, ngũ âm  thạnh hạng hạ, nhữ ng  sự  khổ  
n h ư  vậy lẽ ra cũng nên có vui.

Thê' Tôn ! Sanh hạng hạ là ba ác thú, sanh hạng 
trung  là loài người, sanh hạng thưtrng là trên  trời.

Nê"u lại có ngưtH hỏi rằng : N êu & no i sir vui 
hạng  hạ tưởng cho là khổ, trong sự  vui hạng  trung 
tưởng  cho là không khổ không vui. Trong sir vui 
hạng  thượng  tưởng cho là vui, thờ i phải trả lờ i th ế  
nào ?

Thê' Tôn ! N êu trong sự  khổ  hạng hạ tưởng cho 
là vui, chưa thây có người nào sẽ b ị ph ạ t đánh  
ngàn trượng, lúc m ới đánh  m ột trương đầu mà đã 
tưửng là vui. Nêu lúc đánh truxrng đầu chẳng tưởng

(*) Hán bộ quyển thứ  13
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là vui, thê' sao nói rằng : Ncri trong sir khổ  hạng 
hạ m à tưởng cho là vui ?".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Phải lắm  ! Phải lắm  ! 
Đ úng  n h ư  lờ i ông nói. Do nghĩa này nên  không  có 
tưởng là vui, vì n h ư  người tội k ia  sẽ bị phạt đánh  
ngàn trượng, kh i b ị đánh m ột tnrcrng rồi liền đặng 
tha. NgưtH này bèn  sanh lòng vui. Vì th ế  nên  b iế t 
rằng trong sự  không vui lầm  tưửng là vui".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : Thê' Tôn ! N gười đó 
chẳng vì b i đánh m ột trưxrng mà sanh vui. C hính vì 
đặng tha mà sanh lòng vui.

- Này Thiện nam  tử  ! Vì thê" nên ta ngày trước 
nói với Thích Ma Nam trong ngũ âm  có vui, lời đó 
là đúng, th iệ t chẳng phải m âu thuẫn vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Có ba thọ và ba khổ. Ba thọ 
là : Lạc thọ, khổ  thọ và bất khổ bấi lạc thọ. Ba khổ  
là : Khổ khổ, hành  khổ, hoại khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Khổ thọ chính là cả ba m ón 
khổ  : khổ  khổ, hành  khổ, và hoại khổ. Hai m ón 
thọ k ia  chính là hành  khổ  và hoại khổ. Do đây nên  
trong sanh tứ  th iệt có lạc thọ. Đ ại Bồ Tát thây tánh  
khô cùng tánh lạc chẳng rời lìa nhau nên  nói rằng 
tâìt cả đều khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Trong sanh tử  th iệt không 
có vui, vì chir Phật Bồ Tát tùy thuận  thê' gian nên  
nói là có vui.
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• Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! C hư  Phật 
và Bồ Tát nêu  tùy theo thê' tục m à nói, thờ i là có 
h ư  vọng chăng ? N hư  Phật tửng  nói, người tu  hành  
pháp  lành thờ i thọ quả báo vui. Trì giới an vui thân  
chẳng thọ khổ, nhẫn  đến việc làm  đã xong đây là 
râìt vui. Lời nói thọ vui trong các k inh  nh ir vậy, chừng 
có hư* vọng chăng ? Nê'u là h ư  vọng, thờ i chư  Phật 
Thê' Tôn trong vô lượng trăm  ngàn m uôn ức A tăng 
kỳ kiêp tu hành  đạo Bồ Đề đã lìa vọng ngữ. Nay 
Phật nói n h ư  vậy ỷ nghĩa thê' nào ?

Này Thiện nam  tử  ! Như* bài kệ nói về nhữ ng  
sir thọ lạc trưtxc kia chính là cội gôc của đạo Bồ 
Đề, cũng có thể trirở-ng dưỡng Vô thirợ-ng Bồ Đề. 
Do nghĩa đó nên  trong nhữ ng  k inh  trước nói tướng 
vui nh ir vậy.

V í n h ir trong th ế  gian nhữ ng  đồ cần dùng  cho 
đời sông, có thê làm  nhem cho sự  vui, nên  gọi là 
vui. N h ư  n ữ  sắc, rượu  uông, đồ ăn ngon, lúc khát 
đirợc nưức, lúc lạnh được lửa, y phục, chuỗi ngọc, 
voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, vàng, bạc, lưu ly, san hô, 
trân  châu, kho đựng lúa gạo, nhữ ng  vật n h ư  vậy 
ngirời đời cần dùng có thể làm  nhơn  cho sự  vui, 
nên  gọi là vui.

Này Thiện nam  tử  ! N hững vật n h ư  vậy cũng có 
thê sanh sự  khổ. N hơn nơi n ữ  sắc sanh sir khổ  lo, 
rầu, buồn, khóc, nhẫn  đến phải chết cho ngirời nam. 
N hơn nơi rượu, đồ ăn ngon, nhẫn  đếh lúa gạo cũng
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CÓ thể làm  cho ngiròi phải lo khổ  nhiều . Do nghĩa 
đó nên  tâìt cả đều khổ  không có tướng xốt ráo vui.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát nơi tám  điều  khổ  
này, h iểu  rõ là khổ  nên  không b i khổ.

Này Thiện nam  tử  ! Tâìt cả hàng Thanh Văn, 
D uyên Giác chẳng b iết nhơn của sự* vui, nên  Phật 
vì họ ở  trong sự  khổ  hạng hạ nói có tướng vui. Chi 
có Bồ Tát tru  no i Đ ai thừa Đ ai N iết Bàn bèn  có thể• • • 

b iế t nhơn  của sự* khổ sir vui này.

Này Thiện nam  tứ  ! T h ế  nào là Đ ại Bồ Tát trụ  nơi 
Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn quán  sát Tập đ ế  ? Đ ại Bồ Tát 
quán  sát tập đ ế  là nhcrn duyên ngũ âm. Tập nghĩa là 
trở  lại ái luyên ncri hữu. Ái có hai th ứ  : M ột là ái 
thân  m ình, hai là ái đồ cần dùng. Lại có hai th ứ  : 
Năm  th ứ  dục lạc, lúc chưa đặng tâm  luôn tìm  cầu, đã 
tìm  cầu đặng rồi luôn đắm  trưức. Lại có ba th ứ  : Dục 
ái, sắc ái, vô sắc ái. Lại có ba t h ứ : Nghiệp nhơn  duyên 
ái, ph iền  não nhơn  duyên ái, khổ  nhơn  duyên ái. 
N gười xuấít gia có bôn th ứ  ái : Y phục, đồ uông ăn, 
đồ nằm , thuốc thang. Lại có năm  th ứ  : Tham  lam nơi 
ngũ âin, tùy chỗ cần dùng tất cả đều tham  ái toan tính  
phân  b iệ t vô lượng vô biên.

Này Thiện nam  tử  ! Ái có hai th ứ  : Níột là th iện 
ái, hai là bất th iện  ái. Chỉ ngưừi ngu tìm  cầu bâ't 
th iện  ái. Các vị Bồ Tát cầu nơi th iện  ái. Thiện ái 
lại có hai th ứ  : bấ t th iện  và thiện, c ầ u  pháp  N hị
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thử a  gọi là bât thiện, c ầ u  pháp Đ ại thử a gọi ỉà 
thiện.•

Này Thiện nam  tử  ! Kẻ phàm  phu  tham  ái gọi 
là "Tập" chẳng gọi là "Đê1'. Sự  ái của Bồ Tát thờ i 
gọi là thật đ ế  chẳng gọi là tập, vì Bồ Tát m uôn độ 
chúng sanh nên  th ị h iện  thọ sanh, chẳng phải vì 
tham  ái mà ỉhọ sanh.

Ca Diêp Bồ Tát bạch Phật : T h ế  Tôn ! N h ư  trong 
các k inh  khác đức Phật vì chúng sanh mà nói nghiệp 
làm  nhon  duyên, hoặc nói k iêu mạn, hoặc nói lục xúc, 
hoặc nói vô m inh làm  nhơn duyên mà có ngũ âm xí 
thạnh. Hôm nay do nghĩa gì đức Phật nói bôn Thánh 
đ ế  riêng lây ái làm nhơn cho ngũ âm.

Phật khen  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Đ úng  n h ư  là i ông vừa nói, các nhơn  duyên 
chẳng phải làm  cũng chẳng phải nhem, chỉ vì năm  
âm  cần phải nhơn nơi ái.

V í n h ư  quốc vuxmg lúc đi tuần du các quan quyên 
thuộc thảy đều theo hầu. Cũng vậy, ái đi đếh chỗ 
nào thờ i các k iế t sứ  cũng đi theo.

V í nh ir y phục thấm  mồ hôi, bụ i bay đên liền 
bám  dính. Cũng vậy, chỗ nào có ái nhữ ng  nghiệp 
k iế t cũng ở  nơ i đó.

Ví như- đâít uxH thời có thể  mọc mầm. C ũng vậy, 
ái có thể sanh tất cả m ầm  nghiệp ph iền  não.
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Này Thiên nam  tử  ! Đ ai Bồ Tát tru  nơi Đ ai thử aJ  • • • •

Đ ại N iết Bàn quán sát kỹ ái này có chín th ứ  : m ột 
là n h ư  th iêu  nợ, hai là n h ư  vợ  La Sát, ba là n h ư  
trong cọng hoa đẹp có rắn độc vân, bôii là n h ư  vật 
thực độc m à cô' ăn đó, năm  ỉà n h ư  dâm  nữ , sáu là 
nh ir hộ t ma lâu ca, bảy là như- th ịt thú i trong m ụn 
nhọt, tám  là n h ư  gió bão, chín là n h ư  sao chổi.

N h ư  thiêu n ợ  là th ế  nào ? Ví n h ư  ngưởi nghèo 
cùng th iếu  tiền  của người khác, dầu đã trả n ợ  mà 
vẫn còn thiêu, nên  bị giam nhôìt chưa ra khỏi ngục. 
H àng Thanh Văn, D uyên Giác vì còn tập k h í thử a 
của ái nên  chẳng chứng đặng Vô thượng Bồ Đề.

Như- vợ  La Sát là thê' nào ? Ví n h ư  có người lấy gái 
La Sát làm  vợ, gái La Sát này hễ sanh con liền ăn thịt, 
ăn th ịt con đẻ hết lại ăn luôn th ịt chồng. Ái cũng vậy, 
tùy ngưrri sanh thiện căn nó liền ăn, ăn hêl th iện  căn 
nó lại ăn luôn cả ngircri làm cho phải đọa địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỉ. Chỉ trứ  các vị Bồ Tát.

N h ư  cọng hoa đẹp có rắn độc vân là thê" nào ? 
N h ư  có người thích hoa đẹp mà chẳng thây cọng hoa 
có rắn độc, liền đến ngắt hoa b ị rắn cắn chết. Tất 
cả phàm  phu  tham  đắm  ngũ dục mà chẳng thây độc 
hại của ái, nên bị ái làm hại, sau kh i chết đọa trong 
ba đường ác. Chỉ trứ  các vị Bồ Tát.

Vật thực độc mà cô" ăn là th ế  nào ? N hư  có ngưtH 
cô' ăn vật thirc độc, ăn xong đau bụng  thổ tả mà chết.
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C húng sanh trong ngũ đạo vì tham  ái mà phải b ị 
đọa trong ba đường ác. Chỉ trừ  các vi Bồ Tát.

N hir dâm  n ữ  là thê" nào ? Như- người ngu tir 
thông với dâm  nữ, dâm  n ữ  này thường dôì ph ỉnh  
gạt đoạt hết tiền  của rồi xua đuổi người ây. N gười 
ngu không có trí tuệ bị tham  ái đoạt tẩì cả pháp 
lành  rồi xua đuổi vào trong ba đường ácễ Chỉ trừ  
các vi Bồ Tát.

N h ư  hô t ma lâu ca là thê" nào ? N êu chim ăn  hôt• • 

ma lâu ca, phẩn  chim do gió thổi rớ t dưới cây liền 
mọc lên đeo vân cây to làm cho khô chết, tham  ái 
ràng buộc phàm  phu  làm cho pháp lành không  tăng 
trư ởng  nhẫn  đến khô diệt, sau kh i chết đọa vào ba 
đường ác. Chỉ trử  các vị đại Bồ Tát.

Thit thúi trong m ụn nhọt n h ư  th ế  nào ? N hir ngưửi 
b ị ung nhọt, trong nhọt sanh th ịt thúi, người bệnh  này 
phải chuyên tâm chạy chữa, nê"u chểnh m ảng thời th ịt 
thú i sanh trùng có thê phải chết, ngũ âm của phàm  phu 
cũng n h ư  vậy, ái sanh trong đó, phải nên  siêng năng 
điều trị tham  ái, nêu không điều tri sẽ phải đọa trong 
ba đường ác. Chỉ trử  các vị Bồ Tát.

Như- gió bão là thê' nào ? Gió bão cọ thể  làm  
lở  nú i ngã cây. Cũng vậy, tham  ái sanh tâm  ác đôi 
với cha mẹ, có thế làm  ngã trốc cội cây Vô thượng 
Bồ Đề của các ông Đại Trí Xá Lợi Phâìt v.v... Chỉ 
trừ  các vị Bồ Tát.
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Như- sao chổi là th ế  nào ? N hư  sao chổi mọc thời 
trong th iên  hạ phải b ịnh  tật, đói kém, họa tai khổ  
sở. Cũng vậy, ái có thê dứ t tâít cả căn lành làm  cho 
phàm  phu  cơ cùng th iêu  thốh sanh b ịnh  ph iền  não 
lưu  chuyển trong sanh tử, mang nhiều  sự  khổ. Chỉ 
trử  các vị Bồ Tát.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trụ nơi Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn quán sát tham  ái có chín th ứ  như- vậy.

Do nghĩa trên đây, hàng phàm  phu  có khổ, khồng 
đê'. H àng Thanh Văn, Duyên Giác có khổ  đê" mà 
không chcm thật. Các vị Bồ Tát h iểu  khô không có 
khô mà có chơn đế. Hàng phàm  phu có tập không 
có đê". H àng Thanh Văn, D uyên Giác có tập có tập 
đê"ễ Các vị Bồ Tát h iểu tập không có tập mà có chcm 
đế. H àng Thanh Văn, D uyên Giác có diệt mà chẳng 
phải chơĩi. Đại Bồ Tát có diệt có chcrn đế. Hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác có đạo mà chẳng phải chon. 
Đ ại Bồ Tát có đạo có chơn đế.

Này Thiện nam  tứ  ! Thê" nào là đại Bồ Tát trụ  
nơi Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn thây diệt cùng thấy diệt 
đê" ? C hính là dứ t trừ  tất cả phiền  não, nê"u phiền  
não đã d ứ t thời gọi là thường. D ứt lửa ph iền  não 
thời gọi là tịch d iệtẵ Vì ph iền  não diệt nên  đặng 
hirởng thọ chơ-n lạc. C hư  Phật và Bồ Tát cho nguyện 
cầu nên  gọi là tịnh, chẳng còn thọ thân  trong hai 
mirơi lăm cõi nên  gọi là xuất thê". Do xuất th ế  nên 
gọi là ngã, là thường. ĐÔI với sắc, thinh, hircmg, vị,



XIX - PHẨM THÁNH HẠNH 436

xúc, nam, nữ , sanh, trụ, diệt, khổ, lạc, bất khổ, bất 
lạc, đều chẳng chấp lây tướng mạo nên  gọi là rôìt 
ráo tịch d iệt chcrn đế. Đây là đại Bồ Tát trụ  nơi Đ ại 
thừ a Đ ại N iết Bàn quan sát diệt T hánh đê".

Thê" nào là Đ ại Bồ Tát trụ  nơi Đ ại ỉhứ a ,Đại Niêìt 
Bàn quan sát đạo T hánh đê' ?

Ví nh ir trong tôi nhơn  đèn mà đặng thây nhữ ng  
vật lớn nhỏ. Cũng vậy, đại Bồ Tát trụ  ncri Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn nhcrn bát thánh  đạo m à thây tất cả 
pháp  : thường, vô thướng, h ữ u  vi, vô vi, chúng sanh, 
ph i chúng sanh, vật, phi vật, khổ, lạc, ngã, vô ngã, 
tịnh , bất tịnh , ph iền  não, phi ph iền  não, nghiệp, ph i 
nghiệp, thật, ph i thật, thừa, phi thửa, tri, b ấ t tri, đà 
la phiên , ph i đà la phiên, cầu na, ph i cầu na, kiên, 
ph i kiên, sắc, ph i sắc, đạo, ph i đạo, giải, ph i giải. 
Bồ Tát trụ  ncri Đại thừa Đ ại N iết Bàn quan sát đạo 
T hánh đê" nh ir vậy".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật :"Thê' Tôn ! N êu tám  
T hánh đạo là đạo Thánh đê" thời nghĩa chẳng tuxmg 
ứng. N hir đức Phật hoặc có lúc nói lòng tin  là đạo 
có thể  thoát khỏi các ph iền  não. Hoặc có lúc nói 
chẳng phóng dật là đạo vì chir Phật chẳng phóng dật 
nên  đặng Vô thưọ-ng Bồ Đề, và cũng là phép trọ* đạo 
của Bồ Tát. Hoặc có lúc nói tinh  tấn là đạo, như* 
Phật bảo A Nan nê"u có ngưxH siêng tu tinh  tân  th à i 
đặng Vô thưựng Bồ Đ ềề Hoặc có lúc nói quán thân 
niệm  xứ, nếu  chuyên tu tập thân niệm  xứ này đặng
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thành  Vô thượng  Bồ Đề. Hoặc có lúc nói chánh đ ịnh  
là đạo. Như- Phật bảo Ma Ha Ca Diêp : C hánh đ ịnh  
là đạo chơ-n thật, nêu  nhập chánh đ ịnh  bèn  có thể 
tir duy sự  sanh diệt của ngũ âm, chẳng nhập thờ i 
không thể tư  duy. Hoặc có lúc nói m ột pháp : N êu 
ngirôi tu  tập có thể thanh tinh  chúng sanh, d ứ t trử  
tâlt cả ư u  sầu khổ  não chứng đặng chánh pháp, tức 
là niệm  Phật tam  muội. Hoặc Phật lại nói rằng tu 
quán  tirở-ng vô thircrng thời gọi là đạo có thể chứng 
đặng Vô thirợ-ng Bồ Đề. Hoặc Phật nói không tịch ỏ* 
nơi A Lan Nhã, ngồi một m ình h r duy có thể  m au 
chứng đặng Vô thirợng Bồ Đề. Hoặc có lúc Phật nói : 
Vì người diễn thuyết thời gọi là đạo, nê"u ngircri nghe 
pháp  dứ t được lưới nghi thời chứng đặng Vô thirợ-ng 
Bồ Đề. Hoặc có lúc Phật nói trì giới là đạo, nêu  
ngircri tinh  tấh tu trì giới cấín, người này thoát khỏi 
khổ  sanh tử. Hoặc có lúc Phật nói gần gũi Thiện 
hữ u  gọi là đạo, n h ư  Phật bảo A Nan : N gười gần 
gũi th iện  tri thức thời đầy đủ tinh  giới nêii có chúng 
sanh nào gần gũi nơi Phật thơ-i đặng phát tâm  Vô 
thượng  Bồ Đề. Hoặc có lúc Phật nói tu  lòng tứ  là 
đạo, ngưtM tu  học lòng từ  dứ t các ph iền  não thời 
đặng bực bãi động. Hoặc có lúc Phật nói trí huệ là 
đạo, n h ư  ngày trước Phật vì Tỳ Kheo Ni Ba Xà Ba 
Đề mà nói rằng : Này Tỳ Kheo N i ! Như* hàng Thanh 
Văn dùng sức trí huệ dứ t được các lậu ph iền  não. 
Hoặc có lúc Phật nói bô" th í là đạo, n h ư  ngày trước
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Phật bảo vua Ba Tư- Nặc : Này Đ ại vưxrng ! Ngày 
trước đức Phật làm  nh iều  việc bô" th í do đó mà nay 
đặng thành  Vô thượng Bồ Đề.

Bach Thê" Tôn ! N ếu bát thánh  đao là Đao ảế,
•  • • t

nhữ ng  k inh  n h ư  vậy há chẳng phải là h ir vọng. 
N êu nhữ ng  k inh  đó chẳng phải hư- vọng thời duyên 
cớ gì trong nhữ ng  k inh  đó chẳng nói bát thánh  đạo 
là đạo T hánh đê". N êu nhữ ng  k inh  đó chẳng nói, 
dễ thường ngày trưức đức N hư  Lai có lầm  lộn. 
N hưng tôi quyết đ ịnh  b iế t rằng chư* Phật tử  lâu đã 
lìa lầm  lộn".

Đức Phật khen  Ca D iếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Này Thiện nam  tứ  ! Nay ông m uôn b iế t 
k inh  điển Đ ại thửa vi diệu có nhữ ng  pháp b í m ật 
nên  hỏi n h ư  vậy. N hững k inh  ngày trirớc n h ư  vậy 
đều vào trong đạo Thánh đế.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  ta nói lòng tin  là đạo. 
Tín căn này có thể tá trợ* đạo Bồ Đề. Vì thê" nên  lời 
Phật nói không có lầm  lộnệ Đức N hư  Lai khéo b iế t 
vô lượng phircmg tiện vì m uôn hpa độ chúng sanh 
nên  sự  thuyết pháp có nh iều  loại.

Ví như- luxmg y b iết các căn b ịnh  của chúng 
sanh, tùy theo 'bệnh mà hiệp thuốc và nhữ ng  th ứ  
câm ky đôì với thuốc. Chỉ nirớc chẳng ở  trong lệ 
câm. Hoặc cho uôrig nuxrc gừng, nưức cam thảo, 
nước tê' tân, nưức đường phèn, nưức trái A ma lặc,
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nước Ni ba la, hoặc nước Bát trú  la, hoặc cho uông 
nước lạnh, nước nóng, nước nho, nước thạch lựu.

Này Thiện nam  tử  ! Luxmg y ấy khéo b iế t căn 
b ịn h  của chúng sanh. D ầu rằng thucTc có nh iều  sự  
câm ky, như ng  chỉ có nước là không ở  trong lệ câin.

C ũng nh ir vậy, đức Như- Lai khéo b iế t phương 
tiện, trong m ột pháp  tirứng tùy theo các loài chúng 
sanh mà phân  b iệ t diễn thuyết nh iều  loại danh hrớng. 
Các loài chúng sanh kia tùy theo chỗ lãnh thọ của 
họ mà tu  tập, dứ t trứ  ph iền  não. N hư  ngưtH b ịnh  
k ia theo lờ i dặn của lưtrng y mà b ịnh  được ỉành.

Này Thiện nam  tử  ! Như* có m ột ngưtH b iết nh iều  
th ứ  tiêng ỏ* chung trong đại chúng. M ột hôm  đại 
chúng kh á t nước đều kêu rằng : Tôi m uôn uống 
nước ! Tôi m uôn uôiig nước ! NgưtM đó liền đem 
nưức m át lạnh tùy theo từng ngirồi mà trao cho uông. 
Hoăc nói là Ba ni, hoăc nói là Uât đăt, hoặc nói là 
Xa ly lam, hoặc nói là Bà lỵ, hoặc nói là Ba da, hoặc 
nói là cam lo, hoặc nói là ngu nhũ , dùng  vô lượng 
tên  nưức nh ir vậy đê nói với đại chúng. C ũng vậy, 
đức N hir Lai dùng m ột Thánh đạo vì hàng Thanh 
Văn mà diễn thuyết nh iều  cách : T ử  Tín căn v.v... 
đên  Bát thánh  đạo.

Này Thiện nam  tử  ! N hir thợ  kim  hoàĩì dừng m ột 
chất vàng tùy ý tạo làm  các th ứ  trang sức : dây 
chuyền, vòng, xuyên, xoa, khoen tai, mão, ân. D ầu
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làm  nh iều  th ứ  chẳng đồng nhưng chẳng rời chất 
vàng. Cũng vậy, đức Như- Lai dừng m ột Phật đạo, 
tùy  theo mọi loài chúng sanh mà phân  b iệ t d iễn 
thuyết. Hoặc nói m ột thứ , nh ir nói chư* Phật m ột đạo 
không hai. Hoặc nói hai th ứ  là đ ịnh  và huệ. Hoặc 
nói ba th ứ  là kiên, trí, và huệ. Hoặc nói bôn  th ứ  là 
k iên  đao. tu  đao, vô hoc đao. và Phât đao. Hoăc nói• » • • • « • 
năm  th ứ  là tín  hành  đạo, pháp hành  đạo, tín  giải 
ỉhoát đạo, k iên  đảo đạo, thân  chứng đạo. Lại nói sáu 
th ứ  là T ư  Đ à Hoàn đạo, T ư  Đ à Hàm  đạo, A Na Hàm  
đao, A La H án đao, Bích Chi Phât đao và Phât đao.

« » « » • •  I  «

Lại nói bảy th ứ  là niệm  giác phần, trạch pháp  giác 
phần, tinh  tân giác phần, hỷ giác phần, trú giác phần, 
đ ịnh  giác phần  và xả giác phần. Lại nói tám  th ứ  là 
chánh kiên, chánh h r duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh m ạng, chánh tinh tân, chánh niệm  và chánh 
định. Lại nói chín th ứ  là bát thánh  đạo, và tín. Lại 
nói m ười th ứ  là thập lực. Lại nói m ười m ột th ứ  là 
thập  lirc và đại tứ. Lại nói m ười hai th ứ  là thập lực, 
đại tử  và, đại bi. Lại nói m ười ba th ứ  là thập lực, 
đại tử , đại b i và niệm  Phật tam m uội. Lại nói m ưừi 
sáu th ứ  là thập lực, đại từ, đại bi, niệm  Phật tam 
m uội và ba chánh niệm. Lại nói hai m iroi đạo là• • • • 
thập  lực, tứ  vô sở  úy, đại tứ, đại bi, niệm  Phật tam  
m uội và ba chánh niệm.

Đạo chỉ là m ột thể, ngày trước đức N hư  Lai vì 
chúng sanh mà phân  b iệt d iễn nói sai khác.
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Này Thiện nam  tứ  ! N hư  m ột th ứ  lửa, nhơ n  nơi 
chỗ nó đốt cháy mà có nh iều  tên  sai khác, n h ư  lứa 
cây, lửa cỏ, lửa trâu, lửa phân  bò, lửa phân  ngựa. 
C ũng vậy, Phật đạo chỉ là m ột không có hai vì chúng 
sanh mà phân  b iệt sai khác.

Này Thiện nam  tử  ! N hir m ột thức phân  b iệ t nói 
có sáu, nê'u đên ncri nhãn  căn, thờ i gọi là nhãn  thức, 
n hẫn  đếh nơi ý căn thời gọi là ý thức. Đạo cũng 
n h ir vậy, chỉ là m ột không hai vì hóa độ chúng sanh 
mà phân  b iệ t sai khác.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  m ột sắc pháp, m ắt thây 
thờ i gọi là sắc, tai nghe là gọi là tiêng, m ũi ngửi 
thờ i gọi là m ùi, lưỡi nêm  thời gọi là vị, thân  cảm 
giác thời gọi là xúc. Đạo cũng nh ir vậy, là m ột không 
có hai, vì m uôn hóa độ chúng sanh nên  đức N hir 
Lai phân  b iệt sai khác.

Do nghĩa này nên bát thánh  đạo gọi là đạo 
T hánh Đê'.

Này Thiện nam  tứ  ! Bốn Thánh đê" này chir Phật 
theo th ứ  lấp  mà giảng nói. Do đây vô lircrng chúng 
sanh đặng thoát khỏi sanh tử".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Ngày trước 
có m ột lúc Phật ở  trong rừng Thi Thủ trên  b ờ  sông 
Hằng, đức N hir Lai lây lá cây bảo các Tỳ Kheo : Lá 
trong tay của ta đây là nh iều  hay tất cả lá trên  m ặt 
đ ịa cầu là nh iều  ? Các Tỳ Kheo bạch Phật tất cả lá
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trên  địa cầu lầít nh iều  không thể tính  đếm, lá trong 
tay Phật cầm rất ít không đáng kể. Phật bảo các Tỳ 
Kheo : N hững pháp mà ta giác ngộ nh iều  như- nhữ ng  
lá cỏ cây trên  địa cầu, còn pháp mà ta vì chúng sanh 
tuyên nói như* mây chiếc lá trong bàn  tay.

Bach Thê" Tôn ! C ứ theo lời của Phât, thờ i đức
• •  •

N hir Lai rõ b iết vô luxrng pháp môn, nêu  vào trong 
bôn  T hánh đê" thời như- đã nói, còn nê"u chẳng vào 
nơi bôii T hánh đ ế  lẽ ra phải có năm  đê1'.

Phật khen  Ca Diếp Bồ Tát : Lành thay ! Lành 
thay ! Lài hỏi của ông có thể lợ i ích an vui vô 
lirợng chúng sanh.

Này Thiện nam  tử  ! N hững pháp m ổn như* vậy 
đều đã nh iếp  ở  trong bôn Thánh đê".

Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật : N hững pháp  n h ư  
vậy ở  trong bôn  T hánh đê" cớ* sao đức Như- Lai xướng 
rằng chẳng nói ?

- Này Thiện nam  tử  ! Dầu là nhiếp trong bôn 
T hánh đê" nhưng còn chẳng gọi là đã nói, vì người 
rõ b iế t bôn Thánh đê" có hai th ứ  trí : M ôt là trí 
bực trung, hai là trí bực thư ựngẳ Bực trung  là trí 
của T hanh Văn, Duyên Giác. Bực thượng là trí của 
chir Phật và Bồ Tát. Biết thân  ngũ ấm  là khổ  thờ i 
gọi là Lrí bực trung, phân  b iệt các ấm  có vô lượng 
tướng  thảy đều là khổ  thời chẳng phải hàng Thanh 
Văn, D uyên Giác b iết được, đây gọi là trí bực
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thuxrng. N hững nghĩa n h ư  vậy nơi các k inh  khác ta 
trọn  chẳng nói đếín.

Này Thiện nam  tử  ! Biết các nhập gọi đó là m ôn 
cũng gọi là khổ, đây gọi là trí bực trung. Phân b iệt 
các nhập có vô lưtrng tưứng thảy đều là khổ  thời 
chẳng phải hàng Thanh Văn, Duyên Giác b iết được, 
đây gọi là trí bực thưxỵng. N hững nghĩa n h ư  vậy nơi 
các k inh  khác ta cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Biết các giới gọi đó là phần, 
cũng gọi là tánh, cũng gọi là khổ, đây là trí birc 
trung. Phân b iệ t các giới có vô lưựng tướng thảy đều 
là khổ  thờ i chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác 
b iế t đưxỵc đây gọi là trí bực thượng. N hững nghĩa 
nh ir vậy nơi các k inh  khác ta cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Biết sắc là tướng hư- hoại, 
đây là trí bực trung. Phân b iệt các sắc có vô luxrng 
hró-ng h ir hoại thảy đều là khô, thời chẳng phải hàng 
T hanh Văn, D uyên Giác b iết đircrc đây lại gọi là trí 
bực thượng. N hững nghĩa nhir vậy nơi các k ỉnh  khác 
ta cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Biết thọ là tướng giác xúc 
đây gọi là trí bực trung. Phân b iệt các thọ có vô 
lượng hrớng giác xúc thời chẳng phải hàng Thinh 
Văn, D uyên Giác b iế t đưực, đây gọi là trí bực thượng. 
N hững nghĩa n h ư  vậy nơi các k inh  khác ta cũng 
chẳng nói.
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Này Thiện nam  tứ  ! Biết tưởng là chấp lây tướng 
đây gọi là trí bực trung. Phân b iệ t ncri tưởng  có vô 
lượng tướng châp lây, thờ i chẳng phải hàng  Thanh 
Văn, D uyên Giác b iế t được, đây gọi là trí birc thượng. 
N hững nghĩa n h ư  vậy nơi các k inh  khác, ta cũng 
chẳng nói.

Này Thiện nam  tứ  ! Biết hành  là tưứng tạo tác, 
đây gọi là trí bực trung. Phân b iệ t nơi hành  có vô 
lượng tưứng tạo tác thời chẳng phải hàng  Thanh 
Văn, D uyên Giác b iế t được, đây gọi là trí birc thượng. 
N hững nghĩa như* vậy nơi các k inh  khác, ta cũng 
chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Biết thức là tướng phân  biệt, 
đây gọi là tr í bực trungề Phân b iệ t nơi thức có vô 
lượng trí tướng, thò i chẳng phải hàng  T hanh Văn 
D uyên Giác b iế t được, đây gọi là trí bực thượng. 
N hững nghĩa nh ir vậy nơi các k inh  khác, ta cũng 
chẳng nói.

Này Thiện nam  tứ  ! Biết ái làm  nhơn  duyên có 
thể  sanh năm  ấm đây gọi là trí bực trung. M ột nguừ i 
sanh ra ái vô lượng vô biên, hàng Thanh Văn, D uyên 
Giác không b iết đirợc. Có thể b iết tâít cả chúng sanh 
khở i lên lòng có nhữ ng  ái nh ir vậy, đây gọi là trí 
birc thượng. N hững nghĩa ây ncri các k inh  khác, ta 
cũng chẳng nói.
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Này Thiện nam  tứ  ! Biết dứ t ph iền  não đây gọi 
là trí bực trung. Phân b iệt ph iền  não chẳng thể tính  
đêm, dứ t d iệt cũng chẳng thể tính  đếm, n h ư  vậy thờ i 
chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác b iết được, 
đây gọi là trí bực thượng. N hững nghĩa nh ir vậy nơi 
các k inh  khác, ta cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Biết đạo có thể lìa ph iền  não 
đây gọi là trí bực trung. Phân b iệ t đạo có vô lượng 
vô b iên  tướng, lìa ph iền  não cũng vô lượng vô b iên  
thờ i chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác b iết 
được, đây gọi là trí bực thượng. N hững nghĩa ẩy nơi 
các k inh  khác, ta cũng chẳng nó iẵ

Này Thiện nam  tử  ! Biết th ế  đê" gọi là tr í bực 
trung. Phân b iệ t thê" đ ế  vô lirợ-ng vô b iên  chẳng thể 
tính  đêm  thời chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên 
Giác b iế t được, đây gọi là trí bực thượng. N hững 
nghĩa ẩy nơ i các k inh  khác, ta cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Tất cả hạnh  vô thường, các 
pháp  vô ngã, N iết Bàn tịch diệt, đây là đệ n h ứ t 
nghĩa, gọi là trí bực trung. Biết đệ n h ứ t nghĩa vô 
lircrng vô b iên  chẳng thê tính  đếm  thời chẳng phải 
hàng  Thinh Văn, D uyên Giác b iế t được, đây gọi là 
f:rí bực thượng. N hững nghĩa như- vậy ncri các k inh  
khác, ta cũng chẳng nói.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! 
Đức Phật nói th ế  đê" và đệ n h ứ t nghĩa đê" ý nghĩa
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th ế  nào ? Bạch Thê" Tôn trong đệ n h ứ t nghĩa đê' có 
thê" đê" chăng ? Trong th ế  đê" có đệ n h ứ t nghĩa đê' 
chăng ? N êu là có thò i có m ột đê'. N êu là không, 
chững có phải đức N hư  Lai h ir vọng diễn thuyết 
chăng ?"ẻ

- Này Thiện nam  tử  ! Thê" đê" chính là đệ n h ứ t 
nghĩa đế.

- Bạch Thê" Tôn ! Nếu nh ir vậy thời không có hai
đế.

Này Thiện nam  tứ  ! Có phuxrng tiện  khéo tùy 
thuận  chúng sanh diễn thuyết hai đế. N ếu cứ theo 
ngôn thuyết thời có hai th ứ  : M ột là thê" pháp, hai 
là xuất thê" pháp.

Như- chỗ b iết của ngưxH xuất thế. Thời gọi là đệ 
nh irt nghĩa đế. Chỗ biết của người đời thờ i gọi là 
th ế  đế.

Này Thiện nam  tử  ! Năm âm hòa hiệp gọi là tên  
mỗ giáp. Phàm  phu  chúng sanh tùy  theo tên  gọi đó 
là th ế  đế. H iểu b iế t năm  âm không có tên  mỗ giáp, 
rờ i ngũ âm  cũng không có mỗ giáp, người xuâìt th ế  
đúng  n h ư  tánh tướng mà hiểu  .biết, gọi là đệ n h ứ t 
nghĩa đế.

Này Thiện nam  tử  ! Hoặc có pháp có tên  có sir 
thiệt. Lại có pháp có tên không có sự  thiệt. Có tên  
không sự  th iệt chính là th ế  đế. Có tên có sự  th iệ t 
là đệ n h ứ t nghĩa dể.
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N hir : Ngã, chúng sanh, thọ m ạng, tri k iên, dưỡng 
dục, sĩ phu, tác giả, thọ giả, dương diệm, thành  Càn 
Thát Bà, lông rùa, sừng thỏ, vòng lửa xây, các âm, 
giới, nhập ..ế Đây gọi là thê' đếẻ Khổ, tập , diệt, đạo, 
gọi ỉà đệ n h ứ t nghĩa đê'.

T h ế  pháp có năm  th ứ  : m ột là danh thê^ hai là 
cú thê^ ba là phuxrc thê^ bôn là pháp thê", năm  là 
châp trước thê".

Nam, nữ , b ình, áo, xe, nhà.Ệ. N hững vật này gọi 
đó là danh thê'

Bốh câu thành  m ột bài kệ, nhữ ng  bài kệ nhvr vậy 
gọi là cú thế.

Cuô'n, hiệp, trói, cột, châ'p tay... đây gọi là phưtrc 
thê" đê".

Đ ánh k iền  chùy nhóm  Tăng, chiêng trông răn 
quân  lính, thổi ốc để b iế t giò'... đây gọi là pháp thế.

N hir trông thây đàng xa có người mặc y hoại 
sắc tưởng là Sa M ôn chẳng phải Bà La Môn, thây 
có người gút dây đeo trên thân  bèn nghĩ rằng là 
Bà La M ôn chẳng phải Sa Môn, đây là chấp trước 
th ế  đế.

N h ư  trên đây gọi là năm  th ứ  thê" pháp.

Này Thiện nam  tử  ! Nếu có chúng sanh nào đối 
với năm  th ứ  thê" pháp n h ư  vậy tâm  không điên đảo 
b iế t đúng  nh ir thật đây gọi là đệ nhirt nghĩa đê".
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Lai như* hoăc đôìt, hoăc cắt, hoăc chết, hoăc hoai, 
đây gọi là thê" đế’.

K hông đô't, không cắt, khồng chết, không  hoại, 
đây gọi là đệ n h ứ t nghĩa đếề

Lại có tám  tưứng khổ  gọi là th ế  đế, không sanh, 
khổng già v.v.ề. đây gọi là đệ n h ứ t nghĩa đê'.

V í nh ir m ột người có nhiều  tài : Lúc họ chạy thờ i 
gọi là người chạy, lúc gặt cắt lại gọi là ngiròi g ặ t  
lúc nâu  nưứng  thờ i gọi là người làm  đồ ăn, lúc cưa 
đẽo cây gỗ thờ i gọi là th ợ  mộc, lúc nâu  đập vàng 
bạc thờ i gọi là thọ* bạc. Chỉ có m ột người mà có 
nh iều  danh hiệu. Pháp cũng n h ư  vậy, th iệt chỉ là 
m ột m à có nh iều  tên. N hơn nơi cha mẹ hòa hiệp mà 
sanh gọi là thê' đế. M ười hai nhơn duyên hòa hiệp 
mà sanh gọi là đệ n hứ t nghĩa đế.

Văn Thù Sư  Lợi Bồ Tát bạch Phật : "T hế Tôn ! 
T hật đ ế  của Phật nói ý nghĩa thê' nào ?".

- Này T hiện  nam  tử  ! Thật đ ế  là Pháp chơn thật. 
N êu pháp  chẳng phải chcrn thời chẳng gọi là thật đê. 
T hật đê' là không điên đảo. Thật đ ế  là không h ir 
vong. Thât đê goi là Đ ai thừa. Thạt đe la. lcri cua 
Phật nói chẳng phải lời của m aể Thật đê là đạo duy 
như-t thanh  tịnh  không có hai, có thường, có lạc, có 
ngã, có tịnh , thời gọi là nghĩa thật đế.

Văn Thù Sir Lại bạch Phật : "Thê' Tôn ! N êu cho 
chem thật là thật đê' thờ i pháp chơ-n thật tức là N hư
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Lai, h ir không, Phật tánh. N êu n h ir vậy thờ i N hư  
Lai, hư- không và Phật tánh  không có sai khác !".

Phật bảo Văn Thù Sư  Lợi :"CÓ khổ  có đ ế  có thật. 
Có tập có đê có thật. Có d iệt có đ ế  có thật. Có đạo 
có đ ế  có thât.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  Lai chẳng phải khổ  
chăng phải đế* là "thật". Hư* không chẳng phải khổ  
chẳng phải đ ế  là thật. Phật tánh chẳng phải khổ  
chẳng phải đê' là "thật".

Khổ là tưứng vô thường, là tướng d ứ t được đó 
la thạt đe. Nhxr La.1 tánh chăng phải khô chăng phải 
vô thường  chẳng phải tưứng dứ t được vì th ế  nên  là 
thật* H ir không va Phât tánh cung nlìir vây

Tập là có thể làm cho ngũ âm hòa hiệp mà sanh, 
cung gọi la kho cũng gọi là vô thường, là tirớng dứ t 
đưực, đây là thật đế. Nliir Lai chẳng phải là tập, chẳng 
phải nhơn của ngũ âm, chẳng phải tưứng dứt được VI 
th ế  nên là thật. H ư  không và Phật tánh cũng n h ư  vậy.

D iệt là nói ph iền  não dứ t d iệt cũng là thường, 
cũng là vô thường, hàng Nhị thừa chứng đặng gọi 
là vô thướng, chư  Phật chứng đặng thời gọi là thường* 
cũng gọi là pháp chứng đặng, đây là tliật đế. N hư  
Lai tánh chẳng gọi là diệt, có thể dứ t d iệt ph iền  não, 
chang phải thirờng chăng phải vô thirờng, chẳng gọi 
là chứng trì, thường trụ không biên  áổi, vì thê nên  
la tliạt. H ir khong và Phât tánh cũng nliư' vây
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Đạo là có thể dứ t ph iền  não cũng là thường, 
cũng là vô thường, là pháp có thể tu tập, đây gọi 
là thật đế! N hư  Lai chẳng phải đạo có thể d ứ t ph iền  
não, chẳng phải là thircrng chẳng phải vô thường, 
chẳng phải pháp  có thể tu tập, thircrng trụ chẳng 
b iên  đổi, vì thê" nên là thật. H ư  không và Phật tánh 
cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Chơn thật chính là N hir Lai. 
N hư  Lai chính là chcrn thật. H ư  không và Phật tánh 
cũng n h ư  vậyễ

Này Văn Thù Sir Lợi có khổ, có khô nhơn, có khổ 
tận, có khô đôi. N hir Lai chẳng phải khổ nhẫn  đến 
chẳng phải đôi, vì thê" nên là thật, chẳng gọi là đế. Hư* 
không và Phật tánh cũng n h ư  vậy.

Khổ là hữ u  vi hữ u  lậu không an lạc. Như* Lai 
chẳng phải h ữ u  vi chẳng phải hữ u  lậu, đứng lặng 
an vui, nên  là thật chẳng phải đ ế '\

Văn Thù Sir Lợi bạch Phật : "Thê" Tôn n h ir lò i 
Phật nói chẳng điên đảo gọi là thật đế, nêu như* vậy 
trong tứ  đê" có bôII th ứ  điên đảo chăng ? Nê"u là có, 
sao lại nói rằng không có điên đảo gọi là thật đê" ! 
Tất cả đ iên đảo chẳng gọi là thật".

Này Thiện nam  tử  ! Tâít cả điên đảo đều vào 
trong khô đế. N hư  chúng sanh có tâm  điên đảo thờ i 
gọi là điên đảo. Ví như- có người chẳng lãnh  thọ 
là i dạy răn của cha mẹ tôn trưởng, hoặc dầu  lãnh
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thọ mà không tùy thuận  thật hành, người này gọi 
là đ iên  đảo. Đ iên  đảo n h ư  vậy chẳng phải không 
là khổ  m à chính là khổ.

Văn Thù Sư* Lại bạch Phật : "N hư lờ i Phật nói
• • •  • 

chẳng h ư  vọng chính là thật đế. N êu n h ư  vậy thờ i 
b iế t rằng h ư  vọng chẳng phải thật đê1'.

- Này Thiện nam  tử  ! Tầít cả h ư  vọng đều vào 
trong khổ  đêVNhir có chúng sanh kh i dôi người khác, 
do nhơ n  duyên này đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỉ, đây gọi là h ư  vọng, cũng chính là khổ. N hững 
đ iều  đó hàng  T hanh Văn, D uyên Giác cùng chư  Phật 
đều xa lìa chẳng thật hành, vì thê" nên gọi là hư  
vọng. N hững điều h ư  vọng n h ư  vậy là chỗ d ứ t trứ  
của N hị thừ a và chư  Phật, nên  gọi là thật đế.

Văn Thù Sư* Lợi bạch Phật : "N hư lời Phật nói 
Đ ại thừ a là thật đê". Do đó b iết rằng Thanh Văn thửa 
và Bích Chi, Phật thừa thời là chẳng thật".

- Này Thiện nam  tử  ! H àng Nhị thừa cũng là thật 
cũng là chẳng thật. Thanh Văn, D uyên Giác d ứ t các 
ph iền  não thời gọi là th ậ t. H àng N hị thừ a vô thường 
chẳng trụ  là pháp b iến  đổi nên  gọi là chẳng thật.

Văn Thù Sir Lợi bạch Phật : "Nhir lò i Phật nói 
nhữ ng  pháp của đức Phật nói gọi là thật.

Do đó b iết rằng lờ i nói của ma thời chẳng phải 
thậ tẻ Bạch Thê" Tôn ! Lời nói của ma có nhiêp  trong 
T hánh đê' chăng ?".
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- Này Thiện nam  tử  ! Lời nói của ma nh iêp  trong 
hai đê" là khổ  và tập. Phàm  tấít cả nhữ ng  điều  ph i 
pháp  phi luật không thể làm  cho người đirợ-c lợi ích, 
dầu cả ngày diễn nói cũng không có ngiròi nào thấy 
được khổ, dứ t được tập, chứng đirợc diệt, tu  được 
đạo, đây gọi là h ư  vọng. N hững điều h ư  vọng như- 
vậy cũng đều là lời nói của ma.

Văn Thù Sư  Lợi bạch Phật : "N hư lời Phật nói 
đạo duy n h ứ t thanh  tịnh  không có haiế Các phái 
ngoại đạo cũng nói ta có đạo duy n h ứ t thanh  tịnh  
không hai. N êu cho rằng đạo duy nhất là thật đê' 
th à i cùng với ngoại đạo kia có sai khác gì. N êu 
không sai khác thờ i lẽ ra chẳng nên nói rằng đạo 
duy n h ứ t thanh tịnh".

- Này Thiện nam tử  ! Các phái ngoạỉ đạo có khổ đê' 
và tập đê' mà không diệt đê' và đạo đê". Ở  trong chẳng 
phải diệt đê chẳng phải đạo đê^ mà họ tưởng là diệt là 
đạo. ơ  trong chẳng phải quả chẳng phải nhơn, mà họ 
tưởng là quả là nhơn. Do nghĩa này nên họ không có 
đạo duy n h ứ t ỉhanh tịnh  không hai.

Văn Thù Sư* Lợi bạch Phật : "Như" lời Phật nói 
có : Thirờng, lạc, ngã, tịnh  là thật nghĩa, thờ i các 
phái ngoại đạo lẽ ra cũng có thật đê' mà trong Phật 
Pháp thời không. Vì các phái ngoại đạo nói hạnh  là 
thirờng. Thê' nào là thirờng ? Vì khả ý, bất khả ý, 
các nghiệp báo v.v... Khi thọ rồi thờ i chẳng mất. Khả 
ý là nói m ười báo lành. Bất khả ý là nói m ười báq
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chẳng lành. N êu cho rằng các hạnh  thảy đều vô 
thường, kẻ tạo nghiệp đã chết m ất thời ai ở  ncri kia 
mà thọ quả báo. Do nghĩa này nên  các hạnh  là 
thường. Sát sanh nhcrn duyên gọi là thường. N êu 
cho rằng vô thường thời kẻ giết cùng bị giết đều vô 
thướng  cả, còn ai ỏ* nơ-i đia ngục mà thọ tội báo. 
N êu nói quyết đ ịnh  có địa ngục thọ báo, thời các 
h ạnh  th iệt chẳng phải là vô thường. Chuyên tâm  ghi 
n h ớ  cũng gọi là thircrng, nh ir chỗ n h ớ  b iế t trải qua 
m ười năm  nhẫn  đến trăm  năm  cũng chẳng quên  mâít, 
vì th ế  nên  là thường. Nê"u là vô thường thời những  
việc đã thây b iết lấy gì để n h ớ ắ Do cớ ấy nên  tất cả 
các hạnh  chẳng phải là vô thường. Tâít cả sự  hrởng 
nhó* cũng là  thircrng. Như* có ngircri ngày trước thây 
tay chân m ặt mày đầu cổ của ngưxH khác, lúc sau 
gặp lại liền n h ớ  biết. Nê"u là vô thường thời nhữ ng  
hrớng thây b iế t ngày trước lẽ ra đã diệt mất. Nghề 
nghiệp tạo tác do tập học từ  lâu hoặc ba năm  hoặc 
năm  năm  rồi sau m ới giỏi, nên  gọi là thường. Phircmg 
pháp  tính  đếm  từ  một, hai, ba nhẫn  đếh trăm  ngàn, 
nếu  là vô thường lẽ ra một phải diệt, nê"u m ột đã 
d iệt thờ i lây chi đến haiẵ Do m ột chẳng diệt nên  
được đến hai, nhẫn  đến trăm  ngàn, vì th ế  nên  là 
thường. N hư  phircrng pháp đọc tụng  : Đọc n h ứ t A 
H àm  rồi đến nhị A Hàm, nhẫn đến tam tứ  A Hàm. 
N êu là vô thường thời chỗ đọc tụng  trọn chẳng đên 
bôn. Do sự  đọc tụng có tăng trưửng nên  gọi là
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thường. Bình, y, xe cộ, như- người m ang nọv h ình  
hrớng, địa cầu, núi, sông, cây rừng, cây cỏ, lá thuôc, 
chúng sanh trị bệnh  tât cả đều là thường  cũng nh ir 
vậyẳ Các phái ngoại đạo đều nói rằng các hạnh  là 
thường. Nê"u là thường thời là thật đê".

Bạch Thê Tôn ! Các phái ngoại đạo lạì nói lạc. 
Thê nào b iế t rằng có ? Vì ngirời thọ quyết đ ỉnh  đặng 
báo khả ý. Phàm  người thọ lạc quyết đ ịnh  đặng đó. 
Như- Đại Phạm  Thiên Vưxmg, Đ ại T ự  Tại Thiên, 
Thích Đề Hoàn Nhơn, và chư Thiên. Do nghĩa này 
nên nói rằng quyết đ ịnh  có lạc. Lại vì chúng sanh 
m ong cầu nên ngoại đạo nói rằng có lạc. N hư  ngưừi 
đói cầu ăn, ngưxxi khát cầu u ông, ngưừi lạrìh cầu ấm, 
ngirời nóng cầu mát, người m ệt nhọc cầu ngơi nghỉ, 
ngươi bệnh  cầu lành. Nêu không có lạc thờ i nhữ ng  
người kia duyên cớ gì mà cầu. Do vì có người cầu 
nên  b iết rằng có lạc.

Các phái ngoại đạo lại cho rằng bô' th í có thể 
đặng lạc. Ngirời đời ưa bô' th í cho Sa Môn, Bà La 
M ôn và kẻ nghèo cùng khôn khô nhữ ng  y phục vật 
thực, giường ghê' thuôc thang, voi ngựa, xe cộ, hirtm g 
bột, huxmg thoa, nhà cửa, đèn đuô'c. Bô' th í nhữ ng  
th ứ  n h ư  vậy vì m uôn đời sau tôi đirợc thọ báo kha 
ý. Vì thê nên biết rằng quyết đ ịnh  có lạc.

Có phái ngoại đạo nói rằng người thọ lạc vì có 
nhơn duyên nên có lạc xúc. N êu không lạc đâu 
thành  có nhem duyên, n h ư  sừng thỏ không có, thcri
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không nhơn  duyên. Vì có nhơn duyên lạc, nên  b iết 
rằng có lạc.

Ngoại đạo lại nói lạc có thượng, trung và hạ. Thọ 
lạc bựt: hạ n h ư  Thích Đề Hoàn Nhơn. Thọ lạc bực trang  
n h ư  Đại Phạm  Thiên Vưtmg. Thọ lạc bực thuxỵng nh ir 
Đại T ự  Tại Thiênẻ Vì thê' nên biết rằng có lạc.

Ngoại đạo lại nói rằng có tinh. Nêu không tinh  
thờ i lẽ ra chẳng sanh lòng m ong m uônẵ Vì có m ong 
m uôn nên  b iế t là có tịnh. N h ư  vàng, bạc, châu báu, 
lưu  ly, pha lê, xa cử, mã não, san hô, chơn châu, 
bích ngọc, kha bôì, SUÔI mát, ao tắm, vật thực, y 
phục, hoa huxmg, đèn đuô"c, nhữ ng  vật n h ư  vậy đều 
là tịnh. Họ lại nói thân ngũ ầím chính là tịnh  k h í 
đựng  nhữ ng  tịnh  vật nh ir thân  ngirời, Trời, Tiên, A 
La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Chư- Phật. Do nghĩa 
này nên  gọi là tịnh.

Có phái ngoại đạo lại nói rằng có ngã vì có thấy 
biết, vì có thể tạo tác. N hư  có người vào nhà thợ  gcmi, 
dầu chẳng thây thân người thợ  nhưng vì thây k h í cụ 
nên  b iết quyêìt đ inh  nhà đó là nhà thợ  gôĩn. Ngã cũng 
n h ir vậy, do m ắt thây sắc biết chắc là có ngã. N êu không 
có ngã thời ai có thê thây sắc ? Nghe tiếng nhẫn  đến, 
giác xúc cũng n h ư  vậy. Họ lại nói có ngãẽ Làm sao biết 
rằng có ? Vì do nơi tướng mà b iết : thở, ngáy, ngó 
nháy, m ạng sông, m óng tâm, lãnh thọ sir khô vui, tham  
cầu, giận hờn, đều là hrứng của ngã. Vì thê' nên b iết 
quyết đ inh  của ngã.
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Ngoại đạo lại nói rằng có ngã, vì phân  b iệ t được 
m ùi vị : N h ư  có người ăn trái cây, thây trái b iế t m ùi 
vị. Do đây nên  b iế t quyết đ ịnh  có ngã.

Ngoại đạo lại nói vì có châp tác làm  việc nên  biêìt 
là có ngã : N hir cầm lưỡi liềm  thờ i có thể  cắt gặt, 
cầm búa thờ i có thể chặt, cầm b ình  th à i đựng  nước, 
ngồi xe thờ i cầm cưtrng, do đó nên  b iế t quyết đ ỉnh  
có ngãế Ngoại đạo lại nói lúc m ới sanh b iế t đòi bú  
đó là do tập quán đời trirớc, nên  b iế t quyết đ inh  có 
ngã.

Ngoại đạo là nói vì hòa hiệp lợ i ích chúng sanh 
khác nên  b iế t rằng có ngã. Như- b ình, y, xe cộ, ruộn£, 
nhà, núi, rửng, .cây côi, voi ngựa, trâu, dê nhữ ng  vật 
như* vậy nếu  hòa hiệp thời có sự  lợi ích. Năm  âm  
trong thân  ngircri cũng như- vậy : N hãn căn vềv... vì 
có hòa h iệp  thời có sir lợi ích cho ngưxri, do đó nên  
b iế t quyết đ ịnh  có ngã.

Ngoại đạo lại nói có ngã vì rằng có sự  vật ngăn 
ngại. Như- có vật thờ i có ngăn ngạỉệ N êu không vật 
thờ i không ngăn ngại. Vì có ngăn ngại nên b iế t quyết 
đ inh  có ngã.

Ngoại đạo lại nói vì có bạn  cùng chẳng phải bạn  
nên  b iế t là có ngã. N hư  thân  yêu cùng chẳng phải 
thân  yêu thô-i chẳng phải là bạn. C hánh pháp với tà 
pháp, trí với chẳng trí, Sa M ôn cùng chẳng phải Sa 
M ôn, Bà La M ôn vói chẳng phải Bà La M ôn, con
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cùng chẳng phải con, ngày với chẳng phải ngày, đêm  
với chẳng phải đêm, ngã với chẳng phải ngã, các 
pháp  n h ư  vậy là bạn  và chẳng phải bạn, do đó nên 
b iế t quyết đ inh  có ngã.

Bạch Thê" Tôn ! Các t?hái ngoại đạo nh iều  cách 
nói có thường, lạc, ngã, tịnh, nên biêlt quyết đ ịnh  có 
thường, lạc, ngã, tịnh. Do nghĩa đó nên  các phái 
ngoại đạo cũng nói được rằng : Ta có chcrn đê1'.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi : "Nêu có Sa Môn hay Bà 
La M ôn mà có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thời người 
đó chẳng phải là Sa Môn, chẳng phải là Bà La Môn. Vì 
họ mê nơi sanh tử  xa lìa bực đại đạo sư  nhứ t thê" trí. 
Hàng Sa M ôn và Bà La Môn n h ư  vậy thiêu kém  pháp 
lành tham đắm các dục nhiễm ề Hàng ngoại đạo này ràng 
buộc trong ngục tham dục, sân khuể, ngu si mà kham  
nhẫn  thọ lạc. Các ngoại đạo này dầu biết nghiệp quả 
m inh làm m ình chiu, nhưng còn chẳng thể xa lìa pháp 
ác. Hàng ngoại đạo này chẳng phải là chánh pháp, chánh 
mạng, đê tự  sông, vì họ không có lửa trí huệ nên chẳng 
thể tiêu được vậy.

Các phái ngoại đạo dầu tham  đắm  ngũ dục thượng 
diệu, tham  nơi pháp lành nhưng chẳng siêng tu. 
Ngoại đạo này dầu m uôn đến chánh giải thoát, như ng  
trì câm giới chẳng thành  tựu. Các ngoại đạo này dầu 
m uôn cầu vui nhưng chẳng có thê cầu nhcrn duyên 
của vuiễ Các ngoại đạo này dầu b ị bôn rắn độc lớn 
đeo vâri nhirng vẫn phóng dật chẳng cẩn thận. Các
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ngoại đạo này b ị vô m inh che đậy, xa lìa phirtm g 
pháp  lành, thích ở  trong tam giới, lira vô thường  đôlt 
cháy mà chẳng thể  ra đutrc. Các ngoại đạo này gặp 
nhữ ng  bệnh  phiền  não khó lành mà họ chẳng cầu 
bực lircmg y đại trí. Các ngoại đạo này th u ở  vị lai 
sẽ đi trên đường xa hiểm  vô biên, mà chẳng b iết tu 
tập tư  lirơ-ng pháp lành đê tự  trang nghiêm . Các 
ngoại đạo này thường  bị tay độc dâm  dục làm  hại 
mà trở  lại ôm ấp rircmg độc ngũ dục. Các ngoại đạo 
này giận hờ n  hung  d ữ  mà trở  lại gần gũi bạn ác. 
Các ngoại đạo này thirờng bị vô m inh che đậy mà 
trở  lại tìm  cầu pháp tà ác. Các ngoại đạo này thường 
bị tà k iếh  mê lầm  mà trở  lại thân th iện với tà kiến. 
Các ngoại đạo này trông mong ăn trái ngọt mà lại 
gieo giông đắng. Các ngoại đạo này đã ở  trong nhà 
tôi ph iền  não mà trở  lại xa lìa đuốc sáng đại trí. Các 
ngoại đạo này m ang bệnh  khát ph iền  não mà trở  lại 
uốing nước m ặn dục nhiễm . Các ngoại đạo này mê 
lầm  điên đảo nói các hạnh  là thường. Cho các hạnh  
là thường thời không đúng.

Này Thiện nam tử  ! Đức Phật quan sát các hạnh 
thảy đều vô thướng. Tại sao biết như- vậy ? Vì các hạnh 
đều do nhem duyên. Phàm những pháp do nhơn duyên 
mà sanh thời biêt là vô thircrng. Các ngoại đạo này 
không có một pháp gì chẳng tứ  nhơn duyên sanhẵ

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh không sanh không 
diệt, không đi không đên, chẳng phải quá khứ, vi lai,
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hiện  tại, chẳng phải do nhem làm ra cũng chẳng phải 
không nhơn, chẳng phải tu tác, chẳng phải tác giả, chẳng 
phải tuxmg chẳng phải không hiứng, chẳng phải có 
danh chẳng phải không danh, chẳng phải danh sắc, 
chẳng phải dài ngắn, chẳng phải nhiếp trì trong âm, 
giới, nhập. Vì thê" nên Phật tánh gọi là thường.

Này Thiện nam  tử  ! Phật tánh là Như* Lai, N hư  
Lai là Pháp, pháp  là thường.

Này Thiện nam  tử  ! Thường là Như- Lai, N hir Lai 
là Tăng, Tăng là thường.

Do nghĩa này nên  nhữ ng  pháp tứ  nhem duyên 
m à sanh chẳng gọi là thường. Các ngoại đạo này 
không có m ột pháp  gì chẳng từ  nhem duyên mà sanh. 
Các ngoại đạo này chẳng thây Phật tánh N hư  Lai là 
pháp. Vì thê" nên  lời nói của ngoại đạo đều  là vọng 
n g ữ  không có chcrn đế.

Ngưừi phàm  phu  lúc truxrc thây bình, y, xe, cộ, nhà 
cứa, thành quách, nước sông, rừng núi, nam  nữ, voi, 
ngựa, trâu, dê, lúc sau thây tuxrng tợ* bèn nói là thường, 
phải b iết nhữ ng  vật ây thiệt chẳng phải là thường.

Này Thiện nam  tử  ! Tất cả pháp h ữ u  vi đều là 
vô thường. Pháp vô vi là thường. H ư  không là Phật 
tánh, là vô vi nên  là thường. H ir không tức là Phật 
tánh, Phật tánh là N hư  Lai, N hư  Lai là vô vi, vô vi 
là thường. Thường là Pháp, Pháp là Tăng, Tăng là 
vô vi, vô vi là thường.
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Này Thiện nam  tử  ĩ Có hai th ứ  pháp h ữ u  vi : 
M ột là sắc pháp, hai là ph i sắc pháp* Phi sắc pháp 
là tâm  và tâm  sở. sắc pháp là địa, thủy, hỏa, phong.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm gọi là vô thư ờng  vì tánh  
nó phan  duyên phân  biệt. Tánh của nhãn  thức khác, 
nhẫn  đến tánh  của ý thức khác, nên  là vô thưừng. 
C ảnh giới sắc khác, nhẫn  đên cảnh giới pháp  khác, 
nên  là vô thường.

Này Thiện nam  tử  ! N êu tâm  là thường thờ i nhãn  
thức lẽ ra m ột m ình duyên tất cả pháp. N êu nhãn  
thức khác, nhẫn  đến ý thức khác, thờ i b iế t là vô 
thường. Bởi các pháp tương tợ  niệm  niệm  sanh diệt, 
người phàm  phu  thấy đó chấp cho là thường.

Này Thiện nam  tử  ! Vì các tưứng nhem duyên 
có thê phá hoại, nên  cũng gọi là vô thường. N h ư  
nhcrn nhãn  căn, nhem sắc, nhcrn ánh  sáng, nhơ n  tư  
duy m à sanh nhãn  thức. Lúc nh ĩ thức sanh ra nhơn 
duyên đều  khác chẳng phải là nhcrn duyên của nhãn  
thức, nhẫn  đến nhơn  duyên của ý thức cũng khác 
n h ir vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Nhem duyên phá hoại 
các hạnh  sai khác, nên tâm  gọi là vô thường. N h ư  
tâm  tu  vô thuxrng khác, tâm  tu khổ, không, vô ngã 
khác. Nếii tâm  là thường lẽ ra thirò-ng tu vô thường. 
Còn chẳng đặng quán khổ, không, vô ngã huống

(*) Hán bộ quyển thứ  14
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lại quán thường, lạc, ngã, tinh. Do nghĩa này nên  
trong giáo pháp  của ngoại đạo chẳng có thể nhiếp  
lây thường, lạc, ngã, tịnh, phải b iế t tâm  pháp quyết 
đ inh  là vô thường.

Này Thiện nam  tứ  ! Vì tâm tánh sai khác nên  gọi 
là vô thường. N hư  tâm  tánh Thanh Văn khác, tâm  
tánh  D uyên Giác khác, tâm  tánh chư  Phật khác.

Tất cả ngoại đạo có ba th ứ  tâm  : Một là tâm  xuất 
gia, hai là tâm  tại gia, ba là tâm  xa lìa tại gia. Tâm 
hrcmg ưng với lạc khác, tâm  hrcrng ưng với khổ  khác, 
tâm  tircrng ưng với bâít khổ  bất lạc khác, tâm  tuxrng 
ưng với tham  dục khác, tâm  tuxrng ưng với sân khuể 
khác, tâni tương ưng với ngu si khác. Tâm  hrớng 
của tâìt cả ngoại đạo cũng khác : Các tâm  tircrng ưng 
với ngu si, nghi hoặc cùng tà k iên  đều khác, lúc đi 
đứ ng /nằm /ngồi tâm đó cũng khác. Nê"u tâm  là thường 
thờ i lẽ ra chẳng phân b iệt các sắc xanh, vàng, đỏ, 
trắng, tía. Nê"u tâm  là thường lẽ ra chẳng quên nhữ ng  
việc đã từng  ghi nhớ. Nê"u tâm là thường thời sự  
đọc tụng  lẽ ra chẳng tăng trưửng. Nê'u tâm  là thường 
lẽ ra chẳng nên  nói rằng : Đã làm, đircrng làm, sẽ 
làm. Nê"u có đã làm, đircrng làm, sẽ làm  thời b iết 
rằng tâm  này quyết đ ịnh  là vô thuxrng. Nê"u tâm  là 
thường thời không có oán thù thân ái cũng chẳng 
oán chẳng thân. Nê"u tâm  là thường thời chẳng nên  
nói rằng vật của tôi, vật của người, hoặc sông hoặc 
chết. Nếu tâm  là thường: thòi dầu có tạo tác lẽ ra



XIX - PHẨM THÁNH HẠNH 4ól

chẳng tăng trưởng. Do nhữ ng  nghĩa đó, nên  b iết tâm  
tánh  mỗi mỗi đều sai khác. Vì sai khác nên  b iết là 
vô thướng.

Này Thiện nam  tử  ! Nay đức Phật ở  trong tâm  
pháp  này diễn nói nghĩa vô thuxrng đã rõ, nay vì 
ông mà nói sắc là vô thường, sắc này vô thường vôn 
không có sanh, vì sanh đã diệt. Lúc thân  & thai bào 
VÔII không có sanh, vì sanh đã b iến  đổi. Các m ầm  
cây vôri không có sanh, vì sanh đã b iên  đổi. Do đó 
b iế t rằng, tâít cả sắc pháp thảy đều vô thircrng.

Này Thiện nam  tử  ! sắc thân tùy theo thở-i gian 
mà b iên  đôi : Lúc tượng thai nhẫn đếh lúc m ới sanh 
đều đôi khácể Lúc thơ- bé, ló-n khôn nhẫn  đếh tuổi 
già luôn luôn đôi khác. Lúc nẩy mầm, lên cây, mọc 
nhánh  sanh lá, trô bồng, kết trái đều đôi khác.

Này Thiện nam  tử  ! Chất vi ở  trong cũng đổi 
khác, lúc tirợ-ng thai nhẫn  đến lúc già luôn luôn b iên  
đổi. M ầm cây, nhánh, lá, hoa, trái, chất vi cũng đều 
đổi khác. Sức lực lúc tượng thai nhẫn  đến lúc sức 
lực lúc tuổi già đều đôi khác. Trạng mạo lúc hrựng 
thai nhẫn  đến trạng mạo lúc tuôi già đều đổi khác. 
Quả báo lúc hrợng thai nhẫn  đên quả báo lúc tuổi 
già cũng khác. D anh tự  lúc tưtrng thai nhẫn  đếĩn 
danh h r lúc tuổi già cũng sai khác, sắc thân  có hoại 
có hiệp nên b iêt là vô tliirò-ng. Cây côi cũng có hoại 
có hiệp nên b iêt là vô thường. T hứ  đệ sanh lần lần, 
n h ư  lúc tượng thai sanh lần lần đên tuổi già. Lúc



462 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BẢN

nẩy m ầm  sanh lần lần  đên kh i kết trá iề Vì thê' nên  
b iế t là vô thường vì nhữ ng  sắc pháp có thê hoại 
diệt, như* lúc tượng thai hoại diệt nhẫn  đến lúc tuổi 
già hoại d iệt đều sai khác, lúc nẩy m ầm  hoại d iệt 
nh ẫn  đến lúc kết trái đều hoại d iệt nên  b iết là vô 
thường. N gười phàm  phu  không h iểu  b iê t thây tưxrng 
tợ* sanh ra châp cho là thường. Do nhữ ng  nghĩa này 
nên  gọi là vô thường. Đ ã là vô thường thờ i chính 
là khổ, đã là khổ  thời chính là bất tinh.

Này Thiện nam  tứ  ! Các hạnh  đều không có ngã. 
Tổng tất cả pháp  không ngoài hai th ứ  : sắc và tâm. 
Sắc không phải ngã, vì sắc có thê phá, có thê hoại, 
có thể  vỡ, có thể đập, có thể tăng trưửng. Ngã thời 
chẳng thể phá hoại, vỡ- đập, sanh trưửng. Do nghĩa 
này nên  b iế t sắc chẳng phải là ngã.

Tâm  cũng chẳng phải ngã vì do nhơn  duyên mà 
sanh khỏ-i. Các ngoại đạo do chuyên niệm  mà b iế t 
là có ngã. Tánh chuyên niệm  th iệt ra chẳng phải 
ngã. N êu cho chuyên, niệm  là ngã, nhữ ng  việc quá 
k h ứ  có lúc quên  mất, vì có quên mâìt nên  quyết 
đ ịnh  b iế t là không ngã. Nê'u các ngoại đạo do ức 
hrởng mà b iế t là có ngã, vì có lúc không ức tưởng 
nên  quyết đ ịnh  b iết là không ngã. N hư  nói : Thây 
người bàn  tay có sáu ngón, bèn  hỏi rằng chúng ta 
ngày tnrớc gặp nhau  ở  chỗ nào. N êu là có ngã thời 
chẳng nên  lại hỏi. Vì hỏi nhau nên  quyết đ ịnh  
b iế t là không ngã.
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N êu các ngoại đạo cho rằng vì có ngăn ngại mà 
b iế t là có ngã. Xét ra vì có ngăn ngại nên  quyết đ ịnh  
b iế t là vô ngã, như- nói Đ iều Đ ạt thờ i trọn  chẳng 
nói rằng không phải Đ iều Đạt. C ũng vậy, nếu  ngã 
quyết đ ịnh  là ngã thờ i trọn chẳng ngăn ngại ngã. 
N hưng vì cũng ngăn ngại ngã nên  quyết đ ịnh  b iế t 
là vô ngã. N ếu vi ngăn ngại mà b iế t là có ngã, nay 
ông chẳng ngăn ngại đáng lẽ là không ngã !

Này Thiện nam  tử  ! N êu các ngoại đạo cho rằng 
v'i bạn  cùng chẳng phải bạn  mà b iế t rằng có ngã. 
C ứ  nơi thuyết này mà suy, vì không bạn  lẽ ra không 
có ngã. Có nhữ ng  pháp không bạn : Như* Lai, H ư  
Không, Phật tánh. Ngã cũng như- vậy th iệt không 
có bạn. Do vì nghĩa này nên  quyết đ ịnh  b iế t là 
không ngã.

Này Thiện nam  tử  ! Nê"u có ngoại đạo cho rằng vì 
có danh tự  mà biết là có ngã. Trong pháp không ngã 
cũng có danh tự  ngã : N hir ngiròi nghèo hèn  mà tên là 
Phú Quí. N hư  nói ta chết, nếu ta chết thời là ta giết ta, 
như ng  ngã thiệt chẳng có thể giết, giả danh là giết ngã. 
Cũng nh ir ngiròi lùn  mà tên là Trưởng giả. Do nghĩa 
này nên  quyết định b iết không ngã.

Này Thiện nam  tử  ! N êu các ngoại đạo cho rằng 
vì người m ái sanh đã b iết đòi bú  nên  b iế t là có ngã. 
N êu có ngã thời tất cả trẻ thơ  chẳng nên  bốc phẩn, 
đât, lửa, rắn, thuôc độc. Do nghĩa này nên  quyết 
đ ịnh  b iế t không ngã.
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Này Thiện nam  tử  ! Tất cả chúng sanh đôi với 
ba pháp : dâm  dục, uôrig ăn, k inh  sợ  đều có sự  h iểu  
b iế t đồng nhau,, vì thê" nên không có ngã.

Này Thiện nam  tử  ! Nê"u các ngoại đạo cho rằng 
vì có tirớng mạo mà biết là có ngã. Vì có tưứng 
thờ i không có ngã, không có tướng cũng là không 
ngã. N hư  lúc ngủ, người không thê đi đứng ngircrc 
cúi nh ìn  ngó, chẳng b iết khô b iết vui, n h ư  thê thời 
đáng lẽ không có ngã. Nê"u cho rằng vì có đi đứng 
cúi ngưtrc mà b iết là có ngã, thời người máy lẽ ra 
cũng có ngã.

N h ư  Lai chẳng đi, chẳng đứng, chẳng cúi, chẳng 
ngước, chẳng nhìn, chẳng ngó, chẳng khổ, chẳng vui, 
chẳng tham , sân, si. N hư  Lai n h ư  vậy mà có ngã 
chơ-n thật.

Này Thiện nam  tử  ! N êu các ngoại đạo vì thây 
người khác ăn trái cây, trong m iệng m ình sanh nuxrc 
m iếng, nên  b iết là có ngã. Do vì n h á  tưởng thấy 
thờ i sanh nước miếng, nước m iếng chẳng phải ngã, 
ngã cũng chẳng phải là nước miếng, chẳng phải vui 
buồn, chẳng phải ngáp, chẳng phải cười, chẳng phải 
nằm , chẳng phải đứng, chẳng phải đói, chẳng phải 
no. Do nghĩa này nên quyết đ ịnh  biết là khồng ngãẵ

Này Thiện nam  tử  ! Các ngoại đạo ây ngu si 
n h ư  trẻ n ít không có trí huệ phương tiện chẳng 
h iểu  thâu  đưtỵc thường cùng vô thường, khô vui,
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tịnh , bâ't tịnh , ngã, vô ngã, thọ m ạng, ph i thọ mạng, 
chúng sanh phi, chúng sanh, thật, ph i thật, hữ u^ph i 
hữ u . Ở  trong Phật pháp  họ lây chút ít phần  rồi 
vọng chấp là có thường, lạc, ngã, tịnh , n h ư  người 
sanh m anh chăng b iê t m àu sữa, bèn  hỏi người khác 
rằng : M àu sữa giông n h ư  th ứ  gì ? N gười khác 
đáp : M àu sữa trắng nh ir vỏ ốc.

N gười sanh m anh lại hỏi : Thê' thì m àu sữa n h ư  
tiêng thổi ôc ir ?

Đ áp : Không phải.

N gười sanh m anh lại hỏi m àu ôc giông th ứ  gì ?
- M àu ôc trắng n h ư  bột gạo.

Người sanh m anh nghe nói cho rằng m àu sữa m in 
nhuyễn n h ư  bột gạo. Khi biết không phải lại hỏiắ

NgưtM khác đáp : M àu sữa trắng n h ư  tuyết.

Nguxri sanh m anh lại cho rằng m àu sữa lạnh lẽo 
như- tuyết.

Người khác lại bảo m àu sữa trắng như- lông chim 
bạch hạc.

Người sanh m anh ây dầu nghe cả bôn th ứ  th í dụ tỉ 
lệ, nhưng trọn chẳng biết đưực m àu sắc th iệt của sữa.

Cũng vậy các ngoại đạo này trọn không thể biết 
được thường, lạc, ngã, tịnh. Do nghĩa này trong Phật 
pháp của ta có chơ-n thật đê' không phải hàng ngoại 
đạo có được"ẽ



466 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BẢN

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật : "Hy hữ u  
thay ! Hôm  nay đức Như* Lai sắp nhập N iết Bàn 
phircmg tiện  chuyển pháp luân vô thượng, bèn  phân  
b iệ t chơn thật đê' n h ư  vậy".

Phật bảo Văn Thù Sư  Lợi : "Nay ông cớ sao ở  
ncri đức N hư  Lai mà sanh quan niệm  nhập N iết Bàn. 
Này Thiện nam  tử  ! N hư  Lai th iệt là thường  trụ  
chẳng biê" đổi chẳng nhập  N iêt Bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Đức N hir Lai trọn chẳng có 
quan niệm  ta là Phật, ta thành  Vô thư ợng  C hánh 
giác, ta chính là Pháp, pháp là cái có của ta, ta là 
đạo, đạo là của ta có, ta là Thê Tôn, Thê Tôn là của 
ta, t i  là Thanh Văn, Thanh Văn là của ta, ta có thể 
thuyết pháp  làm  cho người khác nghe và thọ trì, ta 
chuyển pháp  luân, người khác không chuyển được. 
Đ ức N h ư  Lai trọn không có quan niệm  nh ir vậy nên  
đức N h ư  Lai chẳng chuyển pháp luân.

Này Thiện nam  tứ  ! N hư  Lai khồng có nhữ ng  
quan niệm  ta thây biết, sự  thấy b iết là của ta, tai 
nghe, m ũi ngửi, vểv... cũng n h ư  vậy, ta là sắc, sắc là 
của ta, th inh , huxmg, nhẫn  đến pháp cũng n h ư  vậy, 
ta là đ ịa đại, địa đại là của ta, thủy, hỏa, phong đại 
cũng nhxr vậy. Như- Lai cũng không có nhữ ng  quan 
niệm  ngã là tín  là đa văn, tín và đa văn là của ta, 
ta là Đ àn Ba la mật, là Thi la Ba la mật, nhẫn  đến 
là Bát nhã Ba la mật, Đ àn Ba la m ật nhẫn  đến Bát 
nhã Ba la m ật là của ta, ta là T ứ  niệm  xứ  là T ứ
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chánh cần, nhẫn  đếh là Bát thảnh  đạo, Tứ* niệm  xứ  
nhẫn  đến Bát thánh  đạo là của taỀ N hư  Lai trọn  chẳng 
có nhữ ng  quan niệm  nh ir vậy, nên  N h ư  Lai chẳng 
chuyển pháp  luân.

Này Thiện nam  tir ! N êu nói thường  trụ  không 
b iến  đổi, sao lại nói rằng Phật chuyển pháp  luân ! 
Vì thê' nên  ông chẳng nên  nói rằng đức N h ư  Lai 
phircmg tiện  chuyển pháp luânẻ

Này Thiện nam  tử  ! N hư  nhcrn nhãn  căn, sắc trần, 
ánh  sáng và tir duy hòa hiệp sanh ra nhãn  thức. 
N hãn  căn chẳng nghĩ rằng ta sanh ra thức, sắc, ánh 
sáng và tir duy cũng chẳng nghĩ . rằng ta sanh nhãn  
thức, nhãn  thức cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự  
sanh. N hững pháp n h ư  vậy nhơn  duyên hòa hợp 
đặng gọi là thây. Cũng vậy, đức N h ư  Lai nhơn  sáu 
Ba la m ật cùng ba mirơi bảy pháp trợ  đạo mà giác 
ngộ rõ thâu  các p h áp ể Lại nhơn yết hầu, lưỡ i răng, 
m ôi m iệng có ra lời ra tiêng, vì các ông Kiều Trần 
N h ư  v.về.. mà thuyết pháp lần đầu tiên, gọi đó là 
chuyển pháp  luân. Do nghĩa này nên  đức N h ư  Lai 
chẳng gọi là chuyển pháp luân.

Này Thiện nam  tử  ! N êu chẳng chuyển thờ i gọi 
là Pháp, pháp là N hir Lai. Như* do bù i nhù i, do cọ 
xát, do tay, do phân  bò khô mà có lửa sanh ra. Bùi 
nhù i, v.v... đều chẳng nghĩ rằng ta sanh ra lứa. Lửa 
cũng chẳng nói rằng ta có thể tự  sanh. C ũng vậy, 
đức N hir Lai nhơn  sáu Ba la m ật v.v... Vì các ông
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Kiều Trần N hư  thuyết pháp gọi là chuyên pháp  luân, 
đức N hir Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyển pháp 
luân. Nê'u chẳng nghĩ hrởng n h ư  vậy thờ i gọi đó là 
chuyển chánh pháp luân. Chuyên pháp luân n h ư  vậy 
bèn  gọi là N hir Lai.

N h ư  do nơi chất lạc, nưức, khuây, b ình , giây, tay 
ngiròi mà có chất tô sanh ra. Lạc vẳv... chẳng nghĩ 
rằng ta sanh ra tô. Tô cũng chẳng nói rằng ta có thể 
tự  sanh ra. Do các duyên hòa hiệp nên  sanh chất 
tô. C ũng vậy, đirc Như- Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta 
chuyên pháp luân. Nê"u chẳng nghĩ như- vậy, thời gọi 
đó là chuyên chánh pháp luân. Chuyên pháp luân 
n h ư  vậy thờ i là N hư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  do hột giông, đât, nuxrc, 
phân, hơ i nóng, gió, thờ i gian, công tác của người 
mà có m ầm  mọc lên. Hột giông v.v.ề chẳng nghĩ rằng 
ta sanh ra mầm. M ầm cũng chẳng nói rằng ta có thê 
tir sanh. Cũng vậy, đức N hư  Lai trọn chẳng nghĩ 
rằng ta chuyên pháp luân. Nê"u chẳng nghĩ như- vậy 
thờ i gọi đó là chuyên chánh pháp luânế Chuyên pháp 
luân  n h ư  vậy thcri là N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Như- do trông, khoảng không, 
da, dùi, người hòa hiệp nhau mà sanh ra tiêng, 
trông v.v... chẳng nghĩ rằng ta sanh ra tiêng. Tiêng 
cũng chẳng nói rằng ta có thê tự  sanh. Cũng vậy, 
đức N hir Lai trọn chẳng nghĩ rằng ta chuyên pháp 
luân. C hẳng nghĩ n h ư  vậy thời gọi đó là chuyên
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chánh pháp  luân. C huyển pháp luân như* vậy thờ i 
là N h ư  Lai.

Này Thiện nam  h r  ! Chuyển pháp  luân  là cảnh 
giới của chir Phật Thê" Tôn chẳng phải là hàng  Thanh 
Văn, D uyên Giác b iế t đưực.

Này Thiện nam  tử  ! Hư* không chẳng phải sanh, 
chẳng phải xuất, chẳng phải tạo tác, chẳng phải pháp 
h ữ u  vi. C ũng vậy, N h ư  Lai chẳng phải sanh, xuất, 
tạo tác chẳng phải pháp hữ u  vi. Phật tánh  cũng nh ir 
vậy.

Này Thiện nam  tử  ! C hư  Phật T h ế  Tôn lờ i thuyết 
giáo có hai th ứ  : M ột là thê" ngữ, hai là xuất thê" ngữ. 
Đ ức N h ư  Lai vì hàng Thanh Văn, D uyên Giác dùng  
thê' n g ữ  để thuyết giáo. Vì các vị Bồ Tát r ó i  xuất 
th ế  ngữ.

Này Thiện nam  tử  ! H àng đại chúiig nghe pháp 
cũng có hai hạng : M ột là hạng cầu Tiểu thừa, hai 
là hạng  cầu Đ ại thứa. Ngày trước ở  thành  Ba La Nại 
ta chuyển pháp luân cho hàng Thanh Văn. Nay ở  
thành  Câu Thi Na này m ới vì các vị Bồ Tát chuyển 
đại pháp  luân.

Này Thiện nam  h r  ! Lại có hai hạng ngưtH trung 
căn và thưựng cănề Vì hạng trung căn ở  thành  Ba 
La Nại ta chuyển pháp luân. Vì hạng  thư ợng  căn 
n h ư  Ca D iêp Bồ Tát v.v... ở  nơi thành  Câu Thi Na 
này  ta chuyển đại pháp luân.
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Này Thiện nam  tử  ! H ạng tột hạ căn đức N h ư  
Lai trọn chẳng chuyển pháp luân cho họ. H ạng tột 
ha căn tức là n h ứ t xiển đềẽ

N ày T hiện  nam  tử  ! Ngiròi cầu Phật đạo có hai 
hạng  : M ột là hạng trung  tinh  tân, hai là hạng 
thượng  tinh  tân. N hư  Lai ở  thành  Ba La N ạ ĩ vì 
hạng  trung  tinh  tân  mà chuyển pháp  luân. Nay ở  
thành  Câu Thi Na này chuyên đại pháp  luân  cho 
hạng  thirợng tinh  tấn.

Này Thiện nam  tử  ! Ngày trưức Như* Lai ở  thành  
Ba La Nại, chuyển pháp luân lần  đầu tiên, có tám  
m uôn Thiên nhơn  chứng đặng quả Tu Đà Hoàn. Nay 
trong hôi thuyết pháp tại thành  Câu Thi Na này, có 
tám  mircri m uôn ức ngirời chứng bực bâít thôi chuyển 
Vô thưtỵng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Ngày trước ở  thành Ba La Nại, 
Đ ại Phạm  Thiên Vuxmg đảnh lễ th ỉnh Phật chuyển pháp 
luân. Nay tại thành Câu Thi Na này, Ca Diếp Bồ Tát 
đảnh lễ th ỉnh  Phật chuyển đại pháp ỉuân.

Này Thiện nam  tử  ! Ngày trước ở  ỉhành  Ba La 
Nại, lúc chuyển pháp  luân Phật giảng thuyết về vô 
thướng, khổ, không, và vô ngã. Nay tại thành  Câu 
Thi Na này N h ư  Lai giảng thuyết về thường, lạc, ngã 
và tịnh.

•

Này Thiện nam  tử  ! Ngày trirớc ở  thành  Ba La 
Nại, lúc thuyết pháp  tiêng nói của Phật nghe xa đên
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trờ i Phạm  Thiên. Nay tại thành Câu Thi Na này, lúc 
chuyển pháp  luân tiếng CỊỈa Phật khắp đếín hai mưtri 
hằng  hà sa thê" giới ở  m ười phưtm g.

Này Thiện nam  tử  ! Chir Phật Thê" Tồn phàm  có 
lời nói ra đều gọi là chuyên pháp luân.

Ví n h ư  Chuyên Luân Thánh Vưtmg có luân  bảo, 
kẻ chưa hàng phục có thê làm cho hàng phục, ngưtH 
đã hàng phục có thể làm cho an ổn. C hư Phật Thê" 
Tôn phàm  có thuyết pháp cũng n h ư  vậy. Vô lirợng 
ph iền  não ngirò-i chưa điều phục có thể làm  cho điều 
phục, người đã điều phục làm cho sanh căn lành.

Ví nh ir Chuyên Luân T hánh Vircrng có luân  bảo 
có thê phá tan tất cả oán tặc. Cũng vậy, đức N h ư  
Lai thuyêt pháp  có thê làm  cho tât cả giặc ph iền  não 
thảy đều tịch tịnh.

Ví n h ư  Chuyển Luân Thánh Vuxmg có luân  bảo 
trên  dưới xoay chuyển. Cũng vậy, N hư  Lai thuyết 
pháp  có thê làm cho các chúng sanh ở  ác thú  sanh 
lên cõi trờ i người nhẫn  đến  thành  Phật đạo.

Này Thiện nam  tử  ! Vì thê" nên  nay ông chẳng 
nên  khen rằng đức N hư  Lai ở  nơi đây lại chuyển 
pháp  luân".

Văn Thù Sư  Lợi bạch Phật rằng : "Thê'Tôn ! Đ ôl 
với nghĩa này chẳng phải là tôi không biết. Hỏi Phật 
là vì m uôn lợi ích cho những  chúng sanh. T ừ  lâu 
tôi đã b iế t chuyển pháp luân th iệt là cảnh giới của
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chư  Phật Như- Lai, chẳng phải hàng  T hanh Văn, 
D uyên Giác b iế t đưực".

Phật bảo Ca D iếp Bồ Tát : "Này Thiện nam  tử  ! 
Đ ây gọi là Bồ Tát trụ  n a i k inh  Đ ại thừ a Đ ại N iết 
Bàn thật hành  T hánh hạnh".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn do nghĩa 
gì gọi là T hánh hạnh  ?'*.

- Này Thiện nam  tử  ! Thánh là nói chir Phật Thê' 
Tôn. Do nghĩa này nên  gọi là T hánh h ạn h ề

- Bạch Thê" Tôn ! N êu là chỗ thật hành  của chir 
Phật thờ i chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên ò iác , 
Bồ Tát có thể  tu  hành  đưực.

- Này Thiện nam  tử  ! Đây là chư  Phật Thê' Tôn 
an trụ  nơ i Đ ại N iết Bàn này mà phân  b iệ t khai th i 
n h ir vậy, do nghĩa này nên  gọi là T hánh hạnh. H àng 
T hanh Văn, D uyên Giác, và Bồ Tát nghe n h ư  vậy 
rồi thờ i có thể phụng  hành  nên  gọi là T hánh h ạn h ằ 
Đ ại Bồ T át này đặng tu hành  hạnh  đây rồi thờ i đặng 
trụ  nơi bực vô sở* úy. Chẳng còn sợ  tham , sân, si, 
sanh, lão, b ịnh , tử. Cũng chẳng còn sợ* ác đạo, địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ.

Này Thiện nam  tử  ! Luân về sự  ác có hai hạng  : 
M ột là A Tu La, hai là trong loài người. Trong loài 
ng irồ r có ba hạng ác : M ột là n h ứ t xiển đề, hai là 
hạng  hủy  báng k inh  điển Đ ại thừ a Phưtm g Đẳng, 
ba phạm  bôn  tội trọng. Trụ trong vô sở úy  này, hàng
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BỒ Tát trọn chẳng sọ* đọa trong nhữ ng  hạng ác n h ư  
vậy. Cũng chẳng còn sợ  Sa Môn, Bà La M ôn, ngoại 
đạo tà kiên, Thiên ma Ba tuần. C ũng chẳng còn sợ  
thọ thân  trong hai m ươi lăm  cõi. Vì th ế  nên  bực này 
gọi là vô sở  úy.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trụ  bực vô sở  úy  
chứng đặng hai mircri lăm  m ôn tam  m uội, phá hoại 
hai m ươi lăm  cõi. Đ ặng vô câu tam m uội có thể  phá 
hoại cõi đ ịa ngục. Đ ặng bâìt thôi tam  m uội có thể 
phá hoại cõi súc sanh. Đ ặng tâm  lạc tam  m uội có 
thê phá hoại cõi ngạ quỉ. Đ ặng hoan hỷ tam  m uội 
có thể  phá hoại cõi A tu  la. Đ ặng n h ự t quang tam  
m uội có thể dứ t cõi Phất Bà Đề. Đ ặng nguyệt quang 
tam  m uội có thể  dứ t cõi Cù Da N iẻ Đ ặng nh iệ t dỉệm  
tam m uội có thể d ứ t cõi Uất đcrn Việt. Đ ặng n h ir 
huyễn tam  m uội có thể  dứ t Diêm Phù Đề. Đ ặng n h ứ t 
th iế t pháp bấ t động tam m uội có thể dứ t cõi T ứ  
Thiên Vircrng. Đ ặng tồi phục tam m uội có thể  dứ t 
cõi Đao Lợi Thiên. Đ ặng duyệt ý tam m uội có thể 
d ứ t cõi D iệm  Ma Thiên. Đ ặng thanh sắc tam  m uội 
có thể  dứ t cõi Đ âu Suất Thiên. Đ ặng huỳnh  sắc tam 
m uội có thể  dứ t cõi Hóa Lạc Thiên. Đ ặng xích sắc 
tam  m uội có thể dứ t cõi Tha Hóa T ự  Tại Thiên. Đ ặng 
bạch sắc tam  m uội có thể dứ t cõi Sơ Thiền. Đ ặng 
chủng chủng tam m uội có thể dứ t cõi Đ ại Phạm  
Vưtmg. Đ ặng song tam m uội có thể d ứ t cõi N hị 
Thiền. Đ ặng lôi âm tam m uội có thể  d ứ t cõi Tam
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Thiền. Đ ặng chú võ tam m uội có thể dứ t cõi T ứ  
Thiền. Đ ặng n h ư  hư- không tam m uôi có thể dứ t cõi 
Vô Tưửng. Đ ặng chiếu cảnh tam m uội có thê dứ t cõi 
T inh  C ư A Na Hàm. Đ ặng vô ngại tam m uội có thể 
d ứ t cõi Không xứ  thiên. Đ ặng thường tam m uội có 
thể  d ứ t cõi Thức xứ  thiên. Đ ặng lạc tam m uội có 
thể  d ứ t cõi Bất dụng  xứ thiên. Đ ặng ngã tam m uội 
có thể d ứ t cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên.

Đ ây gọi là Bồ Tát chứng đặng hai m iroi lăm  tam 
m uội dứ t hai m ươi lăm  cõi.

•

Này Thiện nam  tử  ! Hai mircri lăm  m ồn tam m uội 
này gọi là vua của các m ôn tam muội. Đ ại Bồ Tát 
nhập  trong nhữ ng  m ôn tam m uội vircrng này, nêu  
m uôn thổi hoại nú i Tu Di liền có thể tùy ý. N êu 
m uôn b iế t tâm  niệm  của mọi loài chúng sanh trong 
cõi đại thiên, cũng đều có thể biết. M uôn đem mọi 
loài chúng sarih trong cõi đại th iên để vào trong m ột 
lỗ chân lông nơi thân  của m ình liền có thể  tùy  ý, 
cũng có thể làm  cho những  chúng sanh đó không có 
quan niệm  chật hẹp. N êu m uôn hóa làm  vô lượng 
chúng sanh đầy khắp trong cõi đại thiện, cũng liền  
có thể tùy  ý. Muốín chia m ột thân  làm  nh iều  thân, 
lại h iệp nh iều  thân  làm m ột thân, dầu làm  nhữ ng  
sự  n h ư  vậy nhim g tâm  không trụ trưức, dường n h ư  
hoa senẵ

Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát nhập trong nhữ ng  
m ôn tam m uội vxrcmg n h ư  vậy rồi, liền đặng trụ  noi
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bực tự  tại. Bồ Tát trụ  birc h r tại này thò i đặng sức 
tự  tại, tùy ý m uôíi sanh chỗ nào liền đặng vãng sanh.

Ví nh ir Chuyển Luân T hánh Vuxrng thông lãnh 
bôn  cõi th iên  hạ, tùy ý qua lại không b ị chưứng 
ngại. C ũng vậy, tâ't cả chỗ muôíti thọ sanh Bồ Tát 
này  có thể  tùy ý vãng sanh.

Bồ Tát này nêu  thây tất cả chúng sanh ncri địa 
ngục, kẻ nào dó thể làm  cho sanh căn lành, Bồ Tát 
liền  qua mà thọ sanh trong đó, dầu sanh như ng  chẳng 
phải là nghiệp quả, do sức tự  tại mà thọ sanh trong 
đó. Bồ Tát này dầu ở  nơi đ ia ngục như ng  chẳng b i 
nhữ ng  sự  khổ  đôìt cháy nát thân v.v...

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát này thành  h ru  vô 
lưtỵng vô b iên  trăm  ngàn m uôn ức công đức n h ư  
vậy, còn không thể nói hết, huôiig là công đức của 
Phật m à có thể nói được".

Bấy giờ trong chúng hội, có m ột vị Bồ Tát tên  
là Trụ Vô Câu Tạng Vircrng, có oai đirc lớn  thành  
tiru  thần  thông, đặng đại tổng trì đầy đủ m ôn tam  
m uôi, chứng bực vô sở  úy, liền đứng dậy trịch y 
bày vai bên  h ữ u  quỳ gôl hữu, chấp tay bạch Phật 
rằng : "Thê' Tôn ! N hư  lời đức Phật nói : C hư  Phật 
Bồ Tát thành  tự u  vô lượng vô b iên  trâm  ngàn m uôn 
ức công đức th iệt không thể nói được. Ý tôi còn 
cho rằng vẫn chẳng bằng k inh  điển Đ ại thửa này 
vì nhơ n  sức của k inh  Đ ại thừa Phuxmg Đ ẳng này
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nên  có thể  xuất sanh chư  Phật Thê" Tôn Vô thư ợng  
C hánh giác".

Phật khen  rằng : Lành thay ! Lành thay ! Phải 
lắm  đúng như- lời ông nói. N hững k inh  Phưtm g Đ ẳng 
Đ ại thử a dầu thành  tựu  vô lượng công đirí, muôìti 
so sánh với k inh  này thời không thê kịp  được, trăm  
lần, ngàn lần, trăm  ngàn m uôn ức lần, n h ìn  đên toán 
sô" th í dụ cũng chẳng k ip  được.

Ví như* từ  bò có sữa, từ  sữa sanh ra chất lạc, 
từ  lạc sanh ra chất sanh tô, tử  sanh tô sanh ra chất 
thục tô, từ  thục lô sanh ra chất đề hồ. C hất đề hồ 
là vi hơn hết, nếu  có ngirời uôíìg chất này các th ứ  
bệnh  đều tiêu trử, bao nhiêu  chât thuôc đều vào 
trong đề hồ.

Cũng vậy, h r Phật có ra m ười hai loại k inh, từ  
m ười hai loại k inh  có ra Tu Đ i La, tứ  Tu Đ a La có 
ra k inh  Phuxmg Đẳng, tử  kinh Phuxrng Đ ẳng có ra 
Bát Nhã Ba La Mật, tứ  Bát Nhã Ba La M ật có ra Đại 
N iết Bàn, như- chất đề hồẵ Chất đề hồ dụ cho Phật 
tánh. Phật tánh  tức là Như- Lai.

Nay Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này nên  nói rằng 
N hir Lai có vô lirợng vô b iên  công đức chẳng thể 
nói được tính  được".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! N h ư  lời 
Phật khen  k inh  Đ ại N iết Bàn nh tr chất đề hồ là vị 
thưtrng diệu, nêu  có người uôiig đề hồ thời nhữ ng
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chứng b ịnh  đều tiêu  trữ, tất cả các vị thuôc đều 
vào trong chất đề hồ. Tôi nghe lời này trộm  nghĩ 
rằng : N ếu có người chẳng nghe chẳng lãnh thọ 
được k ỉnh  này, phải b iết người đó rất là ngu si 
không có tâm  ỉành.

Bạch' Thê" Tôn ! Nay tôi th iệt có thê kham  chiu 
lột da làm  giây, chích m áu làm mực, lây tủy làm 
nước, chẻ xuxrng làm viết, b iên chép k inh  Đại N iết 
Bàn này. Biên chép đọc tụng thông thuộc, rồi vì 
người mà giảng rộng ý nghĩa đó.

Bạch T h ế  Tôn ! Nê"u có chúng sanh tham  trưức 
của cải, tôi sẽ bô" th í của cải rồi sau đem k inh  Đại 
N iết Bàn này khuyên họ đọc. Nê"u có ngirời sang 
quí, tôi trước dùng ái ngữ  đê đưtrc cảm tình, rồi 
sau lần lần sẽ đem kinh Đại thừa Đ ại N iết Bàn 
này khuyên  họ đọc. Nê'u là kẻ thường dân, tôi sẽ 
dùng  oai thê ép họ đọc tụng. Nêu với người k iêu  
m ạn tỏ r  sẽ làm tôi tớ  họ, tùy thuận ý của họ cho 
họ vui lòng, rồi sau sẽ đem k inh  Đ ại N iết Bàn này 
mà dẫn dắt họ. Nê"u có người hủy báng k inh  Đại 
thử a tôi sẽ dùng thê" lực hàng phục họ, rồi sau 
khuyên họ đọc k inh  Đại N iêt Bàn. Nêu có ngưtH 
ưa thích k inh  Đ ại thừa, tôi đích thân đên cũng k ính  
cúngdirò-ng tôn trọng tán thán họ".

Phật khen Ca Diêp Bồ Tát : Lành thay ! Lành 
thay ! Ô ng th iệt đáng là ngirò-i ưa thích k inh  điển 
Đ ại thừa, tham  k inh  Đại thừa, thọ k inh  Đ ại thừa,



478 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

say k inh  Đ ại thừa, k ính  tin tôn trọng cúng dirò-ng 
k inh  Đ ại thửa.

Này Thiện nam  tử  ! Nay do tâm  lành này, ông 
sẽ siêu việt vô lượng vô b iên  hằng hà sa đại Bồ Tát, 
đặng thành  Vô thượng C hánh giác trưức. Chẳng bao 
lâu  ông cũng sẽ vì đại chúng diễn nói tạng b í m ật 
Đ ại N iết Bàn, N hir Lai, Phật tánh, như* ta hôm  nay.

Này Thiện nam  h r ! về thuở  quá k h ứ  thời kỳ 
không có Phật ra đời, lúc đó ta làm  Bà La M ôn tu 
hạnh  Bồ Tát, có thể thông đạt nhữ ng  k inh  luận  của 
tẫít cả ngoại đạo, tu hạnh tịch diệt, đầy đủ oai nghi, 
tâm  ta thanh  tịnh  chẳng bị các dục nhiễm  ở  ngoài 
phá hoại, dứ t lửa sân hận, thọ trì pháp m ôn thường, 
lạc, ngã, tin h ễ Khắp nơi ta tìm  cầu k inh  điển Đ ại 
thửa, nhẫn  đến vẫn chẳng được nghe danh tự  k inh  
Phuxrng Đẳng. Bấy giờ ta ở  nú i Tuyêt. N úi này 
thanh  tịnh  có suôi chảy ao tắm, rửng  rậm  cây thuôc, 
hoa thơm  n ở  khắp núi, chim thú  không thể  tính  
đếm, nh iều  th ứ  trái ngon, lại có vô lượng ngó sen, 
củ ngọt củ thơm. Ta ở* m ột m ình trong nú i chỉ ăn 
các th ứ  trái, ăn xong ngồi th iền chuyên tâm  quán 
txrởng. Ta tu khổ  hạnh  n h ư  vậy trải qua vô lượng 
năm , cũng chẳng đirợc nghe có Phật ra đời cùng 
tên k inh  Đ ại thửa.

Thích Đề Hoàn N hơn và chư  Thiên thấy ta bền  
tu khổ  hạnh  nh ir vậy lòng họ k inh  scr bảo nhau 
rằng : C húng ta nên  xem coi :
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Trong n ú i Tuyết thanh tỉnh,
NguxH ly dục tich tinh  
Vua công đức trang nghiêm ,
Đã lìa tham  sân m ạn 
D ứt hẳn lòng ngu si,
M iệng chưa từng nói ra 
N hững lời thô ác thảy.

Có một vị Thiên tử  tên là Hoan Hỷ lại nói kệ rằng : 

Ngirò-i ly dục n h ư  vậy 
Thanh tịnh  siêng tinh  tấn,
Toan chẳng cầu Đê" Thích 
Và làm  chư- Thiên tr !
N ếu là hạng ngoại đạo 
Họ tu hành  khô hạnh 
Phần nh iều  đều m ong cầu 
Tòa ngồi của Đê" Thích.

Có m ột vị Tiên th iên tử  lại vì Đê' Thích mà nói 
kệ rằng :

Thiên Chúa Kiều Thi Ca 
Chẳng nên  sanh lòng lo 
Ngoại đạo tu khô hạnh  
Hà tất cầu Đê Thích.
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Thiên tử  này lại thưa với Đê" Thích : "Bực đại sĩ 
trong đời vì chúng sanh nên chẳng tham  luyến thân 
m ình mà tu vô lượng khô hạnh  để làm  lợi ích cho 
chúng sanh. H ạng ngiròi n h ư  vậy thây rõ nhữ ng  lỗi 
lầm  trong dòng sanh tử, dầu của báu đầy cả m ặt đấí, 
đại sĩ này cũng chẳng tham  muôííi nh ir thấy m ũi dãi. 
Bực đại sĩ này rời bỏ của cải, vợ  con, đầu  mắt, tủy 
não, tay chcrn, da thịt, nhà cửa, voi, ngựa, xe cộ, tôi 
tớ, cũng chẳng mong cầu sanh lên cõi trời, chỉ mong 
m uôn làm  cho tất cả chúng sanh đưực an vui. N hư  
chỗ tôi h iểu  bực đại sĩ n h ư  vậy lòng thanh tịnh  
không ô nhiễm , đã dứ t hết ph iền  não chỉ m uôn cầu 
quả Vô thượng  Bồ Đề.

Thích Đề Hoàn Nhem bảo rằng : "Theo n h ư  lời 
ông nói thời người ây vì nhiếp thủ tẩt cả chúng sanh 
trong đời. Này Đ ại Tiên ! Nê"u trong đời này có Phật 
dứ t trứ  đirợc tấ t cả rắn độc phiền  não của chư- Thiên, 
loài nguxri và A tu la. Nê"u các chúng sanh ở  trong 
bóng m át của Phật thời tâì: cả nhữ ng  độc ph iền  não 
đều tiêu d iệtệ Này Đ ại Tiên ! Bực Đ ại sĩ này nê"u 
trong đời vị lai sẽ thành  Phật, thời chúng ta sẽ đưực 
dứ t trứ  vô lượng phiền  não. Việc này th iệ t là khó 
tin, vì vô lượng chúng sanh phát tâm  Vô thượng  Bồ 
Đề, bị chút ít duyên liền thôi thất Bồ Đề tâm, như- 
bóng trăng trong nước, nước động thời trăng động. 
Lại n h ư  họa tượng, khó thành mà dễ hư\ Cũng vậy, 
tâm  Bồ Đề khó phát mà dễ thôi thất.
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Này Đ ại Tiên ! N hir có nh iều  người mặc giáp 
cầm gậy m uôn đi dẹp giặc, lúc ra đến chiên trận 
lòng sợ  sệt thờ i bèn  chạy lui. Cũng vậy vô lượng 
chúng sanh phát tâm  Bồ Đề tự  trang nghiêm  bền 
chắc, lúc thây lỗi sanh tử  lòng sợ  sệt, bèn  thôi thất. 
Này Đ ại Tiên ! Ta tửng  thây vô lượng chúng sanh 
sau kh i ph á t tâm  Bồ Đề đều bi thôi chuyển. Vì th ế  
nên  nay dầu thây người này tu khổ  hạnh  tịch tịnh  
không ph iền  não nhưng  ta chira tin  được. Nay ta sẽ 
th ử  đến xem người này th iệt có thể gánh vác nổi Vô 
thượng  Bồ Đề chăng ? Này Đ ại Tiên ! N hư  xe có 
hai bánh  thời có công dụng chở chuyên, n h ir chim 
có hai cánh m ới có thể bay đi. N gười tu khổ  hạnh  
này, dầu thây là g iữ  gìn giới cấm, như ng  chưa b iết 
có trí sâu chăng ? N ếu  có trí sâu thời có thể  gánh 
nổi Vô thư tm g Bồ Đề. Này Đại Tiên ! N h ư  cá mẹ 
đẻ ra bầy cá con, như ng  sô' cá được lớn khôn  râi: 
ít. N h ư  cây Am la nh iều  bông mà ít tráỉ. C húng sanh 
p h á t tâm  Bồ Đề đông vô lượng như ng  ít ngưòi đưtỵc 
thành  tựu. Này Đ ại Tiên ! Ô ng nên  cùng ta đồng 
qua th ử  đó. N h ư  vàng ròng sau kh i th ử  đủ ba cách 
m ới b iế t là vàng thiệt, là đôVđập và mài. Nav chúng 
ta cũng th ử  người tu khổ  hạnh  này.

Lúc đó Thích Đê' Hoàn N hơn tự  b iên  thân  m ình 
làm  quỉ La Sát dung mạo đáng sợv bay xuông nú i 
Tuyết đến gần người tu khổ  hạnh, cất tiêng thanh 
nhã tuyên nói nử a bài kệ của Phật quá k h ứ  :
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Các hạnh  vô thướng 
Là pháp sanh d iệtẵ

Q uỉ La Sát nói nử a kệ xong liếc m ắt tìm  ngó bôn 
phía. N gười tu  khổ  hạnh  nghe hai câu kệ ấy lòng 
râìt vui m ừng, n h ư  ngưtxi khách buôn  ban đêm  đên 
đường hiểm  lạc m ất đồng bạn, k inh  sợ  tìm  kiêm  
bỗng gặp đưực đồng bạn, lòng râìt vui m ừng. Cũng 
n h ư  người b ịnh  lâu chưa gặp được lircmg y, về sau 
bỗng gặp đirợc. N hư  ngưtH trôi nổi ngoài b iển  khơi 
bỗng gặp được thuyền bè. N hư  người quá khát gặp 
đixợc nước m át trong. N hư  người b ị oán địch rượ t 
mà chạy thoát được. N hư  ngircri bị trói nhô't đã lâu 
bỗng đặng thả. Cũng n h ư  nhà nông trờ i nắng hạn  
mà gặp mưa. N hư  người đi xa trở  về đến nhà, cả 
nhà đều vui m ừng.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc nghe được nử a bài kệ 
ây, lòng ngưtH khổ  hạnh  vui m ừng cũng n h ư  vậy. 
Liền đứng  dậy lây tay đỡ  tóc lên  ngó tìm  bốn phía 
nói rằng : "Chẳng b iết ai vừa nói hai câu kệ ?" Ngó 
m ãi không thấy ngiròi nào khác chỉ thấy quỉ La Sát 
bèn  nói rằng : "Ai khai m ôn giải thoát n h ư  vậy ? Ai 
có thể thuật lời của Phật như- vậy ? Ai có thể ở  trong 
giấc ngủ sanh tử  mà có thể riêng được giác ngộ 
xướng lên lời đó vậy ? Ai có thể ở  chôn này đem 
đạo vi vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh đang đói 
k h á t trong vòng sanh tử  ? Ai có thể làm  thuyền lớn 
cứu vớt vô lirợng chúng sanh đang nổi chìm trong
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biển  sanh tử  ? N hững chúng sanh này thường  m ang 
b ịn h  nặng ph iền  não, ai có thể làm  lirơng y nói hai 
câu kệ ây khai ngộ tâm  của tôi. N hư  m ặt trăng nử a 
n h ư  hoa sen hé nở.

Người khổ  hạnh lúc đó không thây có ai khác chỉ 
thấy quỉ La Sát nghĩ rằng có lẽ quỉ này nói hai câu kệ 
ây chăng ? Rồi lại nghĩ rẳng quỉ này h ình  dung hung 
d ữ  đáng sợ, phàm  người đặng nghe những câu kệ â'y 
thời tât cả sự  sợ  sệt xấu xa liền tiêu trừ, đâu có lẽ người 
h ình  mạo xâu xa này mà có thể nói lời kệ ây. N h ư  trong 
lứa mọc đirợc hoa sen. Trong ánh nắng m ặt trời chẳng 
sanh được nirớc m á t Rồi lại h r  trách : Ta thật là vô trí 
hoặc quỉ này đặng gặp chư Phật quá khứ, nên  được 
nghe nửa bài kệ ây, nay ta nên hỏi ý nghĩa của lời ây". 
Suy nghĩ xong liền đến trước quỉ La Sát nói rằng : "Lành 
thay ! Lành thay ! Đ ại Sĩ ! Ngài ở  đâu mà học đưtỵc 
nửa bài kệ của Phật quá k h ứ  n h ư  vậy".

Q uỉ La Sát liền đáp rằng : "Này Bà La M ôn ! Ô ng 
chẳng nên  hỏi ta về việc ây. Vì ta đã nh iều  ngày 
không đircrc ăn đói khát khô não tâm  ý mê loạn. Ta 
tìm  cầu khắp  n a i vẫn chẳng được thức ăn. Vì thê' 
nên  ta nói nhữ ng  lời n h ư  vậy".

NgưtH khô hạnh  lại nói với quỉ La Sát : "Nêu 
Đ ại Sĩ có thể vì tôi nói trọn bài kệ, tôi sẽ trọn đời 
làm  đệ tử  ngài. Kệ của Đ ại sĩ vừa nói lời chẳng đủ, 
nghĩa chẳng trọn, sao Đ ại sĩ chẳng nói cho trọn ? 
Luận về tài th í thời có cạn hết, còn pháp  th í thời
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chẳng thể  cùng tận, nh iều  sự  lợi ích. Tôi nghe nửa 
bài kệ ây sanh lòng k inh nghi. Trông m ong Ngài vì 
tôi mà nói cho trọn, tôi sẽ trọn đời làm đệ tử  Ngài".

Q uỉ La Sát nói : "Ỏng tham  thái quá chỉ b iế t tự  
thưxmg thân  m ình mà chẳng nghĩ đên người. Ta 
đuxmg đói khổ  th iệt không thê nói đặng".

Người khổ  hạnh  h ỏ i : "Thức ăn của Ngài là vật gì ?".

Q uỉ nói : "Ông đứng hỏi, nê"u ta nói ra thờ i mọi 
ngirời phải k inh  sợ".

N gười khổ  hạnh  nói : "Giữa đây chỉ có m ình 
tôi không có người nào khác. Tôi không sợv Ngài

_ /  _ X •  IIcứ nói .
Q uỉ nó i : "Tôi chỉ ăn th ịt người tircri nóng, chỉ 

uốíng m áu nóng của người. Vì ta phirớ-c m ỏng nên  
chỉ ăn  nhữ ng  th ứ  đó. Ta tìm  khắp các nơi mà chẳng 
đặng. Trong đời dầu có người đông nhiều, như ng  
m ỗi người đều có phirớc đức, lại được chir Thiên 
Thần thủ  hộ, ta không đủ sức bắt ăn đirợ-c".

N gười khổ  hạnh  nói : "Ngài cứ  nói đủ bài kệ 
ây, tôi nghe kệ rồi sẽ đem thân này dâng cho Ngài 
dủng. Thưa Đ ại sĩ nê"u lúc tôi chết thân  này sẽ 
khổng dùng  vào việc gì được, sẽ b ị cọp, sói, chim 
hiêu, kên  kên  ăn mổ, không đưực m ột mảy phước 
đức. Nay tôi vì cầu vô thượng Bồ Đề xả th í thân  
vô thường  chẳng bền  này, đê đôi lấy thân  thường 
trụ  bền  chắc".
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Q uỉ nói : "Ai tin  đưực lời của ông, chỉ vì có tám  
chữ  mà th í bỏ thân  đáng m ến đáng tiêc".

N gười khổ  hạnh  nói : "Nhir có người đem đồ 
sành bô' th í cho người khác mà đặng đồ bằng thất 
bảo. Cũng vậy, tôi xả th í thân vô thường  này để 
đặng thân kim  cirxmg. Ngài nói ai tin đuực lờ i tôi ?

Các vị Đại Phạm  Thiên Vưtmg, Thích Đề Hoàn 
N hơn và T ứ  Thiên Vưung có thể chứng m inh lời tôi. 
Lại có các vị Bồ Tát tu  hành Đại thửa đủ Lục độ, lợi 
ích vô lircrng chúng sanh, có thiên nhãn cũng chứng 
biet được lời cua tôi, Thập phircmg cliirPhât cũng chứng 
biết cho tôi vì tám chữ mà xả thí thân mạng".

Q uỉ nói : "Nêu ông có thể  xả th í thân  m ạng n h ư  
vậy, th à i nên  lóng nghe kỹ tôi sẽ vì ông nói nửa 
bài kệ sau".

N gười khô hạnh  nghe quỉ hứ a nói vui m ừng 
h ớ n  hở, liền côi tấím da nai đang mặc trên  thân  trải 
tòa rồi m ời quỉ : "Bạch Hòa Thưtỵng, xin th ỉnh  Ngài 
lên tòa này".

Q uỉ ngồi xong, ngưừi khô’ hạnh  quì dài, vòng tay 
thưa rằng : "Mong Hòa Thưựng vì tôi ma nói nưa 
bài kệ còn lại cho được đầy đủ".

Q uỉ La Sát liền tuyên' rằng :

Sanh diệt điệt rồi 
Tich d iệt là vui.
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Q uỉ La Sát nói hai câu kệ rồi bảo rằng : "Này 
đại Bồ Tát nay ông đã nghe đủ cả nghĩa bài kệ, lòng 
m ong m uôn của ông đã đầy đủ, nêu  ông m uôn lợi 
ích chúng sanh giờ đây nên th í thân  cho ta".

N gười khổ  hạnh  suy nghĩ kỹ nhữ ng  nghĩa trong 
bài kệ rồi b iên  chép lên trên đá, trên  vách, trên  cây, 
bên  đường đi. T ự  côt áo xiêm scr sau kh i chêt thân  
thể lõa lồ rồi leo lên cây caoắ

Thọ thần  bảo người khổ  hạnh  : "Lành thay ! Lành 
thay ! Nay ông m uôn làm  việc gì ?"Ễ

N gười khổ  hạnh  đáp : "Tôi m uôn th í xả thân  này 
để trả giá bài kệ".

Thọ thần  nói : "Bài kệ nh ir vậy có nhữ ng  lợ i ích 
gì ?•'.

N gười khổ  hạnh  đáp : "N hững câu kệ ây là lời 
thuyết pháp  của Phật ba đời, trong ây chỉ dạy đạo 
pháp chơtt khôngể Tôi vì pháp này m uôn lợ i ích tất 
cả chúng sanh mà th í xả thân  này, chẳng phải vì lợi 
danh, chẳng cầu Chuyển Luân T hánh Vưưng, T ứ  
Thiên Vircrng, Thích Đề H oàn Nhơn, Đ ại Phạm  Thiên 
Vuxmg, chẳng cầu quả vui của người, của tròi".

Lúc sắp sửa xả thân, ngiròi khổ  hạnh  nói rằng : 
"Nguyện cho tất cả người tham  lam bỏn sẻn đều 
thây toi xả thân. N hững người bô" th í chút ít sanh 
lòng công cao cũng đặng thây tôi vì m ột bài kệ mà 
xả thân  mạng".
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Nói xong, người khổ hạnh  buông m ình tử  trên  
cây rcri xuôíng. Lúc thân  chưa tớ i đất. Trong hư* không 
vang ra các th ứ  tiếhg thâu  đếh cõi trờ i sắc C ứu Cánh. 
Quỉ La Sát hircrn lại h ình  Thiên Đ ế  hứ ng  lây thân  
người khô hạnh  để nhẹ nhàng xuôiig đất.

Bấy giò* Thích Đề H oàn Nhơn, Đ ại Phạm  Thiên 
Vircrng cùng chir Thiên đảnh lễ ngirời khổ  hạnh  mà 
khen  rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Thiệt là Bồ Tát 
có thê lợi ích nh iều  cho vô lưxmg chúng sanh, m uôn 
thắp đuốc pháp  lên giữa đêm  tôì vô m inh. Vì tôi m ên 
tiếc pháp lớn của N hư  Lai nên  có nhiễu  não gài. 
N gưỡng m ong Ngài cho tôi sám  hối tội lỗi. Thuở- vị 
lai Ngài quyết đ ịnh  thành  Vô thượng C hánh giác. Khi 
chrợ-c thành  Phật, mong Ngài tê" độ chúng tôi".

Nói xong, Thích Đề Hoàn Nhem và chir Thiên 
đảnh lễ người khô hạnh, cáo tữ, bỗng nh iên  ẩn mâ't.

Này Thiện nam  tử  ! N gười khổ  hạnh  th u ở  xưa 
chính là tiền  thân của ta. Ngày trước vì nử a  bài kệ 
ây mà ta xả th í thân  mạng. Do ccr đó ta đặng vượt 
bực thành  Phật trước Di Lặc m ười hai kiếp.

Này Thiện nam  h r ! Ta đặng vô uxrng công đức 
n h ư  vậy đều do cúng dường chánh pháp của N hư  Lai

Nay ông phát tâm Yp thirạng Bồ Đề, thời ông cũng 
đã vượt hơn vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát.

Này Thiện nam  tử  ! Đây gọi là Bồ Tát trụ  ncri 
Đ ại thừa Đ ại Bát N iết Bàn tu hành  T hánh hạnh".




